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LOL GIỚI THIỆU 


Ngày 2 tháng 9 năm 1945, lễ tiếp nhận đâu hàng của 
Nhật Bản được tổ chức trên tàu tuần dương Mỹ Missuri 
cắm neo trong vịnh Tokyo. ` ` +: 

Trong khoảng thời gian từ 15 tháng 8, khi vua Nhật 
Bản tuyên bố trên đài truyền hình chấm dog mọi hoạt động 
chiến sự, đến ngày 2 tháng 9 khi dạt diện Nhật Bản ký bản 
Hiệp định đâu hàng các lực lượng Đồng mình chống phái 
xít, đã có hơn một trăm tướng lĩnh và nhân vật cao cấp 
Nhật Bản tự sát. Sau lê dâu hàng, tất cả những nhân vật có 
trách nhiệm dën bị bắt giữ chờ ngày xét xử trước tòa án 
quốc tế. Suốt một thời kỳ dài hàng chục năm, nhíng công 
trình nghiên cứu hoặc những hồi ký về cuộc chiến tranh tội 
lôi do Nhật Bản gây ra dëi hoàn toàn được viết ra từ nước 
thắng trận: 

Mãi tới năm 1953, một cựu sĩ quan tham mum cấp bậc 
đại tá là Hattori Takushiro mới cho ra mắt cuốn Dai Toa 
senso zenshi, bản Trung văn dịch là Đại Đông Á chiến 
tranh toàn sử, bản tiếng Nga dịch là Nhật Bản trong 
những năm chiến tranh 1941-1945. Cũng trong thời gian 
này một số nhà sử học khuynh hướng mác-xít và dân chủ 
tiến bộ, tập hợp trong Hiệp hội sử gia Nhật Bản tuần tự cho 
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xuất bản pho sử bốn tập nhan đê Tatheiyo senso-shi (Thái 
Bình Dương chiến tranh sử) tập thứ nhất xuất bản năm 
1953, tập cuối cùng xuất bản năm 1957. Đến năm 1968 môt 
giáo su khoa sử trường Đại học Tokyo hoàn thành công 
trình nghiên cứu do Nhà xuất bản tư nhân Iwanami Shotten 
ở Tokyo đông thời xuất bản bằng tiếng Nhật Bản và tiêng 
Anh, mang tên Cuộc chiến tranh Thái Bình Duong (The 
Pacific war), dê cập sâu và rộng đến những nguồn sốc của 
chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản hiếu chiến. 

Trong nhiêu năm qua, tại Việt Nam cũng như nhiều 
nước trên thế giới đêu đã có những cuốn sách viết về cuộc 
chiến tranh Thái Bình Dương, nhưng phần lớn chỉ dựa vào 
những tài liệu của Mỹ. Cuốn sách này được biên soạn chủ 
yếu từ các nguôn sử liệu của chính Nhật Bản, cùng với 
những hôi ký của nhiều nhân chứng lịch sử các nước có 
liên quan, nhằm cung cấp cho bạn đọc những tư liệu nhiều 
mặt về cuộc chiến tranh do các thế lực quân phiệt Nhật 
Bản gây ra từ trước năm 1937 cho tới thảm bại năm 1945. 

Dĩ nhiên, viết về cuộc chiến tranh kéo đài suốt mười 
lăm năm này đòi hỏi phải là một công trình nghiên cứu 
hàng ngàn trang giấy. Trong khuôn khổ hạn hẹp, nhiêu 
phân chỉ có thể lược dịch hoặc lược thuật, riêng những 
phần có liên quan tới Việt Nam người dịch cố sáng biên 
dịch và biên soạn kỹ hơn. 





TRÊN CHẶNG ĐƯỜNG 
GÂY CHIẾN . 


Nhật Bản là một nước thuộc miền Đông Bắc Châu Á, 
gôm hơn 6.800 đảo lớn nhỏ trong khu vực Thái Bình 
Dương. Tuy nhiên, chỉ có khoảng hơn 300 đảo có diện tích 
lớn hơn một kilômét vuông, lớn nhất là đảo Honshu ở miền 
Trung, chiếm hơn 60% tổng điện tích và có gần 80% SỐ 
dân cả nước. S 

Gân ba phần tư lãnh thổ Nhật Bản là núi, cao nhất là 
ngọn núi lửa đã tắt mang tên Fujiyama, gọi theo âm Hán- 
Việt là núi Phú Sĩ, cao 3.776 mét so với mặt biên: Hơn sáu 
mươi núi lửa khác hiện vẫn đang còn hoạt động. Vùng 
đồng bằng và ven biển đất đai phì nhiêu để chăn nuôi, 
trồng trọt không nhiều. Tài nguyên thiên nhiên rất hiếm. 

Trước chiến tranh thế giới thứ hai, nếu bán đảo Đông 
Dương thuộc Pháp gồm ba nước Việt Nam, Lào, 
Cămpuchia với tổng diện tích hơn 749.500 kilômét vuông, 
có khoảng 25 triệu dân thì quân đảo Nhật Bản với diện tích 
378.000 kilômét vuông có tới 78 triệu dân. Từ mấy ngàn 
năm trước, nhân dân Nhật Bản liên tiếp nhiều thế hệ không 
chỉ lao động cần cù, cật lực mà còn phải gan góc dũng cảm 
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đối phó với khí hậu khắc nghiệt và chống chọi với nhiều 
thiên tai: động đất, bão biển..., từ cha truyền con nối, đã 
tạo nên một truyền thống hiên ngang, bất khuất. 

Những đảo lớn tập trung dân cư như Hokkaido ở miền 
Bắc, Honshu ở miền Trung, Sikoku và Kyushu ở miền 
Nam không những chia cát lãnh thổ Nhật Bản thành từng 
vùng mà còn tạo ra nhiều “anh hùng nhất khoảnh" cát cứ 
những địa phương riêng biệt. Trải qua nhiều cuộc xung đột 
vũ trang và thôn tính lẫn nhau, đến thế kỷ 19 triều đại 
Meiji (Minh Trị) mới đánh bại được lãnh chúa cuối cùng 
của thể chế các võ tướng, thống nhất non sông đất nước, 
tập trung quyền lực tối cao trong một triều đình. 

Cũng trong khoảng thời gian này, các nước tư bản 
phát triển ở phương Tây như Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, 
Anh, Pháp, Hà Lan, Mỹ đua nhau di tìm đất đai thuộc địa, 
từ Châu Mỹ, Châu Phi, vươn tới Châu Á. Toàn bộ khu vực 
Tây Á, Nam Á, Đông Á biến thành thuộc địa của các 
cường quốc phương Tây. Lục địa Trung Hoa rộng lớn cũng 
bị xâu xé, nhất là các vùng trù phú ven biển, trở thành một 
nước "nửa thuộc địa, nửa phong kiến". Riêng vương quốc 
Nhật Bản nhờ chính sách khôn khéo của Minh Trị, tuy có 
phải nhượng bộ ít nhiều các nước phương Tây, nhưng vẫn 
tồn tại như một quốc gia độc lập "hối hả tìm đường phát 
triển". 

Theo nhà sử học Nhật Bản Takushiro Hattori “Nhờ 
chính sách phục hưng của triều đại Minh Trị, Nhật Bản đã 
thoát khỏi tình trạng biệt lập kéo đài suốt ba trăm năm, 
tiến mạnh trên con đường từ một vương quốc phong kiến 
tới một quốc gia tư bản hiện đại”. Tuy nhiên, cũng ngay 
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trong: triều đại Minh Trị này, truyền thống tự tin, tự trọng, 
tư lực, tự cường của người dân Nhật Bản dän dän bị một số 
"nhà tư tưởng” đầu óc bành trướng, cải hóa thành tự kiêu, 
tư đại. Một nhà sử học Nhật Bản khác là Saburo Ienaga, 
giáo sư trường Đại học Tokyo sau chiến tranh thế giới thứ 
hai nêu dän chứng: “F thế kỷ 19, một nhà tư tưởng Nhật 
Bản là Sato Nobuhiro (1769-1850) đã nêu ra một định lý 
cực kỳ dân tộc chủ nghĩa cực doan: “Nhật Bản là người 
thiết lập, tổ chức toàn thế giới". Trong cuốn: Kondo 
hisaku có thể được coi là "chiến lược bí mật để bành 
trướng thế lực", Sato Nobuhiro dë xuất chủ trương đánh 
chiếm, thôn tính rồi phân chia toàn bộ trái đất thành một 
loạt "tỉnh và châu, quận" của Nhật Bản. Chiến lược này 
chủ yếu nhằm vào việc thôn tính đất nước Trung Hoa rộng 
lớn, bước đâu tiên là xâm chiếm: Mãn Châú (thuộc miền 
Đông Bắc Trung Quốc) vì "đây à mảnh đất dễ đánh, dễ 
chiếm, dễ giữ", nhằm tạo bàn đạp, sau đó quân đội Nhật 
Bản sẽ chiếm đóng toàn bộ lãnh thổ Trung Hoa. Giáo sư 
Saburo lenaga nhận xét: “Chến lược bành trướng này là 
cơ sở tư tưởng cho khái niệm về khối thịnh vượng chung 
Đại Đông Á sau này”. 

Sau Sato Nabuhiro hàng thế kỷ, một loạt "nhà tư tưởng” 
tiếp theo đua nhau cụ thể hoá phương châm chiến lược của 
bậc tiền bối. Năm 1929, Ikezaki Tadakata viết: “Mọi người 
dën biết rõ, Nhật Bản là nước có dân: số phát triển nhanh. 
Nạn "nhân mãn” là nguy cơ lớn của Nhật Bản, môi năm 
môt tăng thêm. Chúng ta phải tìm Jor thoát cho hàng triệu 
dân nhu thế nào? Các cường quốc phương Tây đã chia 
nhau từng vùng của trái đất. Chỉ còn lại có Châu Å.” 
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Cũng trong năm đó, Ishiwara Kanji là một sĩ quan tham 
mưu cấp bậc trung tá, viết: "Một kế hoạch chiến lược giải 
quyết vấn đề Mãn Cháu và Mông Cổ là cơ sở để thay đổi vận 
mệnh Nhật Bản. Chúng ta chỉ có thể tôn tại bằng giải pháp 
Mãn Châu và Mông Cổ. Nhật Bản phải bành trướng ra hải 
ngoại để mang lại ổn dinh tình hình trong nước.” ]shrwara 
Kanji cũng dự tính việc Trung Quốc sẽ phản ứng nếu Nhật 
Bản tiến đánh Mãn Châu và Mông Cổ là những vùng đất từ 
lâu đã phụ thuộc vào các triều đình phong kiến Trung Hoa về 
nhiều mặt. Tuy nhiên, Ishiwara kháng định: “Chỉ ba hoặc 
bốn sư đoàn bộ binh cùng với một ít pháo ham trên sông 
cũng đủ đánh tan quân đội Trung Hoa”. 

Từ nhiêu thế kỷ trước triều đại Minh Trị, vương quốc 
Nhật Bản đã có một thời kỳ dài là chư hầu của triều đình 
phong kiến Trung Hoa. Hồi đó, Nhật Bản thường gọi 
Trung Quốc một cách rất tôn kính là "nước Đại Đường”®). 
Cũng trong thời kỳ đó, vương quốc Cao Ly näm trên bán 
đảo Triều Tiên đã là một nước phát triển về văn hóa, được 
coi như chiếc cầu chuyển tải văn minh Trung Quốc: ngôn 
ngữ, văn học, nghệ thuật, tôn giáo, đạo lý, thể chế chính 
trị... vào Nhật Bản. 

Đến thời kỳ Minh Trị, mối tương quan này hoàn toàn 
biến đổi. Nhà nghiên cứu người Pháp François khẳng định: 
"Chính Nhật hoàng và triều đại Minh Trị, cùng với sự phát 
triển về thể chế, giáo dục tư tưởng và nền công nghiệp đã 
tạo nên sự bành trướng ra ngoài biên cương Nhật Bản. Mối 





O Thời kỳ này thuộc triêu đại Đường Minh Hoàng, thường gọi 
là: "Nhà Đường" ở Trung Quốc. 
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Bản. Mối tương quan giữa Trung Quốc và Nhật Bản bị phá 
vỡ vì hai lý do. Một là, Trung Quốc đã bị phương Tây đô 
hộ nhiều mặt, trong khi Nhật Bản dù bị Mỹ ép buộc phải 
"mở cửa" vào năm 1853 để các nước phương Tây tự do 
buôn bán với những điều kiện có lợi (khiến Nhật Bản sau 
đó phải ngả theo khuynh hướng bảo hộ mậu dịch) vân là 
một quốc gia độc lập. Trên cơ sở đó, Nhật Bản có thể khác 
phục được sự lạc hậu về công nghiệp và khoa học để đuổi 
kịp các nước phương Tây. Hai là, Trung Quốc và Nhật Bản 
hồi đó cùng chung những khái niệm tương đồng về phục 
hưng, nhưng Trung Quốc dưới triều đại Quang Tự (1861- 
1875) áp dụng chính sách "áp dụng song hành lấy tri thức 
phương Tây làm công cụ và tri thức phương Đông làm nền 
móng” thì Nhật Bản nêu cao khẩu hiệu "phú cường”, làm 
cho đất nước giàu và mạnh để chống lại phương Tây. 
Trong khi đó các cường quốc Phương Tây vân áp dụng 
những cấm đoán như nhau đối với Trung Quốc cũng như 
Nhật Bản. Cho mãi tới năm 1911, những điều khoản hiệp 
định ký kết với các nước phương Tây buộc Nhật Bản 
không được tự ý ấn định thuế quan, trong khi tại Trung 
Quốc thuế quan và ngoại thương hoàn toàn nằm trong tay 
các nước phương Tây. Điều khác biệt là, triều đại Minh 
Trị, trên cơ sở một quốc gia độc lập, vẫn có điều kiện để 
các quan lại và nhà tư bản kết hợp với nhau trong các công 
ty tài chính kinh doanh lớn gọi là Zaibatsu. Mãi năm mươi 
năm sau Tưởng Giới Thạch và đồng đảng trong khoảng 
thập niên 1928-1937 tại Nam Kinh mới cố lập ra cái mà 
Mao Trạch Đông gọi là "tư bản quan liêu”, nhưng cũng 
không đạt được nhiều thành công. 
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Khi đó, thắng lợi về mặt đối nội của Nhật Bản đã kích 
thích được sự bành trướng ra ngoài biên giới theo từng giai 
đoạn. Từ năm 1874, một nhóm quân phiệt hiếu chiến Nhật 
Bản trong khi tiến hành "cuộc chiến trừng phạt” chống Đài 
Loan đã mở đường cho Nhật Bản sáp nhập các đảo 
Ryukyu (Cửu Long) vào Nhật Bản năm 1879. Trước đó, cụ 
thể là năm 1876, Nhật Bản đã ép buộc Cao Ly phải mở cửa 
để cho Nhật Bản ra vào tự do buôn bán trên bán đảo Triều 
Tiên, hệt như các cường quốc phương Tây đã buộc Nhật 
Bản phải làm như vậy hơn mười năm trước. 

Sự cạnh tranh giữa Trung Quốc với Nhật Bản trong 
việc kiểm soát bán đảo Triều Tiên đã dẫn đến cuộc chiến 
tranh Trung-Nhật năm 1894, kết thúc bằng Hiệp định 
Shimonoseki năm 1895, trong đó Trung Quốc chấp nhận 
nộp cho Nhật Bản đảo Đài Loan, quân đảo Điếu Ngư Đài 
(mà Nhật Bản gọi là Senkaku) và toàn bộ miền Nam Mãn 
Châu là bán đảo Quan Đông (Nhật Bản gọi là Kwantung). 
Ngoài ra Nhật Bản được hưởng nhiều đặc quyền đặc lợi 
trong nội địa Trung Quốc như các nước phương Tây đã đạt 
được đối với triều đại nhà Thanh của Trung Hoa. 

Trên bước đường vươn tới Mãn Châu, Nhật Bản đã 
vấp phải phản ứng của Nga hoàng. Lập tức, Nhật hoàng đã 
tìm cách giao hảo với Vương quốc Anh để tạo thêm vây 
cánh vào năm 1902. Den tháng 2 năm 1904 Nhật Bản bất 
ngờ tiến đánh Nga mà không tuyên chiến trước, đẩy lùi 
quân đội Nga hoàng ra khỏi lãnh thổ Mãn Châu. Năm 
1905, Nhật Bản tiêu diệt hạm đội của Nga hoàng từ biển 
Ban-tích đi sang Viễn Đông tại eo biển Đối Mã, Nhật Bản 
gọi là Tushima, giữa bán đảo Triều Tiên và Nhật Bản. 
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Chiến thắng này của Nhật Bản đã được Anh và Mỹ cổ vũ, 
dän đến Hiệp ước Portsmouth (cảng Lữ Thuận) được ký 
kết dưới sự "trung gian hoà giải" của Mỹ. Với Hiệp định 
này, Nhật Bản chính thức được tự do buôn bán trên đất 
Nam Mãn Châu, được chính thức công nhận quyền bảo hộ 
Vương quốc Cao Ly trên bán đảo Triều Tiên, quyền chiếm 
đóng một nửa phần đảo lớn Sakhalin ở ngoài khơi Xibia 
của Nga. Đến năm 1910; chế độ "bảo hộ” Cao Ly hoàn 
toàn bi Nhật Bản bác bỏ, toàn bộ bán đảo Triều Tiên biến 
thành thuộc địa của Nhật Bản. 

Cho tới thời điểm này, - Nhật Bản đã đuổi kịp các 
cường quốc phương Tây tại khu vực Châu Á, thật sự trở 
thành một đế quốc thực dân. Trong chiến tranh thế giới thứ 
nhất (1914-1918), Nhật Bản liên minh với Anh, Mỹ chống 
lại đế quốc Đức. Đế chế Đức bại trận, Nhật Bản được tiếp 
quản các thuộc địa Đức tại Châứ A như cảng Thanh Đảo 
và bán đảo Sơn Đông trên lãnh thổ Trung Quốc, các quần 
đảo Marian, Carôlin, Marshall trong vùng biển Bác Thái 
Bình Dương. . 

Theo Hiệp định Brest-Litovsk mà nước Nga Xô Viết 
ký với Đức là một dịp để Nhật Bản viện cớ tham gia liên 
quân phương Tây, tiến vào miền Đông Xibia giúp đỡ bọn 
Bạch vệ chống lại chính quyền Xô Viết hồi tháng 7 năm 
1918. Cuộc đổ bộ của Nhật Bản lên vùng Vladivostok của 
Nga chỉ là tạm thời đóng quân trong một khoảng thời gian 
ngắn, tuy nhiên giới quân phiệt Nhật Bản từ hành động này 
hẳn đã dự tính đến một cơ hội bành trướng trong tương lai. 

Hiệp định Versailles năm 1919 chính thức công nhận 
việc chuyển giao cho Nhật Bản toàn bộ các quyền lợi cũ 
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của Đức ở Châu Á và khu vực Thái Bình Dương, trước sự 
ngỡ ngàng của những người theo chủ nghĩa dân tộc Trung 
Quốc, dấy lên một phong trào yêu nước của các trí thức 
tiến bộ Trung Quốc biểu tình rầm rộ chống Nhật Bản ngày 
4 tháng 5 năm 1919. Tại Triều Tiên, một phong trào tương 
tự cũng đã bùng nổ ngày L tháng 3 năm 1919 và đã bị 
Nhật Bản đàn áp rất dã man. Từ đó trở đi, bán đảo Triều 
Tiên với hai mươi triệu dân năm 1938 và đảo Đài Loan với 
gần mười triệu dân trong cùng thời kỳ, trở thành nguồn 
nhân lực của Nhật Bản, bị coi như hai tỉnh sáp nhập vào 
Vương quốc Nhật Bản, cung cấp binh lính cho Nhật Bản 
trong cuộc chiến tranh Thái Bình Dương sau này”, 

Theo giáo sư Nhật Bản Saburo‘ lenaga, tất cả một 
chuỗi hành động chiến tranh bành trướng này đã được 
nhiều "nhà chiến lược" chuẩn bị tư tưởng từ trước. Giáo sư 
dẫn chứng: Năm 1923, Ikezaki Tadakata là một cây bút 
chuyên gia về các vấn đề quân sự, đã viết: “Mọi người đều 
biết rõ, Nhật Bản là một nước dân số hằng năm tăng rất 
nhanh. Vậy làm thế nào tìm được lối thoát cho nguy cơ 


này? Các cường quốc phương Tây đã chia nhau xâu xé thế 


giới. Nhật Bản chỉ còn lại có vàng Châu Á". Tuy nhiên, 
các nhà "tư tưởng về chủ nghĩa bành trướng" thuộc phái 
dân sự như Ikezaki Tadakata chưa đủ để kích thích Nhật 
Bản lao vào một cuộc chiến tranh qui mô lớn. Đến khi phái 
quân sự cùng tham gia truyền bá tư tưởng mới thực sự trở 
thành thảm họa. Cũng trong năm đó, một sĩ quan tham 





( François Godement - La renaissance de l'Asie-Ed. Odile 
Jacob - 1933 - trang 81, 82, 83. 
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mưu là trung tá Ishiwara Kanzi viết: "Một kế hoạch giải 
quyết vấn dé Mấn Châu và Mông Cổ là cơ sở để thay đổi 
vận mệnh Nhật Bản. Nhật Bản nếu tôn tại được đó là nhờ 
có thêm Mãn Châu và Mông Cổ. Nhật Bản chỉ có thể ổn 
định tình hình trong nước bằng cách bành trướng ra hải 
ngoại". Năm 1930, lại đến lượt Ikezaki Tadakata viết tiếp: 
"Trung Quốc là một dân tộc không thống nhất, Nhật Bản 
có nghĩa vụ thân thánh giúp đỡ người Trung Quốc”. Trước 
mắt Ikezaki Tadakata là một viễn tưởng: "Bốn chung tộc 
Nhật Bản, Trung Hoa, Cao Ly, Man Châu sẽ thành lập 
một khối thịnh vượng chung, có phận công phân nhiệm rõ 
ràng: Nhật Bản lãnh đạo về chính trị, phụ trách dân đầu 
về phát triển công nghiệp nặng; Trung Hoa cung cấp nhân 
lực lao động và phát triển công nghiệp nhẹ; Cao ei cung 
cấp lúa gạo; Mën Châu phu tr ách chăn nuôi gia súc" 

Như vậy là từ năm 1930 các nhà tư tưởng Nhật Bản đã 
hoạch định một khối thịnh vượng chung mang tên Đại 
Đông Á trong đó Nhật Bản giữ địa vị lãnh đạo. 

Kế hoạch này được thực hiện ráo riết ngay từ năm 
1931. 
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BẮT ĐẦU TỬ NĂM 1931 


Cuôc chiến tranh do Nhật Bản phát động mang nhiều 
tên gọi. Chỉ nêu lên ba cuốn sử của bati giả Nhật Bản, 
thường được dùng làm tài liệu nghiên cứu và đã we dich 
ra nhiều thứ tiếng nước ngoài, cũng mang ba nhan đê Khác 
nhau. Cuốn của Hattori Takuchiro mang tên Cuộc weg 
tranh Ðai Đông Á. Cuốn của Saburo lenaga mang tên 
Cuộc chiến tranh Thái Bình Dương. Cuốn của Yokota 
Kisaburo lại gọi là Cuộc chiến tranh mười tam nam.: 

Trong lời dè tựa cho tác phẩm của mình, giáo su 
Saburo cẩn thận lưu ý người đọc. sở di ông chọn nhan eg 
Cuôc chiến tranh Thái Bình Dương (The Pacific War) vi 
cái tên này đã trở thành quen thuộc. Tuy nhiên, không nên 
nghĩ rằng cuộc chiến tranh này chỉ giới hạn trong khoáng 
thòi gian 1941-1945 trong CUỘC chiên tranh thế pio m 
hai Theo ông, cụm từ “Cuĝôc chiên tranh Thái Bình 
Dương” mà ông đặt tên cho sách, bao gồm khoang thời 

gian bắt đầu từ "sự cố Mãn Châu” năm 1931 cho aoe khi 
Nhât Bản đầu hàng năm 1945. Ong nhấn mạnh: Tất cả 
những sự cố này đêu là những bộ phận không dch Si 
trong cùng một cuộc chiến tranh do Nhật Ban tiên hành”. 
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Ngay trên bìa sách, dưới nhan đề còn có hàng chữ nhỏ ghi 
kèm bên cạnh: “Cuộc chiến 1931-1945 của Nhật Bản 
trong chiến tranh thế giới thứ hai”. 

Đại từ điển Larousse của Pháp, chuyên đề về chiến 
tranh thế giới thứ hai ghi nhận: “Cuộc chiến tranh của 
Nhật Bản, được người Nhật Bản gọi bằng hai tên khác 
nhau là Thái Bình Dương và Đại Đông Á, nói lên tính 
chất song hành trong hai lĩnh vực. Đúng là cuộc chiến 
tranh này đã đồng thời tiến hành trên dai dương lớn 
nhất và trên lục địa lớn nhất. Những cuộc chiến trên bộ 
đã được Nhật Bản phát động rất. sớm, trước khi bùng nổ 
cuộc chiến tranh ở Châu Âu trong khoảng thời gian khá 
xa. Chính là từ cuộc chiến tranh Châu Á cuối cùng đã 
dân đến cuộc chiến tranh Thái Bình Dương ngày 7 tháng 
12 năm 1941...” F 

Chuỗi hoạt động chiến sự của Nhật Bản tại Mãn Châu, 
Trung Quốc, Mông Cổ bắt đầu từ năm 193 1, đều được ghi 
trong các văn bản chính thức của chính phủ cũng như 
trong các cuốn sử của Hattori, Saburo... là những "sy cố”. 

"Sự cố" Mãn Châu 

Sau khi Nhật Bản chiếm đóng bán đảo Quan Đông 
miền Nam Mãn Châu. được chính quyền nhà Thanh của 
Trung Quốc thừa nhận năm 1895, một lực lượng vũ trang 
chính quy của Nhật Bản lập tức được đưa từ Nhật Bản sang 
trấn giữ, lấy tên là Đạo quân Quan Đông. Mặt khác, sau 
khi triêu đại Mãn Thanh bị lật đổ, chính quyền Quốc dân 
Đảng Trung Quốc cũng đưa tới Mãn Châu, mà Trung 
Quốc gọi là vùng Đông Bắc, một lực lượng vũ trang gọi là 
Lộ quân thứ 29. Hai cánh quân này của Nhật Bản và Trung 
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NBTCT - 2 


Quốc đóng gần nhau. Tình hình khu vực thường xuyên 
căng thẳng. 

Theo nhà sử học Takushiro Hattori, đêm 18 tháng 9 
năm 1931, tại một nhà ga xe lửa Bắc Phụng Thiên thuộc 
Nam Mãn Châu xảy ra một vụ nổ lớn "không rõ nguyên 
nhân và thủ phạm". Cảnh sát vũ trang và quân đội Ở cả hai 
phía Nhật Bản và Trung Quốc đều đổ xô tới, gây nên cuộc 
đụng độ. 

Lúc này, Đạo quân Quan Đông của Nhật Bản mới chỉ 
có hơn 10.000 lính, gồm bộ binh, pháo binh và một đơn VỊ 
thuộc sư đoàn mô-tô cơ giới. Số kiều dân Nhật Bản tại 
Mãn Châu đông tới một triệu. Lực lượng Trung Quốc tại 
Đông Bác (tức Mãn Châu) có 268.000 quân chính quy chủ 
lực và 180.000 bộ đội địa phương, tổng cộng tất cả là 
448.000 binh sĩ. 

Tuy nhiên, đo chủ động và có chuẩn bị trước, quân 
đội Nhật Bản tiến rất nhanh, ngày 21 tháng 3 tức chỉ ba 
ngày sau khi xảy ra "sự cố” tại nhà ga xe lửa, đã chiếm 
được Phụng Thiên, ngày 19 tháng 11 tiến đến Tê Tề Cáp 
Nhĩ, ngày 3 tháng 1 năm 1932 chiếm được Trường Xuân, 
thủ phủ Mãn Châu. 1 

Theo Saburo lenaga, vụ nổ bom tiên tuyến đường sắt 
Nam Mãn Châu gần Phụng Thiên đêm 18 tháng 2 năm 
1931 là một "âm mưu tội ác do đạo quân Quan Đông chủ 
trương". Âm mưu này đã được giữ hết sức bí mật tới mức 
Bộ Ngoại giao và nhiều quan chức chính quyền trung ương 
không hè được biết trước hoặc được báo trước. Ngay khi 
vừa nghe thấy tiếng nổ, tổng lãnh sự Nhật Bản Morishima 
Morito tại Phụng Thiên đã gặp Itagaki Seishiro và một sĩ 


18 








quan trong ban chỉ huy đạo quân Quan Đông, gợi ý nên 
giải quyết "sự cố” bảng biện pháp hòa bình, thông qua con 
đường đàm phán ngoại giao. Hanaya Tadashi đã rút kiếm 
ra khỏi vỏ bao, thét lớn: "Kẻ nào can thiệp vào công việc 
của Bộ chỉ huy tối cao sẽ nhận được lưỡi kiếm này!” 
Saburo lenaga kết luận: “Mười lăm năm chết chóc và tàn 
phá đã bắt nguồn từ đêm 18 tháng 9 năm 1931, bởi hành 
động bất hợp pháp của nhóm sĩ quan núp dưới quyên của 
“Bộ Tư lệnh tối cao” hiếu chiến.” 

Nhiều nhà sử học khác của chính Nhật Bản, khẳng 
định 1931 là năm "khởi đầu của cuộc chiến tranh thế giới 
lần thứ hai”. 

Việc Nhật Bản ngang nhiên trắng trợn xâm lược Mãn 
Châu không những vấp phải phản ứng gay gắt của Liên 
Xô, Trung Quốc mà còn dấy lên sự phản đối của toàn thế 
giới. Tháng 2 năm 1933, Đại hội “đồng Hội quốc liên (tiền 
thân của Liên hợp quốc) thông qua nghị quyết đòi Nhật 
Bản rút quân khỏi Mãn Châu với 42 phiếu thuận, 1 phiếu 
chống (của Nhật Bản). Lập tức đại diện Nhật Bản là 
Matsuoka Yosuke rời khỏi phòng họp, biểu lộ sự phản 
kháng. Liền sau đó Nhật Bản chính thức tuyên bố rút khỏi 
Hội quốc liên. 

Dù sao làn sóng phản ứng gay gắt trên toàn thế giới 
cũng buộc Nhật Bản không dám trắng trợn gọi Mãn Châu 
là "đất thuộc địa" như đã từng thực hiện với Cao Ly hoặc 
sáp nhập Mãn Châu vào Nhật Bản như đã làm đối với Đài 
Loan. Một chính phủ bù nhìn, tay sai của Nhật Bản được 
dựng lên tại "Mãn Châu quốc"; đứng đầu là Phổ Nghi, một 
hoàng tử triều đại Mãn Thanh đã bị nhân dân Trung Quốc 
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lật đổ. Nhật Bản còn bày ra một trò hề là: "Chính thức 
công nhận nước Mãn Châu” và ký kết với chính phủ "Mãn 
Châu quốc" một Hiệp ước thân thiện! 

Trong khi đó đạo quân Quan Đông của Nhật Bản 
tiếp tục phát triển, uy hiếp cả Liên Xô, Trung Quốc, 
Mông Cổ. Tháng 1 năm 1933, quân Quan Đông tiến vào 
Sơn Hải Quan, được coi như “Cánh cổng phía Bắc Trung 
Quốc" rồi từ Sơn Hải Quan tiến xuống Nội Mông. Liên 
sau đó, lực lượng Quan Đông mở hai cuộc tiến công liên 
tiếp phía sau Vạn Lý Trường Thành rồi tiến vào tỉnh Hồ 
Bắc của Trung Quốc. Dĩ nhiên, quân đội Nhật Bản đã 
vấp phải sự chống trả của phía Trung Quốc. Phía Nhật 
Bản liên vin vào đó lu loa Trung Quốc "có thái độ ác 
cảm. thù địch với Nhật Bản”. Phái quân nhân hiếu chiến 
trong giới quân phiệt đệ trình Nhật hoàng bản kiến nghị 
về: "Sự cần thiết phải chiếm đóng Thượng Hải, Thiên 
Tân và vùng ven biển rộng lớn của Trung Quốc, dựng 
lên một chính quyên "thân Nhật Bản” (như kiểu Phổ 
Nghi ở Mãn Châu) để làm "chỗ dựa lâu dài”. Uông Tinh 
Vệ, một nhân vật cơ hội chủ nghĩa trong Quốc dân đảng 
Trung Quốc được bí mật “móc nối” từ những ngày đang 
sống lưu vong tại Hà Nội, chờ ngày đưa về nước đứng 
đầu chính phủ bù nhìn. 

Năm 1933. Adolf Hitler lên cầm quyền ở Đức, thiết 
lập một chế độ phát xít, công khai kêu gào “xét lại các 
điều khoản của Hiệp định Versailles năm 1919, ráo riết tái 
vũ trang, chuẩn bị phát động cuộc chiến tranh "phục thù 
rửa hận", được chính quyền phát xít Benito Mussolini ở 
Italia nhiệt liệt hưởng ứng. Tháng 11 năm 1936 Nhật Bản 
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ký với Đức Hiệp ước "liên minh tương trợ”; chính thức gia 
nhập "trục phát xít" Berlin-Roma- Tokyo. 

"Sự cố" Lư Cầu Kiêu 

Theo giáo sư Saburo lenaga, ngày 4 tháng 5 năm 
1919, tại Trung Quốc bùng nổ một phong trào của giới 
sinh viên, trí thức đòi chấn hưng đất nước, bảo vệ các lợi 
ích dân tộc, chống chủ nghĩa đế quốc bành trướng. Trung 
Quốc gọi phong trào này Tà cuộc "Ngũ Tứ vận động". Lúc 
này, tại Thượng Hải có một số "tô giới" của Mỹ, Anh, 
Pháp và cả Nhật Bản. Ngày 30 tháng 5, viện cớ bảo vệ an 
ninh cho các vùng đất "tô giới” và: "nhượng địa”, cảnh sát 
nước ngoài nổ súng bắn giết rất nhiều người biểu tình. 

Nhà sử học quân sự Takushiro Hattori cho biết thêm, 
sau khi đàn áp phong trào chống đối của trí thức Trung 
Quốc, Nhật Bản được chính quyện Quốc dân đảng Trung 
Quốc "cho phép" đồn trú một số đơn vị quân đội tại Bắc 
Kinh, Thiên Tân. Lực lượng vũ trang này, phía Nhật Bản 
gọi là "doanh trại quân đội tại Trung Hoa". Đêm mồng 7 
tháng 7 năm 1937, tại một doanh trại quân sự Nhật Bản ở 
phía Bắc cầu Marco Polo (Trung Quốc gọi là Lư Cầu Kiều) 
có nhiều đạn súng từ phía ngoài bắn vào. Thế là lập tức 
xảy ra cuộc đụng độ giữa Nhật Bản và Trung Quốc, được 
gọi là "sự cố Lu Cầu Kiều”. 

Ngày 27 tháng 7, chính phủ Nhật Bản quyết định 
đưa ba sư đoàn quân chủ lực sang Trung Quốc, hỗ trợ 
cho "doanh trại Nhật Bản" tại Trung Hoa chống lại Lộ 
quân số 29 của Trung Quốc. Đến ngày 13 tháng 8, quân 
đội Nhật Bản từ vùng ven biển Trung Quốc đánh chiếm 
một loạt thành phố như Thiên Tân, Thượng Hải, Bắc 
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Kinh. Nam Kinh. "Sự cố Lư Câu Kiều" chuyển thành "sự 
cố Trung Hoa". 

Ngày 29 tháng 12 năm 1938, Uông Tinh Vệ là Phó 
Chủ tịch Quốc dân đảng Trung Quốc chạy sang Hà Nội 
hồi đó đang do Pháp cai trị, nhờ Pháp đứng ra làm trung 
gian hòa giải. Ngày 8 tháng 5 năm 1939 Uông Tĩnh Vệ 
quay trở về Thượng Hải thương lượng với Nhật Bản. Ngày 
30 tháng 3 năm 1940 khi Tưởng Giới Thạch lui về Trùng 
Khánh tiếp tục cuộc kháng chiến chống Nhật, thì tại Nam 
Kinh thành lập một "chính phủ trung lập” đứng đầu là 
Uông Tinh Vệ, thực chất là một chính quyền bù nhìn; tay 
sai của Nhật Bản, theo kiểu chính quyền Phổ Nghi của 
"Mãn Châu quốc”. 

"Sự cố" Hassan-Hahingôn 

Năm 1985, nhân kỷ niệm 40 năm chiến thắng chủ 
nghĩa quân phiệt Nhật Bản, Nhà xuất bản Khabarôp Liên 
Xô xuất bản cuốn Chiến thắng trên mặt trận Viên Đông, 
do Trung tướng A. Gilin, viện sĩ thông tấn Viện Hàn lâm 
Khoa học Liên Xô chủ biên, cho biết: 

Rang sáng ngày 29 tháng 7 năm 1938, bọn quân phiệt 
Nhật Bản bất thình lình tiến đánh đồn biên phòng quân đội 
Xô Viết trong khu vực hồ Hassan thuộc vùng Viên Đông 
Liên Xô. Lập tức bọn xâm lấn bị giáng trả quyết liệt. Mặc 
dù yếu tế bất ngờ đã bị phá sản, phía Nhật Bản vân huy 
động thêm hai trung đoàn mở nhiều đợt tiến công liên tiếp, 
cuối cùng chiếm được hai điểm cao ven hồ Hassan. 

Trước tình hình đó, Bộ tư lệnh Mặt trận Viên Đông 
Liên Xô liên điêu động một quân đoàn tới giành lại các vị 
trí đã mất. Cuộc giao tranh ác liệt kéo dài tới ngày 6 tháng 
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8 với kết quả bọn xâm lược bị đánh bật ra khỏi vùng lãnh 
thổ Liên Xô. 

Không cam chịu thất bại, đến tháng 5 năm 1939 
Nhật Bản lại mở cuộc tiến công xâm lược, lần này nhằm 
vào các vị trí phòng ngự của Mông Cổ trên bờ sông 
Hahingôn. Trung thành với Hiệp định liên mình tương 
trợ giữa Liên bang Xô Viết với Cộng hòa: nhân dân 
Mông Cổ, Hồng quân Xô Viết được lệnh tiến sang trợ 
giúp quân đội nhân dân Mông Cổ đánh đuổi kẻ thù 
chung. Cuộc chiến kéo dài suốt bốn tháng. Cuối cùng, 
một lần nữa bọn quân phiệt Nhật Bản lại bị đẩy lùi về 
phía bên kia biên giới. 

Trong thời gian diễn ra những cuộc giao tranh ác liệt 
ở phần đất Đông Á giữa Nhật Bản và Liên Xô, Mông Cổ, 
tại Châu Âu, bọn phát xít Hitler. sau khi thôn tính Áo và 
chiếm đoạt vùng Sudete của Tiếp Khác (nay là Cộng hòa 
Séc) đã tiến đánh Ba Lan, buộc Anh và Pháp đã ký Hiệp 
định liên minh tương trợ với Ba Lan phải phát động chiến 
tranh chống Đức và Đồng minh của Đức là Italia. Theo các 
nhà sử học phương Tây, cuộc chiến tranh thế giới thứ hai 
bắt đầu ngày 3 tháng 9 năm 1939 khi các nước Anh, Pháp, 
Ba Lan lao vào cuộc chiến chống Đức và Italia. Tuy nhiên, 
một số nhà sử học Nhật Bản lại cho rằng cuộc chiến tranh 
thế giới thứ hai bát nguồn từ năm 1931 với một loạt ngòi 
nổ được gọi là các "sự cố". Một số khác lại cho rằng "sự cố 
Lư Cầu Kiều" ngày 7 tháng 7 năm 1937 mở rộng chiến 


Cả hai cuốn lịch sử chiến tranh của Hattori và lenaga đều 
viết rất sơ lược về các “sự cố” này. 
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tranh quy mô lớn trên lục địa Trung Quốc là khởi điểm của 
chiến tranh thế giới thứ hai. 

Cho tới nay, vấn đề này vẫn còn là một chủ đề tranh 
luận dai dẳng. Cuộc "Chiến tranh mười lãm năm” (1931- 
1945) mà Nhật Bản phát động để rồi gánh chịu hậu quả 
lớn vẫn đang được nhắc đến như một lời cảnh cáo các thế 
lực cực hữu, cực đoan, mầm mống của chủ nghĩa quân 
phiệt đã bị cháy thui trong lớp tro tàn của chiến tranh, nay 
lại đang lăm le trỗi dậy. 


24 





DƯỚI TRIÊU ĐẠI 
CHIÊU HÒA 


Năm 1926, Thái tử Hirohito (sinh năm 1901) lên ngôi 
vua, mở đầu triều đại Showa tức Chiêu Hòa. Nếu tính tù 
thời kỳ phục hưng tới thời điểm này, Nhật Bản đã trải qua 
hai triều đại Meiji, tức Minh Trị và Taisho, tức Đại Chính. 
Hai triu đại Minh Trị và Đại Chính đã đưa Nhật Bản "thái 
bình thinh trị” lên địa vị một "cường quốc phát triển duy 
nhất ở Châu Á vào thời kỳ đó". ` 

Mia mai thay, chỉ chưa tròn 5 năm sau khi đăng 
quang triều đại Chiêu Hoà (Showa), Nhật Bản đã không 
gìn giữ được hòa bình lại tự lao đầu vào cuộc chiến tranh 
xâm lược kéo dài 15 năm với nhiều hậu quả nghiêm trọng. 
Vấn đề này có nhiều nguyên nhân cội rê. 

Theo nhiều nhà nghiên cứu dựa trên những văn bản 
lưu trữ tại hoàng cung sau khi chiến tranh kết thúc, Nhật 
Bản là một nước quân chủ chuyên chính lâu đời với những 
tư tưởng tự tôn, tự đại và sùng bái cá nhân cực kỳ sâu sắc. 
Nếu Hoàng đế của nước Trung Hoa (trung tâm của thế 
giới) tự xưng là Thiên tử, tức con Trời, thì Hoàng đế của 
nước Nhật Bản "Mặt trời mọc” lại được gọi là Thiên 
hoàng, coi như "ông vua Trời.. Tu tưởng "Trung quân ái 
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quốc" từ Trung Hoa du nhập vào Nhật Bản được piảng dạy 
là "Phải tuyệt đối trung thành với nhà vua” và không được 
để kẻ nào xúc phạm đến oai danh của đất nước". Giáo sư 
Ienaga dẫn chứng một thí dụ từ năm 1932, tức sau khi xảy 
ra "sự cố Mãn Châu” 1931: 

Tờ báo Asahi (tức Mặt trời mọc) đã phỏng vấn một số 
em học sinh nam, nữ lớp 6 trường Sơ cấp Taimel ở kinh đô 
Tokyo?) về sự kiện nói trên: 

- Em hiểu "Sự cố Mãn Châu" như thế nào? 

Kato trả lời: 

- Bọn Trung Quốc xúc phạm, chửi mắng chúng ta. 
Các chiến sĩ ta ở Mãn Châu phải đánh để rửa thù. 

Hỏi: 

- Sau sự kiện này, Hội quốc liên đã phản đối chúng ta. 
Nếu em là Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản, em sẽ xử sự 
như thế nào? 

Hotta trả lời: 

- Nếu em là Bộ trưởng Ngoại giao, bất cứ kẻ nào có 
hành động vô nghĩa lý sẽ bị em giáng cho một quả đấm 
vào mũi. 

(Tất cả nhóm học sinh nam nữ đều cười thích thú.) 

Lại hỏi: 

- Em có nghĩ rằng sẽ xảy ra cuộc chiến tranh giữa 
Nhật Bản và Mỹ không? 

Fukuzawa trả lời: 





die Trong khi nhiều nước trên thế giới, học sinh năm thứ sáu 
được xếp vào cấp trung học cơ sở, ở Nhật Bản vào thời điểm 
này gọt là sơ cấp. 
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- Có. Em nghĩ là có. Người Mỹ ngạo mạn lắm. Em 
muốn cho họ một hoặc hai bài học. 

Kato nói thêm: 

- Thật là vĩ đại được ngắm nhìn Tổ quốc Nhật Bản 
thắng hết trận này đến trận khác.” 

Giáo sư Saburo cho biết thêm: “Dĩ nhiên các em nhỏ 
này không học suốt hai mươi bốn giờ môt ngày trong 
trường. Các em còn sống ở nhà, đọc sách báo ở ngoài lớp 
học: Tôi còn nhớ hồi đó những tạp chí của tuổi trẻ mà tôi 
đã đọc, có những bài nhan dê “Cuộc chiến tranh tương lai 
giữa Nhât Bản và Mỹ”. Së 

Vẫn theo giáo sư Saburo, từ thời kỳ đầu của triều đại 
Minh Trị, guông máy quân sự vân đặt dưới quyền của Hội 
đồng Nhà nước, các vấn đề dân sự và quân sự không tách 
rời nhau. Đến năm 1878, thành lập thêm Bộ tổng tham 
mưu quân đội, chuyên trách về Ý Vấn đề chiến tranh, coi như 
một cơ quan tách rời khỏi Bộ Quốc phòng và cũng hoạt 
động độc lập ngoài sự chỉ đạo của chính phủ. Tuy nhiên, 
Thiên hoàng (Vua Nhật Bản) vån là thống soái tối cao, 
được hỗ trợ bởi các cơ quan tư vấn là Bộ Tổng tham mưu 
Lục quân và Tổng tham mưu Hải quân”. Các cơ quan Bộ 
tổng tham mưu Lục quân và Hải quân thảo kế hoạch và 
thực hiện chức trách hoàn toàn độc lập, không phụ thuộc 
vào chính phủ. 

Nhà sử học Jacques Valette nhận Xét: 





Vào thời điển này, Nhật Bản chưa có Bộ Không quản riêng 
rể. Lực lượng máy bay chiến đấu hoặc nằm trong lục quản, 
hoặc nằm trong hải quân. 
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"Những quyết sách lớn về chính sách đối ngoại của 
Nhật Bản đêu soạn thảo dưới sức ép của các Bộ Tổng 
tham mưu Lục quân và Hải quân”. Từ năm 1936, một 
nhóm sĩ quan đã nghiên cứu kế hoạch về "sự cần thiết của 
Nhật Bản phải tiến xuống miền Nam Châu Á nhằm mục 
đích kiểm soát các giếng dầu ở Borneo (Indonexia). Đầu 
tháng 9 năm đó, trưởng phòng tác chiến Độ Tổng tham 
mưu Hải quân đã soạn thảo một kế hoạch đệ trình Tổng 
tham mưu trưởng: thành lập một ham đội “tự quản” để thực 
hiện các kế hoạch tác chiến đã soạn thảo, chuẩn bị cho 
những cuộc chiến đấu trên biển trong tương lai ở vùng biên 
Nam Châu Á. 

Chính do sức ép của các quân nhân, thực tế là của bọn 
quân phiệt, năm 1936 chính phủ Nhật Bản đã tham gia 
Hiệp ước liên minh chống Quốc tế cộng sản, và chính Bộ 
trưởng Chiến tranh của Nhật Bản hồi đó đã trực tiếp thảo 
luận với Ngoại trưởng Đức Ribbentrop để đi tới bản hiệp 
ước chính thức ký với Đức. 

Ngày:3 tháng 9 năm 1939, chiến tranh Châu Âu do 
Đức phát động được giới quân sự Nhật Bản coi là một dịp 
rất tốt để mở rộng cuộc chiến tranh xâm lược Châu Á và 
thực hiện chính sách "Đại Đông Á". Trong cuộc họp do 
đích thân Hoàng đế Hirohito chủ trì ngày 4 tháng 9 đã có 
nhiều ý kiến tranh cãi về hướng phát triển của cuộc chiến 
tranh xâm lược, bành trướng thế lực. Những người dự họp 
đều thống nhất nhận định, bất kể cuộc chiến do Hitler phát 
động ở Châu Âu tiến triển theo hướng nào cũng đều có lợi 
cho Nhật Bản. Nếu sau khi thôn tính Ba Lan, Hitler thừa 
thắng xông lên đánh quy Liên Xô sẽ tạo điều kiện thuận 
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lợi cho Nhật Bản "dây máu ăn phần”, tiến công xâm chiếm 
vùng Viễn Đông rộng lớn của Liên bang Xô viết. Ngược 
lại, nếu Hidler tiến đánh Anh, Pháp trước vì hai nước này 
đã công khai tuyên chiến với Đức, trong khi đó Đức lại 
ràng buộc với Liên Xô bởi Hiệp ước không xâm lược lân 
nhau" ký kết từ năm 1938, thì Nhật Bản cũng sẽ chờ đến 
khi Anh Pháp đại bại sẽ tràn xuống các thuộc địa trù phú 
của các nước phương Tây, có rất nhiều tài nguyên chiến 
lược trong khu vực Nam Á và Đông Nam Á. 

Trong lúc này, vấn đề trước mắt của Nhật Bản là "tâp 
trung nỗ lực thôn tính Trung Quốc" mà chính Nhật Bản 
đang bị sa lây. Trên thực tế, Tưởng Giới Thạch sau khi bị 
mất Thiên Tân, Thượng Hải, Bắc Kinh, Nam Kinh và toàn 
bộ vùng duyên hải đã lui về Tứ Xuyên, một tinh rộng lớn, 
núi non hiểm trở, tiếp tục cuộc kháng chiến chống Nhật, 
cuộc kháng chiến này đang được Mỹ, Anh trợ giúp bằng 
cả tinh thần cổ vũ lẫn phương tiện vật chất. Bên cạnh đó 
còn có các lực lượng vũ trang của Đảng Cộng sản đã lớn 
mạnh với Bát lộ quân và Tân tứ quân chiến đấu rất quyết 
liệt. Mặt khác, khu vực Viên Đông của Liên Xô cũng là 
một vùng lãnh thổ rất rộng lớn. Tiến đánh Liên Xô trong 
lúc chưa giải quyết xong vấn đề Trung Quốc nhất định sẽ 
lại tạo thêm một bãi lây thứ hai. 

Ngoài ra, trong thời kỳ này Nhật Bản còn gặp khó 
khăn rất lớn về nguyên liệu chiến lược. Theo các số liệu 


trong đống hồ sơ mật được phanh phui sau khi chiến tranh 


kết thúc, năm 1939 Nhật Bản phải nhập từ nước ngoài tới 
100% cao su, 100% bô-xit, 93% dầu mỏ, 83% quặng sắt, 
17% gạo, 15% than đá. Sau khi cân nhắc kỹ hai con 
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đường: "Tây tiến" nhằm xâm lược khu vực Viên Đông của 
Liên Xô và "Nam tiến" nhằm tràn xuống khu vực Đông 
Nam A và Nam A. hội nghị nghiêng theo hướng "Nam 
tiến". Bộ trưởng Chiến tranh? còn đưa ra phương án: bước 
đầu chiếm đóng Đông Dương nhằm tạo bàn đạp; bước thứ 
hai từ Đông Dương tiến đánh Nam Duong” và toàn khu 
vực Dong Nam Á rồi đánh rộng sang Nam Ai 

Theo giới quân sự Nhật Bản, chiếm Đông Duong 
không những tạo đầu cầu tiến xuống Nam Dương, Đông 
Nam Á rồi Nam Á mà còn cắt đứt luồng hàng tiếp tế của 
phương Tây chi viện cho Trung Quốc, vận chuyền trên 
tuyến đường sắt từ cửa biển Hải Phòng tới Côn Minh. Như 
vậy, càng tạo điều kiện thuận lợi để nhanh chóng thúc đấy 
giải quyết vấn đề Trung Quốc. 

Ngày 10 tháng 5 năm 1940, Hitler mở cuộc tiến công 
quy mô lớn, đồng loạt tiến đánh Pháp, Bí, Hà Lan, Đan 
Mạch. Ngày 14, Hà Lan xin hàng, ngày 28 Bi cũng xin 
hàng tiếp. Ngày 4 tháng 6, quân đội Anh đóng trên đất 
Pháp hốt hoảng rút xuống tàu biển về nước. Ngày 14 tháng 
6 quân Đức tiến vào thủ đô Paris của Pháp. Ngày 22 tháng 





Hội đó Nhật Bản không gọi là Bộ Quốc phòng, cüng không 
gọi là Cục Phòng vệ như hiện nay, mà gọi là Bộ Chiến tranh. 
Khái niệm bán đảo Đông Dương hồi đó bao sồm xứ Đông 
Dương thuộc Pháp (Việt Nam, Lào, Campuchia) và cả ¡ Xiêm La, 
nay gọi là Thái Lan. Còn Indonexia hôi dó gọi là Nam Duong. 
Các nước phương Tây goi Indonexia là Ân Độ thuộc Hà Lan. 

®© Khu vực Nam Á bao gồm Ấn Độ, Pakixtan, Sri Lanca, 
Bangladesh hôi đó họp thành một thuộc địa dưới quyền thống 
trị của thực dân Anh. 
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6 Pháp ký hiệp định ngừng bắn, thực chất là đầu hàng, 
chấp nhận để Hitler chiếm đóng toàn bộ nước Pháp, chính 
phủ Pháp đứng đầu là thống thế Pétain rời thủ đô từ Paris 
về Vichy, một thành phố nhỏ miền Nam nước Pháp. 

= Trong khoảng thời gian này, tại Tokyo, cũng tiến 
hành nhiều cuộc họp giữa Hoàng đế Hirohito với các cận 
thần, trong đó có các cố vấn chiến lược quân sự là Tham 
mưu trưởng Lục quân, Tham mưu trưởng Không quân và 
Bộ trưởng Bộ Chiến tranh. Năm 1937, khi xảy ra "sự biến 
Lư Cầu Kiều" dẫn đến cuộc chiến tranh xâm lược Trung 
Quốc, Thủ tướng Nhật Bản hôï đó là Hoàng thân Konoye. 
Euminaro; đầu năm 1939 Bá tước Hiranuma Kiichiro lên 
thay; đến ngày 30 tháng 8 năm 1939 chức thủ tướng được 
trao cho Đại tướng lục quân Abe Nobuyuki và ngày 16 
tháng 1 năm 1940 chuyển sang Đô đốc hải quân Yonai 
Mitsumasa. "Cơn sốt mở rộng chiến tranh" ngày càng tăng 
nhiệt độ từ những đầu óc nóng bỏng của giới quân phiệt. 

Tuy nhiên, trong những phiên họp bàn với Hoàng Đế 
Hirohito, giới quân nhân cũng phải cân nhắc kỹ: Pháp và 
Hà Lan rõ ràng đã suy yếu rõ rệt, nhưng Anh vân còn 
mạnh, nhất là đằng sau Anh còn có Mỹ, là nước có tiêm 
lực kinh tế, quân sự lớn mạnh nhất, đáng gờm nhất. 

Nhật hoàng chấp nhận "Nam tiến" nhưng chỉ thị cần 
phải gây sức ép bằng sức mạnh quân sự để đạt được mục 
đích tiến quân vào Đông Dương (tức Thái Lan và xứ Đông 
Dương thuộc Pháp) không nên gây ra những “sự cố” như 
đã từng tiến hành ở Mãn Châu và Trung Quốc. 

Nhà sử học Jacques Valette nhận xét, ngay từ đầu 
mùa hè năm 1940, Thủ tướng Nhật Bản hồi đó là Đô đốc 
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Yonai, rôi tiếp đó là Hoàng thân Konoye trỞ lại chiếc ghế 
Thủ tướng rời bỏ từ đầu năm 1932 đều cho răng "Mot cuộc 
tiến công quân sự chiếm đóng các thuộc địa của Hà Lan 
và Anh là không nên nghĩ đến mà chỉ nên thương lượng 
đàm phán trên thế mạnh của sức ép quân sự.” Tháng 11 
năm 1940, Nhật Bản đã bát đâu tiến hành những "hoạt 
động ngoại giao" với Hà Lan và cả với Mỹ. Sau: khi ký 
hiệp ước tay ba Đức, Italia, Nhật Bản mang nội: dung 
chống cộng sản quốc tế, Nhật Bản lại ký Hiệp ước “trung 
lập và không xâm lược lẫn nhau” với Liên Xô. iH vi 

Ngày 22 tháng 6 năm 1941, sau khi bội uóc mó cuộc 
tấn công bất ngờ tiến đánh Liên bang Xô Viết, trùm phát 
xít Hiler đã nhiều lần thúc giục Nhật Bản cùng ` phối hợp” 
tiến đánh "Cộng sản Nga", nhưng Nhật Bản đã liên tiếp 
tìm cách trì hoãn. Điều đó càng giải thích rõ, Nhật Bản 
quyết tâm "Nam tiến”, thành lập khối Đại Đông A thâu 
tóm tài nguyên chiến lược, củng cố và phát triên binh lực 
tồi mới tính đến chuyện tiến công Liên bang Xô Viết. 
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NHÖỒM NGÓ ĐÔNG DƯƠNG 


Từ năm 1936, dưới sự đồng ý của chính quyền thực 
dân Pháp tại Đông Dương, Nhật Bản đã có một Tổng lãnh 
sự tại Sài Gòn do một quan chức ngoại giao rất thạo tiếng 
Pháp là Minoda làm Tổng lãnh sự. Cùng với việc phát triển 
bang giao, các nhà kinh doanh Nhật Bản cũng kéo tới 
Đông Dương làm ăn mỗi năm một nhiều, trong số này có 
Matsushita, Tổng giám đốc Đạt Nam công ty của Nhật 
Bản có nhiều đại lý ở Hà Nội, Sài Gòn, Hải Phòng, Nông 
Pênh. Thật ra, cái áo "con buôn” của nhà doanh nghiệp 
Matsushita chỉ là tấm lưới nguy trang cho các hoạt động 
gián điệp. Nhiệm vụ chính của Matsushita là thu thập tin 
tức tình báo về lực lượng quân sự của Pháp ở Đông Dương, 
tuyên truyền vận động kiêu dân Nhật Bản vào đảng Hắc 
Long là tổ chức chính trị của các thế lực quân phiệt hiếu 
chiến Nhật Bản và kết nạp một số người Việt Nam vào các 
"hội kín" thân Nhật Bản' `. 


? Cũng trong khoảng thời gian này, mạng lưới điệp viên của 
Nhật Bản còn tỏa đi khắp các nước Đông Nam A thuộc Anh, Hà 
Lan, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha... và sang cå Mỹ, mà nhiều 
cuốn sách đã nói đến dưới nhan đề "Điệp viên Nhật Bản”. 
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NBTCT - 3 


Năm 1938, những hoạt động tình báo, gián điệp, 
tuyên truyền vận động của Matsushita bị mật thám Pháp 
phát hiện. Toàn quyền Pháp ở Đông Dương hồi đó là J ules 
Brévié yêu cầu Tổng lãnh sự Nhật Bản Minoda phải rút 
Matsushita về nước. Nhưng đến lúc đó thì Matsushita đã 
thu thập được khá nhiều tin tức tình báo quân sự TỒI: 

Theo những tin tức thu lượm được, Nhật Bản ước tính, 
mặc dù lực lượng Pháp ở Đông Dương có 30.000 quân, 
chiếm một phần ba tổng số lực lượng phòng thủ toàn bọ 
các thuộc địa Pháp, nhưng so với riêng đạo quân Nhật Ban 
đang chiếm đóng Trung Quốc rất chênh lệch. Quân K2 
Pháp trên toàn cối Đông Dương chưa được bièn chê ovp 
cấp sư đoàn mà chỉ có từng trung đoàn riêng lé, cu thể là 
11 trung đoàn và 2 tiểu đoàn bộ binh. Trong sô này chi có 
2 trung đoàn lính lê dương người nước ngoài tình nguyen 
phục vụ trong quân đội Pháp và 3 trung đoàn lính Pháp, SỐ 
còn lai là lính bản xứ rất dễ tan rã khi Nhật Bản tiến đánh. 
Lực lượng không quân Pháp trên toàn Đông Dương chỉ có 
khoảng chưa đây 30 máy bay các loại, trong đó chỉ cod 
máy bay ném bom, 15 máy bay khu truc, hâu hêt deu 
thuộc loại cũ, tốc độ chậm, vũ khí lạc hậu. Hải quân lại 
càng yếu. Cái gọi là "Lực lượng hải quân Viên Đông. của 
Pháp chỉ có 2 tàu tuần dương loại nhẹ thì một tàu phải làm 
nhiêm vụ chỉ huy, 6 pháo hạm, 4 thông báo ham, 2 tàu 

ngầm, phải căng ra phụ trách một vùng biển dài từ Yung 
Tàu, Cam Ranh, Đồ Sơn, đến tận... các tô giới Pháp ở tận 
Thượng Hải, Hán Khẩu trên đất Trung Quốc. 3 tòi 
Nếu đối chiếu những tin tức tình báo quân sự ma gian 
điệp Nhật Bản thu lượm được với các số liệu thực tế trong 
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cuốn “Đông Dương 1940-1945: Pháp chống Nhát Bản” 
của Jacques Valette do Nhà xuất bản Sedes xuất bản năm 
1993, ta thấy hai bản này khác nhau rất nhiều. Jacques 
Valette viết: _ 
“Đối mặt với sự đoàn bộ binh số 3 của Nhật Bản đóng 
ở Quảng Đông, Trung Quốc, bình lực Pháp ở Đông Dương 
hồi tháng 9 năm 1940 chỉ là một lực lượng đối nội, nhằm 
duy trì an ninh trong nước và thanh toán bọn thổ phử, giặc 
cướp từ Trung Quốc tràn sang. Số quân Đông Dương của 
Pháp hồi đó có 50.000 binh lính, trong đó chỉ có 14.000 là 
người Âu; 4l pháo 37 mm, 37 pháo chống tăng. Lực lượng 
cơ giới bọc thép của Pháp tại Đông Dương chỉ có vài xe 
tăng và xe bọc thép có gắn súng máy, chế tạo từ năm 1917. 
Các loại pháo bảo vệ bờ biển thuộc loại tương đối hiện đại 
đã được đưa hết về Pháp. Tại Đông Dương, Pháp không có 
một xưởng lắp ráp máy bay nào? một xí nghiệp chế tạo vũ 
khí nào. Nếu xảy ra chiến tranh, Pháp có thể tiến hành tổng 
động viên toàn Đông Dương, huy động được tới 100.000 
quân, nhưng có tới 30.000 người không có súng, chỉ có thể 
trang bị bằng bạch bình. Tổng tham muu trưởng Pháp hôi 
đó là tướng Buhrer, đã từng là Tổng chỉ huy các lực lượng 
vũ trang Đông Dương, nay phụ trách toàn bộ các luc lượng 
vũ trang hải ngoại ở các thuộc địa bên ngoài lãnh thổ Pháp 
đã phác thảo một kế hoạch phòng thủ dựa trên sự giúp đố 
của Anh quốc. Nhưng tướng Lacaille là Tổng tham muu 
trưởng ở Đông Dương lại hiểu rất rõ, nước Anh không giúp 
sì cho Pháp ở Đông Dương được vì chính Anh cũng đề nghị 
Pháp giúp đố nếu Nhật Bản tiến đánh Sineapo thuộc Anh. 
Trước khi rời Đông Dương về nước, tướng Lacaille hy vọng 
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“Pháp sẽ dùng biện pháp ngoại giao để tránh môt cuộc 
xung đột lớn đối với Nhật Bản tại Đông Duong”. 

Dĩ nhiên chính phủ Pháp cũng đồng tình VỚI tung 
Lacaille và dièu đó phù hợp với chủ trương của Nhật Bản. 
Đầu năm 1939, tướng Tsushihashi tới thăm xã giao xú 
Đông Dương thuộc Pháp được toàn quyền Brévié tiếp đón 
rất hữu nghị. Theo các nhà viết sử Pháp sau đó tiết lộ, 
Tsushihashi nói tiếng Pháp rất thạo, đã từng làm tuỳ viên 
quân sự đại sứ quán Nhật Bản tại Paris năm IBT: Viên 
tướng Nhật Bản này có buổi đàm phán trực tiếp với toàn 
quyền Pháp ở Sài Gòn mà không cần thông qua phiên dịch. 
Trong cuộc tiếp xúc tay đôi này, Tsushihashi "lê phép và 
trinh trọng" đề nghị với toàn quyền Brévié cho quân đội 
Nhật Bản "mượn đường Xuyên qua lãnh thổ Bác Kỳ đề tiến 
công quân đội Trung Quốc tại Hoa Nam”. Toàn quyền 
Brévié khôn khéo từ chối một cách rất lịch sự, viện cỡ 
"Pháp có quan hệ hữu nghị với cả Trung Quốc và Nhật 
Bản. nên rất lấy làm tiếc không thể xử sự như vậy được `: 

Tsushihashi không hê tỏ vẻ phật ý, nhã nhặn đứng dây, 
cúi gập mình bắt tay chào tạm biệt và ngỏ ý "mong mỏi có 
ngày gặp lại". Sau khi viên tướng Nhật Bản ra về, Bréviéć mới 
được cơ quan mật thám báo cáo, Tsushihashi chính là Kë 
trưởng Cục Quân báo Nhật Bản, trong giấy giới thiệu chỉ ghi 
đặc phái viên của Tổng hành dinh quân đội Thiên hoàng. 

Dù sao. sau chuyến đi thăm xã giao của Tsushihashi 
Pháp cũng được báo động: "Sớm muộn thế nào Nhât Bán 
cũng kéo quân vào Bắc Kỳ". Brévié báo cáo gấp về Pháp 
yêu cầu tăng thêm lực lượng phòng thủ và cấp tốc Xây 
dựng một số xí nghiệp chế tạo đạn tại Đông Dương. 
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Trong khi đó, Nhật Bản lặng lẽ tiến sát gần xứ Đông 
Dương thuộc Pháp. Ngày 10 tháng 2 năm 1939 quân đội 
Nhật Bản chiếm đóng đảo Hải Nam nằm trong vịnh Bắc 
Bộ. Ngày 31 tháng 3 Nhật Bản chiếm đóng quần đảo 
Trường Sa. Như vậy là cả hai đầu phía Đông Bắc và Đông 
Nam xứ Đông Dương đều có hạm đội Nhật Bản. Tiếp đó, 
quân đội Nhật Bản từ Quảng Tây đánh chiếm Nam Ninh, 
kiểm soát ga xe lửa Bằng Tường, nơi có tuyến đường sắt từ 
Hải Phòng - Hà Nội - Lạng Sơn đưa hàng viện trợ kháng 
chiến của các nước phương Tây cho Trung Quốc. 

Tình hình náo động. Để trấn an tinh thân binh sĩ, 
Tổng tư lệnh quân đội Pháp ở Đông Dương là Trung tướng 
Martin, được sự đồng ý của Toàn quyền Đông Dương 
Brévié cho tổ chức một cuộc tập trận trong vùng biển Việt 
Nam. Trong cuộc diễn tập này, chiếc tàu ngầm mang tên 
Phượng Hoàng của Pháp theo Kịch bản sẽ "tiến công vào 
ham đội đổ bộ của Nhật Bản". Nhưng chiếc tàu ngầm này 
đã bị mất tích một cách rất bí mật, bất ngờ. Nhiều người 
cho rằng có thể Nhật Bản đã “bắt cóc" chiếc tàu này vì 
suốt mấy ngày liền không thấy tàu ngầm nổi lên và cũng 
không thấy có váng dầu mỡ loang trên mặt nước, mọi liên 
lạc vô tuyến với tàu đều không thấy trả lời. 

Phía Nhật Bản không thanh minh cải chính những "tin 
đồn" nhưng lại lên tiếng phàn nàn là cuộc tập trận của hải 
quân Pháp "là một sự khiêu khích có hại cho quan hệ hữu 
nghị Nhật - Pháp". 

Gân như cố tình trả đũa, tháng 11 năm 1939, nhân dịp 
tiến công chiếm đóng Vũ Hán, quân đội Nhật Bản tịch thu 
luôn chiếc pháo hạm Doudard de Lagrée của Pháp đậu ở 
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bến cảng Hán Khẩu, đưa về Thượng Hải tước vũ khí, giam 
lỏng toàn bộ số lính thủy trên tàu trong chiếc tàu chiến của 
Pháp bị buộc phải cắm neo bất di bất dịch trên sông dưới 
sự canh gác chặt chế của binh lính Nhật Bản. 

Ngay trước khi xảy ra hai "sự cố" làm cho Pháp bị 
mất đứt một chiếc tàu ngầm và bị "bất giam" một chiếc 
pháo hạm, chính phủ Pháp đã tính đến chuyện thay thế 
quan văn Jules Brévié bằng quan võ Georges Catroux làm 
toàn quyền xứ Đông Dương, nơi "đầu sóng ngọn gió" trước 
sự lộng hành của Nhật Bản. 

Trong cuốn Hai màn của tấn thảm kịch Đông 
Dương xuất bản năm 1959, tướng Catroux giãi bày tâm sự: 

".. Ngày 14 tháng 7 năm 1 939, tôi được Bộ trưởng Bộ 
Thuộc địa Georges Mandel mời đến hỏi chuyện. Tôi ít 
quen biết Georges Mandel, chỉ mới gặp ông Vài tháng 
trước khi tôi chỉ huy quân đoàn 19 tại Alger, và sau đó nói 
chuyện với ông vài ba lân về tình hình quốc tế, được ông 
chú ý lắng nghe. 

Như mọi người đã biết, Georges Mandel là một con 
người thẳng thắn, bộc trực. Khi nhìn thấy tôi bước vào tru 
sở Bộ Thuộc địa hôi 3 giờ chiêu 16 tháng 7, ông nói ngay: 

- Tướng quân có thích ải nhậm chức cai trị xứ Đông 
Dương không? 

Việc tiến cử quả là trọng đại nhưng quá đột ngội 
khiến tôi sững sờ. Bộ trưởng nói tiếp luôn: 

- Tình hình đang căng thẳng. Trong giờ phút này phải 
có một nhân vật năng nổ đứng dâu xứ Đông Duong thuộc 
Pháp. Cân phải xúc tiến phòng thú xứ này. Đặc biệt phải 
xây dựng ngay một nhà máy chế tạo máy bay mà tôi đã đề 
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xuất ý kiến. Toàn quyên Đông Dương hiện nay là ông 
Brévié không phải là con người năng động. Ông ta là một 
viên quan cai trị theo chủ nghĩa hình thức, không muốn 
tăng cường phòng thủ cho Đông Dương và đã chống lại kế 
hoạch xây dựng nhà máy chế tạo máy bay vì sợ gây thêm 
cánh nặng tài chính cho ngân sách xứ thuộc địa. Chiến 
tranh đang đến tận cửa ngõ của chúng ta rôi. Ông có sẵn 
sàng thay Brévié làm toàn quyên Đông Dương không? 

Tôi nói: 

- Chắc là ngài dang chờ một câu trả lời ngay lập tức. 
Tình hình hiện nay không chờ phép từ chối một nhiệm vụ 
như thế này. Tôi xin chấp nhận và cám ơn ngài đã uỷ thác: 

Ngày 22 tháng S năm 1936, tôi đáp máy bay di Sài 
Gòn sau khi đã nhận được những huấn thị của Bộ (rưởng 
Thuộc địa Mandel. Nhất dinh trong lúc này, ông Bộ trưởng 
biết rất rõ ý dô bành trướng của Ñhật Bản xuống miền Nam 
Châu Á và đặc biệt vươn tới Đông Dương. Nhưng ông lại 
cho rằng, do Nhật Bản dính líu quá sâu vào cuộc xung đột 
với Trung Quốc và đang gặp nhiêu khó khăn rắc rối với 
Liên Xô trong vấn đê Mãn Châu quốc nên chắc chưa tính 
đến chuyện mở rộng lĩnh vực bành trướng. Ông nghĩ, cách 
tốt nhất để gạt mối hiểm họa Nhật Bản khỏi Đông Dương là 
giúp Trung Quốc chiến đấu chống Nhật Bản. 

Cân nhắc lại rằng, cách đây hai năm, tức là từ năm 
1937 tình trạng chiến tranh giữa Nhật Bản và Trung Quốc 
đã diễn ra trên thực tế. Nhưng Nhật Bản chưa bao giờ 
công khai tuyên chiến với Trung Quốc, do đó các cường 
quốc trung lập cũng chưa bao giờ công nhận có tình trạng 
chiến tranh giữa Trung Quốc với Nhật Bản. Chính xuất 
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phát từ lập trường dựa trên những nguyên tắc vê quyên con 
người, ông Georges Mandel đá xây dựng môt chính sách 
viện trợ, giúp dð Trung Quốc. Hiện nay chính phú của 
Tưởng Giới Thạch đã lui về Trùng Khánh, thủ phú tính Tứ 
Xuyên, dang gặp rất nhiều khó khăn trầm trọng nhằm nuôi 
dưỡng cuộc kháng chiến chống kẻ thù, không chỉ vì đã mắt 
một bộ phận lãnh thổ rất quan trọng, mà chủ yếu còn do 
người Nhật Bản đã khóa chặt tất cả các cửa biển của 
Trung Quốc, khiến cho Trung Quốc không thể nào nhận 
được các nguồn viện trợ từ thế giới bên ngoài. Trung Quốc 
rất có thể sẽ bị thua trận nếu không lập lại được những 
tuyến đường thông thương với các nước. Chính vì vậy 
Georges: Mandel đã tạo điều kiện cho Trung Quốc đón 
nhận hàng hóa từ bến cảng Hải Phòng ở Bắc Kỳ rồi 
chuyển theo đường sắt lên Lào Cai, đưa sang Vân Nam. 

Trong vòng hai năm qua tuyến đường nói trên thật sự 
đã vận chuyển cho Trung Quốc nhiều thiết bị, nhất là một 
khối lượng rất đáng kể về xe ô tô vận tải và chất đốt, thông 
qua hiệp dinh Mỹ-Hoa. Đó là những thứ rất cân thiết để 
tiếp tục duy trì cuộc kháng chiến. Nhờ cách đó, Trung 
Quốc đã có thể phá võ sự phong tỏa kinh tế dang bóp 
nghẹt. Thống chế Tưởng Giới Thạch biết ơn ông Georges 
Mandel không những đã giúp Trung Quốc tiếp nhận các 
phương tiện chiến đấu, mà còn cử một phái đoàn quân sự 
Pháp tới làm việc bên cạnh Bộ tổng tham mưu của Tưởng 
Giới Thạch. 

Đó là đường lối chính sách mà ông Mandel dã tiến 
hành nhằm ủng hộ giúp đố Trung Quốc và đã truyền đạt 
lại bằng miệng cho tôi, dà không có văn bản tôi cũng có 
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nghĩa vụ phải thi hành. Vì trên lý thuyết chính sách này là 
đúng đắn bởi lẽ tăng cường sức mạnh cho Trung Quốc là 
Vì lợi ích của Pháp. 

Nhưng liệu Geoges Mandel có dự kiến trước những 
hậu quả của chính sách này không? Tôi có thể trả lời rằng 
ông không loại trừ những phản ứng của Nhật Bản nhưng 
ông cho rằng những phản ứng này không thể vượt quá 
phạm vi ngoại giao. kí 

Trong buổi gặp gð cuối cùng của tôi với Mandel vào 
chiêu 22 tháng 8 năm 1939, Ông vån nhìn nhận tình hình 
một cách quả cảm. Nhưng rất tiếc tôi đã không nói chuyện 
được lâu với Thủ tướng Edouard Daladier. Khi tôi đến 
chào, ông quá bận rộn tới mức chỉ tiếp tôi được vài phút 
để nói câu “chúc may mán”. 

Vừa tới Sài Gòn chiêu 30 tháng 8 bằng máy bay, tôi 
chuyển sang xe lửa di ngay ra Hà Nội. Bán đảo Đông 
Dương nằm trên lục địa Châu Á và cũng đang trao đổi buôn 
bán sản phẩm với các nước Châu á. Nhật Bản mua than đá 
của xứ Bắc Kỳ, Trung Quốc mua gao của xứ Nam Kỳ. 
Những luông hàng này chuyển qua các thị trường Hồng 
Kông và Singapo tạo cho đồng bạc Đông Dương trở thành 
một đông tiên mạnh. Nhưng đến khi sắp xảy ra chiến tranh 
sẽ bị sụt giá trị vì bị cắt các tuyến hàng hải với Mâu quốc 
và Châu Âu. Đến lúc đó, Đông Dương chỉ có thể mua từ Mỹ 
các xe ô tô vận tải cùng với chất đốt, và mua của Australia 
ruou nho, bột mỳ là nhu yếu phẩm thường ngày của số 
50.000 người Châu Âu sinh sống tại đây. 

Từ ngày 10 tháng 3 năm 1940 là khi Đức tiến công 
Pháp, Đông Dương bị đứt liên lạc với Mâu quốc, tôi không 
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còn nhận được môt chỉ thị gì của Bộ Thuộc dia. Một sự im 
lặng kéo dài đến tân ngày 17 tháng 6; lúc đó tôi mới lại 
được biết tin Pháp đã ký hiệp định đình chiến với Đức. Chỉ 
48 giờ sau đó, tức ngày 19 tháng 6, chính phú Nhật Ban từ 
Tokyo gửi cho tôi một công hàm có tính chất tối hậu thư 
buộc tôi phải chấp nhận mội số yêu sách của Nhật Bản 
nếu không sẽ phải đối phó với môt hành động chiến tranh 
của Nhật Bản chống lại Đông Dương. 

Chỉ riêng trong mội buổi chiêu ngày 19 tháng 6 năm 
1940 tôi nhận được liên tiếp hai bức điện. Bức điện thứ nhất 
của đại sứ Pháp tại Tokyo Arsène Henry; bức điện thứ hai 
của thiếu tá Thiebaut, tùy viên quân sự đại sứ quán Pháp 
tại Nhật Bản, chuyển tới tôi yêu sách của chính phú Nhật 
Bản và của tổng hành dinh quân đột Nhật Bản yêu cầu 
Toàn quyên Đông Dương phải đóng cửa biên giới tiếp giáp 
với Trung Quốc, không dược vận chuyển chất đốt và một số 
mặt hàng chiến lược cho Trung Quốc, đông thời phải để cho 
các chuyên viên Nhật Bản tới kiểm tra việc đóng cửa biên 
giới. Nhật Bản tới kiểm tra việc đóng cửa biên giới. Nhật 
Bản hẹn phải trả lời chậm nhất vào tối mai. 

Đại sứ Arsène Henry cũng báo tin, ông đã chấp nhận 
để Nhật Bản cử một phái viên là tướng Tsushihashi, Cục 
trưởng Cục Quân báo, tới Hà Nội trực tiếp găp tôi"... 

Tsushihashi không phải ai xa la mà vẫn chính là viên 
tướng Nhật Bản đã tới "thăm xã giao’ toàn quyền Brévié 
hôi đầu năm 1939. Sau khi "quan võ” Catroux thay "quan 
văn" Brévié làm Toàn quyền xứ Đông Dương thuộc Pháp, 
Nhật Bản đã "nắn gân” Catroux bằng cách bất ngờ ném 
bom đoàn xe lửa từ Hải Phòng đi Côn Minh ở đoạn gần ga 
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Lào Cai ngày 1 tháng 2 năm 1940 làm gần 100 hành khách 
bị chết và bị thương. trong đó có 5 người Pháp. Đại tướng 
Catroux nhân danh Toàn quyền Đông Dương đã lập tức gửi 
công hàm "kịch liệt phản kháng”. Bộ ege giao Nhật Bản 
đã gửi thư trả lời, ngỏ ý "lấy làm tiếc" và đổ lỗi cho tư lệnh 
đạo quân Quảng Châu của Nhật Bản đã "gây ra sự cố này 
vì viên phi công tưởng nhầm đoạn đường sắt này nằm trên 
lãnh thổ age Quốc". Nhưng liên sau đó, Nhật Bản lại 
"nhấn tin" qua đại sứ Pháp Arsène Henry ở Tokyo là "nếu 
Pháp ngừng mọi việc vận chuyền hàng tiếp tế cho Tưởng 
Giới Thạch thì những vụ ném bom tương tự sẽ không xảy 
ra trong tương lai". 

Đại tướng Catroux, ngay từ khi mới nhậm chức Toàn 
quyền Đông Dương, đã hiểu rõ hơn ai hết sự uy hiếp ngày 
càng tăng của Nhật Bản. Một mặt Catroux gửi điện gấp về 
Pháp báo cáo”, mặt khác Cato cử Đô đốc Decoux tư 
lệnh hải quân Pháp ở Đông Dương đi Singapo gặp Tư lệnh 
hải quân Anh ở Viên Đông dè nghị giúp đỡ nếu Nhật Bản 
tiến đánh xứ Đông Dương thuộc Pháp. Tư lệnh hạm đội 
Hoàng gia Anh khu vực Viễn Đông thành thật trả lời: "Lúc 
này Anh đang lo chuẩn bị đối phó với Đức ở Châu Âu, 
chưa muốn và cũng chưa có khả năng tham gia một cuộc 
chiến tranh nữa với Nhật Bản ở Châu Á. Nhưng Anh sẽ 
làm mọi cách ngăn cản sự bành trướng của Nhật Bản". 

Toàn quyền Catroux lại quay về phía Mỹ, đề nghị Mỹ 
viện trợ hoặc cho vay mượn 120 máy bay chiến đấu và 100 
cao xạ phòng không. Mỹ trả lời, chính sách hiện nay của 





t Lúc này (đâu tháng 5 năm 1940), Đức chưa tiến đánh Pháp. 
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Mỹ là giữ thái độ trung lập với cả Đức, Italia và Nhật Bản. 
Nhưng Mỹ sẽ gây sức ép về kinh tế để ngăn cản Nhật Bản 
tiến quân vào Đông Dương, và vẫn duy trì việc tiếp tế cho 
chính phủ Trung Quốc đầy đủ các nhu cầu về xăng dầu, xe 
tải, thuốc men như cũ. 

Tất cả những cuộc vận động ngoại giao nói trên của 
Catroux đều không lọt qua cặp mắt soi mói của các điệp 
viên Nhật Bản đang bí mật hoạt động tại Hà Nội, Sài Gòn, 
Paris, Luân Đôn, Washington... Nhiều nhà nghiên cứu lịch 
sử cho rằng, mưu đồ Nhật Bản tiến xuống Đông Dương 
nhằm biến Đông Dương thành một bàn đạp tiến xa hơn 
nữa xuống phía nam là tất nhiên, nhưng chính hoạt động 
"năng nổ" của Catroux cũng góp phần thúc đẩy Nhật Bản 
xúc tiến kế hoạch theo chương trình lấn dần từng bước. 
Việc chính phủ Pháp ký hiệp định ngừng bắn, thực chất là 
hiệp ước đầu hàng Đức ngày L7 tháng 6 năm 1940 là thời 
cơ tốt để Nhật Bản khởi động. 

Vì vậy, không cần chờ đợi Toàn quyền Catroux trả 
lời, ngay trong ngày 19 tháng 6 một chiếc máy bay Nhật 
Bản ha cánh luôn xuống Gia Lâm, chở theo một phái đoàn 
quân sự gồm 7 võ quan, dẫn đầu là tướng Tsushihashi, Cục 
trưởng Cục Quân báo. Lần này, Tsushihashi không ø1ữ thái 
độ "lịch sự nhã nhặn" như hồi gặp cựu Toàn quyền Brévié 
năm ngoái mà nhanh chóng nổi khùng khi nghe tướng 
Catroux nói: 

- Xin tướng quân thông cảm. Dong Dương là một 
thuộc địa thuộc chủ quyền của Pháp, không thể cho bất cứ 


một sĩ quan nước ngoài nào đặt chân tới lãnh thổ này. Hon 


nữa, tôi xin khẳng định là tất cả mặt hàng chuyển qua Bắc 


= 





Kỳ tới Vân Nam không có một thứ thiết bị quân sự nào. 
Vả lại, tôi cũng cần phải điện về nước xin chỉ thị của chính 
phủ trung ương. Xin các ngài nán lòng chờ đợi ít ngày... 

Không cần nghe Catroux nói hết, Tsushihashi đứng 
phát dậy, tay nắm chặt cán gươm, nói như quát: 

- Đây là vấn đề quân sự, chúng tôi không thể chờ lâu. 
Tôi muốn có sự trả lời dứt khoát trong vòng 24 giờ. 

Dù sao, cũng có nghĩa là Tsushihashi đồng ý chờ 
thêm một ngày nữa. Ngay trong đêm 19 rạng 20 tháng 6, 
Toàn quyền Catroux gửi điện khẩn về Bộ Thuộc địa lúc 
này đã chuyển từ Paris về Bordeaux, nhấn mạnh: ' Đông 
Dương không thể nào chống lại được một cuộc đổ bộ của 
Nhật Bản vào Hải Phòng hoặc một cuộc ném bom vào Hà 
Nội. Chúng tôi chỉ có 20 máy bay chiến đấm. Xe tăng và xe 
bọc thép đều thuộc loại cũ và yến. Vũ khí phòng không rất 
yếu kém. Bộ binh đóng tại Bắc Kỳ chỉ có một trung đoàn 
lính da trắng và lính thuộc địa da đen, một trung đoàn lính 
lê dương. Số còn lại toàn là lính bản xứ. Không có vũ khí 
chống tăng. Kho đạn chỉ có một số lượng dự trữ khoảng 
một tháng. Yêu sách của Nhật: Bản có tính chất tối hậu 
thư, vì vậy tôi đành chấp nhận: 

1- Đóng cửa biên giới. Đình chỉ việc chở xăng dâu và 
xe tải cho Trung Quốc bằng đường sắt và đường bộ. 

2- Chấp nhận cho Nhật Bản cứ một phái doàn thanh 
tra kiểm soát tới Bắc Kỳ, với điều kiện họ phải giữ bí mật 
và phải hoạt động đúng theo thỏa thuận cụ thể giữa hai 
bên”. 

Sáng hôm sau, Tsushihashi lại tới gặp Catroux. Sau 
khi được Toàn quyên Đông Dương thông báo "về cơ bản 
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và trên nguyên tắc xin đồng ý thỏa mãn các yêu sách của 
quý quốc, đề nghị hai bên cùng họp bàn thể thức tiến hành 
cu thể", đặc phái viên quân đội Thiên hoàng lại trở về với 
thái độ nhã nhặn, lịch sự, thậm chí còn tỏ ra rất lê phép khi 
cúi rạp đầu cung kính chào tạm biệt "ngài đại tướng Toàn 
quyền xứ Đông Dương thuộc “Đại Pháp". 

Ngày 21 tháng 6, Catroux nhận được điện khiển trách 
của Bộ trưởng Bộ Thuộc địa vì đã "tự tiện chấp nhận cho 
một phái đoàn quân sự Nhật Bản vào tới Bắc Kỳ kiểm tra 
việc đóng cửa biên giới: Bộ Thuộc địa lưu ý Catroux, do đã 
"trót" chấp nhận cho Nhật Bản kiểm soát việc đình chỉ 
chuyển vận tiếp tế cho Trung Quốc rồi thì phải cố tìm cách 
"sửa sai" bằng cách "chỉ cho phép Nhật Bản đặt phái đoàn 
kiểm tra ở bên kia biên giới, trên lãnh thổ Trung Quốc". Dĩ 
nhiên Nhật Bản không đồng ý. 

Catroux lại điện về Bộ Thuộc địa: "Ham đội Nhật Bản 
đang tiến vào vịnh Bắc Kỳ. Trong tay tôi chỉ có 25 máy bay 
chiến đấu, làm thế nào chống lại được 200 máy bay Nhật 
Bản”. Catroux còn gửi kèm theo một bức thư trần tình lên 
chính phủ Pháp, dè nghị họp hội đồng các bộ trưởng xem 
xét vấn đề đối phó với Nhật Bản ở Đông Dương. 

Mặc dù đã bị bại trận và không còn thực lực, chính 
phủ Pháp đứng đầu là thống chế Pétain vẫn muốn cố bám 
giữ các thuộc địa rộng lớn ở Châu Á, Châu Phi, Châu Đại 
Dương. Trong phiên họp ngày 26 tháng 6, chính phủ 
Pétain quyết định cách chức Catroux vì đã "mở cửa cho 
Nhật Bản tiến vào Đông Dương” và quyết định cử Đô đốc 
Decoux thay Catroux giữ chức Toàn quyền Đông Dương. 
Chuẩn đô đốc Terrot được cử thay Decoux giữ chức Tư 
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lênh hải quân Pháp ở Viễn Đông, thực tế đã co lại thành 
ham đội Đông Dương thuộc Pháp. 

Cũng trong ngày 26 tháng 6 này tại Tokyo có một 
phiên họp đặc biệt nhằm xúc tiến việc đưa quân vào Đông 
Dương, tạo bàn đạp quân sự tiến xuống phân dät phía Nam 
Cchâu Á. 

Trong cuốn Đông Dương 1940-1945 xuất bản năm 
1993, nhà nghiên cứu Jaeques Valette dựa vào các hồ sơ 
mật trong kho lưu trữ của Nhật Bản ở Tokyo, viết: 

"Từ nửa cuối tháng 6 năm 1940, sự can thiệp của 
Nhật Bản vào Đông Đương bắt đâu thay đổi tính chất, 
không còn là chuyện yêu câu Pháp chấm dứt vận chuyển 
hàng tiếp tế của phương Tây cho Trung Quốc nữa mà dẫn 
lên đòi Pháp phải để cho Nhật Bản tiến quân vào Đông 
Dương, tạo bàn đạp tiến xa hơn nữa xuống phía Nam. Mục 
tiêu này đã được đề ra trong bñối họp ngày 18 tháng 6 
năm 1940 giữa Bộ trưởng Chiến tranh Nhật Bản với các 
cục trưởng bộ tổng tham mưu. Sau đó Bộ trưởng Chiến 
tranh lại họp với Bộ trưởng Lục quân, Bộ trưởng Hải quản, 
Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Chánh văn phòng nội 
các. Một nhóm sĩ quan được lệnh soạn thảo kế hoạch cho 
cuộc xâm lăng thật sự vào Đông Dương, lấy chô đóng 
quân cho các đơn vị thuộc quân đoàn 22 đặt trụ sở bộ tư 
lệnh tại Quảng Châu. Cục tác chiến Bộ tổng tham muu lục 
quân, đứng đâu là thiếu tướng Tominaga Kyoji và phó 
tham mitu trưởng lục quân Sawada đảm trách việc soạn 
thảo kế hoạch. Chính nhóm này đã đệ trình Hoàng đế 
Hirohito bản kế hoạch đã được Bộ tổng tham mưu lục 
quân soạn thảo. Ngày 25 tháng 6, phó tham muu trưởng 
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lục quân chỉ thị cho dại tá Nishihara tiếp xúc với nhà câm 
quyên Pháp ở Đông Dương "đòi bằng được cho Nhật Bản 
đóng quân ở Đông Dương”. 

Trước khi lên đường, đại tá Nishikara được “đặc cách 
vinh thăng thiếu tướng” để dễ bề nói chuyện. 

Ngày 28 tháng 6, Catroux vừa mới nhận được điện 
bàn giao công việc cho [ecoux để về nước nhận nhiệm vụ 
mới, đang định đáp máy bay từ Hà Nội vào Sài Gòn găp 
Decoux thì lại nhận được điện khẩn của đại sứ Pháp 
Arsène Henry từ Tokyo gửi tới, báo tin sáng 29 tháng 6 sẽ 
có một chuyến bay chở phái đoàn thanh tra, kiểm soát của 
Nhật Bản, hạ cánh xuống sân bay Gia Lâm hồi 9 giờ, theo 
múi giờ Hà Nội. 

Một mặt, do phía Nhật Bản yêu cầu "cần tiếp tục gặp 
Toàn quyển Catroux và chỉ nói chuyện với ngài Toàn 
quyền chứ không tiếp xúc với ai khác”, một mặt Đô đốc 
Decoux sau khi được thông báo thay Catroux cũng gửi 
điện về Pháp xin thoái thác nhiệm vụ với lý do “không 
quen làm công việc cai trị", Catroux buộc phải nán lại Hà 
Nội để tiếp đón phái đoàn quân sự Nhật Bản thảo luận các 
thể thức cụ thể trong việc thiết lập các tổ kiểm tra, kiểm 
soát của Nhật Bản ở Bắc Kỳ. 

Phái đoàn Nhật Bản gồm 7 người do tướng Nishihara 
dẫn đâu. Thiếu tá Thiebaud, tùy viên quân sự đại sứ quán 
Pháp tại Tokyo, cùng đi với phái đoàn Nhật Bản và cùng dự 
cuộc họp bàn với tư cách là người liên lạc giữa Phủ Toàn 
quyền Pháp ở Đông Dương với Đại sứ quán Pháp tại Nhật 
Bản. Đại sứ Pháp Henry tại Tokyo là người chịu trách nhiệm 
báo cáo nội dung và kết quả đàm phán về Bộ Thuộc địa Pháp. 
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Theo Jacques Valette, đại tá Nishihara Issaku (vừa 
được thăng thiếu tướng) cũng là một sĩ quan biết tiếng 
Pháp vì đã công tác nhiều năm ở Paris và ở Hội quốc liên. 
Nishihara không làm việc trong bộ tham mưu lục quân mà 
là thành viên trong ban giám hiệu Học viện Chiến tranh 
của Nhật Bản. 

Với một giọng nói nhỏ nhẹ, lễ phép, lịch sự, thiếu 
tướng Nishihara ca ngợi thiện chí của đại tướng Toàn 
quyền Catroux đã chấp nhận đình chỉ mọi việc vận chuyển 
hàng hóa tiếp tế cho Trung Quốc bằng cả đường sắt, đường 
bộ, đường thuỷ, đồng thời com chấp thuận để Nhật Bản 
được cử một phái đoàn kiểm tra và kiểm soát vào Đông 
Dương, thiết lập các tổ thanh tra cố định tại Bắc Kỳ. Biểu 
hiện hợp tác hữu nghị đó khiến Nhật Bản rất cảm động và 
biết ơn, chính phủ Nhật Bản hài e Hoàng đế Nhật Bản 
nhiệt liệt ca ngợi. 

Sau khi nghe Catroux ngỏ lời đáp lễ, Nishihara xin 
phép được trình bày một vài đề nghị mới, hi vọng sẽ được 
chấp thuận. Đó là: | 

l- Pháp trao lại cho Nhật Bản toàn bộ số hàng tiếp tế 
tôn đọng trong các kho chứa tại Bắc Kỳ, chưa chuyển sang 
Trung Quốc. 

2- Tiếp tế lương thực cho quân đội Nhật Bản hiên 
đang đóng ở một phần lãnh thổ Quảng Tây. | : 

3- Cho phép các binh lính Nhật Bản bị thương trong 
các hoạt động chiến đấu tại Quảng Tây được điều tri tai 
một số bệnh viện ở Bắc Kỳ. T 

i 4- Cho phép Nhật Bản mượn đường đi qua địa phận 
Băc Kỳ trong trường hợp quân đội Nhật Bản cần tiến đánh 
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quân đội Tưởng Giới Thạch ở Hoa Nam. Sau khi hoàn thành 
nhiêm vu, số quân này sẽ rút hết về bên kia biên giới. không 
để lai môt chiến binh nào trên bất cứ một địa điểm nào 
trong toàn bộ lãnh thổ xứ Đông Dương thuộc Pháp: viet 
5- Cho phép Nhật Bản được đưa Gg tàu chiến vào 
vùng biển trước cửa ngõ Hải Phòng dê hô trợ cho trạm 
kiểm tra. kiểm soát của Nhật Bản đặt tại thành phố cửa 
se pech đoán trước, thế nào Nhật Bản cũng lại đưa a 
nhiêu yêu sách theo chiến thuật đánh lấn, Toàn quyền 
Catroux lai sử dụng lá bài trì hoãn. Cũng bảng một giọng 
nhã nhặn; từ tốn theo truyền thống ngoại giao lịch sự của 
á troux đáp: 
mpi ge ge tướng trưởng phái đoàn quân sự Nhật 
Bản, bản chức xin tiếp nhận những đề nghị này. Nhưng xin 
thiếu tướng thông cảm, đây là những vấn đê rất quan trọng, 
to lớn, tôi không đủ thẩm quyền quyết định, cần phải xin ý 
kiến chính phủ, trước hết phải đệ trình lên ĐI KHUỢC địa là 
cơ quan phụ trách các lãnh thô bên ngoài _ eet dee 
nữa, và đây mới là thực chất của vấn dê, xi niay .. 
không còn là Toàn quyền xứ Đông Dương thuộc Tiếp nia: 
Tôi vừa mới nhận được quyết định chuyền giao công tát 
cho Đô đốc Decoux để trở về Pháp nhận nhiệm vụ: mới. 
Tôi hi vọng người kế nhiệm tôi là Đô đốc E - Mẹ 
tiếp thảo luận với ngài. Về phần riêng cả nhân aay còn 
có thể làm được gì trong những ngày cuối SÉ ge thành 
đất này chỉ có thể là thảo luận với ngài về thể thức thành 
lập và bố trí các trạm kiểm tra và kiềm soát, SỐ lượng xe 
viên từng trạm, địa điểm đặt trạm, phạm vi hoạt động, các 
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thức hoạt động và thời gian hoạt động trên lãnh thổ của 
chúng tôi. 

Nishihara gật đầu nhịp theo từng câu trả lời của 
Catroux. Bình tĩnh chờ Catroux nói hết, lúc đó Nishihara 
mới đáp: 

- Thưa ngài Đại tướng Toàn quyền! Đây là lần đầu 
tiên tôi được tiếp xúc với quý ngài và quả đúng như lời 
ngài thiếu tá tùy viên quân sự Thiebaud nói, ngài là một 
người rất thông minh, hiểu thời, hiểu thế, có thiện chí, 
thiện cảm với Nhật Bản, hiểu rõ những khó khăn của Nhật 
Bản trong việc thanh toán nốt lực lượng cuối cùng của 
Thống chế Tưởng Giới Thạch hiện đang lui về Trùng 
Khánh cố thủ. Nếu, nhờ sự hiểu biết và uy tín của mình, 
ngài tác động đến Bộ Thuộc địa quý quốc, giúp đỡ Đại 
Nhật Bản nhanh chóng kết thúc chiến tranh với Trung 
Quốc, có nghĩa là hòa bình sẽ được lập lại ở Châu Á, quan 
hệ Nhật-Pháp càng thêm củng cố. 

Chờ một lát, không thấy Catroux nói gì thêm mà chỉ 
"ừ hã" tò vẻ như muốn kết thúc câu chuyện, lúc đó 
Nishihara mới nói tiếp, vẫn bằng một giọng rất từ tốn, 
nhưng nội dung quả là một tõi hậu thư mới: 

- Thưa Đại tướng Toàn quyền, riêng cá nhân tôi có thể 
kiên nhân chờ đợi với niềm tin tưởng ý kiến có tính chất 
quyết định của chính phủ Pháp ở Vichy. Nhưng tôi nghĩ, 
các cấp trên của tôi tại Tổng hành dinh quân đội Thiên 
hoàng không chịu chờ đợi lâu. Ông thiếu tá tùy viên quân 
sự Thiebaud đã biết đấy, trong bộ tổng tham mưu của 
chúng tôi có nhiều võ quan rất nóng tính, cái ei cũng muốn 
giải quyết nhanh gọn. 
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Vừa lúc đó, chánh văn phòng Phủ Toàn quyền gõ cửa, 
xin phép gặp tướng CaftrouX có việc cấp báo, một hạm đội 
nhỏ của Nhật Bản gồm một tàu phóng lôi, một tàu gỡ min 
và môt tàu hộ tống đang tiến vào phía Đồ Sơn. Một tàu 
chiến nữa của Nhật Bản đang tiến về phía Quảng Châu 
Loan (hồi đó là nhượng địa của Pháp). Cả hai đội tàu này 
đều thâm nhập sâu vào vùng biển thuộc chủ quyền của 
Pháp. Đã đánh tín hiệu bảo họ dừng lại nhưng không được 
trả lời. Xin Đại tướng Toàn quyền cho biết ý kiến chỉ đạo... 

Catroux trả lời: Ce 

- Tuyệt đối không được nổ súng bắn trước. Cố hết sức 
tránh đừng để bị khiêu khích. : mt! 

Cau trả lời của Catroux, dù nói khẽ, vân lọt vào tai 
Nishihara là người biết tiếng Pháp. Nhưng sau đó, Catroux 
thản nhiên như không có chuyện gì xây Ta, cũng không 
phản kháng với Nishihara mà chỉ mời toàn thể phái đoàn 
quân sự Nhật Bản đúng 20 giờ tới dự tiệc chiêu Mãi tại 
khách sạn Metropole. Nishihara cúi đầu cảm tạ và đê nghị 
trong thời gian đàm phán hai bên số emm dn Kg Hai 

Phòng. Tổng lãnh sự Nhật Bản tại Hải Phòng đã bố trí cho 
phái đoàn nghỉ trong một khách sạn của người Hoa. i 
Ngày-1 tháng 7 năm 1940, nhân dân Hải Phòng xên 
xao bàn tán khi thấy xuất hiện hai tàu chiến "to dùng cảm 
cờ "mặt trời mọc" thả neo ngay trước cửa biên, gân vài 
chiếc pháo thuyền nhỏ bé của Pháp. Báo chí Pháp een 
phóng viên Anh, Mỹ có mặt tại Hải Phòng tới tâp SO tn 
ề nước. 
s Res thành phố Vichy ở miền Nam nước Pháp, Độ 
Thuộc địa Pháp (đã từ Bordeaux chuyển xuống) gửi điện 
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nhắc lại quyết định cử Đô đốc Jean Decoux thay đại tướng 
Georges Catroux làm Toàn quyền xứ Đông Dương thuộc 
Pháp và chỉ thị cho Decoux "không được vin vào bất cứ lý 
do nào để từ chối nhiệm vụ trọng đại này. "Catroux cũng 
bị thúc giuc "về nước ngay, không chậm trê". 

Sau khi bàn giao xong với Đô đốc Decoux, Đại tướng 
Catroux lên Đà Lạt nghỉ một tuân rồi trở lại Sài Gòn đáp 
máy bay riêng đi Ân Do "Tat đây, Catroux không tiếp tục 
lên đường về nước mà thông qua sứ quán Anh bắt liên lạc 
với tướng De Gaulle đang đặt.trụ sở lâm thời tại Luân Đôn, 
thủ đô Anh. Từ ngày đó, tướng Catroux tham gia lực lượng 
kháng chiến do tướng De Gaulle cầm đầu, chống phát xít 
Hitler và cả "bè lũ tay sai" Pétain trong chính quyền Vichy 
thân Đức. È 

Đô đốc Jean Decoux chính thức nhậm chức Toàn 
quyền Đông Dương ngày 20 tháng 7 năm 1940. Cũng như 
người tiền nhiệm là Đại tướng Catroux, nỗi lo lắng nhất 
của Decoux khi đứng đầu xứ Đông Dương thuộc Pháp là 
lực lượng quá yếu kém của Pháp không thể nào đối chọi 
được với đạo quân hiếu chiến của Nhật Bản. Trong cuốn 
Đứng trước guồng lái Đông Dương xuất bản năm 1949, 
Decoux kể lại: j 

” „Tùr dâu năm 1939 khi tôi dang còn giữ chức Tü 
lệnh lực lượng hải quân Pháp ở Viên Đông, quân đội Nhật 

Bản đã chiếm đóng đảo Hải Nam của Trung Quốc và quần 
đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Pháp. Một đội tàu 
quan sát của Nhật Bản đã tiến vào quân đảo Trường Sa 
mặc dù trước đó ít lâu Pháp đã khẳng định chủ quyền. Xứ 
Đông Dương thuộc Pháp, ngay từ thời điểm đó đã đứng 
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trước nguy cơ xâm lăng của các thế lực bành trướng Nhật 
Bản. Nguy cơ này càng thêm to lớn khi Nhật Bản dưa ba 
sư đoàn tiến đánh Quảng Tây vào cuối năm 1939. 

Từ tháng 6 năm 1939, tôi dã dự cuộc hội đàm với Anh 
quốc tại Singapo và tận mắt thấy rõ những yếu kém của 
Anh trong lực lượng phòng ngự. Dù sao người Anh cüng 
cho biết, nếu xẩy ra chiến tranh với Nhật Bản thì sẽ tổ 
chức một tuyến phòng ngự chạy dài từ Miên Điện"), Mã 
Lai?), Ấn Độ thuộc Hà Lan”, Úc“ và Tân Tây Lat", 

Còn những người Mỹ thì cho rằng, nếu xảy ra chiến 
tranh, có lẽ Philippin sẽ bị rơi vào tay Nhật Bản ngay từ 
giai đoạn đâu. Chính vì vậy cho nên, cả Anh lân Mỹ dëi 
không thể nào trợ giúp cho Pháp về mặt quân sự để giữ 
Đông Dương. 

Từ năm 1938, Bộ trưởng Thuộc địa Mandel dã phác 
thảo kế hoạch xây dựng ở Tông”) một nhà máy chế tạo 
máy bay, với tổng số tiên dự trù là 600 triệu Francs” và 
đã giao cho công ty chế tạo máy bay Breguet đầu tư dự án 
này. Nhưng ngay cả trên đất Pháp lúc đó cũng đang găp 
nhiều khó khăn to lớn và tôi nghĩ nếu có chế tạo được máy 
bay ở Đông Dương (trừ việc sản xuất động cơ máy bay) thì 
cũng phải mất một khoảng thời gian từ 5 năm đến 10 năm 
mới thực hiện được. 





4) 2) 6) 915 Nay là Myanma, Malaixia, Indonexia, Australia và 
New Zealand. 

5 Ton người Pháp đặt cho dôi trồng cây thông là nơi có một trại 
lính Pháp gần thị xã Sơn Tây. | 

?) Đơn vị tiên tệ của Pháp (cñ). 
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Den khi tôi giữ chức Toàn quyên Đông Dương, tình 
hình cải tiến trang bị quân sự cũng chẳng thay đổi thêm 
chút nào. Số lượng xe bọc thép chỉ có vài chiếc, không 
tăng thêm, coi như con số không. Lực lượng không quân 
tiêm kích chỉ có 15 chiếc Morane kiểu cũ. Lực lượng 
ném bom chỉ có 4 chiếc Breguet và vài chiếc Potez, tốc 
độ chậm. Lực lượng hải quân Đông Dương, được coi là 
xương sống của toàn khu vực Viên Đông chủ có Ì tàu 
tuân dương, 2 thông báo ham, 2 tàu tuân tra đã sử dụng 
tới 25 năm rôi. e 

Trong thời bình, lực lượng bộ binh toàn Đông Dương 
có 30.000 quân, chiếm I phân 3 tổng lực lượng bố trí trên 
tất cả các thuộc địa của Pháp trên trái đất. Đến năm 1936 
tăng thêm 10.000 quân, nhưng bố trí tản mát. Từ năm 
1940 đến 1945, tại Bắc Kỳ chỉ có 1 trung đoàn bộ bình 
thuộc địa, 1 trung đoàn bộ binh Jé duong, và 4 trung đoàn 
bộ binh người Bắc Kỳ. 

Người tiên nhiệm là tướng Catroux khi bàn giao công 
tác, có nhắc tôi phủ nhận những nhượng bộ mà ông đã 
phải cam kết dưới sức ép của Nhật Bản. Ngay trong cuộc 
cặp đâu tiên giữa tôi và tướng Nishihara, tôi đã giữ vững 
lập trường không khoan nhượng, và dã nhấn mạnh với 
Nishihara là tôi rất lấy làm tiếc không thể thay đổi trong 
lập trường ba điểm dưới đây: 

1- Không cho phép bất cứ một cuộc chuyển quân nào 
của Nhật Bản trên lãnh thổ Đông Dương. 

2- Không cho phép bất cứ cuộc vận chuyển vật liệu 
chiến tranh nào xuyên qua đất Bắc Kỳ phục vụ cho quân 
đội Nhật Bản đóng tại Quảng Tây. 
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3- Không cho phép Nhật Bản đặt bất cứ một trạm 
thông tin vô tuyến nào trên lãnh thổ Đông Dương.” 

Decoux khoe, sau khi gửi điện báo cáo về Pháp, đã 
được hội đồng các bộ trưởng họp ở Vichy "hoan nghênh và 
khuyên nên thận trọng”. Ngày 27 tháng 7, Bộ trưởng 
Thuộc địa gửi điện cho Decoux, bày tò “hoàn toàn tán 
thành" chủ trương cứng rắn của quan Toàn quyền mới 
nhậm chức đứng đầu xứ Đông Dương thuộc Pháp. 

Dĩ nhiên, Decoux vấp phải phản ứng dữ dội của Nhật 
Bản. Ngày 30 tháng 7, thiếu tướng Nishihara về Tokyo, 
giao lại công việc cho đại tá Sato. Nếu như trước kia Toàn 
quyền Brévié tiếp xúc với thiếu tướng Tsushihashi "khiêm 
tốn, lễ phép” và Toàn quyền Catroux nói chuyện với tướng 
Nishihara "khoan thai, từ tốn, nhã nhặn” thì lần này Đô 
đốc Decoux vấp phải một nhân vật đối thoại cấp thấp hơn, 
tức đại tá Sato nhưng chính Decoux thừa nhận là "một mâu 
người điển hình của bọn quân phiệt Nhật Bản cục càn, thô 
lỗ, đầy tham vọng". Ngay trong phiên họp đầu tiên ngày 2 
tháng 8 năm 1940 tại Phủ Toàn quyền tại Hà Nội, Sato đã 
nhấn mạnh: "Sáng kiến liên minh phòng thủ Nhật-Pháp do 
tướng Catroux đề ra là một sự hợp tác về quân sự, cần phải 
thực hiện ngay lập tức để giải quyết sự cố Trung Quốc. 
Việc quân đội Thiên hoàng vận chuyển trên lãnh thổ Đông 
Dương là linh hồn của tinh thần hợp tác này”. 

Decoux tiết lộ, ngay trong buổi họp hôm đó, đại tá Sato 
đã cố tình lấn lướt, không chỉ đòi cho quân đội Nhật Bản "đi 
nhờ" qua lãnh thổ Bắc Kỳ mà còn đòi sử dụng các sân bay, tự 
do vận chuyển vũ khí, đạn dược, lương thực, tự quyền áp 
dụng các biện pháp bảo vệ an ninh cho quân đội Nhật Bản. 
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Đến lượt Toàn quyền Decoux chơi con bài "trì hoãn” 
như Catroux đã sử dụng: 

- Việc này lớn quá, phải do hai chính phủ Pháp - Nhật 
thương lượng với nhau, tôi chỉ là người thừa hành chỉ thị 
của chính phủ Vịchy. 

Lập tức ngay trong buổi chiều ngày 2 tháng 8, tại 
Tokyo có cuộc tiếp xúc giữa Bộ trưởng Ngoại giao Nhật 
Bản Matsuoka với đại sứ Pháp Henry, đại diện cho chính 
phủ Pháp. Cuộc đàm phán kéo dài tới 30 tháng 8 mới đạt 
được "thỏa thuận ba điểm" ký tát tại Tokyo giữa đại diện 
hai chính phủ Nhật Bản và Pháp: : : 

1 - Chính phủ Nhật Bản long trọng cam kết tôn trọng 
chủ quyên của Pháp trên toàn bộ lãnh thổ Đông Dương 
thuộc Pháp. } 

2 - Chính phủ Pháp cam kết tạo một số điều kiện 
thuận lợi cho quân đội Nhật Bản hoạt động tại Bắc Kỳ 
nhằm giúp Nhật Bản nhanh chóng kết thúc cuộc xung đột 
kéo dài tại Trung Quốc. 

3 - Hai chính phủ Nhật Bản và Pháp uỷ quyền cho Bộ 
tư lệnh Quảng Châu”) của Nhật Bản và Bộ tư lệnh quân đội 
Pháp tại Đông Dương thảo luận chi tiết và cùng ký kết một 
hiệp định quân sự liên quan tới vấn đề này. 

Tướng Nishihara lại được cử làm đại diện quân đội 
Thiên hoàng đàm phán với tướng Martin, tổng tư lệnh quân 


(D Bộ tự lệnh này đặt trụ sở tại Quảng Châu, nhưng số quân bố 
trí ở cả hai phân đất chiếm đóng trên lãnh thổ Quảng Đông và 
Quảng Tây của Trung Quốc. 
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đội Pháp tại Đông Dương. Ngay:trong phiên họp đầu tiên, 
Nishihara đưa yêu sách: 

1 - Quân đội Nhật Bản được hoàn toàn sử dụng 5 sân 
bay ở Bắc Kỳ. 

2 - Tổng số quân đội Nhật Bản đưa vào Bắc Kỳ là 
30.000 binh sĩ. 

3 - Khi cần thiết, quân đội Nhật Bản từ Quảng Đông 
có thể đổ bộ vào Hải Phòng để từ đó tiến lên Lạng Sơn, 
đánh quân đội Trung Quốc đóng ở Quảng Tây. 

4 - Quân đội Nhật Bản, thường trú hoặc qua lại lãnh 
thổ xứ Bắc Kỳ được hưởng mọi ưu tiên ưu đãi về tiếp tế 
lương thực, phương tiện vận chuyển, các doanh trại đóng 
quân hoặc tạm trú quân, các viện quân y để điều trị vết 
thương hoặc chữa bệnh. 

Vừa Dec mắt nhìn điều khoản đầu tiên ghi số 1 trong 
bản yêu sách, tướng Martin mim cười nói: 

- Toàn bộ xứ Bắc Kỳ chúng tôi chỉ có 5 sân bay là Gia 
Lâm, Bạch Mai, Cát Bi, Kiến An, Tông. Các ông dùng tất 
cả thì còn đâu cho máy bay chúng tôi cất cánh và hạ cánh? 

Riêng điều khoản "đổ bộ vào Hải Phòng rồi tự do đi 
lại trên đất Bắc Kỳ với đủ mọi ưu đãi”, tướng Martin đề 
nghị có thêm thời gian nghiên cứu. Cuộc họp kéo dài đến 

ngày 19 tháng 9. Nishihara chịu nhượng bộ đôi chút, bằng 
cách chỉ đòi hoàn toàn sử dụng hai sân bay lớn nhất là Gia 
Lâm và Cát Bi, nhưng Pháp phải để cho Nhật Bản xây 


dựng thêm một sân bay nữa ở Kë `. Còn Pháp sử dụng 3 





O Đây là sân bay ở phía Bắc thị xã Bắc Giang, do Nhật Bản tự 
thiết kế và xây dựng. 
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sân bay nhỏ hơn, ở Bạch Mai (Hà Nội), Kiến An (Hải 
Phòng), Tông (Sơn Tây). Nishihara đồng ý, trước mắt số 
quân đổ bộ vào Hải Phòng là 6.000 binh lính, nhưng đòi 
hỏi "bản hiệp định quân sự này phải được ký trước 24 giờ 
ngày 19 tháng 9 năm 1940”, bởi vì "một sư đoàn bộ binh 
Nhật Bản đã dàn sẵn ở biên giới giáp Bắc Kỳ, và hạm đội 
Nhật Bản cũng đã tiến vào vùng biển gân Hải Phòng, chỉ 
chờ lệnh của cấp trên là hành động. 

Rõ ràng, đây lại là một tối hậu thư nữa bằng miệng, 
dồn Pháp vào chân tường. Trong RES họp chiều 19 tháng 
9, khi mới nghe Martin trình bày "xin lùi lại vài ngày nữa 
để chờ ý kiến cuối cùng của chính phủ Pháp ở Vichy", 
Nishihara vụt đứng dậy, không thèm bất tay Martin như 
thường lệ, bỏ ra về sau khi đóng "såm" thật mạnh cánh cửa 
phía sau lung. 

Cũng trong ngày 19 tháng” 9, Bộ trưởng Ngoại giao 
Nhật Bản Matsuoka thông báo với đại sứ Pháp Henry tại 
Tokyo là, dù đạt được thỏa thuận hay chưa đạt được thỏa 
thuận về quân sự với Bộ tổng tư lệnh quân đội Pháp ở 
Đông Dương, quân đội Nhật Bản vẫn tiến vào Bắc Kỳ qua 
cửa ải Lạng Sơn và đổ bộ lên Hải Phòng vào ngày 22 tháng 
9 năm 1940, "mong phía Pháp thông cảm, đừng cản trở, để 
tránh đổ máu vô ích". 

Bắt đầu từ 1 giờ sáng ngày 22 tháng 9 năm 1940, toàn 
thể hải, lục, không quân Pháp ở Bắc Kỳ được lệnh báo 
động. Nhưng chờ đến quá 12 giờ trưa vẫn không thấy phía 
Nhật Bản có động tĩnh gì. 18 giờ, một chiếc máy bay thám 
thính của Pháp hạ cánh xuống sân bay dã chiến Lạng Sơn, 
chở đặc phái viên của Tổng tư lệnh Martin là thiếu tá 
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Robert tới truyền đạt mật lệnh cho thiếu tướng Mennerat 
chỉ huy thành Lạng Sơn giữ nghiêm lệnh báo động sản 
sàng chiến đấu. Tiếp đó, thiếu tá Robert tới trạm kiểm soát 
của Nhật Bản ở Lạng Sơn"? nhờ giới thiệu tiếp xúc với 
cánh quân Nhật Bản ở bên kia biên giới. 

Thiếu tá Robert nói: 

- Bộ tổng tư lệnh quân đội Pháp tại Đông Dương hoan 
nghênh quân đội Nhật Bản tiến vào Bắc Kỳ. Tướng Martin 
đã gửi báo cáo đệ trình Đô đốc Toàn quyền Decoux. Xin 
các ngài tạm chờ một thời gian ngắn nữa để chúng tôi bố 
trí sĩ quan liên lạc dẫn đường và thu xếp doanh trại làm nơi 
trú quân cho quân đội Nhật Bản. 

Met sĩ quan Nhật Bản, không xưng họ tên theo phép 
lịch sự xã giao, cũng không bắt tay, trả lời ngạo mạn: 

- Chúng tôi chỉ tuân theo mệnh lệnh của cấp trên trực 
tiếp của chúng tôi. 

Robert cố găng hỏi: 

- Các ngài có thể cho biết qua nội dung mệnh lệnh? 

Vẫn câu trả lời lạnh lùng: 

- Đây là mệnh lệnh quân sự, phải giữ bí mật. 

Thiếu tá Robert vội đáp máy bay về Bạch Mai báo cáo 
với tướng Martin. Theo nhận xét của Robert, binh lính 
Nhật Bản ở bên kia biên giới đang ở vị trí xuất phát, có cả 
xe tăng. Tướng Martin cười nhạt: 





(D Dây là một trong hệ thống trạm kiểm soát của Nhật Bản 
nhằm ngăn cản việc vận chuyển tiếp tế cho Trung Quốc, trải dài 
suốt từ Hải Phòng, Hà Nội, Yên Bái, Lào Cai lên đến tận Hà 
Giang. 
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- Bon chúng chỉ hù dọa thế thôi. Nếu định làm thật thì 
không bao giờ lại bộc lộ công khai lực lượng như vậy. 

Dù sao, Martin vẫn phải đích thân lên gặp Decoux 
báo cáo tường tận. Nghe xong, Toàn quyền Decoux (äm 
ngâm suy nghĩ rồi hỏi lại tổng tư lệnh Martin: 

- Ý kiến trung tướng thế nào? 

Martin đáp: | 

- Trong biên bản cuộc họp đã ghi rõ: mọi hoạt động 
phải được sự nhất trí của cả đôi bên. Nếu ta dung thứ cho 
một vi phạm đầu tiên thì coi như toàn bộ bản thỏa thuận 
không còn hiệu lực gì nữa. ˆ ~ 

Decoux gât đầu: 

- Tôi cũng nghĩ như vậy. Nhưng liệu có đủ sức chống 
trả không? 

Martin phân tích: 

- Nếu là một cuộc chiến trañh lớn, tôi không dám bảo 
đảm. Nhưng đây chỉ cần ngăn chặn, kìm chân chúng lại, 
gây cho chúng một số thiệt hại, buộc chúng phải biết điều 
và chỉ tiến vào Bắc Kỳ theo đúng ngày giờ do ta quy định. 
Phải cho chúng một bài học vỡ lòng để răn đe. 

Đô đốc Decoux tiễn Tổng tư lệnh Martin đến tận thêm 
trụ sở Phủ Toàn quyền tại Hà Nội (trụ sở chính đạt tại Sài 
Gòn) rồi lên giường nằm ngủ sau một ngày chờ đợi căng 
thắng. Khoảng 12 giờ đêm, chuông điện thoại đặt trên tủ nhỏ 
sát cạnh giường reo vang. Từ đầu dây, tiếng Martin vọng tới. 

- Báo cáo Đô đốc Toàn quyền, bọn Nhật”) đang tiến 
về phía Đồng Đăng. 


R 


(D Martin không nói rõ là Nhật Bản, mà gọi tắt là "Japs": (ND) 
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- Nghĩa là chúng đã vượt qua biên giới? ` 

- Vâng! Nhưng quân ta đang chặn chúng lại. 

- Tốt! Chúc may mắn! 

Trên tuyến Lạng Sơn - Thất Khê, Pháp bố trí 5 tiểu 
đoàn bộ binh. Giữ thành Lạng Sơn, gồm cả pháo đài rất 
kiên cố, hầm cố thủ chịu được bom tấn, có một tiểu đoàn 
bộ binh và một đại đội xe tăng loại nhẹ. Tại Lộc Bình, Na 
Sâm. Điềm He, Thất Khê môi nơi có một tiểu đoàn. Ngoài 
ra, còn có 2 tiểu đoàn dự bị đóng ở Đồng Mỏ cùng với một 
trung đội mô-tô CƠ gIới. 

Phía Nhật Bản có một sư đoàn bộ binh. Cuộc tiến công 
được ấn định vào lúc 23 giờ 45 phút. Như vậy, vân đúng 
như tối hậu thư đã báo, là quân đội Thiên hoàng ngày 22 
tháng 9 sẽ tiến vào Bắc Kỳ, nhưng lại ở một thời điểm mà 
quân Pháp sau khi căng thăng chờ đợi quá lâu, đang mệt 
mỏi lơ là cảnh giác, cho là "bọn Nhật" không tiến quân nữa 
thì Nhật Bản lại đột ngột tiến đánh trong thế bất ngờ. 

Sau khi vượt biên giới, quân Nhật Bản không đánh 
thắng vào thành Lạng Sơn mà chia thành hai gọng kìm 
đánh chiếm Điêm He, Lộc Bình, kẹp thị xã Lạng Sơn vào 
giữa. Đến 7 giờ sáng ngày 23 tháng 9, hai đồn Đồng Đăng 
và Chi Ma bị Nhật Bản chiếm đóng. Nhưng tại các vị trí do 
lính lê dương trấn giữ, cuộc chiến đấu vẫn tiếp tục kéo dài 
suốt ngày 24 tháng 9. Máy bay Nhật Bản bay trên vùng 
trời Lạng Sơn nhưng không ném bom bán phá, chỉ có đạn 
pháo của Nhật Bản rơi vào thành Lạng Sơn. 

10 giờ sáng 24 tháng 9, thiếu tướng Mennerat tư lệnh 
quân khu 2 (bao gồm hai tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, đặt sở 
chỉ huy trong thành Lạng Sơn) nhận được điện của tổng tư 
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lệnh Martin từ Hà Nội gọi tới, chỉ thị tìm cách bát liên lạc 
với Nhật Bản và chấp nhận cho quân đội Nhật Bản tiến qua 
thị xã Lạng Sơn về phía Bắc Giang "một cách hòa bình". 
Nhưng làm thế nào bát liên lạc được với quân đội Nhật 
Bản giữa lúc đang giao chiến như thế này? 

Thiếu tướng Mennerat ngồi trong pháo đài là vị trí 
kiên cố nhất liền hạ lệnh kéo cờ trắng lên nóc pháo đài. 
Theo lời trần tình sau đó của Mennerat, lúc đó ông chỉ 
muốn dùng lá cờ trắng làm dấu hiệu "đề nghị ngừng bắn 
để nói chuyện”. Nhưng phía Nhật Bản lại nghĩ là quân đội 
Pháp xin hàng. Một số đơn vị quân Pháp thấy cờ trắng trên 
nóc pháo đài của thiếu tướng tư lệnh quân khu, cũng nghi 
là vị chỉ huy cao nhất đã đầu hàng, nên cũng đồng loạt kéo 
cờ trắng. Riêng tiểu đoàn 2 lê dương đóng ở cổng thành 
vẫn øiữ nguyên lá cờ "tam tài" ba màu xanh, trắng, đỏ. Dù 
sao, tiểu đoàn này cũng đã nhận được lệnh của Tư lệnh 
Mennerat, buộc phải ngừng tiếng súng. 

Đại tá Sato, chỉ huy tiểu đoàn đi đầu của Nhật Bản đề 
ra yêu sách mới: "Để bảo vệ cho quân đội Thiên hoàng 
tiến về phía sông Thương, sông Hồng được an toàn, quân 
đội Pháp trong thành Lạng Sơn phải hạ vũ khí tập trung 
vào một khu vực do lính Nhật Bản canh gác". Dĩ nhiên, 
Pháp phải chấp nhận. 

Việc quân đội Nhật Bản tiến vào Bắc Kỳ đã dấy lên 
một làn sóng phản đối của Liên Xô, Anh, Mỹ. Chính phủ 
Hà Lan đang lưu vong cũng ra tuyên bố tỏ ý "lo ngại” quân 
đội Nhật Bản tiến vào Đông Dương sẽ uy hiếp Nam Dương 
(tức Indonexia đang là thuộc địa của Hà Lan). Chính phủ 
Pháp ở Vichy lên tiếng “phàn nàn” quân đội Nhật Bản 
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hành động quá vội vã nôn nóng, không chờ thỏa thuận 
giữa đôi bên Nhật-Pháp. Chính quyền Tưởng Giới Thạch ở 
Trùng Khánh lên án Nhật Bản "de dọa an ninh các nước 
láng ging" và chỉ trích Toàn quyền Pháp ở Đông Dương 
là "hèn nhát, và phải chịu trách nhiệm về hành động thân 
Nhật này". 

Trước tình hình đó, Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản 
khẩn cấp trình Nhật hoàng sử dụng oai quyền tối cao, lệnh 
cho quân đội Nhật Bản tràn vào Đông Dương phải tạm 
ngừng tiếng súng để đẩy mạnh các hoạt động ngoại giao 
nhằm đạt được thỏa thuận với Pháp. Toàn quyền Decoux 
nhẹ nhõm ghi lại trong hồi ký. 

" Những tin tức mà tôi nhận được từ Tokyo thật là 
sung sướng, phấn khởi. Ngày 25 tháng 9, đích thân vua 
Nhật Bản chỉ thị cho đạo quân Quảng Châu phải ngừng 
ngay các hoạt động chiến sự trên đất Bắc Kỳ. Ngày 3 
tháng 10, tướng Nishihara bị SỌI về nước, thay bằng một 
viên tướng mới, tên là Sumita, cẩm đầu phái đoàn quân sự 
Nhật Bản. Ngày 5 tháng 10, các tà binh bị Nhật Bản bắt 
giữ, được giao lại cho Pháp. Trước khi trao trả, tướng 
Nakamura chỉ huy đạo quân Nhật Bản tiến vào Lạng Sơn 
đọc một bài diễn văn trước mặt các tà binh Pháp ngỏ ý 
“lấy làm tiếc về sự cố Lạng Sơn” và tuyên bố: “Thiên 
hoàng, đấng trị vì tối cao của Nhật Bản luôn luôn quan 
tâm đến tình hữu nghị Nhát-Pháp, đức Hoàng Thượng đá 
bày tỏ mốt thiện cảm sâu sắc với những người chẳng may 
bị bắt giữ trong trận Lạng Sơn vừa qua”. 

Dù sao thì quân đội của Thiên hoàng cũng đã kéo vào 
đất Bắc Kỳ! Ngày 29 tháng 10 năm 1940, Toàn quyền 
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Decoux điện về nước "Đã có 7.000: quân Nhật đổ bộ vào 
Đông Dương. Vân theo Decoux, ngày 12 tháng 11 số quân 
này lên tới 16.000 và còn tiếp tục tăng thêm. Thành Lạng 
Sơn được trả lại cho Pháp ngày 30 tháng 11 năm 1940, 
trong khi quân đội Nhật Bản đã kéo vào đóng tại Bắc Ninh 
và cả Hà Nội cùng với nhiều nơi khác ở Bắc Kỳ. 

Ngay sau khi vừa mới bám chân trên đất Bắc Kỳ, 
Nhật Bản đã lập tức xúc tiến âm mưu mở rộng bàn đạp 
quân sự trên bán đảo Đông Dương, bao gồm cả Thái Lan, 
hôi đó còn gọi là Xiêm La ; 

Trên danh nghĩa, Xiêm là một nước độc lập nhưng 
phụ thuộc vào Anh về nhiều mặt. Đưa quân vào đất Xiêm 
theo kiểu đã tiến quân vào Bắc Kỳ nhất định vấp phải phản 
ứng quyết liệt của Anh, có thể dẫn tới xung đột. Vào thời 
điểm này, Nhật Bản chưa chuẩn, bị thật đây đủ để phát 
động chiến tranh Thái Bình Dương, mới chỉ xúc tiến tạo 
bàn đạp quân sự. Vì vậy, Bộ Chiến tranh cùng thống nhất 
với Bộ Ngoại giao tận dụng lá bài ngoại giao để "tạo ra 
một liên minh quân sự với Thái Lan". 

Nhà nghiên cứu Edward- Behr, trong cuốn Hirohito 
Hoàng Đế nước đôi xuất bản năm 1989, căn cứ vào những 
hô sơ mật trong Hoàng cung Nhật Bản sau khi chiến tranh 
kết thúc, cho biết: 

Từ tháng l năm 1941, tướng Hajimo Sugiyama, tổng 
tham mưu trưởng lục quân đã đệ trình Nhật hoàng một bản 
kế hoạch ghi rõ: Cần nhân lúc quân đội Pháp ở Đông 
Dương đang mất tinh thần, chính phủ Pháp ở Vichy đang 
bối rối, tiếp tục gây sức ép đưa quân đội Thiên hoàng tiến 
xuống Nam Việt Nam, sang Lào, Campuchia, và phải mở 
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rộng địa bàn chiếm đóng sang cả Thái Lan mới tạo được 
bàn đạp vững chắc để tiếp tục tiến xuống phía Nam. Vua 
Hirohito đã có nhiều buổi tham khảo ý kiến với các tổng 
tham mưu trưởng lục quân, hải quân. Có buổi, chỉ có một 
mình Nhà vua với các cố vấn quân sự. Nhưng cũng có 
buổi, Nhà vua cho mời cả Thủ tướng cùng dự. Ngày 23 
tháng 1 năm 1941, Vua hỏi các tổng tham mưu trưởng: 
"Liêu có thể bí mật tiến hành một liên minh quân sự ngảm 
với Thái Lan được không?” "¬ 

Đây là một vấn đề rất hệ trọng. Nếu có được noi trú 
quân ở Thái Lan, để rôi từ Thái Lan đánh xuông Mã Lai là 
tiên nhất. Ngày hôm sau, Vua nói với Sugiyama: 

` — Vì ảnh hưởng của Anh đối với Thái Lan rất mạnh, 
cần hết sức giữ bí mật việc liên minh với Thái Lan, đừng 
để Anh đánh hơi thấy. ` 

Còn làm thế nào để có được sự liên minh quân sự voi 
Thái Lan, thì các cận thân kiến nghị với Nhà vua: 

- Nên xúi giục Thái Lan "đòi lai" một số vùng lãnh 
thổ ở Campuchia và Lào hiện đang do Pháp quản lý nham 
thỏa mãn những đầu óc có tư tưởng “Đại Thái". Nhât Bản 
sẽ ủng hộ. Thế là lôi kéo được Thái Lan nghiêng về Nhật 
Bản. 

Vua lại hỏi: , 

- Liêu việc đặt các căn cứ quân sự Nhật Bản tại Nam 
Đông Dương gồm cả Thái Lan có kích động Mỹ không? 

Đám cố vấn quân sự lại phân tích: l 

- Bầu không khí hiện nay chưa tới mức bùng nô CUỘC 
chiến tranh lớn ở Thái Bình Dương. Theo những tin tỨC 
tình báo thì hồi tháng 10 năm 1940, chính Tổng thống Mỹ 
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Franklin Roosevelt đã bộc lộ với tư lệnh ham đội Thái 
Bình Dương của Mỹ, Đô đốc James Ricbardson, là Mỹ cần 
triệt để giữ chính sách trung lập, dù cho Nhật Bản có tiến 
vào Thái Lan tới tận eo biển Kra giáp An Độ, thậm chí dù 
Nhật Bản có tiến đánh Philippin thì Mỹ cũng chưa nên 
tham chiến. 

Vua tiếp tục hỏi: 

- Nên đặt các căn cứ không quân và hải quân ở những 
điểm nào tại Nam Đông Dương? 

Đô đốc Nagano, tham,mưu trưởng hải quân, kiến 
nghi: DS? 

- Hải quân Nhật Bản cần chiếm đóng Cam Ranh. 

Tham mưu trưởng lục quân Sugiyama tâu trình: 

- Nhật Bản cần đặt thêm các căn cứ quân sự tại Sài 
Gòn, Nông Pênh và có thêm các sân bay ở Sài Gòn, Nha 
Trang, Đà Năng. ` 

Vua nói thêm: i 

- Có cần một sân bay nữa tại Thái Lan không? 

Sugiyama đáp: 

- Một sân bay tại Sài Gòn cũng tạm đủ. Trong lúc này 
chưa cần đặt thêm một căn cứ không quân nữa tại Thái 
Lan. 

Từ ngày 17 tháng 1 năm 1941, đã bùng nổ một số vụ 
đụng độ trên biển giữa các tàu tuân tra của Thái Lan và 
Pháp, dẫn đến cuộc hải chiến giữa hài ham đội. Ham đội 
Pháp do đại tá hải quân Beranger chỉ huy rõ ràng đã giành 
được chiến thắng sau khi bắn chìm 3 tàu chiến của Thái 
Lan. Đúng lúc đó, Nhật Bản đứng ra làm trung gian hòa 
giải. Ngày 31 tháng 1 năm 1941, trên boong chiếc thiết 
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giáp hạm Nhật Bản mang tên Natori cắm neo ngay tại bến 
cảng Sài Gòn, đại diện Pháp và Thái Lan cùng ký vào bản 
Hiệp định hòa bình, chấm dứt chiến tranh. Pháp chấp nhận 
trao cho Thái Lan toàn bộ tỉnh Bátdomboong của 
Campuchia và phần đất bờ tây sông Mêkông của Lào. 
Ngày 9 tháng 5 năm 1941, bản Hiệp định này được hai 
chính phủ Bangkok và Vichy phê chuẩn”) Quân đội Thiên 
hoàng tiến vào Thái Lan được các quan chức thân Nhật 
Bản nhiệt liệt hoan hô như nghênh đón ân nhân. 

Trong chương trình tiến quân xuống miền Nam Đông 
Dương thuộc Pháp, lần này Nhật Bản cũng thực hiện một 
"chiến thuật" mới: vượt mặt Toàn quyền Decoux, không 
thương lượng với các nhà đương cục Pháp ở Đông Dương 
mà giao thiệp thẳng với chính phủ Pháp ở Vichy. 

Ngày 14 tháng 7 năm 1941, đúng ngày Quốc khánh 
Pháp, chính phủ Pétain nhận được công hàm của Thủ 


tướng Nhật Bản Konoye® dë nghị Pháp "cho phép Nhật 


Bản đưa quân vào đóng tại những phần đất còn lại của xứ 
Đông Dương thuộc Pháp”. Toàn quyền Decoux đang ở Sài 
Gòn cũng-nhận được điện của chánh văn phòng Hà Nội 
báo tin, trung tướng Sumita, trưởng phái đoàn quân sự 
Nhật Bản "cần gặp Đô đốc Toàn quyền ngay”. Sáng 22 
tháng 7 năm 1941, Sumito gặp Decoux tại Hà Nội. Sau khi 
cúi rạp đầu chào Đô đốc Decoux một cách cung kính theo 
nghi lễ Nhật Bản, Sumito đặt vấn đề luôn: 





(D Sau khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, những phần đất 
này đã được trả lại cho Campuchia và Lào. 
( Hoàng thân Konoye lại được cử làm Thủ tướng. 
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- Tôi vinh dự được báo cáo với ngài Đô đốc Toàn 
quyền xứ Đông Dương thuộc Pháp là, quân đội Thiên 
hoàng không chỉ đóng quân trong một khu vực nhỏ hẹp ở 
Bắc Kỳ nữa, mà đã được phép kéo vào đóng quân trên toàn 
cối Đông Dương. Mong ngài thông báo cho cấp dưới 
quyền để tránh xảy ra những vụ xung đột đáng tiếc như đã 
xảy ra ở Lạng Sơn hồi trước. 

Decoux cố làm ra vẻ sửng sốt như vừa đón nhận một 
tin bất ngờ: 

- Sao? Tôi chưa được thông báo một chút gì về vấn đề 
này. Chúng tôi còn phải chờ chỉ thị của chính phủ Pháp ở 
Vichy. Giữa chúng tối với các ngài cũng cần có những 
cuộc đàm phán thương lượng và cần phải đạt được thỏa 
thuận ở cả hai phía. j 

Sumita nghiêm nghi trả lòi: 7 

- Về phân tôi, tôi đã nhận được lệnh từ Tổng hành 
dinh ở Tokyo: Chính phủ Pháp đã chấp nhận "trên nguyên 
tác " việc bản quốc đưa thêm quân vào đóng ở miền Nam 
Đông Dương. Cánh quân đầu tiên, gồm 50.000 binh sĩ đã 
xuống tàu biển rời quân cảng Yokohama và ngày 30 tháng 
7 sẽ tới thăng Vũng Tàu. 

Như vậy là không còn thời gian và cũng không có lý 
do để thương lượng nữa. Toàn quyền Decoux chỉ còn một 
"lối thoát danh dự” duy nhất là cho mời trung tướng 
Mordant vừa được cử thay tướng Martin làm Tổng tư lệnh 
các lực lượng vũ trang Pháp ở Đông Dương ký gấp với 

trung tướng Sumita, trưởng phái đoàn quân sự Nhật Bản 
"thỏa thuận quân sự Pháp-Nhật về việc Nhật Bản đóng 
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quân trên toàn bộ lãnh thổ Đông Dương thuộc Pháp”, với 
các điều khoản: 

l- Nhật Bản cam kết tôn trọng chủ quyền của Pháp 
trên toàn bộ xứ Đông Dương thuộc Pháp. 

2- Nhằm tạo điều kiện cho Nhật Bản nhanh chóng kết 
thúc chiến tranh, Pháp đồng ý cho Nhật Bản đưa vào Đông 
Dương một số lượng hải, lục, không quân không hạn chế. 
Các vị trí đóng quân sẽ do hai bên thỏa thuận tiếp theo. 

3- Chính quyền Pháp ở Đông Dương cam kết giúp đỡ 
Nhật Bản mọi thuận tiện trong việc đóng quân cũng như 
trong. việc di chuyển, vận chuyển trên toàn lãnh thổ Đông 
Dương như: cung cấp lương thực, phương tiện vận chuyển, 
doanh trại đóng quân... 

4- Hai chính phủ:Pháp và Nhật Bản, dựa trên cơ sọ 
Nhật Bản đóng quân trên lãnh thổ Đông Dương, sẽ đặt 
Đông Dương dưới sự bảo vệ chung của quân đội hai 
nước trên lãnh thổ Đông Dương. Một hiệp định phòng 
thủ chung sẽ được thỏa thuận cụ thể và ký kết trong 
tương lai gần. 

Rõ ràng bản "thỏa thuận” này đã được Nhật Bản 


° soạn thảo sẵn và tướng Mordant chỉ có việc cúi đầu ký 


dưới sự chứng kiến của Đô đốc Toàn quyền Decoux e 
người "phê chuẩn" tiếp theo. Trước “sự việc đã rồi" 

chính phủ Pháp sau khi được báo cáo cũng đành "phê 
chuẩn chính thức". Ngày 29 tháng 7 năm 1941, tức 24 
giờ trước khi đội tàu chở quân của Nhật Bản cập bến 
Vũng Tàu, bản Hiệp định nói trên được Thủ tướng Pháp 
Darlan và đại sứ Nhật Bản Cato thay mặt Thủ tướng 
Konoye ký kết tại Vichy. 
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Như vậy là, bắt đầu từ cuối tháng 7 năm 1941, quân 
đội Nhật Bản đã triển khai trên toàn cối Đông Dương. Tai 
miền Nam Việt Nam, hải quân Nhật Bản hoàn toàn chiếm 
lĩnh vinh Cam Ranh. Không quân Nhật Bản đặt căn cứ tại 
hai sân bay tốt nhất của Pháp là Tân Sơn Nhất và Biên 
Hòa. Một sư đoàn bộ binh Nhật Bản cũng được lệnh tiến 
vào Thái Lan. 

Việc Nhật Bản đưa' quân xuống miền Nam Đông 
Dương rõ ràng là một sự thách thức rõ rệt, uy hiếp 
nghiêm trọng các vị trí và quyền lợi của một loạt nước 
phương Tây có nhiều thuộc địa trong khu vực Đông Nam 
A Ngày 2 tháng 8 năm 1941 lần lượt Anh rồi Mỹ đều ra 
tuyên bố phản đối và cắt đứt mọi nguồn cung cấp dầu mỏ 
cho Nhật Bản. Mỹ đe dọa niêm phong các tài khoản của 
Nhật Bản ở Mỹ. 

Trong khi đó tại Tokyo cũng liên tiếp diễn ra nhiều 
cuộc họp cơ mật giữa vua Hirohito và các cố vấn quân sự, 
nhiều cuộc họp có cả Thủ tướng và Bộ trưởng Ngoại giao 
cùng dự. 

Theo Edward Behr, từ đầu năm 1941, tức sau khi đưa 
quân vào Bắc Kỳ, Nhật Bản đã dự tính khả năng bị các 
nước phương Tây phản ứng quyết liệt. Sugiyama là cố vấn 
quân sự của Nhật Hoàng đã phát biểu: - 

- Một cuộc bao vây phong tỏa toàn diện của Anh, Mỹ 
ở mặt trước, kết hợp với cuộc phản công của Trung Quốc ở 
mặt sau rất có thể xảy ra đối với Nhật Bản. Tốt nhất là phải 
giành chủ động tiến công, đánh cả Mỹ, Anh ở mặt trước và 
Trung Quốc ở mặt sau, đồng thời chiếm luôn các vi trí của 
Hà Lan, thành lập khối Đông Nam Á. 
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Phương án này gọi là cuộc chiến tranh chống A, B, C, 
D'U mà sau đó phương Tây gọi là cuộc chiến tranh Thái 
Bình Dương, lập tức được chuẩn bị gấp. Từ mùa xuân 
1941, những cuộc diễn tập đổ bộ đã được tiến hành. Tháng 
tư 1941, Ngoại trưởng Matsuoka được lệnh của Nhà vua di 
Mátxcơva ký với Liên Xô hiệp ước Đức tiến đánh Liên Xô 
thì Nhật Bản vẫn không tham chiến (mặc dù đã ký hiệp 
ước liên minh chống Cộng với Đức và Italia) để rảnh tay 
xúc tiến chuẩn bị tiến công ABCD. Đồng thời, khi Nhật 
Bản đồng loạt tiến công ABCD cũng không lo bị Liên Xô 
tiến đánh phía sau lưng. Để tạo thế bất ngờ, sau khi tiến 
quân xuống miền Nam Đông Dương, Nhật Bản cố tìm mọi 
cách làm "yên lòng" Mỹ, Anh bằng cách tiến hành một 
loạt cuộc tiếp xúc hòa bình và thương lượng kéo dài về 
buôn bán với Mỹ. 


®© A, B, C, D là tên gọi tắt các nước Mỹ, Anh, Trung Quốc, Hà 
Lan (American, Britioh, Chinese, Dutch). | 
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CUỘC CHIẾN TRANH 
CHỐNG ABCD 


Ngày 18 tháng 10 năm 1941, Đại tướng Hideki Tojo 
được cử làm Thủ tướng, thay Hoàng thân EFuminaro 
Konoye. Trong chính phủ mới do Tojo đứng đầu, chức 
ngoại trưởng được giao cho Shinegori Togo thay Yosuke 
Matsuoka. Người Nhật Bản hổi đó gọi đây là “nội các 
chiến tranh" vi Thủ tướng Tojo đã từng một thời giữ chức 
Bộ trưởng Chiến tranh và Ngoại trưởng Togo cũng là một 
nhân vật hiếu chiến. 

Ngày 6 tháng 12 năm 1941 lại có thêm một “người 
hùng" nữa xuất hiện trên bán đảo Đông Dương. Đó là 
Thống chế Bá tước Hisaichi Terauchi đã từng giữ chức bộ 
trưởng chiến tranh năm 1937 khi tiến đánh Trung Quốc. 
Trong quân đội Nhật Bản hồi đó, duy nhất chỉ có một 
mình Terauchi được phong tặng danh hiệu Thống chế. 
Theo thông lệ, các cánh quân Nhật Bản đều chọn địa điểm 
đặt tổng hành dinh làm tên gọi. Ví dụ như đạo quân Quan 
Đông, đặt tổng hành tại Nam Mãn Châu nhưng có lực 
lượng chiếm đóng toàn bộ vùng Đông Bác Trung Quốc và 
cả bán đảo Triều Tiên. Đạo quân Quảng Châu có lực lượng 
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chiếm lĩnh cả Quảng Đông lẫn Quảng Tây. Riêng lực 
lượng của thống chế Terauchi, đặt tổng hành dinh tại Sài 
Gòn, không lấy tên là đạo quân Sài Gòn hoặc đạo quân 
bán đảo Đông Dương, mà SO là “Đạo quân phương Nam" 
với ý đồ rõ rệt tràn xuống miền Nam Châu Á. 

Thống chế Bá tước Terauchi là người giữ trọng trách 
phát động cuộc chiến tranh Trung Quốc năm 1937, mà 
nhiều nhà sử học Nhật Bản gọi là "khởi đầu cuộc chiến 
tranh Thái Bình Dương", với chức vụ hiện hành là tư lệnh 
đạo quân phương Nam, vẫn là người được giao sứ mệnh 
tiến hành cuộc chiến tranh Thái Bình Dương trong gial 
đoạn cuối, đánh đuổi hết bọn thực dân da trắng để toàn thể 
dân da vàng được cùng chung sống trong khối Đại Đông Á 
do Nhật Bản làm chúa tê. 

Vào thời điểm này, đạo quân tiến đánh Trung Quốc từ 
năm 1937 có 600.000 quân; đạo quân Quan Đông trấn giữ 
Mãn Châu. Triều Tiên có 800.000 quân. Riêng đạo quân 
phương Nam có 1 triệu quân sau đó tiếp tục tăng dän đến 
mức cao nhất là hơn 1 triệu 500 ngàn quân. Như vậy là 
trong số ba đạo quân, Terauchi được chỉ huy một lực lượng 
đông quân nhất, phụ trách một chiến trường rộng lớn nhất 
- Terauchi cũng là một tư lệnh có quân hàm cao nhất, là 
người duy nhất được phong tặng danh hiệu Thống chế 
trong khi tư lệnh đạo quân Quan Đông ở cấp đại tướng và 
tư lệnh đạo quân Quảng Châu chỉ ở cấp trung tướng. 

Theo kế hoạch đã được Hoàng đế Hirohito phê chuẩn, 
Thống chế Bá tước Terauchi có nhiệm vụ chiếm lĩnh toàn 
bộ các thuộc địa rất giàu tài nguyên chiến lược của các đế 
quốc phương Tây tại Đông Dương, Nam Dương, Mă Lai, 
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Philippin rồi phát triển sang Ấn Độ. Tuỳ theo diễn biến 
tình hình, nếu có thời cơ thuận lợi sẽ từ Đông Nam Á phát 
triển tới các quần đảo ở miền Trung và Tây Nam Thái Bình 
Dương tới tận Autralia. Mặt khác, cũng sẽ từ bán đảo 
Đông Dương (bao gồm cả Thái Lan) đánh ngược lên 
Myanma, cắt đứt hoàn toàn con đường tiếp tế duy nhất còn 
lại của Anh, Mỹ tiếp tế cho Trung Quốc sau khi Nhật Bản 
đã kiểm soát tuyến đường sát Hải Phòng - Côn Minh, kẹp 
căn cứ kháng chiến cuối cùng của Tưởng Giới Thạch ở 
Trùng Khánh, bảng hai gọng kìm từ Bác Đông Dương 
đánh lên Vân Nam và từ Miến. Điện đánh vào Tứ Xuyên, 
Quý Châu, kết thúc cuộc chiến trên lục địa Trung Quốc 
kéo dài từ năm 1937. 

Một "người hùng” nữa được Nhật hoàng giao cho 
nhiệm vụ phụ tfách mũi tiến công chủ yếu đánh đòn “phủ 
đầu" vào đối thủ mạnh nhất là Mỹ. Đó là Đô đốc Isoroku 
Yamamoto đã từng tham dự cuộc hải chiến tại eo biển 
Tsushihama đánh tan hạm đội Nga hoàng năm 1905, lúc 
mới đang là thiếu uý hải quân. Tới thời điểm này 
Yamamoto đã có 40 năm trong quân ngũ, leo lên đến cấp 
Đô đốc tư lệnh hạm đội liên hợp. 

Theo nhà sử học quân sự Nhật Bản Hattori, hồi 4 
giờ sáng ngày l tháng 12 năm 1941, Nhật hoàng đã ký 
vào bản kế hoạch chiến lược chống ABCD, đòn phủ đầu 
nhằm vào hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ đặt căn cứ 
chỉ huy trên quần đảo Hawal. Trong khi đó, tại 
Washington, cuộc đàm phán giữa Ngoại trưởng Mỹ 
Cordell Hull với đại sứ Nhật Bản Nomura; cựu đô đốc, 
vẫn tiếp tục kéo dài, phía Nhật Bản tỏ ra nhún nhường 


f5 
https://tieulun.hopto.org 











khiến Mỹ càng chủ quan, lơ là cảnh giác, hầu như không 
một ai trong các giới chức có trách nhiệm lại nghĩ rằng 
Nhật Bản lại "dám tiến công” ham đội hùng mạnh của 
Mỹ giữa lúc hai bên đang đàm phán. 

Trong khi đó, theo đúng kế hoạch đã được Nhật 
hoàng phê chuẩn, tờ mờ sáng ngày 7 tháng 12 Đô đốc 
Yamamoto thống lĩnh một hạm đội gồm 6 tàu sân bay có 
chở 360 máy bay, 2 tâu thiết giáp, 3 tàu tuân dương, 9 tàu 
phóng lôi, 10 tàu ngầm tiến về phía quân đảo Hawai. 

Trận Pearl Harbor 

Hawai là một quần đảo trải dài như một tấm lá chắn 
bảo vệ cho nước Mỹ trên vùng biển Thái Bình Dương. 
Cách Honolulu thủ phủ đảo Hawai khoảng 10 kiômét là 
Pearl Harbor, tức cảng Trân Châu, nơi đặt sở chỉ huy hạm 
đội Thái Bình Dương. Trong số các hạm đội của Mỹ, đây 
là ham đội lớn nhất, đồng thời cũng là hạm đội lớn nhất 
thế giới, gồm 170 tàu chiến các loại, trong đó có 4 tàu sân 
bảy, 11 tàu thiết giáp, 9 tàu tuần dương. Thế nhưng, sau 
khi chiến tranh bùng nổ ở Châu Âu, Mỹ đã rút gần một 
phần tư số tàu chiến từ Thái Bình Dương về Đại Tây 
Dương. Cho tới khi quân đội Nhật Bản đã tràn xuống 
Đông Dương, Mỹ vẫn tin là Nhật Bản không dám đánh 
Mỹ nên lại tiếp tục điều động số tàu từ hạm đội Thái Bình 
Dương đi nơi khác. Khi Nhật Bản tiến đánh tại Hawal chỉ 
còn 82 tàu chiến và 387 máy bay. Dù sao, vẫn là một hạm 
đội mạnh. 

Lúc này, theo múi giờ Tokyo đã sang ngày thứ hai 8 
tháng 12 nhưng theo múi giờ địa phương vẫn là ngày chủ 
nhật 7 tháng 12, một ngày chủ nhật thanh bình. Giữa lúc 
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các thủy binh Mỹ đang tập hợp trên boong tàu chiến chuẩn 
bị làm lễ chào cờ như thường lệ thì đợt xuất kích đầu tiên 
của Nhật Bản gồm 183 máy bay bất ngờ ào tới ném bom 
bắn phá cảng Trân Châu và các sân bay trên đảo Oahu. 
Khi hiệu lệnh báo động được phát đi trên toàn bộ quần đảo 
thì hai tàu thiết giáp Mỹ đã bị đánh chìm; hơn 400 sĩ quan 
và thủy thủ trong tàu Oklahoma cùng chìm theo tàu xuống 
biển. Nhiều kho xăng dâu, kho bom đạn phát nổ lửa khói 
mù mịt, toàn bộ căn cứ hải quân vô cùng náo loạn. 

Phía Mỹ vừa mới kịp ổn định tinh thân để chống trả 
thì đợt tiến công thứ hai gồm 171 máy bay Nhật Bản lại ào 
đến. Trong khoảng thời gian giữa hai đợt ném bom, đội tàu 
ngầm nhỏ bé của Nhật Bản cũng tìm cách vượt qua lớp rào 
thép bảo vệ, mở-đường tiến cho tàu phóng lôi tập kích đội 
tàu chiến Mỹ đang còn cắm neo trong bến cảng. 

Cho tới lúc này, đại sứ Nhật Bản tại Washington 
Nomura mới thông báo với Ngoại trưởng Mỹ Cordell Hull, 
Nhật Bản cắt đứt mọi đàm phán với Mỹ. 10 giờ sáng Tổng 
thống Mỹ Franklin Roosevelt mới báo cáo với hai viện 
trong Quốc hội, chính thức tuyên chiến với Nhật Bản. 

Đến khi đó thì trận tập kích Pearl Harbor đã kết thúc. 
18 tàu chiến Mỹ bị đánh dám, trong đó có toàn bộ số tàu 
thiết giáp nặng nề neo đậu tại bên cảng. 7 tàu tuân dương, 
3 tàu phóng lôi, 2 tàu thiết giáp, 3 tàu hộ tống bị hư hỏng, 
gần 200 máy bay bị huỷ diệt: 

Phía Nhật Bản thông báo có 28 máy bay không thấy 
trở về các tàu sân bay. Nhà sử học Hattori ghi nhận: “Cuộc 
chiến tranh Thái Bình Dương bùng nổ hồi 3 giờ 20 phút 
ngày 8 tháng 12 năm 1941 (theo giờ Tokyo). 
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Tiến quân sang Thái Lan 

Từ ngày 24 tháng 11, Thống chế Terauchi đặt Tông 
hành dinh tại Sài Gòn đã nhận được huấn thị từ Tokyo. 
chuẩn bị sẵn sàng gây sức ép với Thái Lan để đưa quân 
sang lãnh thổ nước này. Bản huấn thị ghi rõ "cuộc đàm 
phán chỉ được bắt đầu tiến hành vào 18 giờ ngày N-1" 
Ngày N tức là thời điểm Nhật Bản tiến công Mỹ. 

Lúc này, Thủ tướng Thái Lan Phibul Songram đang 
cố giữ chính sách "cân bằng cả hai phía giữa Anh và Nhật 
Bản. Trưa ngày 27 tháng 11 ông Phibul đã tuyên bố rõ trên 
đài phát thanh Bangkok về đường lối trung lập của Thái 
Lan. Cũng trong ngày 27 tháng 11 quân đoàn 15 của Nhật 
Bản từ Osaka theo đường biển xuôi xuống miền Nam đã 
tới Vũng Tàu. 

12 giờ trưa ngày 7 tháng 12 Tư lệnh đạo quân phương 
Nam Terauchi báo tin cho đại sứ Nhật Bản tại Bangkok 
chuẩn bị gặp Thủ tướng Thái Lan Phibul Songram vào hồi 
18 giờ để "xin phép đưa quân đội Nhật Bản từ Đông 
Dương vào Thái Lan” với lý do "cân phải bảo vệ sườn phía 
Tây và Tây Nam cho quân đội Nhật Bản đóng tại xứ Đông 
Dương thuộc Pháp". Tuy nhiên, chiều 7 tháng 12 Thủ 
tướng Phibul Songram bất ngờ đi công tác đột xuất. Bộ 
trưởng lục - hải quân Thái Lan cũng không có mặt tại thủ 
đô. Mãi đến 1 giờ 50 phút sáng ngày 8 tháng 12 đại sứ 
Nhật Bản tại Bangkok mới gặp được Bộ trưởng Ngoại giao 
Thái Lan. Dĩ nhiên, Ngoại trưởng Thái Lan không thể 
quyết định một vấn đề hệ trọng trong khi cả Thủ tướng lân 
Bộ trưởng phụ trách lục quân và hải quân Thái Lan đều 
không có mặt. 
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Mặc dù chưa có tín hiệu trả lời từ phía Thái Lan, đến 
3 giờ 30 phút sáng ngày 8 tháng 12, Thống chế Terauchi tư 
lệnh đạo quân phương Nam vân cứ ra lệnh cho các đơn vị 
quân đội đã chuẩn bị sẵn sàng tại Campuchia tiến vào Thái 
Lan. Sáng ngày 8 tháng 12 sư đoàn cận vệ đi đầu vượt qua 
biên giới tiến vào Thái Lan. Lực lượng biên phòng Thái 
Lan quá bất ngờ, không thể và cũng không dám chống lại. 
Rang sáng ngày 9 tháng 12 sư đoàn này tiến vào thủ đô 
Bangkok. Một cánh quân khác, từ đảo Phú Quốc đổ bộ lên 
vùng bờ biển Thái Lan, tiếp.theo sau là hạm đội nhỏ từ 
Vũng Tàu cũng kéo tới trợ lực. Ngày 11 tháng 12, quân 
đội Nhật Bản tiến đến sát biên giới Thái Lan - Myanma. 
Ngày 14 tháng 12 các điểm trọng yếu của Thái Lan đều bị 
Nhật Bản chiếm lĩnh. Trong quá trình triển khai quân đội 
Nhật Bản chỉ eäp một vài sự chống trả lẻ tẻ không đáng kể. 

Ngày 21 tháng 12 năm 1941, chính phủ Thái Lan dưới 
họng súng của Nhật Bản phải ra tuyên bố "liên minh với 
Đại Nhật Bản" và tuyên chiến chống Anh - Mỹ. Liên sau 
đó, Thái Lan ra tuyên bố huỷ bỏ tên gọi cũ là Xiêm La, 
chính thức lấy tên mới là Thái Lan. 

Tiến đánh Mã Lai 

Bán đảo Mã Lai chạy dài từ biên giới Nam Thái Lan 
đến tận mỏm tận cùng là Singapo được coi là mục tiêu 
hàng đầu của Nhật Bản trong cuộc tiến quân xuống khu 
vực Đông Nam Á. Theo nhà sử học Hattori, cuộc hành 
quân đánh chiếm Mã Lai được coi là quan trọng nhất trong 
toàn bộ chiến dịch đánh xuống phía Nam của Nhật Bản. 
Trước khi đổ bộ lên vùng bờ biển Mã Lai quân đội Nhật 
Bản phải trải qua một cuộc hành quân dài ngày trên biến 


r9 
https://tieulun.hopfo.org 











và phải liên tục chiến đấu cho tới khi chiếm được pháo đài 
cuối cùng của Anh ở Singapo mới kết thúc chiến dịch. 
Việc chiếm đóng miền Nam Đông Dương và Thái Lan là 
bước đầu để Nhật Bản tạo bàn đạp đánh chiếm Mã Lai. 

Khác với Mỹ lơ là cảnh giác để Nhật Bản tiến đánh 
Pearl Harbor một cách quá bất ngờ, tại Mã Lai từ năm 1939 
thực dân Anh đã tăng cường quân đội, củng cố các công 
trình phòng ngự. Hattori viết: Lực lượng chủ yếu của không 
quân Anh đặt tại Singapo là nơi máy bay và tàu chiến Nhật 
Bản khó vươn tới khi mới bắt đầu mở chiến dịch tiến công. 
Ngược lại, lực lượng lục quân Anh lại dồn về phía Bắc, sát 
biên giới Thái Lan có nhiệm vụ chặn đứng ngay đạo quân 
tiến công của Nhật Bản từ Thái Lan tràn xuống. Những tin 
tức tình báo Nhật Bản thu lượm được cho biết, tại Kota Baru 
tiếp giáp Thái Lan, lực lượng bộ binh Anh có 9.000 quân, 
tại Kedac, có chừng 20.000 quân... 

Ngoài ra, trong khoảng thời gian từ tháng l1 năm 
trước đến tháng 3 năm sau, bán đảo Mă Lai thường phải 
chiu những đợt gió mùa đông bắc có gió mạnh kèm theo 
mưa rào, sóng biển dâng cao từ hơn 1 mét đến 2 mét rất 
khó khăn cho việc đổ bộ. Vì vậy kế hoạch đánh chiếm Mã 
Lai đã phải nghiên cứu rất kỹ. 

Từ ngày 15 tháng 11, tức là hơn ba tuần trước khi phát 
động chiến tranh Thái Bình Dương đánh vào Pearl Harbor, 
trung tướng Yamashita, tư lệnh quân đoàn 25 có nhiệm vụ 
đánh chiếm Mã Lai đã tới Sài Gòn, nhận chỉ thị trực tiếp 
của Thống chế Terauchi Tư lệnh đạo quân phương Nam. 
Ngày 20 tháng 11 phương án tiến công Mã Lai đã được 
soạn thảo xong với các chi tiết. Trong khoảng thời gian 
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này một hạm đội hơn 20 tàu chiến và tàu đổ bộ đã tập 
trung trong vịnh Cam Ranh sản sàng chở quân về hướng 
Mã Lai. 

Theo kế hoạch tác chiến, ngày N-4 (tức trước khi đổ 
bộ 4 ngày), đội tàu chở sư đoàn 5 là lực lượng tiến công 
chủ yếu sẽ xuất phát đi tới Singora về Patani là hai điểm đổ 
bộ ở miền đông nam Thái Lan tiếp giáp Mã Lai. Sau khi 
đổ bộ một cách bí mật, lãng lẽ, an toàn trên "đất bạn” là 
Thái Lan. sẽ theo đường bộ, đánh xuống phía Nam, vượt 
qua biên giới Mã Lai, nhanh chóng chiếm đóng sân bay 
Kota Baru ở phía Dong và pháo dài Georgetown ở phía 
Tây Mã Lai. 

Trung đoàn 56 và lữ đoàn 23 thuộc sư đoàn 18 cũng 
xuất phát bằng tàu biển vào ngày N-4, đổ bộ lên Kota Baru 
trong khi sư đoàn 5 từ phía Bắc đánh xuống, rồi tiếp tục 
nhanh chóng hành quân xuống phía Nam, chiếm lĩnh Kuan 
Tan. 

Sư đoàn cận vệ đang đóng quân sẵn tại Thái Lan sẽ 
theo đường bộ, hợp lực với các sư đoàn bạn đổ bộ lên bờ 
biển miền Đông Mã Lai, cùng đánh xuôi xuống phía Nam, 
nhằm mục tiêu chủ yếu là thủ phủ Kuala umpur, 

Lực lượng không quân yếm trợ cho. các cuộc do bộ 
ngày N-3 bắt đầu tập trung tại hai sân bay Tân Sơn Nhất và 
Biên Hòa. Ngày N sẽ xuất phát. 

Đợt 1 chiến dịch phải hoàn thành trong ba ngày. Ngày 
N + 3 chuyển sang đợt hai. Ngày N + 8 đổ bộ đánh chiếm 
Singapo. Ngày N+15 kết thúc chiến dịch. 

Theo dự trù, tổng số máy bay huy động cho chiến 
dịch đánh chiếm Mã Lai là 799 chiếc, trong đó có 187 
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chiếc cất cánh từ các tàu sân bay, 612 chiếc cất cánh từ các 
sân bay trên đất liền. Bản kế hoạch cũng ghi tên các căn cứ 
phục vụ cho chiến dịch, bao gồm: toàn bộ sân bay và bến 
cảng trên đảo Hải Nam; các sân bay và bến cảng Hải 
Phòng, Đà Nắng, Nha Trang, Sài Gòn, Tân Sơn Nhất, Biên 
Hoà, Thủ Dầu Một, Sóc Trăng, đảo Phú Quốc, Compuông 
Chnang, Xiêm Riệp trên lãnh thổ Đông Dương; Singora, 
Patani, Bandon trên lãnh thổ Thái Lan. 

Trận đổ bộ của Nhật Bản lên Kota Baru bát đầu hồi 
giờ 30 phút sáng ngày 8 tháng 12 năm 1941, theo giờ địa 
phương. Lúc này theo giờ Tokyo mới là ngày 7 tháng 12. 
Nếu tính thật chi ly thì đây mới chính thức là trận mở màn 
chiến tranh Thái Bình Dương vì sớm hơn trận tập kích 
Pearl Harbor 1 giờ 50 phút. 

Nhìn chung chiến dịch tiến công Mã Lai diễn ra khớp 
với kế hoạch đã định trừ một trường hợp đột xuất. Đó là, từ 
sáng sớm ngày 5 tháng 12 khi quân đoàn 25 Nhật Bản được 
tàu biển từ Hải Nam đang đưa xuống Cam Ranh và Vũng 
Tàu thì bi máy bay trinh sát của Anh phát hiện. Lập tức, tư 
lệnh hải quân khu vực Viễn Đông của Anh điều động một 
ham đội gồm 1 tàu chỉ huy, 1 tàu tuần dương, 4 tàu phóng 
lôi từ Singapo tiến lên phía Bác; vùng biển Mã Lai. Phía 
Nhật Bản cũng sử dụng 12 máy bay tiêm kích xuất phát từ 
các sân bay Tân Sơn Nhất và Biên Hòa có nhiệm vụ - sãn 
lùng và đánh chìm chiếc tàu chỉ huy của Anh: để hỗ trợ cho 
cuộc đồ bộ lên bán đảo Mã Lai đã dự kiến. 

Cho mãi tới ngày 9 tháng 12 khi các cánh quân của 
Nhật Bản đã từ Thái Lan vượt biên giới xuống miền Bắc 
Mã Lai. bốn đợt máy bay của Nhật Bản vẫn không tìm 
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thấy chiếc tàu chỉ huy của Anh, phải lần lượt quay về sân 
bay Biên Hòa vì cạn chất đốt. Thống chế Terauchi liền hạ 
lênh cho Tư lệnh không quân Nhật Bản đóng tại Đông 
Dương là "phải cho máy bay bay xa hơn nữa, nếu cạn chất 
đốt thì đáp xuống một sân bay nào đó trên đất Mã Lai mà 
nhất định quân đoàn 25 phải đánh chiếm bằng được". 

Sáng ngày 10 tháng 12, máy bay Nhật bay xa hơn lần 
trước, quả nhiên phát hiện thấy hạm đội Anh đang tiến trở 
về gần vùng bờ biển Mã Lal. Với hai đợt tiến công băng 
bom và ngư lôi phóng từ máy bay xuống Nhật Bản đã đánh 
chìm hai chiếc tàu chiến hiện đại dhất mà Anh vừa đưa 
sang làm chủ lực cho hạm đội Viễn Đông của Anh. Đó là 
chiếc tàu tuần dương Repulse và tàu chỉ huy Prince of 
Walls. Đô đốc Philipps, tư lệnh bam đội Viễn Đông của 
Anh cũng bị chết theo tàu. Mất người chỉ huy, đồng thời 
cũng bị đấm hai chiếc tàu chủ lực, hải quân Anh không 
còn đủ sức cản phá cuộc dő bộ của Nhật Bản vào vùng bờ 
biển Mã Lai nữa. 

Đúng là phi đội máy bay của Nhật Bản sau khi hoàn 
thành nhiệm vụ cũng không còn đủ xăng dầu để quay trở 
lại sân bay Biên Hòa. Nhưng lúc này, lực lượng đồ bộ của 
Nhật Bản cũng vừa mới chiếm được sân bay Kota Baru O 
vùng bờ biển Đông Mã Lai. Bốn chiếc máy bay Nhật Bản 
đã hạ cánh xuống sân bay Kota Baru an toàn, khi chất đốt 
vừa cạn. | 

Cuộc chiến đấu trên bán đảo Mã Lai tiếp tục diễn ra 
ngày càng ác liệt. Ngày 7 tháng 1 năm 1942 Nhật Bản 
chiếm được thủ phủ Kuala Lumpur và đến ngày 31 tháng 1 
thì kiểm soát được toàn bộ Mã Lai, quân Anh phải lùi về 
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đảo Singapo, dựa vào các pháo đài kiên cố và eo biển hẹp 
chia tách Mã Lai với Singapo để cố thủ. 

Nhật Bản tạm ngừng cuộc chiến trên bán đảo Mã Lai 
để củng cố lực lượng, chỉnh đốn tổ chức. Trong khi đó, 
một cánh quân khác của Nhật Bản tiến đánh Philippin. 

Cuộc tiến công Philippin 

Theo nhận xét từ phía Nhật Bản, Philippin bao gồm 
hơn 7.000 đảo lớn nhỏ, trong đó có các đảo lớn, đông dân là 
Luzon, Mindanao, Negros, Palawan, Mindoro, Leyte, Sebu. 

Philippin vốn là một thuộc địa của Tây Ban Nha. Sau 
cuộc chiến tranh Mỹ- Tây Ban Nha năm 1889, Tây Ban 
Nha được giải phóng, trên danh nghĩa là một nước độc lập 
nhưng vân phụ thuộc vào Mỹ về nhiều mặt, nhất là các mặt 
quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Manila, thủ phủ Philippin 
là nơi đặt tổng hành dinh lực lượng Mỹ tại Viễn Đông. Đối 
với Mỹ đây là tấm lá chắn hình vòng cung, che chở cho 
Mỹ từ xa. Giữa "cánh cung" Philippin và "cánh cung" kéo 
dài từ quần đảo Aleutiennes với quần đảo Hawai là một 
chuỗi các căn cứ quân sự của Mỹ đặt tại các đảo Guam, 
Wake, Midway... Ngay trên lãnh thổ Philippin cũng có căn 
cứ không quân Clarkfild và căn cứ hải quân đặt trong vịnh 
Subic thuộc loại lớn nhất Châu Á với những pháo đài bay 
B.17, B.29 đặt tại căn cứ không quân Clark, bàn tay của 
Mỹ có thể vm to Nam Nhật Bản, Đài Loan, Đông 
Dương, Nam Dương, Mã Lai. 

Kế hoạch đánh chiếm Philippin được giao cho trung 
tướng lục quân Nhật Bản Masaharu Homma, đã từng được 
bổ túc quân sự 8 năm ở Anh, và đã tham gia chiến tranh 
thứ nhất (1914-1918) trên đất Pháp, trong liên quân Anh- 
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Mỹ-Pháp, được coi là người rất am hiểu chiến lược, chiến 
thuật quân sự của phương Tây. Trong tay tướng Homma có 
quân đoàn bộ binh 14, liên đội máy bay số 5, gồm hơn 500 
máy bay chiến đấu. 

Nhà sử học Nhật Bản Hattori nhận xét: "Néi trong 
chiến dịch tiến đánh Mã Lai, quân đội Nhật Bản có thể 
tận dụng được yếu tố bất ngờ, thì trong trận Philippin 
hoàn toàn phải tiến hành một cách cổ điển, bài bản theo 
kiểu đánh của phương Tây, tức là phải chiếm ưu thế trên 
không, làm chủ bâu trời rồi từ đó mới có thể đổ bộ". Vè 

cách đánh này, tướng Homma đã được diễn tập trong thời 
kỳ còn theo học ở Anh quốc. 

Từ ngày 15 tháng 11, tướng Homma bát đầu triển khai 
quân. Sư đoàn 48 được bố trí tại đảo Đài Loan, sư đoàn 16 
tại Kyoto, lữ đoàn 65 tại Hiroshima, lực lượng dự trữ cho 
chiến dịch đóng tại Trung Quốc, Män Châu, Nhật Bản. 

Theo kế hoạch, các máy bay của lục quân và hải quân 
sẽ mở màn chiến dịch bằng nhiều đợt ném bom bắn phá 
các sân bay Mỹ trên đảo Luzon và Mindanao trong khoảng 
thời gian từ hai đến bốn ngày. Liên sau đó, lực lượng đồ bộ 
đánh chiếm các sân bay Appari, Vigan, Laoar, Legapi. Dự 
định trong ba ngày đầu phải huỷ diệt phần chủ yếu lực 
lượng không quân Mỹ. Các sân bay sẽ đánh chiếm trong 
khoảng thời gian từ 9 đến 12 ngày. Thủ phủ Manila phải 
được đánh chiếm chậm nhất vào ngày thứ 50 kể.từ khi mở 
màn chiến dịch. 

Ngày 1 tháng 12, tư lệnh chiến dịch đặt sở chỉ huy tại 
Đài Bắc đã nhận được bản kế hoạch tiến công do Thống 
chế tư lệnh đạo quân phương Nam Terauchi phê duyệt. 
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Sáng ngày 8 tháng 12, hơn 500 máy bay Nhật Bản bay 
về phía Philippin giao chiến với 200 máy bay Mỹ. Ngày 10 
tháng 12, bộ binh Nhật Bản đổ bộ chiếm một số bàn đạp ở 
Appari, Vigan, Laoar, Legapi đúng như kế hoạch đã định. 
Tuy nhiên, đến lúc tiến sâu vào Lingayen, quân Nhật Bản 
đã bị đánh chăn. nhiều tàu chiến và tàu đổ bộ bị đánh däm 
trong vịnh Lingayen. Cuộc tiến quân của Nhật Bản gặp 
nhiều khó khăn vì phải liên tục đổ bộ lên các đảo mà quân 
Mỹ đã bố trí phòng thủ chặt chế, có nhiều pháo đài kiên 
cố. Mãi tới ngày 22 tháng 12 quân Nhật Bản mới chọc 
thủng được tuyến phòng ngự, tiến gấp về thủ phủ Manila. 
Cho tới lúc này, lực lượng không quân Mỹ tại Philippin coi 
như đã bị đánh quy, số máy bay còn lại không đủ cản phá 
những cuộc đổ bộ và tiến quân của Nhật Bản. 

Đại tướng Mac Arthur, Tư lệnh quân đội Mỹ tại 
Philippin lệnh cho các chỉ huy Bắc và Nam Luzon lui về cố 
thủ tại Bataan. Bản thân Mac Arthur cũng đưa Đại bản 
doanh lui về pháo đài Corregidor. Đúng ngày 1 tháng 1 
năm 1942 đoàn quân của tướng Homma tiến vào thủ phủ 
Manila. Tư lệnh đạo quân phương Nam Terauchi ra thông 
báo "đã chiếm được Philippin" nhưng trên thực tế chiến sự 
vẫn tiếp diễn ở Bataan và Corregidor. 

Đánh chiếm Hồng Kông 

Mặc dù phát động cuộc chiến tranh chống Trung 
Quốc từ năm 1937 và sau đó chiếm đóng một loạt thành 
phố ven biển của Trung Quốc nhưng Nhật Bản vẫn chưa 
đụng đến Hồng Kông, ngay cả sau khi đã đặt sở chỉ huy 
của "đạo quân bình định Trung Quốc” tại thành phố Quảng 
Châu. Một lẽ rất đơn giản, đấy là "lãnh địa" của Anh. 
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Tuy nhiên, theo nhà sử học Nhật Bản Hattori, kế 
hoạch đánh chiếm Hồng Kông đã được soạn thảo từ mùa 
hè 1940. Cuối tháng 7 năm 1940 Nhật Bản đã đưa tới 
Quảng Đông một trung đoàn pháo binh hạng nặng 240 
mm nhằm công phá pháo đài kiên cố, cùng với luu pháo 
¡55 mm. Mùa thu 1941 quân đoàn 23 được lệnh tới đóng Ở 
Quảng Đông, hướng về phía Hồng Kông. 

Anh cũng điều động binh lính An Độ đúc đó dang là 
thuộc địa của Anh) tới Hồng Kông tăng cường phòng thủ. 
Tổng số binh sĩ Anh - Ấn tại Hồng Kông lên tới 10.000 
quân. Số dân Hồng Kông lúc đó là 1,8 triệu. | 

Đầu tháng 12 năm 1941, kế hoạch tiến đánh Hồng 
Kông đã được phê chuẩn. Trận tiến công Hồng Kông được 
bát đầu vào 4 giờ sáng ngày 8 tháng 12, liền sau khi Nhật 
Bản tiến đánh Pearl Harbor và Mã Lai. Cũng như tại Pearl 
Harbor và Mã Lai, mở đầu trận ánh vẫn là các máy bay 
xuất phát từ Trung Quốc ném bom bắn phá sân bay và các 
vi trí phòng ngự của Anh, đến 10 giờ sáng ngày 9 tháng 12 
quân đội Nhật Bản mới bát đầu đổ bộ. Ngày 12 tháng 12 
tuyến phòng ngự của Anh bị chọc thủng. Ngày 14 tháng 
12 Nhật Bản chiếm được đảo Cửu Long, nhưng điềm cao 
có đặt pháo đài Victoria vẫn cản trở đường tiến quân của 
Nhật Bản vào đảo chính mà người Trung Quốc gọi là 
Hương Cảng. 

Quân đội Nhật Bản chuyển sang thế bao vây, gọi hàng. 
17 giờ 50 phút ngày 25 tháng 12 lá cờ trắng xuất hiện trên 
pháo đài cố thủ của Anh. 19 giờ 30 phút toàn bộ ban chỉ huy 
Anh quốc kéo ra hàng. Để chiếm lĩnh địa bàn nhỏ bé này 
Nhật Bản đã phải bỏ ra 18 ngày tiến công mới chiếm được. 
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Ngày 19 tháng 1 năm 1942, một thống đốc (bù 
nhìn) được Nhật Bản dựng lên tại Hồng Kông, cùng với 
Uông Tinh Vệ chuẩn bị cho kế hoạch thành lập khối Đại 
Đông Á. 

Cùng trong việc đánh chiếm Hồng Kông, Nhật Bản 
tiến hành thanh toán cái gọi là "những quyền lợi của 
phương Tây tại Trung Quốc". Ngày 2 tháng 12 năm 1941 
Hội đồng tối cao chỉ đạo chiến tranh của Nhật Bản chỉ thị 
cho Tư lệnh đạo quân Nhật Bản tại Trung Quốc "tiến 
hành tước bỏ ngay những đặc quyền, đặc lợi, tô giới, 
nhượng địa của Anh tại những vùng lãnh thổ duyên hải 
mà Nhật Bản đã chiếm được". Bản chỉ thị căn dặn, một 
khi chiến tranh chống ABCD được phát động, việc làm 
này cần tiến hành ngay. 

5 giờ sáng ngày H tháng 12, văn phòng tư lệnh ham 
đội Nhật Bản tại vùng biển Trung Quốc trao cho hạm 
trưởng pháo hạm Wake của Mỹ cắm neo tại sông Thượng 
Hải, báo tin: Đại Nhật Bản hiện đang trong tình trạng 
chiến tranh với Mỹ. Tất cả các tàu, thuyên: Mỹ đậu trên 
sông Thượng Hải phải đầu hàng ngay lập tức nếu không sẽ 
chịu mọi hậu quả. Hạm trưởng Mỹ lập tức xin hàng. 

Cũng trong thời gian đó, đặc phái viên bộ tư lệnh hải 
quân Nhật Bản tới trao công hàm tương tự cho thuyền 
trưởng pháo thuyền Anh tại Thượng Hải. Phía Anh trả lại 
công hàm, vì lúc này thuyền trưởng người Anh vẫn chưa 
biết tin Nhật Bản đã tiến đánh Mã Lai, Hồng Kông. Lập 
tức, pháo Nhật Bản bắn luôn vào chiếc pháo thuyền của 
Anh. Chỉ nửa giờ sau, chiếc pháo thuyền Anh bị chìm dưới 
sông Thượng Hải. 
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Cũng trong ngày hôm đó, các trạm cảnh sát, trụ sở 
làm việc của Anh, Mỹ đặt tại Thiên Tân, Thượng Hải, 
Thanh Đảo đều bị Nhật Bản chiếm đóng, cảnh sát và nhân 
viên cơ quan bị bát giữ. Lính thủy đánh bộ Mỹ đóng tại 
Bắc Kinh, Thiên Tân, Thượng Hải hạ vũ khí xin hàng. 

Tại Hoa Nam, mọi tô giới của Anh đều bị Nhật Bản 
chiếm đóng vào hồi 8 giờ 30 phút ngày 8 tháng l2 trong 
lúc nhiều kiều dân Anh ở đây vẫn chưa biết gì về chuyện 
chiến tranh đã bùng nổ giữa Anh và Nhật Bản. 

Tiến đánh miền Trung và Nam Thái Bình Dương 

Cũng như các chiến trường khác, từ đầu tháng 12 Tư 
lệnh hạm đội phương Nam của Nhật Bản đã nhận được chỉ 
thị kèm theo kế hoạch tiến công đánh chiếm các đảo và 
phần đảo của các nước phương Tây tại khu vực Trung và 
Nam Thái Bình Dương, chỉ chờ đến ngày N, giờ G là lập 
tức hành động theo kế hoạch. 

Guam là một đảo lớn miền Trung Thái Bình Dương 
cách Tokyo 1400 hải lý. Trên đảo có một sân bay lớn”) 
nhưng chỉ có khoảng 300 lính thủy đánh bộ Mỹ và 1.500 
lính địa phương. Lực lượng Nhật Bản huy động để đánh 
chiếm đảo này cũng chỉ có một trung đoàn bộ bình, một 
trung đoàn pháo binh, một đại đội công. binh, chở trên 9 
tàu đổ bộ, có ham đội 4 yêm trợ. Cuộc tiến công đánh 
chiếm Guam được tiến hành vào sáng sớm ngày 10 tháng 

12 không gặp khó khăn gì vì lính địch trên đảo nhanh 
chóng đầu hàng. 


Trong chiến tranh Việt Nam năm 1972 Mỹ đã sử dụng Guam 
làm căn cứ máy bay B52 ném bom Hà Nội, Hải Phòng (ND). 
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Cũng trong ngày 10 tháng 12, Nhật Bản tiến công đảo 
Wake. Theo kế hoạch, lính thuỷ đánh bộ Nhật Bản bất ngờ 
đổ bộ lên đảo vào lúc trời chưa sáng rõ, định đánh úp như 
đã thực hiện ở Guam. Nhưng do trời quá tối, lại găp sóng 
to, gió mạnh, cuộc đổ bộ gặp khó khăn. Đến lúc sáng rõ lại 
bị pháo trên đảo và máy bay địch ném bom, bắn cản rất 
mãnh liệt. 

Sau nhiều đợt tiến công, mãi đến ngày 22 tháng 12 
Nhật Bản mới hoàn toàn kiểm soát được đảo Wake. 

Rabaul là một đảo lớn trên tuyến phòng ngự Australia 
ở khu vực Nam Thái Bình Dương. Tuyến phòng ngự này 
gồm một chuỗi quần đảo chạy dài từ New Guinea qua 
quần đảo Bismark đến quân đảo Salomon. 

Từ ngày 4 tháng 1 năm 1942, hạm đội 4 của Nhật Bản 
đặt sở chỉ huy ở đảo Truk båt đầu cho máy bay từ các tàu 
sân bay ném bom đánh phá Rabual. Ngày S tháng 1, Bộ tư 
lệnh hải quân phương Nam của Nhật Bản chỉ thị: xúc tiến 
chuẩn bị đổ bộ lên Rabaul, đánh chiếm hai sân bay. Tuy 
nhiên gặp nhiều khó khăn đến đêm 22 tháng 1 mới đổ bộ 
được. Cuộc chiến kéo dài suốt một ngày đêm, đến ngày 23 
tháng 1 mới chiếm được đảo. 

Chiếm Singapo 

Singapo là một đảo lớn, diện tích 648 kilômét vuông, 
số dân hồi đó khoảng 1 triệu, có nhiều pháo đài được xây 
dựng rất kiên cố, đặc biệt là khu vực đặt sở chỉ huy của 
thiếu tướng Anh Percival. 

Trước tình hình đó, sau khi chiếm được Mã Lai, quân 
đội Nhật Bản phải ngừng một thời gian nhằm củng cố lực 
lượng, nghiên cứu cách đánh, đến tõi ngày 7 tháng 2 năm 
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1942 mới bắt đầu tổ chức tiến công. Sư đoàn cận vệ phụ 
trách mũi nghi binh, dùng 20 thuyền máy đổ bộ 2 tiểu 
đoàn và 2 khẩu sơn pháo chiếm một đảo nhỏ giữa eo biến 
ngay trước mặt pháo đài Sangri và căn cứ hải quân Seletar. 
Phía Anh tưởng rằng Nhật Bản tiến công theo hướng này 
liên dồn lực lượng vào phía Sangri và Seletar để chống đỡ. 

Den 10 giờ 30 phút, tướng Yamashita mới cho sư 
đoàn 5 dùng xuồng cao su đổ bộ tiến về phía đường cái 
đánh vòng phía sau pháo đài Sangri. Mặc dù quân đổ bộ đã 
chiếm được một nửa đảo và điểm cao Bukit Timan là đỉnh 
núi cao nhất ở phần phía Bắc đảo: Singapo, quân đội Anh, 
Australia, Ân Độ dựa vào công sự kiên cố vẫn chống trả 
quyết liệt. Trận đánh kéo dài suốt một tuần, quân Nhật vân 
không chiếm được sở chỉ huy của tướng Anh Percival. Từ 
8.000 quân đổ bộ lúc đâu, Nhật Bản đã phải liên tục tăng 
viện với tổng số quân lên tới gần 30.000. 

Cuối cùng, tướng Yamashita phải tổ chức bao vây cứ 
điểm cố thủ của tướng Percival rồi cho máy bay thả xuống 
một bức thư kêu gọi đầu hàng. Chiều 15 tháng 2 một số sĩ 
quan Anh cầm cờ trắng tiến ra gặp Yamashita thương 
lượng các điều kiện ngừng bắn. Singapo, thành phố pháo 
đài kiên cố nhất của Anh ở Đông Nam Á chấp nhận ngừng 
chiến đấu. 

Cho tới lúc này chiến dịch Mã Lai của Nhật Bản kéo 
dài suốt 79 ngày đêm mới thật sự chấm dứt. Trong cuộc 
tiến quân đường dài hơn 800 kilômét suốt từ biên giới cực 
bác Mã Lai đến mỏm cực nam Singapo, Nhật Bản bị 
thương vong 9824 quân, phía Anh bị chết ít hơn nhưng lại 
có hơn 100.000 người bị bắt làm tù binh. 
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Chiến dịch Myanma 

Nhà sử học Hattori viết: Myanma (Miên Điện) nằm ở 
phía Bắc các vùng biển phương Nam, đối với Nhật Bản có 
một ý nghĩa quan trọng cả về mặt quân sự lẫn chính trị. 
Chiếm được Myanma, không chỉ cát đứt con đường 
phương Tây vận chuyển tiếp tế cho Tưởng Giới Thạch mà 
còn mở ra con đường cắt đứt Ấn Độ với Anh quốc. Khi 
mới phát động cuộc chiến, Tổng hành dinh đã có kế hoạch 
nhanh chóng đánh chiếm ngay toàn bộ đất nước Myanma, 
nhưng lại gặp khó khăn vì lực lượng lục quân chỉ có hạn. 
Vì vậy, theo chỉ thị của Bộ tư lệnh đạo quân phương Nam, 
bước đầu tiên chỉ chiếm lĩnh các sân bay ở miền Nam 
Myanma, nếu thời cơ cho phép mới phát triển chiến dịch 
trên toàn bộ lãnh thổ. 

Quân đoàn 15 dưới sự chỉ huy của trung tướng Yida 
được đưa vào Thái Lan, tiếp giáp với Myanma ở mặt phía 
Nam. Ngày 9 tháng 12, tư lệnh quân đoàn 15 tới thủ đô 
Thái Lan Bangkok, tổ chức lực lượng tiến công. 

Theo điều tra của tình báo quân sự Nhật Bản, diện tích 
Myanma rộng 676.550 kilômét vuông, tương đương với 
tổng diện tích Nhật Bản. Lực lượng Anh đóng giữ Myanma 
có 37 tiểu đoàn bộ binh, 13 cụm pháo binh, tổng cộng 
khoảng 40.000 quân, bố trí tập trung phòng ngự tại thủ đô 
Ranggoon, tỉnh San, Mandalay. Cũng phải tính đến cả khả 
năng, khi tiến đánh Myanma thì quân Anh từ Ấn Độ và cả 
quân Trung Quốc từ Trùng Khánh cũng kéo tới tăng viện 
cho Myanma. 

Ngày 16 tháng 12 năm 1941, quân Nhật đánh chiếm 
Victoria Point là nơi đặt căn cứ không quân Anh ở cực 
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nam Myanma tiếp giáp với Thái Lan, nhằm đưa máy bay 
Nhật Bản từ Thái Lan sang đây, mở rộng tầm hoạt động 
cho bộ binh đánh lên hướng Đắc. 

Chỉ vài ngày sau thủ đô Ranggoon của Myanma đã bị 
máy bay Nhật Bản ném bom bắn phá ác liệt suốt trong hai 
ngày, 23 và 25 tháng 12, nhiều công trình phòng ngự bị 
phá huỷ, gân 3000 dân thường bị thương bị chết. 

Tiếp sau đó, từ ngày 15 tháng 1 năm 1942 sư đoàn bộ 
binh 55 của Nhật Bản từ Thái Lan vượt biên giới sang 
Myanma, ngày 19 chiếm được 'Favoy, ngày 22 chiếm được 
Kokaraika. 

Ngay khi cuộc giao tranh bắt đầu bùng nổ ở dät đất 
cực Nam Myanma, Bộ tổng tư lệnh quân đội Anh tại Viễn 
Đông lập tức đưa một sư đoàn quân An, từ Ấn Độ tiến sang 
Myanma. Trung tướng Anh Huttog cho xây gấp con đường 
nối liền từ Ân Độ với Myanma đề . phòng nếu Rangoon bị 
mất thì việc vận chuyển tiếp tế từ Ân Độ cho Trùng Khánh 
vân được đảm bảo. 

Ngày 30 tháng 1, sư đoàn 55 của Nhật Bản từ miền 
Trung Thái Lan tiến vào Myanma 200 kiômét theo đường -. 
chim bay. Từ các sân bay Victoria Point, Mergui và 
Mulmain, máy bay Nhật Bản liên tục ném bom tàn. bi 
Rangoon. 

Đầu tháng 2, Trùng Khánh đưa hai sư đoàn bộ binh 
vào miền Bắc Myanma, không phải để giúp Myanma phản 
công đánh lại Nhật Bản mà chỉ để bảo vệ con đường huyết 
mach từ Ấn Độ xuyên qua vùng núi cao miền Bắc Myanma 
để tiếp tế cho Trung Quốc. Vì vậy, Nhật Bản vẫn đẩy 
manh nhịp độ tiến công: Nhưng dù sao đến 10 giờ sáng 
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ngày 8 tháng 3, trung đoàn đi đầu của sư đoàn 33 Nhật 
Bản cũng tiến vào được thành phố Rangoon tan hoang đổ 
nát vì bom đạn. Sau khi chiếm được Rangoon, đợt đầu tiên 
chiếm đóng miền Nam Myanma coi như hoàn thành. 

Chớp thời cơ trong lúc phía Anh đang bối rối, tư lệnh 
quân đoàn 15 Nhật Bản chuyển ngay sang giai đoạn đánh 
chiếm miền Trung và miền Bắc Myanma, không cần nghỉ 
ngơi, chính đốn lực lượng. Từ ngày 7 tháng 3, tức trước 
hôm chiếm được Rangoon, Thống chế Terauchi tư lệnh 
đạo quân phương Nam từ Sài Gòn đã gửi điện gấp tới trung 
tướng Yida, thúc giục "giữ vững thế chủ động, đẩy mạnh 
tiến công”. Số máy bay dành cho chiến trường Myanma 
tăng vọt từ 200 lên 400 chiếc. 

Ngày 26 tháng 3, Nhật Bản mở màn cuộc tiến công 
miền Trung Myanma bằng trận tập kích thành phố 
Toungoo và chiếm được thành phố này vào ngày 30, do sư 
đoàn 55 tiến hành. Trong khi đó, sư đoàn 33 ngày 7 tháng 
4 cũng chiếm được thành phố Alamyo, ngày 23 chiếm 
được căn cứ không quân Bassein. 

Như vậy là từ đầu tháng 4, quân đội Nhật Bản đã lại 
chuyển sang giai đoạn đánh chiếm miền Bắc Myanma. 
Bên cạnh 2 sư đoàn 55 và 33 còn có thêm sư đoàn 56, sư 
đoàn 18. Ngày 21 tháng 4 sư đoàn 38 của Tưởng Giới 
Thạch hốt hoảng rút chạy về Trùng Khánh. Đứng trước 
nguy cơ tuyến đường từ An Độ xuyên qua Myanma để tới 
Trùng Khánh không còn lực lượng, bảo vệ, quân đội Nhật 
Bản có thể lợi dụng để tiến công An Độ, trung tướng Anh 
Alexander cũng vội vã điều động các đơn vị dưới quyền 
phải rút về Kalewa để bảo vệ DS biên giới tiếp giáp An 
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Độ. Lực lượng Anh - Ấn tại Myanma trong khi co cụm 
càng tạo điều kiện cho Nhật Bản phát triển tiến quân. 

Ngày 29 tháng 4 quân đội Nhật Bản chiếm lĩnh Lashio, 
cắt đứt đoạn đường rút về Trùng Khánh của quân đội Tưởng 
Go Thạch. Ngày 30 tháng 4, Nhật Bản tiến vào Mandaley, 
cố đô Myanma. Ngay tối hôm đó, một trung đoàn Nhật Bản 
chiếm được thêm thị trấn Monywa, vừa chặn được con 
đường của quân Ấn Độ rút về nước, lại vừa mở được cửa 
ngõ tiến sang An Độ khi có thời cơ và lực lượng. Ngày 8 
tháng 5, quân Nhật Bản tiến vào- thành phố Myitkina ở cực 
bác Myanma, chặn cửa ngõ cuối cùng thông sang Trung 
Quốc. Tướng Mỹ Stilwell chỉ huy cánh quân Trung Quốc 
của Tưởng Giới Thạch bị chặn đường rút về Trùng Khánh 
đành phải quay ngoặt về hướng Tây, vượt qua những vùng 
núi đá hiểm trở để đi sang Ấn Độ.~TIrong khi đó, binh lính 
trong đoàn quân của Tưởng Giới Thạch liên tục rã ngũ, lân 
trốn vào rừng để tìm đường về nước. Ngày 12 tháng 5, đơn 
vi cuối cùng của quân đoàn Myanmar bị tiêu hao mệt mỏi 
trong cuộc hành quân rút chạy đã vượt được sông Chindwiu 
gần Kalewa, chỉ 48 giờ khi những đơn vị đi đầu của Nhật 
Bản tiến vào thành phố này. 

Chiến dịch Miến Điện kết thúc sau 5 tháng. Trong 
tổng số hơn 70.000 quân Anh, Ấn, Trung Quốc, Myanma 
gần 60.000 người đã bỏ chạy trước sức tiến quân của Nhật 
Bản. Hơn 13.000 binh sĩ bị chết, bị thương, bị bắt làm tù 
binh và bị mất tích. Phía Nhật Bản huy động hơn 70.000 
bộ binh cũng bị tổn thất khoảng 4.500 binh sĩ. 

Chiếm lĩnh xong Myanma, Nhật Bản đứng trước ngã 
ba đường: vượt núi rừng hiểm trở, tiến đánh Trùng Khánh; 
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vượt biển và đường núi hiểm trở, tiến sang An Độ: vượt 
biển tiến đánh Nam Dương (Indonexia). Thống chế 
Terauchi chọn con đường tiếp tục tiến xuống phía Nam. 

Đánh chiếm Indonexia 

Trong chiến tranh thế giới thứ hai, Indonexia gọi là 
Nam Dương. Các nước phương Tây gọi Indonexia là Đông 
Ấn thuộc Hà Lan (Dutch East India). 

Quân đảo này có tới hơn một vạn đảo lớn nhỏ với 
tổng điện tích gần hai triệu kilômét vuông, nằm ở phía 
Nam Biển Đông, giữa một loạt nước Malaixia, Philippin, 
Australia. Những đảo lớn nhất là Sumatra nằm ngay eo 
biển phía nam Singapo; Borneo ở phía Tây Nam Philippin; 
Celebes nằm sát Borneo; Java nằm ở phía cực nam 
Indonexia, phía Tây Bác Australia. 

Đối với Nhật Bản, việc chiếm lĩnh Indonexia có tính 
chất sống còn bởi vì đây là phần đất có rất nhiều nguyên 
liệu chiến lược, từ đầu mỏ, thiếc, bôxit, niken... đến mía 
đường, cao su, lúa gạo. Tuy nhiên, muốn tiến công 
Indonesia trước hết phải vượt qua Malaixia và Philippin. 
Trước khi chiến tranh Thái Bình Dương bùng nổ lực lượng 
bảo vệ Indonexia hoàn toàn do Hà Lan đảm nhiệm. Nhưng 
sau khi Nhật Bản tiến đánh Malaixia và Philippin, nhiều 
đơn vị quân đội Anh, Mỹ bị Nhật Bản đánh đuổi đã kéo về 
tập trung tại Indonexia. Thêm vào đó, Australia cũng điều 
động lực lượng tới Indonexia để "bảo vệ từ xa” sườn phía 
Bắc. Lực lượng "phòng thủ chung” của các nước phương 
Tây, cũng như lực lượng hỗn hợp hải, lục, không quân bốn 
nước Mỹ, Anh, Hà Lan, Australia được báo chí phương 
Tây gọi là "lực lượng ABDA" (American, British, Dutch 
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Australia) tất cả đặt dưới sự chỉ huy của đại tướng Anh 
Wavell. Riêng lục quân đặt dưới sự chỉ huy của Hà Lan: 
Tư lệnh liên hợp không quân là người Mỹ. Tư lệnh hải 
quân hôn hợp cũng là người Mỹ. 

Về phía Nhật Bản, nếu như các chiến dịch đánh chiếm 
Mã Lai, Singapo, Miên Điện, Philippin đều giao cho tư 
lệnh quân đoàn cấp trung tướng hoặc đại tướng thì trong 
chiến dịch đánh chiếm Indonexia lần này, dich thân Thống 
chế tư lệnh đạo quân phương Nam Terauchi trực tiếp nắm 
quyền chỉ huy. Hướng tiến công là từ đảo Java ở cực nam 
đánh ngược lên phía bắc để tạo thế bất ngờ. Trước khi đổ 
bộ vån tận dụng sức mạnh và ưu thế không quân, ném bom 
bán phá dọn đường, dọn bãi. Những tài liệu mật trong tập 
hồ sơ lưu trữ của Nhật Bản ghi nhận: 

Từ tháng 11 năm 1941, tức trước khi bùng nổ chiến 
tranh Thái Bình Dương, bộ tư len đạo quân phương Nam 
của Thống chế Terauchi đặt đại bản doanh tại Sài Gòn đã 
soạn thảo xong kế hoạch đánh chiếm Indonexia. Cuộc tiến 
công Mã Lai và Philippin chỉ là giai đoạn đầu của kế hoạch 
hành quân đánh chiếm các phần đất Nam Thái Bình Dương. 

Ngày 18 tháng 1 năm 1942, lực lượng hôn hợp tiến 
công Java, một đảo lớn phía cực nam IndonexIa, đã tập kết 
sẵn sàng trong vịnh Cam Ranh. Vào thời điểm này, đảo 
Java của Indonexia đã bị uy hiếp từ hai phía vì quân dù 
Nhật Bản đã nhảy dù chiếm mom cực nam đảo Sumatra 
phía Tây Bắc đảo Java và lính thủy đánh bộ Nhật Bản đã 
chiếm được đảo Bali ở phía Đông Java. 

Trong khi đó, tại bộ chỉ huy hôn hợp liên quân ABDA 
các tướng lĩnh và đô đốc bốn nước phương Tây tranh luận 
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gay gắt về phương án tác chiến. Đô đốc Mỹ Hart chỉ huy 
lực lượng hải quân liên hợp, chủ trương nên tăng cường 
phòng ngự tại bờ biển, chờ khi quân Nhật đổ bộ sẽ huy 
động, tập trung hải, lục, không quân ngăn chặn và tiêu 
diệt. Tư lệnh phó là chuẩn đô đốc Hà Lan Helfrich lại chủ 
trương nên dùng lực lượng hải quân phục kích đón đánh 
đoàn tàu địch ngay khi Nhật Bản đang trên đường di 
chuyển tới vùng biển Java, phá vỡ cuộc đồ bộ ngay từ khi 
chưa kip thực hiện. 

Chờ đợi suốt một thời gian dài từ đầu tháng 1 đến 
giữa tháng 2, không thấy Nhật Bản xuất kích và cũng 
không nắm chắc Nhật Bản có tiến đánh Java hay chuyên 
hướng đổ bộ lên Borneo (gần Philippin), tư lệnh lục quân 
Anh rời Indonexia bay về Ân Độ, tư lệnh không quân Mỹ 
cũng rời Indonexia bay về Ôxtrâylia. Bộ tư lệnh lực lượng 
hải quân hỗn hợp gồm hai đô đốc Anh và hai đô đốc Mỹ 
vẫn ở lại, chỉ huy hạm đội Mỹ - Anh - Hà Lan - Australia 
đang tập trung tại cảng Surabaya và Tan Jong Priok. Toàn 
quyên Hà Lan nắm chức vụ tổng chỉ huy toàn bộ lực lượng 
hải - lục - không quân hỗn hợp. Phía Nhật Bản do Thống 
chế Terauchi thống lĩnh ba quân. 

Ngày 15 tháng 2 năm 1942, một hạm đội tàu chiến 
của Nhật Bản gồm 1 tàu sân bay, 7 tàu tuần dương, 12 tàu 
khu trục phóng lôi và nhiêu tàu phá mìn, hỗ trợ, hậu cần, 
bắt đầu rời cảng Cao Hùng ở Đài Loan tiến xuống vùng 
biển phía Nam. Ngày 18 tháng 2, thêm một đoàn tàu vận 
tải rất lớn gồm 56 tàu chở quân đoàn bộ binh 16 cùng với 
pháo binh, công binh, xe tăng xuất phát từ vịnh Cam Ranh 
tiến về phía vùng biên Indonexia. Hai đoàn tàu gặp nhau 
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tại Biển Đông, hợp thành một ham đội đổ bộ hợp nhất. 
Cũng trong khoảng thời gian trên, thêm một hạm đội gồm 
40 tàu vận tải - đổ bộ xuất phát từ cảng Davao ở Nam 
Philippin, có 4 tàu tuần dương và 14 tàu khu trực đi kèm, 
cũng tiến về phía vùng biến Java. Cả hai đoàn tàu chở theo 
100.000 quân, tạo thành hai gong kìm, tiến vào vùng biển 
Java từ hai phía Đông Bắc và Tay Bắc. Đây là cuộc chuyển 
quân lớn nhất trên biển kể'từ khi Nhật Bản phát động cuộc 
chiến tranh Thái Bình Dương. 

Từ tổng hành dinh đặt tại Sài Gòn, Thống chế 
Terauchi chăm chú theo dõi cuộc hành quân, dự định sẽ đổ 
bộ lên Java vào ngày 26 tháng 2. Ngày 22 tháng 2, 
Terauchi nhận được báo cáo của tư lệnh cuộc hành quân, 
cho biết đoàn tàu đã bị máy bay địch phát hiện và đang 
theo dõi. Tư lệnh đạo quân phương Nam liền ra lệnh lùi 
cuộc đổ bộ đến ngày 28. Lực lượng không quân đóng tại 
sân bay Tân Sơn Nhất và trên các sân bay mới chiếm được 
trên đảo Borneo, Celebes, trong đó có 68 máy bay ném 
bom tầm xa sắn sàng xuất kích nếu bam đội ABDA tiến ra 
ngăn chặn hạm đội đổ bộ của Nhật Bản. 

Đúng là tư lệnh lực lượng hải quân hỗn hợp, chuẩn đô 
đốc Hà Lan Helfrich ngay sau khi nhận được báo cáo của 
các máy bay trinh sát đã họp với chuẩn đô đốc Anh 
Pallisor và chuẩn đô đốc Mỹ Gilassford, huy động hai tàu 
tuần dương hạng nặng của Anh và Mỹ, 3 tàu tuần dương 
nhẹ trong đó có tàu chỉ huy của Hà Lan, 10 tàu khu trục 
phóng lôi của Anh, Mỹ, Hà Lan, Australia, tổng cộng 15 
chiếc tàu chiến, tiến ra ngăn chặn địch. Lúc này đã là 18 
giờ 30 ngày 26 tháng.2: Đoàn tàu Đồng minh ABDA lùng 
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sục suốt đêm không thấy chiếc tàu nào của Nhật Bản. Sau 
khi tiếp tục lùng sục thêm đến hết buổi trưa ngày 27 tháng 
2. đoàn tàu chiến hỗn hợp của bốn nước phương Tây được 
lệnh quay trở về căn cứ. 

14 giờ 30 ngày 27 tháng 2 khi đoàn tàu ABDA gần về 
tới bến cảng thì nhận được điện: "Máy bay trinh sát đã 
phát hiện thấy đoàn tàu địch. Quay lại ngay để đánh địch ở 
tọa độ X". Thế là các thủy binh suốt hai mươi giò căng 
thẳng, mất ngủ, mệt mỏi lại phải quay trở lại 90 hải lý 
nhằm chặn đánh địch. 

Lúc này, máy bay trinh sát trên tàu sân bay của Nhật 
Bản cũng đã phát hiện thấy hạm đội ABDA đang quay trở 
lại. Tư lệnh hạm đội liên hợp của Nhật Bản liền cho đội tàu 
vận tải chở quân lùi về phía sau, đội tàu chiến lên phía 
trước nghênh chiến. Theo tỉ số đối sánh, đội tàu Đồng 
minh hơn đội tàu Nhật Bản một tàu tuần dương. nhưng 
Nhật Bản lại nhiều hơn phía Đồng minh phương lây 4 tàu 
phóng lôi. Hơn nữa, phần lớn các tàu chiến của Nhật Bản 
đều thuộc loại nhỏ, nhẹ, mới đưa xuống nước. dễ điều 
khiển lại được trang bị vũ khí hiện đại, trong khi các tàu 
chiến của Đồng minh đều thuộc loại cũ, nặng nề, chậm 
chạp, trang bị yếu kém. 

Cuộc giao chiến trên mặt biển bắt đầu diễn ra lúc 16 
giờ 15 phút, đến gần 17 giờ thì chiếc tàu tuần dương hạng 
năng Exeter của Anh; được coi là trụ cột của hạm đội hôn 
hợp ABDA tại Indonexia trúng ngư lôi của Nhật Bản bị hư 
hỏng nặng. Đến 17 giờ 15 thêm chiếc tàu khu: trục 
Kortenaer của Hà Lan bị đánh đắm: Ưu thế trận hải chiến 
từ giò phút đó nghiêng rõ rệt về phía Nhật Bản. Hạm đội 
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ABDA buộc phải né tránh nhưng đạn pháo lớn và hiện đại 
của Nhật Bản phóng đi từ cự ly xa hơn, nhất là loại ngư lôi 
Oxygen lân đầu tiên được sử dụng. Đến gần 21 giờ, ham 
đội Đồng minh bắt đầu rút chạy, khi về tới gần căn cứ, lại 
thêm một tàu chiến bị trúng thủy lôi do chính Hà Lan rải, 
bị vỡ tung, bốc cháy rồi chìm nghim. 

Kết thúc cuộc giao chiến trên biên từ chiều đến đêm 
27 tháng 2, phía Đồng minh có 5 tàu chiến bị đánh đắm, 
một số khác: bị hư hỏng. Ham đội chiến đấu của Nhật Bản 
thừa thắng tiến lên bắn phá dọn đường cho đội tàu vận tải 
chở quân tới đổ bộ. Trước thế nguy, tất cả số tàu chiến còn 
lại của Đồng minh được lệnh rút lui sang tập trung tại 
Ôxtrâylia. Nhưng tàu chiến Nhật Bản đã đón chặn. Do đó 
chỉ có 4 tàu chiến Mỹ chạy thoát: Số còn lại của Anh và 
Hà Lan đều bị Nhật Bản đánh chìm. 

Không còn lực lượng hải quân bảo vệ vùng bờ biển, 
lại thêm các sân bay liên tục bị máy bay Nhật Bản từ các 
tàu sân bay và các căn cứ không quân vừa mới chiếm được 
trên đảo Borneo ném bom, bắn phá, ngay trong đêm 28 
tháng 2 chính quyền thực dân Anh tại Indonexia cùng bộ 
tư lệnh lực lượng Đồng minh phải vội vã lên máy bay kể cả 
thủy phi cơ, di tản sang Australia và Ceylan thuộc Ân Độ. 

Cũng trong đêm 28 tháng 2 quân đội Nhật Bản bát 
đầu đổ bộ lên Java, hầu như không gặp sức kháng cự nào 
đáng kể. Hai cánh quân Nhật Bản tạo thành hai gọng kìm 
phía Đông và phía Tây, nhanh chóng chiếm đóng đảo Java 
rồi phát triển sang các đảo lớn lân cận, tiến về Batavia” và 





(Ð Nay gọi là Jakarta. 
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chiếm Bandung, hồi đó là thủ phủ của chính quyền thực 
dân Hà Lan tại IndonexIa. 

Ngày 9 tháng 3 năm 1942, bộ tư lệnh quân đội Hà 
Lan tại Indonexia ra lệnh cho các đơn vị còn lại ngừng 
bán, hạ vũ khí, đầu hàng quân đội Nhật Bản. 

Cũng trong khoảng thời gian này, đội quân Nhật Bản 
tại Philippin, tiếp tục tiến công pháo đài Corrigedor và 
Bataan. Sau khi đại tướng Mỹ Mac Arthur từ Philippin 
chạy sang Australia, Tư lệnh đạo quân phương Nam là 
Thống chế Terauchi chuyển trụ sở từ Sài Gòn về Manila, 
thiết lập tổng hành dinh tiền phương tại Manila, củng cố, 
ổn định tổ chức của các lực lượng đóng tại Malaixia, 
Philippin, Indonexia, chuẩn bị tiến xa hơn nữa. 

Tiến vào Ấn Độ Dương 

Trong chiến tranh thế giới thứ hai, tất cả các nước Ấn 
Độ Pakixtan, Bangladesh, Sri Lanca và khu vực Kashmir 
đều nằm dưới ách thống trị của thực dân Anh với tên 
chung là An Độ: Hồi đó Sri Lanca gọi là Ceylon. Đây là 
một đảo lớn, diện tích gần 407.000 kilômét vuông, nằm ở 
phía Nam lục địa Ấn Độ. 

Sau khi đánh chiếm xong Indonexia, có hai miếng 
mồi rất lớn đặt ra trước mặt các thế lực bành trướng Nhật 
Bản: một là lục địa Ôxtrâylia, hai là lục địa Ấn Độ. Nhật 
Bản chọn miếng mồi thứ hai, tức là tiến vào Ấn Độ Dương, 
đánh chiếm Sri Lanca, tạo bàn đạp đánh lên lục địa An Độ. 

Lúc này, hạm đội Ấn Độ Dương của Anh có 2 tàu sân 
bay, 5 tàu thiết giáp, 8 tàu tuần dương, 16 tàu khu trục. 
Ham đội Anh đặt căn cứ tại Bombay trên lục địa Ấn Độ và 
2 quân cảng Trincomalee, Colombo trên đảo Sri Lanca. 
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Colombo còn là thủ phủ của Sri Lanca: Trincomalee là một 
cảng nước sâu; ba bề là núi và đồi, rất thuận lợi cho công 
cuộc phòng thủ. 

Từ ngày 9 tháng 3, tức là giữa lúc chiến dịch Malaixia 
đang tiếp diễn, Đô đốc tư lệnh hạm đội liên hiệp 
Yamamoto đã chỉ thị cho chuẩn đô đốc Kondo tư lệnh bam 
đội đặc nhiệm phương Nam nghiên cứu kế hoạch tiến sâu 
vào An Độ Dương. Lực lượng Nhật Bản dự trù cho VIỆC 
tiếp đánh Sri Lanca là 5 tàu sân bay, có đội tàu tuần dương 
số 3, đội tàu phóng lôi số 1 cùng một số tàu ngầm và tàu 
hộ tống đi theo yếm trợ. Vân chiến thuật quen thuộc được 
tiếp tục tiến hành: dùng máy bay ném bom bán phá các 
quân cảng Trincomalee, Colombo và các sân bay trên đảo 
Sri Lanca rồi mới đưa quân đổ bộ. 

Ngày 5 tháng 4, hạm đội đặc nhiệm của Nhật Bản tiến 
vào vùng biển phía Nam Sri Lanca thì bị máy bay trinh sát 
của Anh phát hiện. Tư lệnh hạm đội Anh lập tức phát lệnh 
cho tàu ra khơi để tránh thảm họa bị tiêu diệt khi đang còn 
cắm neo như các tàu chiến Mỹ đậu tại Pearl Harbor sớm 
ngày 7 tháng 12 năm 1941. Các nhà sử học Anh nhận định, 
đây là lần đầu tiên trong lịch sử hàng thế kỷ hạm đội Anh từ 
chối giao chiến ngăn chặn địch. Tuy nhiên ý đồ của Đô đốc 
Somerville, tư lệnh hạm đội Anh là tạm thời tránh giao 
chiến với đội tàu Nhật Bản, chờ đến khi hạm đội đặc nhiệm 
này tiến về phía bờ biển Sri Lanca, bị máy bay và pháo bảo 
vệ bờ biển của Anh bắn tiêu hao, lúc đó hạm đội Anh mới 
quay trở lại, tiến công hạm đội Nhật Bản từ phía sau. 

Sáng sớm ngày 5 tháng 4, đội tàu Nhật Bản tiến vào 
vùng biển Sri Lanca mà không gặp một chiếc tàu nào đón 
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đánh. Từ các tàu sân bay, 38 máy bay ném bom, 36 máy 


bay tiêm kích, 53 máy bay cường kích lao về phía đảo Sri 


Lanca. Hồi 10 giờ 15 phút, thủ phủ Colombo và các sân 


bay, bến cảng bị ném bom bán phá dů dội suốt một gið. 


Ngay trong đợt đầu tiên này, Nhật Bản đã phá huỷ khoảng 
50 máy bay và đánh chìm 10 tàu vận tải của Anh trong bến 
cảng. 

Đến 10 giờ 20 phút đợt tiến công thứ hai của Nhât 
Bản đánh vào quân cảng Trincomalee, căn cứ hải quân 


mạnh nhất của Anh. Tại đây, lại thêm 40 máy bay Anh bị. 


phá huỷ và bắn rơi trong cuộc đọ sức trên không. Vào lúc 
10 giờ 55 phút máy bay Nhật Bản phát hiện thấy hai (Gu 
tuân đương Anh cách Colombo 280 hải lý vẻ phía Tây 
Nam. Đội máy bay cường kích trên tàu sân bay lập tức 
được gọi tới đánh chìm hai chiếc Gu tuần dương này. Đến 
13 giờ 50 phút cùng ngày, thêm chiếc tàu sân bay loại nhỏ 
mang tên Hermes của Anh bị máy bay Nhât Bản đánh đắm 
ở một nơi cách Trincomalee 70 hải lý về phía Đông Nam. 
Trong khi đó, trong khoảng thời gian từ 1 đến 10 tháng 
4 hạm đội Nhật Bản đóng tại vùng biển Mã Lai cũng tiến 
vào vịnh Bengal hô trợ cho bam đội đặc nhiêm, đánh đắm 
và đánh hỏng 30 tàu Anh. Ngày 11 tháng 4 hạm đội hỗ trợ 
của Nhật Bản lại quay trở về căn cứ hải quân Singapo. | 
: Cũng từ ngày đó trở đi, hạm đội Nhật Bản làm chủ 
vùng biển phía Đông An Độ Dương. Ham đội Anh bi đánh 
tan tác. | 
; Cũng trong tháng 4 năm 1942 khi ham đội liên hợp 
của Nhật Bản gồm phần lớn tàu sân bay tiến xa về phía Ấn 
Độ Dương thì các hạm đội nhỏ của Nhật Bản trong vùng 


104 





biển Indonexia, Philippin cũng "thừa thắng xông lên” tiến 
xuống phía Nam đánh chiếm các vị trí của Hà Lan và 
Australia trong các khu vực lân cận. Hạm đội 4 của Nhật 
Bản với hai tàu sân bay, được lệnh đánh phá quân cảng 
Moresby cùng với sân bay đặt tại bờ Nam đảo New Guinea 
trong vùng biển San hô. Nếu chiếm được đảo này Nhật 
Bản sẽ trực tiếp uy hiếp lục địa Australia và có thể mở 
cuộc tiến công lớn lên phần đất cực nam Thái Bình Dương. 

Ngoài việc đánh chiếm quân cảng Moresby, Nhật Bản 
còn đổ bộ lên Tulagi là thủ phũ:của quần đảo Salomon với 
mưu đồ thiết lập tại đây một căn cứ không quân cho hải 
quân để phối hợp với đội máy bay từ các tàu sân bay, mở 
rộng tầm hoạt động. 

Ngày 4 tháng 5 một ham đội Nhật Bản gồm 1 tàu sân 
bay, 5 tàu tuân dương, 7 tàu khu trục có 14 tàu vận tải chờ 
quân đổ bộ đi cùng từ quân cảng Rabaul mà Nhật Bản 
chiếm được từ đầu năm, tiến về phía đảo New Guinea. 
Trên đường đi, đoàn tàu này bị máy bay Mỹ phát hiện. Lập 
túc, chuẩn đô đốc Mỹ Nimitz triển khai một lực lượng gồm 
2 tàu sân bay, 8 tàu tuần dương, 10 tàu khu trục đón đánh. 
Trên đường tiến vào vùng biển San hô, Mỹ cho gần 100 
máy bay cất cánh từ 2 tàu sân bay tới ném bom các VỊ trí 
quân Nhật Bản vừa chiếm được ở Tulagi. Nhưng đô đốc 
Nhật Bản Takagi, người đã chiến thắng trong trận hải 
chiến trong vùng biển Java hai tháng trước cũng kip thời 
phát hiện ra hạm đội Mỹ. Takagi liền điều động 2 tàu sân 
bay, 2 tàu tuần dương, 6 tàu khu trục tới chặn đánh. 

Bản báo cáo chiến sự của Nhật Bản bị tiết lộ sau khi 
chiến tranh kết thúc, cho biết: 


https:/tieulun.hopto S9 














7. Hồi 8 giờ 10 phút ngày 6 tháng 5, máy bay trinh sát 
của ta phát hiện thấy đoàn tàu địch trong đó có một tàu sản 
bay cách Tulagi 420 hải lý. Về phía Mỹ, máy bay của họ 
cũng phát hiện thấy đoàn tàu vận tải 14 chiếc của ta. 

Hoi 5 giờ 32 phút ngày 7 tháng 5, tàu sân bay của ta 
đang ở cách Tulagi 400 hải lí về phía Tây Nam cũng đã 
xác định được vị trí của đàon tàu dịch. Đến 6 giờ 10 phút, 
chuẩn đô đốc Hara hạ lệnh cho tất cả máy bay chiến đấu 
trên tàu sân bay cất cánh. 

Cũng trong khoảng thời gian đó, thủy phi cơ trinh sát 
của ta phát hiện thấy một đoàn tàu chiến nita của dịch 
gồm có tàu sân bay, tàu thiết giáp, tàu tuân dương và 7 tàu 
hóng lôi cách đảo Russell 82 hải lý. Như vậy là địch có hai 
đoàn tàu đang tiến về phía ta. Đô đốc tu lệnh ham đội 7 
của Thiên hoàng liên ra lệnh tập trung lực lượng không 
quân, tiến đánh đoàn tàu gân ddo Russell trước: Nhưng 
lúc đó, đội máy bay đã bay về phía Tulagi để tiến công 
đoàn tàu thứ nhất của Mỹ rồi. Về phía địch khi bị máy bay 
ta phát hiện đang di về hướng Tây Bắc, lúc này dã chuyển 
sang hướng chính Bắc. Vì vậy, máy bay của sư đoàn không 
quân 5 không đuổi đánh kịp chiếc tàu sân bay, đành phải 
tiến công chiếc tàu chở dâu đi ở phía sau, có tàu phóng lôi 
hộ tống. Đến 9 giờ 30 phút cả chiếc tàu chở dâu rất lớn 
cùng với chiếc tàu phóng lôi của Mỹ đêu bị dánh chìm. 

Trong khi đó đội máy bay dịch cất cánh từ tàu sân bay 
cũng bắt đâu bổ nhào tiến công chiếc tàu sân bay loại nhẹ 
Shoho của Thiên hoàng. Lao vào trận tiến công này có tới 7U 
máy bay. Sau một loạt bom và ngư lôi thả từ máy bay XHỐN,, 
chiếc tàu sân bay Shoho của ta bị chừm vào hôi 9 giờ 30 phút. 
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Đội máy bay của ta cất cánh từ Rabaul da không tim 
thấy ham đội dich, đành phải quay trở lại căn cứ vào lúc 
14 giờ 30 phút. Trước tình hình chưa đánh quy được hạm 
đội địch, hôi 18 giờ ngày 7 tháng 5, tư lệnh hạm đội 
phương Nam ra lệnh hoãn cuộc đổ bộ 48 giờ. 

6 giờ 24 phút ngày 8 tháng 5 máy bay trinh sát của ta 
lại phát hiện thấy đoàn tàu địch ở cách doàn tàu của ta 
235 hải lý. Đoàn tàu địch có 2 tàu sân bay, Ï tàu thiết 
giáp, 3 tàu tuân dương, 6 tàu khu trục phóng lôi. 7 giờ l5 
phút, đội máy bay su đoàn 6 không quân gồm 18 tiêm kích, 
33 máy bay ném bom, 18 máy bay phóng lôi, tổng cộng tất 
cả là 69 chiếc. Trong khi máy bay sư đoàn 5 không quản 
bay đi đánh dich, máy bay Mỹ cũng kéo đến ném bom 
chiếc tàu sân bay Shokaku của ta. Từ 8 giờ 50 phút đến 9 
giờ 40 phút, máy bay địch chia làm bốn đợt, liên tục tiến 
công chiếc tàu sân bay. Nhờ tinh thân chiến đấu của các 
máy bay khu trục của ta, chiếc tàu sân bay ShokaKH Iy bị 
nhiều đám cháy trên boong vẫn không bị chìm. Cả hai tàu 
sân bay Shokoku và Zuikaku của ta déit mở máy chạy hết 
tốc độ về phía Bác. 

9 giờ 20 phút, đội máy bay của ta bắt đâu tiến công hai 
chiếc tàu sân bay Lexington và Yorktown của Mỹ. Chiếc tàu 
sân bay Lexington bị đánh chìm, chiếc tàu sân bay Yorktown 
bị hit hỏng nặng. 12 giờ 30 phút, đội máy bay tiến công địch 
bay trỏ về chỉ có thể hạ cánh xuống một tàu sân bay Zuikaku 
và chiếc Shokaku bị hư hỏng nhiều trên boong. Tất cả những 
máy bay di làm nhiệm vụ dën bị trúng dan ít nhiều. 

Trước tình hình như vậy, chuẩn đô đốc Inoye, tư lệnh 
hạ ra lệnh cho hạm đội 4 ra lệnh tạm thời ngừng đổ bộ 
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đánh chiếm quân cảng Moresby, lùi về căn cứ củng cố lực 
lượng. Mệnh lệnh này của tư lệnh hạm đội 4 chuẩn đô đốc 
Inoye bị các sĩ quan trong Độ tổng tham muu hải quân trì 
trích là hữu khuynh, thụ động. Tu lệnh trưởng ham đội liên 
hợp Yamamoto ra lệnh cho ham đội 4 tiếp tục hành quản 
tiêu diệt dịch. 

Nhận được lệnh này, tứ lệnh ham đội 4 đành phải tích 
cực chấp hành, nhưng không thể tiến công nổi hạm đội 
địch. Đô đốc Yamamoto, tư lệnh ham đội liên hợp liền ra 
lệnh rút toàn bộ sự đoàn 5 không quản khỏi hạm đội 4 của 
chuẩn đô đốc Inoye. 

Nhà sử học Nhật Bản Hattori, sau khi công bố bản báo 
cáo trên trong cuốn sử Chiến tranh Đạt Đông Á, nhận xét: 

“Ngày 9 tháng 5 lực lượng đổ bộ quay trở về Rabaul. 
Ngày 19 tháng 5 toàn thể lực lượng đổ bộ này được lệnh 
sáp nhập vào quân đoàn 17: Cuộc giao tranh trên biển 
San hô kết thúc. Có thể nói rằng, trong trận chiến dấu trên 
biển này Nhật Bản đã thắng về mặt chiến thuật. Nhưng do 
không đánh chiếm được quân cảng Mor esby, thắng lợi về 
chiến lược đã thuộc về phía Mỹ”. 

Đòn phản kích của Mỹ 

Trước những thất bại liên tiếp trên chiến trường Thái 
Bình Dương, phía:Mỹ buộc phải nghiên cứu để có được ít 
nhất là một đòn phản kích đánh vào tận đất Nhật Bản, một 
mặt nhằm trấn an dư luận, mặt khác hi vọng Nhật Bản sẽ 
hãm bớt đà tiên quân bành trướng, giữ lại một phần lực 
lượng bảo vệ chính quốc. Qua những tin tức tình báo thu 
lượm được, phía Nhật Bản cũng nghĩ đến chuyện lo lắng 
bảo vệ hậu phương. 
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Theo nhà sử học Nhật Bản Hattori, ngày 1 tháng 4 
năm 1942, một bộ phận hải quân Nhật Bản đã có nhiều 
kinh nghiệm chiến đấu trong những cuộc hành quân đánh 
xuống phía Nam, được lệnh quay trở về vùng biển Nhật 
Bản thành lập hạm đội hàng không 26, tăng cường bảo vệ 
tô quốc. Lực lượng này gồm 80 máy bay ném bom, chủ 
yếu đóng ở căn cứ Kisarazu, một phần đóng trên đảo 
Minamitori. Vành đai bảo vệ: Nhật Bản chạy dài từ quần 
đảo Kurilở phía Bắc đến đảo Minatori ở phía Nam: 

18 giờ 30 phút ngày IO (äng 4 các đài quan sát tiền 
tiêu của Nhật Bản báo tin có một tốp khoảng hai, ba 
chiếc tàu sân bay Mỹ-xuất hiện ở phía Tây Bắc Pearl 
Harbor đang đi về phía Nhật Bản. Dự kiến có thể đến 
ngày 14 tháng 4 máy bay trên đội tàu sân bay này có thể 
bay tới vùng trời Tokyo. Các máyxbay tuần tiễu của Nhật 
Bản đặt tại Kisarazu và Minamitori được lênh bay đi 
trinh sát trên đường bán kính:700 hải lý. Một kế hoạch 
đánh trả được để ra, dự kiến sẽ chặn đánh máy bay địch 
ở khoảng cách 300 hải lý, và phóng ngư lôi tiêu diệt tàu 
sân bay địch. 

Ngày 10 tháng 4 thời tiết tốt, trời sáng, nhưng các 
máy bay tuần tiếu của Nhật Bản không tìm thấy đội tàu 
sân bay Mỹ, phải quay trở về căn cứ. 6 giờ 30 phút sáng 18 
tháng 4 tàu tuần tiễu Nitto Maru của Nhật Bản hoạt động ở 
ngoài khơi chợt đánh điện về báo cáo: "Đã nhìn thấy-3 tàu 
sân bay:địch cách mỏm Inubo 600 hải lý về phía Đông”. 

Hạm đội hàng không số 26 lập tức được lệnh xuất 
kích,:3 máy bay cường kích dän dâu đi tìm địch lúc 2 giờ 
45 phút. Để khỏi lỡ cơ hội, đến 12 giờ 45 phút có thêm 29 
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máy bay cường kích, được 24 máy bay khu trục bay kèm 
để hộ tống tiếp tục cất cánh. Bộ tư lệnh hạm đội liên hợp 
còn lệnh cho hạm đội 2 tại căn cứ hải quân Yokosuka ra 
khơi đánh địch. Đội tàu của Nagumo vừa mới từ Ấn Độ 
Dương trở về cũng lại lên đường làm nhiệm vụ mới săn 
lùng tàu sân bay địch. Đội tàu ngầm cũng ra khơi tiến cách 
địch 200 hải lý về phía Tây. Bộ tư lệnh hải quân Nhật Bản 
tiến hành mọi biện pháp để ngăn chặn địch và dự tính máy 
bay địch sẽ tới vùng trời Nhật Bản không quá sớm trước 
ngày 19 tháng 4. Sự tính toán này dựa trên cơ sở cho là 
máy bay địch trên các tàu sân bay có đường bán kính hoạt 
động hạn chế, vì vậy phải chờ tàu sân bay đi tới gần mục 
tiêu hoạt động mới cất cánh. 

i Nhưng trên thực tế, nhiều đợt máy bay ném bom tâm 
xa B.25 của Mỹ từ ngày 18 tháng 4 đã bay qua vùng trời 
đảo Boso và đến 13 giờ cùng ngày đã bất ngờ bay tới 
Tokyo, Yokohama, Kawasaki, Yokosuku, Nagoyo, Kobe. 
- Còi báo động chỉ bát đầu nổi lên khi những quả bom đầu 
tiên đã rơi xuống. Máy bay Mỹ hoạt động suốt 50 phút 
mới quay trở về căn cứ. Nhưng do không đủ chất đốt, đội 
máy bay ném bom này đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống 
lãnh thổ Trung Quốc thuộc khu vực chiếm đóng của Nhật 
Bản. Toàn bộ các đội phi hành đều bị Nhật Bản bắt làm tù 
binh. Phi công Mỹ khai báo, đều là những người tình 
nguyện bay đi ném bom dưới sự chỉ huy của trung tá 
không. quân Doolitt, và đã tập luyện một tháng để thực 
hiện nhiệm vụ này. 

Sau chuyến bay ném bom của Mỹ xuống tận thủ đô 
Tokyo và nhiều thành phố quan trọng khác; một số sĩ quan 
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Bộ Hải quân và hạm đội liên hợp đề xuất ý kiến, phải nới 
vành cung bảo vệ Nhật Bản ra xa hơn nữa, tới tận Midway. 

Tiến đánh các đảo Thái Bình Dương 

Từ tháng 3 năm 1942, cùng trong lúc còn đang tiến 
hành các chiến dịch đánh chiếm Mã Lai, Miến Điện... 
Nhật Bản đã tính đến chuyện đánh chiếm các đảo Fidji, 
Samoa, New Caledonia ở miền Trung và Nam Thái Bình 
Dương, được gọi bằng (en mật là Kế hoạch FS (từ Fidji 
đến Samoa). Muc đích của chiến dịch này là không để cho 
Australia liên kết với Mỹ, tạo,bàn đạp cho Mỹ phản công 
Nhật Bản. Các mục tiêu lựa chọn đà Fidji, Samoa, New 
Caleđonia. Sau khi chiếm được các đảo này Nhật Bản sẽ 
cắt đứt các tuyến giao thông đường biển từ Mỹ đi 
Australia. Cả hai bộ lục quân và hải quân Nhật Bản đều 
nhất trí tán thành kế hoạch chiến lược trên. 

Tuy nhiên, khi đang triển khai công việc chuẩn bị tiến 
đánh Fidji, Samoa, New Caledonia, bộ tư lệnh hải quân lại 
có ý kiến nên tiến công Midway là một căn cứ chiến lược 
nằm giữa tuyến đường hàng hải Đông-Tây ở Thái Bình 
Dương và đánh chiếm cả quần đảo Aleoutiennes ở phía 
cực Bắc sát nước Mỹ. Kế hoạch này cũng được bộ thống 
soái tối cao phê chuẩn, bộ tư lệnh lục quân đành phải chấp 
hành: Trong khi đó việc đánh chiếm các mục tiêu cũ vån 
được xúc tiến chuẩn bị. 

Ngày 18 tháng 5, Bộ thống soái tối cao Nhật Bản chỉ 
thị thành lập quân đoàn: 17, trong đó có lực lượng đổ bộ đã 
dự tính đánh chiếm quân cảng Moresby nhưng chưa thực 
hiện được: Cũng trong ngày hôm đó, tư lệnh quân đoàn 17 
nhận được lệnh: "Quân đoàn 17, với sự hỗ trợ của hải 
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quân, có nhiệm vụ đánh chiếm New Caledonia; các đảo 
Fidji, Samoa và quân cảng Moresby. Tư lệnh hạm đội liên 
hợp cũng nhận được chỉ thị tương tự. Để hỗ trợ cho quân 
đoàn bộ binh 17, có sư đoàn 2 tàu tuần dương và đội máy 
bay thuộc ham đội 1. Lực lượng tiến đánh New Caledonia 
cuối tháng 6 tập kết tại Rabaul. Lực lượng đánh chiếm 
Eidji và Samoa tập kết tại đảo Truk đầu tháng 7. 

Trong khi đó, kế hoạch đánh chiếm Midway được xúc 


tiến thực hiện. Theo ý đồ của đô đốc Yamamoto, với hoạt ` 


động có tính chất chiến lược này, Nhật Bản sẽ mở rộng 
phạm vi chiếm đóng ở Thái Bình Dương, tạo ra một tuyến 
phòng thủ cách xa bờ biển Nhật Bản ít nhất là 3.500 
kilômét, chạy dài từ quân đảo Aleutian ở phía cực Bắc qua 
Midway đến các quần đảo phía Nam. Như vậy là toàn bộ 
khu vực Thái Bình Dương nằm trong tuyến phòng thủ này 
sẽ thuộc về Nhật Bản. Đúng như tên gọi, Midway gồm hai 
đảo sát nhau, nằm giữa tuyến đường xuyên Thái Bình 
Dương từ bờ biển phía tây nước Mỹ sang bờ biển phía Đông 
Châu Á. Ai nắm giữ được Midway (có nghĩa là nửa đường) 
sẽ kiểm soát được toàn tuyến vận chuyển đường biển xuyên 
Thái Bình Dương. từ Đông sang Tây và ngược lại. 

Đô đốc Yamamoto cũng muốn nhân dịp này tiêu diệt 
một phần còn lại (và đã được tăng cường thêm) của hạm đội 
Thái Bình Dương của Mỹ mà chính đô đốc Yamamoto đã 
không phá huỷ hết trong trận tập kích bất ngờ có ý nghĩa 
chiến lược lúc tờ mờ sáng ngày 7 tháng 12 năm 1941. 

Tuy nhiên, ý đồ của Yamamoto cũng găp nhiều ý kiến 
không tán thành của các sĩ quan tham mưu trong bộ tư 
lệnh hải quân. Những người này cho rằng mục tiêu quá 
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nhiều, phạm vi quá rộng, bán kính quá xa (Midway gần 
Hawai của Mỹ nhưng lại xa các căn cứ hậu cần của Nhật 
Bản) nên có nhiều khó khăn trở ngại trong hành quân và 
tiếp tế. Một số người khác lại cho rằng, với lực lượng huy 
động để tiến đánh Midway và các đảo miền Bắc, miền 
Trung, miền Nam Thái Bình Dương, cần tập trung đánh 
thẳng vào lục địa Australia lại có kết quả tốt hơn. 

Nhưng vào thời điểm này, tài năng của Yamamoto 
đang được báo chí khuếch trương, uy tín của Yamamoto 
đang rất lớn, tham vọng bành trướng của giới quân phiệt 
kiêu căng, chủ quan đang lên cao, hhững ý kiến thận trọng, 
có cân nhắc kỹ đã không được chấp nhận, ngược lại còn bị 
phê phán là hữu khuynh, tiêu cực. Gần 200 tàu chiến và 
tâu vận tải được huy động cho các chiến dịch này. 

Ngày 5 tháng 5 năm 1942, bộ thống soái tối cao Nhật 
Bản chỉ thị cho hạm đội liên hợp hỗ trợ lục quân đổ bộ đánh 
chiếm Midway và một phần quần đảo miền Tây Aleutian. 

Luc lượng tập kích Midway bằng đường không và 
đường biển có 4 tàu sân bay, 4 tâu tuân dương, I1 tàu khu 
trục phóng lôi. Đây cũng là lực lượng đi tiên phong để 
"giáng đòn phủ đầu” như cách thức vẫn tiến hành. 

Lực lượng đổ bộ có 2 tiểu đoàn lính thủy đánh bộ 
gồm 2.800 quân và một lữ đoàn bộ binh gồm 3.000 quân, 
tổng cộng tất cả là 5.800 quân. Ngày 28 tháng 5, lực lượng 
này rời Saipan bằng tàu vận tải, có tàu chiến hộ tống lên 
đường để ngày 7 tháng 6 có thể đổ bộ vào Midway như kế 
hoạch đã định. 

Trước đó một ngày, vào lúc 6 giờ sáng 27 tháng 5, 
trong khi tren đất Nhật Bản mở lê hội chào mừng ngày hải 
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quân thì đô đốc Yamamoto, tư lệnh ham đội liên hợp tổng 
chỉ huy chiến dịch cũng rời Tổng hành dinh trên tàu chỉ 
huy mang tên Yamato cùng với 34 tàu chiến các loại. Kỳ 
ham Yamato là một chiếc tàu bọc thép, lượng rẽ nước 
63.000 tấn, được coi là chiếc tàu thiết giáp hiện đại nhất và 
lớn nhất thế giới hồi đó. Trên tàu còn có nhiều sĩ quan 
tham mưu, tác chiến. 

Lực lượng máy bay của hải quân được chở trên 4 tàu 
sân bay với tổng số 84 máy bay ném bom, 93 máy bay 
cường kích, 84 máy bay tiêm kích. Ngoài ra tàu còn chở 
thêm 36 máy bay tiêm kích từ sân bay mặt đất chuyền lên 
tàu để tăng cường cho lực lượng tập kích đường không. 

Ham đội thứ hai do chuẩn đô đốc Kondo chỉ huy có Ì 
tàu sân bay loại nhỏ, 2 tàu chở máy bay loại lớn, 2 tàu thiết 
giáp, 8 tàu tuần dương loại nặng, 2 tàu tuần dương loại nhẹ 
cùng với 12 tàu vận tải chở quân đổ bộ. 

Ngày 15 tháng 6, một đội tàu ngầm 15 chiếc bắt đầu 
triển khai từ quần đảo Hawai đến đảo Midway, tổ chức 
phục kích đón đánh các tàu chiến Mỹ kéo ra ngăn chặn 
cuộc đổ bộ. j 

Nhằm phối hợp với cuộc hành quân đánh chiếm 
Midway, đồng thời cũng nhằm mục đích đánh lạc hướng 
phán đoán của dch, một lực lượng gồm 2 tàu sân bay và 
nhiều tàu hộ tống do phó đô đốc Kakuta chỉ huy lĩnh 
nhiệm vụ đánh chiếm một số đảo trong chuôi quần đảo 
Aleutian cách Midway 1.400 hải lý về phía Bác. 

Toàn bộ lực lượng hải quân Nhật Bản được huy động 
vào trận tuyến từ Aleutian đến Midway có tới 8 tàu sân bay, 
11 tàu thiết giáp, 23 tàu tuân dương, 65 tàu khu trục phóng 
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lôi, 21 tàu ngầm, §3 tàu phục vụ chiến đấu. Tổng số máy 
bay tham gia tập kích đường không có 261 chiếc, trong đó 
có 84 máy bay ném bom, 93 máy bay phóng ngư lôi, 84 
máy bay khu trục. Nhìn chung, đây là đợt ra quân lớn nhất 
của Nhật Bản trong cuộc chiến tranh Thái Bình Dương. 

Về phía Mỹ, từ ngày 20 tháng 5 tức đúng một tuần 
trước khi đô đốc Nhật Bản Yamamoto lên đường, chuẩn đô 
đốc Nimitz tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương Mỹ đã dích 
thân tới Midway kiểm tra kế hoạch phòng thủ và quyết 
định tăng thêm cho Midway 16 máy bay cường kích, 30 
máy bay trinh sát có thể đỗ trên. mặt nước, 22 máy bay 
ném bom. Trước khi Nhật Bản tiến đánh, Midway đã có 
hơn 120 máy bay chiến đấu. Luc lượng bảo vệ đảo có hơn 
2000 binh lính, trong vùng biển chung quanh Midway có 
20 tàu ngầm tuần tra theo ba tuyến vành khuyên. Vành 
ngoài cùng cách Midway 200 hải lý. Từ sáng ngày 3 tháng 
6, Midway đã trong tư thế sắn sàng chiến đấu. 

Tại Pearl Harbor, một lực lượng đặc nhiệm gồm 2 tàu 
sân bay, 6 tàu tuần dương, 11 tàu khu trục phóng lôi do 
chuẩn đô đốc Spruance chi huy bắt đầu rời căn cứ ngày 29 
tháng 5 hướng về vùng biển Midway. Lực lượng đặc nhiệm 
thứ hai gồm l tàu sân bay, 2 tàu tuân dương, 6 tàu khu trục 
phóng lôi do chuẩn đô đốc Eletcher chỉ huy cũng rời căn 
cứ đi tiếp ứng cho lực lượng đặc nhiệm thứ nhất vào ngày 
31 tháng 5, tức 48 giờ sau khi bam đội Spruance xuất phát. 

Bộ tư lệnh hải quân Mỹ hạ quyết tâm “rửa cái nhục” 
Pearl Harbor bằng trận quyết chiến tại Midway. 

6 giờ sáng ngày 3 tháng 6; máy bay trinh sát của hải 
quân Mỹ phát hiện đoàn tàu Nhật Bản từ xa, đang trên 
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đường tiến đến Midway. Cả hai đoàn tàu của Spruance và 
Fletcher đều tăng tốc đón đánh địch. Cùng trong lúc này 
đô đốc Yamamoto thống lĩnh cuộc hành quân cũng nhận 
được tin đoàn tàu đổ bộ đã bị máy bay Mỹ phát hiện. 17 
giờ ngày 3 tháng 6 một tốp 9 máy bay ném bom hạng nặng 
B.17 của Mỹ xuất kích từ đảo Midway bay tới ném bom 
đoàn tàu Nhật Bản nhưng không gâỷ thiệt hại gì đáng kể. 
Chuẩn đô đốc Nagumo lệnh cho đoàn tàu tiếp tục tiến 
nhanh lên phía trước. 

1 giờ 30 phút sáng ngày 5 tháng 6 đợt công kích thứ 
nhất gồm 36 máy bay ném bom, 36 máy bay cường kích, 
36 máy bay tiêm kích từ các tàu sân bay Nhật Bản lao 
xuống đảo Midway ném bom, bắn phá. Máy bay Mỹ từ 
các sân bay đã kịp chuẩn bị trước nên đã kịp thời cất cánh, 
vừa tránh bị thiệt hại, vừa chống lại máy bay Nhật Bản 
theo kế hoạch đã định. Phó đô đốc Nagumo quyết định 
tiếp tục tiến công đợt hai bằng loại ngư lôi 800 kilô nhằm 
phá huỷ các đường băng sân bay không cho máy bay Mỹ 
ha cánh và cất cánh. 

Bản báo cáo tường trình của phó đô đốc Nagumo ghi 
nhận. "T 2 giờ 35 phút sáng máy bay Mỹ bắt dâu xuất 
hiện gân đội tàu sân bay của quân ta. Đến 4 giờ sáng, bắt 
đâu xuất hiện máy bay ném bom của Mỹ từ các căn cứ 
không quân trên đảo bay tới. Các máy bay khu trục và 
pháo cao xạ trên tàu sân bay của ta chống trả quyết liệt. 
Cuộc chiến đấu kéo dài tới 6 giờ 50 phút sáng. Máy bay 
khu trục và súng phòng không của ta bắn hạ nhiều máy 
bay Mỹ rơi xuống biển. Đội tàn sân bay của ta không bị 
thiệt hại gì đáng kể". 
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Từ 5 giờ sáng, đội tàu Mỹ đã tới gần hạm đội Nhật 
Bản ở cự ly có thể tiến công. 5 giờ 09 phút máy bay trinh 
sát của Nhật Bản gửi điện báo cáo: "Có 5 tâu tuần dương 
và 5 tàu khu trục địch đang tiến đến”. Phó đô đốc Nagumo 
một mặt báo cáo lên đô đốc Yamamoto; một mặt quyết 
định nghênh chiến. 

Về phía Mỹ, sau khi xác KS? rõ tọa độ của hai ham 
đội đặc nhiệm số: 16 và 17 của Nhật Bản, chuẩn đô đốc 
Fletcher dê nghị chuẩn đô đốc Spruance ở vị trí thuận lợi 
hơn, mở cuộc tiến công vào hạm đội số 16 Nhật Bản. 7 giờ 
02 phút, cả hai tàu sân bay Mỹ đều cho tất cả các máy bay 
trên boong xuất kích, chỉ để lại những máy bay trinh sát, 
liên lạc: Lần lượt 67 máy bay ném bom, 29 máy bay phóng 
ngư lôi, 20 máy bay khu trục lao về phía mục tiêu cách tàu 
sân bay gần 100 hải lý nhưng không phát hiện thấy chiếc 
tàu nào của địch, đành phải lượn vòng rộng để tìm, mất rất 
nhiều thời gian, đội phóng bom gồm 15 máy bay do trung 
tá Mỹ Hohn Waldron chỉ huy mới nhìn thấy một đoàn tàu 
trong đó có 4 tàu sân bay của Nhật Bản. Waldron vừa hạ 
lệnh cho 15 máy bay của mình lao xuống tiến công thì gặp 
luôn 30 máy bay khu trục của Nhật Bản bay lên đánh đuổi. 
Dĩ nhiên, hầu hết đội máy bay phóng lôi của Waldron bị 
Nhật Bản bắn rơi xuống biển, kể cả trung tá chỉ huy, chỉ có 
L chiếc bay về được tàu sân bay cấp báo. 

Vài phút sau, phi đội gồm 14 máy bay phóng ngư lôi 
cất cánh từ tàu sân bay Enterprise Mỹ di tìm mục tiêu 
không thấy, trên đường quay trở về tình cờ phát hiện cuộc 
chiến, vội vã lao ngay xuống ném bom, mặc dù không có 
máy bay-khu trục bay theo yếm trợ. 10 chiếc đã bị cao xạ 
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và máy bay khu trục Nhật Bản bắn rơi, 4 chiếc cuối cùng 
bị hư hỏng vẫn cố bay được về căn cứ. 

9 giờ 06 phút, đến lượt chuẩn đô đốc Fletcher ra lệnh 
cho máy bay xuất phát tiến công hạm đội đặc nhiệm số 17 
của Nhật Bản, sau khi đội tàu của Fletcher đã O vào vi trí 
thuận lợi. Đội máy bay này gồm 17 máy bay ném bom bổ 
nhào, 12 máy bay phóng lôi, 6 máy bay khu trục yêm trợ 
không cân mất thời gian tìm kiếm, lao tháng tới đoàn tàu 
Nhật Bản. Các máy bay khu trục của Mỹ lập tức bị máy 
bay khu trục Nhật Bản vây đánh từ xa, trong khi các máy 
bay ném bom vừa bay tới mục tiêu đã vấp phải luôn lưới 
lửa phòng không dày đặc trên các tàu sân bay Nhật Bản. 
Phía Mỹ chỉ phóng được 14 quả ngư lôi nhưng đều không 
trúng. Trong khi đó, các máy bay ném bom và phóng lôi 
lần lượt bị cao xạ và máy bay Nhật Bản bắn hạ, chỉ còn 2 
chiếc quay về được tàu sân bay. 

Sau khi đập tan ba đợt tập kích của máy bay Mỹ, lực 
lượng đặc nhiệm của phó đô đốc Nhật Bản Nagumo đã bán 
rơi 35 máy bay phóng ngư lôi và 6 máy bay khu trục Mỹ. 
Phía Nhật Bản dự đoán Mỹ không thể tiếp tục tiến công 
đợt 4 mà còn phải củng cố lực lượng, vì vậy Nhật Bản 
quyết định chuyển sang tiến công ngay. Trên toàn bộ 4 tàu 
sân bay Nhật Bản; các máy bay phóng ngư lôi đều được 
đưa lên boong phía trước, các máy bay khu trục xếp hàng 
phía sau, cùng khẩn trương được tiếp xãng dầu. 

Đúng lúc đó, một đội gồm 37 máy bay ném bom bổ 
nhào cất cánh từ tàu sân bay Enterprise đi tìm đoàn tàu 
Nhật Bản không thấy đang quay trở về thì tình cờ phát hiện 
ra đoàn tàu có tới 4 tàu sân bay Nhật Bản. Trung tá Mac 
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Clusky liền hạ lệnh cho toàn đội từ độ cao gần 6.000 mét 
lao xuống tiến công. Các phi công Mỹ ngạc nhiên khi thấy 
không có một chiếc máy bay khu trục nào của địch bay lên 
chăn đánh”. 

Mac Clausky tách hai đội máy bay làm đôi, ném bom 
hai tàu sân bay đang chạy song song ở hàng đầu làm mục 
tiêu công kích. Súng phòng không của Nhật Bản bắn lên 
rất mạnh nhưng 4 quả ngư lôi cũng đã rơi trúng tàu sân 
bay Kuga, làm buồng lái vỡ tan. Một số máy bay trên 
boong cũng bị trúng ngư lôi. Chỉ sau vài phút, tàu sân bay 
Kuga bốc cháy dữ dội. là: 

Tiếp theo đó, một chuỗi 3 quả bom lại rơi trúng tàu 
chỉ huy Akagi. Lửa cháy lan rộng sang chỗ các máy bay 
đang tiếp chất đốt. Bom và ngư lôi trong máy bay nổ liên 
tục. Khói lửa bốc cao trên hai tàusân bay bị tiến công đã 
chỉ đường cho 17 máy bay cất cánh từ tàu sân boy 
Yorktown do trung tá Leslie thẳng tiến tới mục tiêu, tiến 
công hai tàu sân bay còn lại. BỊ trúng một loạt bom, tàu - 
sân bay Soryu bốc cháy rồi chìm dần, chiếc đi sau vội vàng 
chuyển hướng lao nhanh ra khỏi khu vực chiến sự. Chỉ 
trong vòng 20 phút, ham đội đặc nhiệm của Nagumo đã bị 
đám 3 trong tổng số 4 tàu sân bay. 

Chỉ huy trưởng đội tàu là chuẩn đô đốc Tamon 
Yamaguchi nhận định, để có thể tồn tại, phải tìm cách tiêu 
diệt bằng được đội tàu sân bay nguy hiểm của Mỹ. 7 giờ 
58 phút, đội máy bay trên tàu Hiryo của Yamaguchi gồm 


z ` CHE: y z a ? 7 
(D Trong lúc này các máy bay Nhật Bản đang xếp hàng trên 
boong để tiếp tế chất đối. 
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18 mấy bay ném bom và 6 máy bay khu trục lập tức xuất 
phát, bay thẳng tới tàu sân bay Yorktown của Mỹ, 9 giờ 07 
phút máy bay Nhật Bản bổ nhào xuống ném bom làm cho 
tàu sân bay Yorktown bị hư hại. Vài giờ sau, một chiếc tàu 
ngầm Nhật Bản do trung tá Tanabe chỉ huy phát hiện thấy 
chiếc tàu sân bay Yorktown có tàu khu trục Hanmann đi 
kèm đang lê lết trên mặt biển. Tầu ngâm Nhật Bản liền 
phóng ngư lôi vào cả tàu sân bay và tàu khu trục Mỹ làm 
hai chiếc tàu này chìm nghim. 

Nhà sử học Hattori nhận xét: “Trân hải chiến Midway 
kết thúc với thất bai về phía Nhật Bản. Hải quân Nhật Bản 
bị mất 4 tàu sân bay cùng với sân hết số máy bay mang 
theo và 1 tàu tuân dương, phía Mỹ chủ bị mất 1 tàu sân bay 
Yorktown và 1 tàu khu trục hộ tông". 

Tiến đánh Aleutian 

Cùng trong lúc phát triển theo hướng Nam tiến đánh 
Midway, một hạm đội Nhật Bản có tàu sân bay cũng 
ngược lên hướng Bác đánh chiếm một số đảo trong chuỗi 
quân đảo Aleutian sát nước Mỹ. 

Những kết quả thăm dò của tàu ngầm trinh sát cho 
biết, tại các khu vực Nhật Bản dự định đổ bộ không có tàu 
chiến lớn của Mỹ, lực lượng không quân và hải quân bảo 
vệ bờ biển cũng rất yếu. Trong khu vực Dutch Harbor chỉ 
có một tàu phóng lôi loại nhỏ, trong khu vực Kaliak gần 
Alaska cũng chỉ có một tàu tuần dương loại nhỏ và các tàu 
tuần tiêu nhỏ hơn. 

Ngày 26 tháng 5, hạm đội hàng không số 2 Nhật Bản 
nhận được lệnh rời quân cảng Ominato với chỉ thị: ngày 2Š 
đánh chiếm Kyska, ngày 29 tiến đánh hai đảo Alak và 
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Attu. Đoàn tàu tiến quân trong hoàn cảnh thời tiết rất xấu, 
sương mù dày đặc, sóng to, gió lớn vì vậy mãi đến ngày 5 
tháng 6 mới tới được gần mục tiêu đánh chiếm. Trong hai 
ngày 4 và 5 tháng 6, máy bay từ tàu sân bay tiến hành ném 
bom bắn phá quân cảng Datch Harbor. Tuy nhiên, trong 


ngày 5 tháng 6, tư lệnh hạm đội nhận được chỉ thị đưa toàn - 


bộ lực lượng quay trở về để tham gia chiến dịch Midway. 
Điện vừa tới nơi thì trận hải chiến ở Midway coi như đã 
kết thúc. 13 giờ ngày 6 tháng 6 đoàn tàu lại nhận được chỉ 
thị: "Tiếp tục đánh chiếm Aleutian. Ngày 8 tháng 6 đổ 


bộ". Bộ thống soái tối cao còn quyết định tăng cường thêm ` 


cho hạm đội phía Bắc một tàu sân bay và hai Gu Dän - 


đương: Tuy nhiên, lực lượng Mỹ ở Aleutian rất yếu, chỉ có 


thể chống trả bằng tàu ngầm và thủy phi cơ chiến đấu. 
Chiến dịch Aleutian kết thúc. vào trung tuần tháng 6. s 

Nhà sử học Nhật Bản Hattori nhận định: "Với kết quả của - 

chiến dịch, quân ta đã chiếm được những khu vuc qui n` 


trọng trong quân đảo Aleutian. Tù nay, những máy bay đặt 
trên đảo Kyska vừa đảnh chiếm được có thể tăng cường 
bảo vệ sườn phía Bắc Nhật Bản. Tuy nhiên, do thất bại 
nặng trong việc đánh chiếm Midway, việc chiếm lĩnh một 
phân quân đảo Aleutian chỉ có ý nghĩa khu vực `. 

Cũng từ sau Midway, Nhật Bản không tổ chức được 
chiến dịch quy mô lớn nào nữa. 
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NHÌN LẠI 
200 NGAY GIAO TRANH 


Tính đến tháng 5 năm 1943, cuộc chiến tranh Thái 
Bình Dương do Nhật Dän phát động bằng cuộc tập kích 
Pearl Harbor (cảng Trân Châu) rồi phát triển xuống Nam 
Thái Bình Dương và chững lại trước đảo Midway (tức Nửa 
đường) đã kéo dài được 500 ngày. Giữa các nhà sử học 
Mỹ, Anh và Nhật Bản có nhiều quan điểm và đánh giá 
khác nhau. Theo nhiều nhà nghiên cứu, những nhận xét 
của nhà bình luận quân sự Pháp Philippe Masson có nhiều 
ý kiến khách quan, đúng đắn hơn các bên tham chiến. 

Masson viết: "Những tr liệu trong tập hô sơ lưu trữ 
của Nhật Bản cho biết, trên văn bản, cuộc chiến tranh 
Thái Bình Dương được phát động từ ngày l tháng 12 năm 
1941. Trong ngày hôm đó, Đại tướng Hideki Tojo (thay 
Hoàng thân Fuminaro Konoye làm Thủ tướng tit ngày 17 
tháng 10 năm 1941) đã hoàn tất mọi việc chuẩn bị, trình 
bày trước nội các kế hoạch chiến lược phát động cuộc 
chiến tranh Thái Bình Duong, được Hoàng đế Hirohito 


phê chuẩn và ấn định mở đầu Cuộc tiến công vào ngày 7 
tháng 12 năm 1941. 
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Cùng với bản kế hoạch quân sự này, tướng Tojo cũng 
da nghiên cứu một kế hoạch chính trị nhằm độc chiếm 
toàn bộ Đông Nam Á, loai bỏ tất cả những người da trắng 
Châu Âu để xây dựng một “khối thịnh vượng chung" tạo 
diéu kiện cho Nhật Bản có một nên kinh tế độc lập, nhờ có 
nguồn dâu mỏ Indonexia, thiếc và nhất là cao su Malaixia. 
Công cuộc bành trướng này không chỉ liên quan tới việc 
tước đoạt những quyền lợi của Hà Lan và Anh tại các xứ 
thuộc địa trong khu vực mà nhất thiết phải xảy ra một 
cuộc chiến tranh với Mỹ. Vớt vị trí chiến lược của 
Philippin, Mỹ có thể đe dọa các tuyên giao thông hàng hdi 
từ Nhật Bản xuống khu vực Đông Nam Á. Chính vì vậy, bộ 
tt lệnh quân sự Nhật Bản phải tính đến chuyện tiêu diét 
phân lớn lực lượng chủ yếu của Mỹ tại cảng Trân Châu ở 
Hawai bằng một cuộc tiến công bất3igờ. 

Tiếp đó, để chống lại sự phản công của Mỹ, bộ tham 
mưu của Thiên hoàng cũng đã phải tính đến chuyện tạo 
một "vành đai phong thú" bao trùm Myanma, Malaixia, 
Indonexia, New Guinea, và các quân đảo Thái Bình 
Dương. Những tư liệu lưu trữ cũng ghỉ rõ, hôi đó Nhật Bản 
tin chắc rằng người lính của Thiên hoàng hơn hẳn lính 
Mỹ. Phía Mỹ sẽ phải đương đầu với một cuộc chiến tranh 
kéo dài, hao mòn, tốn kém và cuối cùng sẽ phải thương 
lượng với Nhật Bản, chấp nhận để Nhật Bản làm bá chủ 
bành trướng trên toàn cối Viên Đông. Giả thiết này được 
coi nhu có khả năng xảy ra, vì lúc này Nhật Bản đã tham 
gia liên mình quân sự tay ba Đức- Italia - Nhật Bản. Chiến 
tranh đã bùng nổ ở Châu Âu, nay lại bùng nổ ở Thái Bình 
Dương. Mỹ phải chiến đấu trên hai mặt trận, trong khi 
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Nhạt Bản chủ dốc sức vào một mặt trận, vì đã ký hiệp ước. 
“trung lập, không xâm phạm lần nhau” với Liên Xô, cüng 
như đã "trung lập” khi Đức tiến hành đánh Liên Xô- Trên 
thực tế, khi bị Đức thúc ép, chính quyên Nhật Bản vån giữ. 
quyết dinh không tham chiến cùng Đức tiến dánh Liên Xô 
để chiếm đoạt những nguồn lợi kinh tế vùng Xibia, những 
lợi ích này không thấm thía gì so với những tài nguyên 
chiến lược ở Đông Nam Á. Đó là những lý do khiến cho. 
nội các Tojo ung dung tiến hành một cuộc chiến tranh độc ị 
lập, riêng rể tại Châu Á, song song với cuộc chiến tranh 
mà Mỹ, Anh phải tiến hành ở Châu Âu, và cuộc chiến. 
tranh Châu Âu càng có lợi cho Nhật Bản. P 

Để tiến hành thắng lợi cuộc chiến tranh chinh phục. 
Châu Á, cũng là cuộc chiến tranh chống Mỹ và Đồng mình 
của Mỹ, Nhật Bản dựa vào đội quân thiện chiến, được. 
huấn luyện chu đáo, tích luỹ được nhiều kinh nghiệm trong 
cuộc chiến tranh xâm lược Trung Quốc, có một tỉnh thân E 
hy sinh quả cảm đặc biệt vì Thiên hoàng. Bên cạnh lục 
quân, Nhật Bản còn có một lực lượng hải quân rất đáng: 
gòm, không thua kém lắm so với hải quân Mỹ. Hơn nữa, d 
Nhật Bản còn có một lực lượng máy bay của hải quân có 
tu thế hơn lực lượng không quân của Mỹ và các nước - 
Đông minh trong khu vực Thái Bình Dương. Trước ngày: 
tiến đánh cảng Trân Châu, Nhật Bản có 11 tàu thiết giáp, 
11 tàu sân bay, 34 tàu tuần dương, 110 tàn phóng ngư lôi, 
1250 máy bay hiện đại trong khi Mỹ và Đồng mình tại khu 
vực Thái Bình Dương chỉ có 10. tàu thiết giáp, 4 tàu sản 
bay, 36 tàu tuân dương, 90 tàu phóng ngu lôi, 1100 máy 
_ bay loạt cù: q 


æ. W@I 
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| Với bản kế hoạch chiến lược có vẻ hợp lý này, bộ 
thống soái tối cao Nhật Bản vốn thiếu hiểu biết về đối 
phương lại quá tự tin đã không tính đến những yếu tố bất 
lợi cho Nhật Bản, như tiềm năng kinh tế, nhất là nguồn 
hăng lượng dôi dào của Mỹ, cộng với nô lực của nhân dân 
Mỹ khi phải đương đầu với một thách thức và phải hoàn 
thành: nhiệm vụ chống trả. Trên thực tế, mặc dù phải huy 
động một tiềm năng khổng lô (dang im làm mer ngủ) trong 
\uốt ba năm chiến tranh, đến năm 1944 sản xuất công 


_ Mghiêp Mỹ đã phát triển gấp mười lân Nhật Bản, tính từ 


tột mốc đầu tiên năm 1941. Về mặt quân su, quán đội 


| Nhật Bản dù có gắn bó chặt chế và có ý chí quyết chiến, 
den thời điểm năm 1944 vẫn thua Mỹ về mặt hiên đại hóa. 


lên lúc này thì hải quân Nhật Bản dang thut lùi so với 


Dino ngày dâu tiến công cảng Trân Châu và tiến đánh 
Mä Lai: Lực lượng máy bay đang trỏ thành “đứa còn 
_ Nghèo nàn” của hải quân. Tuy được trang bị những vũ khí 
Wi tân như ngư lôi chứa Ôxy, Và tuy có loại máy bay khu 
tục mang sõ hiệu "Zero" rất lợi hại, nhưng hải quân Nhât 
lún vån thiếu các thiết bị do thám và dẫn đường hiện đại 
Hr sonar, radar... ¿phí 
hogt động trên một đại dương rất rộng lón; nhung lại thiếu - 
~ tàu vận tải tiếp tế, thiếu các tàu hộ tống, vì gp dã bị 


Đã thế, hải quân Nhật Bản lại phải 


tua thiệt nặng. 
Cuối cùng, trên lĩnh vực tình báo quân Sự, VIỆC Mỹ 
the lén và giải mã được những bức điện mắt của hải 


(ân, của Bộ Chiến tranh và Bộ Ngoại giao Nhật Bản 
Ming dân đên nhiêu tai họa cho Nhật Bản vì nhiều phương 
iM chiến lược bị bộc lộ trước khi thực hiện. 
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Từ trân Pearl Harbor đến trận Midwdy, do được tô 
chức tôt, huấn luyện kỹ, quân đội Nhật Ban liên tiêp thu 
được nhiêu chiến thắng. Các thuộc địa của Anh liên tục bi 
Nhật Bản chiếm lĩnh. Hồng Kông bị mất ngày 25 tháng 12 
năm 1941, Mã Lai bi chiếm đóng đâu tháng 1 năm 1942, 
pháo đài Singapo xin hàng ngày 15 tháng 2 năm Năng hơn 
100.000 bình sĩ bị Nhật Bản bắt làm tà bình. Đó là thất bại 
lớn nhất của Anh trong cuộc chiến tranh Thái Bình Dương. 

Cũng trong thời kỳ này, Nhật Bản đã chiếm được các 


căn cứ quân sự của Mỹ đặt tại đảo Wake và dao Guam, ` 


đang tiến đánh Philippin. Sau khi chiếm dược thú phú 


Philippin là Manila ngày 24 tháng de năm 1941 , géien 
Bản vấp phải sự kháng cự kéo dài của Mỹ tại bán đáo _ 
Bataan cho đến tận tháng 4 năm 1942. Một tháng sau, đến 

lượt pháo đài Corregidor, được coi là “không thể đánh _ 


ém" cũng xin đâu hà ît Ba ìi tuần sau, theo 
chiếm” cũng xin dâu hàng Nhật Bản. Vài tuán 


lênh của chính phủ Mỹ, Đại tướng Mỹ Mac Arthur phải rút _ 


khỏi phân đất còn lại ở Philippin sau khi tuyên bố “Hẹn 
gặp lại. X : 
Sau trận hải chiến trong vàng biển Java từ 28 đến 29 


tháng 2 năm 1942 trong đó Nhật Bản tiêu diệt toàn bộ môt 
ham đội Đông mình gôm các tàu tuân dương Hà Lan, Anh, ` 


Mỹ, quân đội Nhật Bản tiếp tục mở nhiều cuộc tiên công 


xâm chiếm Indonexia. Ngày 3 tháng 3, Nhật Bản chiếm _ 
được Batavia. Bốn ngày sau, toàn bộ quân đột Hà Lan ee 
lãnh thổ Indonexia, đông tới 80.000 bình sĩ, xin đâu hàng - 


Nhát Bản. Lực lượng Nhật Bản, sau khi đã chiêm lĩnh 
Rabaul và quân đảo Salomon đổ bộ lên New Guinea, uy 
hiếp vùng bờ biển Bắc Australia. 
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Trong. khi đó quản đội Nhật Bản cũng hoàn thành 
việc chiếm đóng Myanma. Đến tháng 4 năm 1942, một 
hạm đội mạnh của Nhật Bản, gồm 5 tàu sân bay và 4 tàu 
thiết giáp tiến vào Ấn Độ Dương, ném bom bắn phá Sri 
Lanca, Colombo, Trincomalee, tiêu dréi 2 tâu tuần duong 
hạng nặng và l tàu sân bay của Anh. Số tàu còn lại của 
Anh phải dt tắn sang tận vùng biển miền Đông Châu Phi 
thuộc Anh. ; 

Như vậy là, đến tháng 4 năm 1942, Nhật Bản đã 
chiếm được tất cả các muc tiêu chiên lược từ Myanmar 
đến tận New Guinea. Nhật Bản đã tiêu điệt được toàn bộ 
lực lượng Đồng mình trong khu vực Viễn Đông, bắt giữ 
được hơn 300.000 tù bình. Những mục tiêu chiến lược này 
da được đánh chiếm với tổn thất đặc biệt rất ít của Nhật 
Bán. Quân đội Thiên hoàng chỉ bị mát 15.000 binh sĩ, 400 
máy bay, 3 tàu phóng lôi, 12 tàu ngâm, trong khi chính 

phương án tác chiến của Nhật Bản dự trù phải hi sinh tới 
môt phần ba lực lượng hải quân". 

Philippin Masson nhận xét: 

"Sé đi Nhật Bản dạt được những thắng lợi to lớn như 
vậy là do có một đạo quân tỉnh nhuệ, tỉnh thân chiến đấu 
đặc biệt đãng cảm của người lính, tính chủ. động trong các 
hoạt động chiến đấu phối hợp giữa lục quân và hải quân, 
hệ thống liên lạc chỉ huy tuyệt vời giữa lục quân, hải quân 
và các máy bay của lục quân và hải quân. Trong khi đó, 
suốt giai đoạn bị thẩm kéo dài của cuộc chiến tranh này, 
ham đội Thái Bình Dương của Mỹ do đô đốc Nimitz chỉ 

huy chỉ có thể tiến hành ném bom, bắn phá bằng các máy 
bay đậu trên các tàu sân bay ở phần phía Đông chiến 
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trường, từ các đáo Marshall, Gilbert, Wake, Nam Oued: 
Hành động phản kích gây ấn tượng nhất của Mỹ là HIẾN 
ném bom bằng máy bay xuất phát từ tàu sân bay eer aM 
đô Tokyo, nhưng son đó đội máy bay này đã KRONE đu cnus 
đốt để quay trở lại tàu sân bay, dành phải hạ cánh khẩn 
cấp xuống vùng đất Trung Quốc bị Nhật Bản chiêm đóng, 
toàn thể các đội phi hành cũng như đội máy bay ném bom 
đều bị Nhật Bản bắt giữ. 

Mặc dù đã đạt được một loạt chiến thắng to lớn, ngay 
trong bộ chỉ huy tối cao của Nhật Bản từ tháng 3 năm 
1942 đã bộc lộ một số thiếu sót về chỉ dạo chiến lược. 
Ngay trong trận đầu tiên đánh phá Pearl Harbor, dô đốc 
Nhát Bản Yamamoto, tuw lệnh ham đột liên hợp dã phạm 
sai lâm là đánh vào mục tiêu có những căn cứ bố trí phần 
tán, các tàu sân bay Mỹ ngày hôm đó lại không có mặt tại 
Pearl Harbor nên không bị tiêu diệt. Trận Pearl Harbor 
còn phạm sai lầm về mặt chính trị. Do tiến công Mỹ quá 
sớm nên trận tiến công này cũng làm tiêu tan sớm những tư 
[đởng muốn giữ thái độ "trúng lập” của Mỹ, sang ddy 
chính phủ và nhân dân Mỹ từ bỏ chú trương biệt lập, tuyên 
chiến với Nhật Bản và tiến hành cuộc chiến cho tới khi 
Nhật Bản bị đánh bại. Là S016: 

Tiếp đó, Yamamota còn phạm sai lâm ở chô nghi 
răng, nếu đánh chiếm được Midway sẽ trực tiếp uy hiếp 
quân đảo Hawai và đẩy xa thêm vành đai phòng thủ "ng 
Nhát Bản. Đảo Midway chính là nơi Mỹ tập trung 4 tàu 
sân bay từ Hawai về đó sau khi Nhật Bản tiển công Pearl 
Harbor. Đô đốc Yamamoto đã huy động hầu như toàn bộ 
lực lượng chủ lực của hải quản Nhật Bản vào canh bạc 
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Midway, hi vọng nếu chiếm được đảo San hô của tâm 
chiến lược này, Mỹ sẽ phải xin thương lượng ngừng bán, 
chấp nhận cho Nhật Bản làm bá chủ khu vực Viên Đông. 
Chính xuất phát từ nhận định, tính toán sai lâm này, kế 
hoạch tác chiến Yamamoto đã dẫn đến một thất bại nặng, 
hậu quả của những thiếu sót trong điêu hành chiến đấu. 
Đâu tháng 3 năm 1942, việc đánh chiếm quân cảng 
Moresby ở New Guinea đã dân đến trận hải chiến trong 
vàng biển San hô. Đây là trận đâu tiên Nhật Bản đưa ham 
đột ra xa “ngoài phía chân trời! quá tâm với của lực lượng 
không quân trên đất liên, chỉ có thể yểm trợ bằng các máy 
bay trên tàu sân bay. Mặc dù thu được thắng lợi về chiến 
thuật, chỉ mất có một tàu sân bay nhỏ trong khi Mỹ bị mất 
một tàu sân bay lớn hạng nặng, trên thực tế Nhật Bản đã 
sặp một thất bạt nghiêm trọng vê chiên lược. Bộ tư lệnh 
hạm đội Nhật Bản đã phải bỏ kế hoạch đổ bộ đánh chiếm 
quân cảng Moresby sau khi hai tàu chiến lớn nhất của 
ham đội bị hu hỏng nặng cân phải có thời gian sửa chữa. 
Mặc dù vậy, khi tiến đánh Midway, đô đốc Nhật Bản 
Yamamoto còn chia lực lượng tiến công làm hai bộ phận, 
tiến dánh quân đảo Alewtian ở phía Bắc và đảo Midway ở 
phía Nam, cách xa nhau trong cùng một- thời gian. Lực 
lượng tiến dánh Aleutian chiếm được hai đảo nhỏ Kiska 
và Attu: trong hai ngày 7 và 8 tháng 6 năm 1942. Nhưng 
lực lượng tiến đánh Midway trong cuộc hành quân xuống 
phía Nam đã tách bộ phận đi dâu gôm các tàu sân bay 
quá xa đại bộ phận phía sau những 300 hải lý, khiến cho 
bộ phận phía sau không thể nào theo kịp bộ phận phía 
(rước dù mở hết tốc độ. Chính vì vậy, Nhật Bản đã tự 
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chuốc lấy thất bại nặng, bị mất tới 4 tàu sân bay. Mỹ chỉ 
mất có 1 tàn sân bay. 

Giữa lúc Đức và Italia đang còn thu được nhiều chiến 
thắng tại Bắc Phi và Liên Xô, trận hải chiến Midway được 
coi là chiến thắng đâu tiên của Đồng mình và tạo môt 
bước ngoặt lớn trong chiến tranh Thái Bình Dương. Phía 
Mỹ đã lập được thế quân bình trong lực lượng so sánh với 
Nhật Bản, và đã có thể bắt đầu tập trung lực lượng trên 
chiến trường Châu Âu, dốc sức "đánh thắng Đức trước 
tiên" như đã thống nhất với Đồng mình trong hội nghị 
Arcadie. 

Sau trận Midway, chiến tranh Thái Bình Dương 
chuyển sang giai đoạn hai, giai doan tiêu hao lực lượng 
giữa các bên tham chiến. Về phía Nhật Bản, bộ tư lệnh 
ham đội liên hợp của đô đốc Yamamoto tập trung phần lớn 
lực lượng tại đảo Truk ong khi chờ đợi thành lập lại đội 
tàu sân bay với những chiếc tàu mới, đan§ đưa xuống 
nước. Cũng trong lúc đó, bộ thống soái tối cao Nhật Bản 
cũng quyết định hoàn tất chiến dịch đổ bộ đánh chiếm 
New Guinea và quần đảo Salomon: Với quyết định chiến 
lược này, Nhật Bản tiến hành đổ bộ lên Guadalcanal và 
vấp phải cuộc kháng cự quyết liệt của Mỹ trên qui mô lớn. 
Ngày 7 tháng 8 năm 1942, bộ tư lệnh Mỹ cũng đổ bộ 2000 
quân lên Guadalcanal tỏ rõ quyết tâm ngăn chặn Nhật 
Bản ngay trên tuyến dâu bảo vệ vùng bờ biển Bắc 
Australia. Suốt 5 tháng liên Mỹ và Nhật Bản tổ chức 
những cuộc giao tranh giành di giật lại đảo, song song vól 
những cuộc hải chiến và những cuộc đọ sức bằng máy bay 
hải quân trên vùng trời Guadalcanal. 
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Để tiếp tế, tăng viện cho lực lượng bộ bình và lính 
thuỷ đánh bộ đang giao tranh kịch liệt, cả Mỹ lần Nhật 
Bản dëi tổ chức những đợt hành quân tiếp viện, xuất phát 
tir các bến cảng Rabaul và Espiritu Santo. Cuộc tiến công 
và bdo vệ các đoàn tàu vận tải của cả hai bên đã dân đến 
nhiều trận "tao ngộ chiến", bắt gặp và giao chiến với nhau 
ở giữa đoạn đường thường xảy ra trong đêm tối, như các 
trận dụng độ lân nhau tại Savo, Salomon, Santa Cruz, 
Guadalcanal, Tassafaronga... Cả hai bên đêu gặp nhiều 
tôn thất tương đương với nhau, Nhưng CHỐI cùng; dên dâu 
tháng 2 năm 1943 Nhật Bản do quá mệt mỏi đã phải tự 
mình rút khỏi Guadalcanal. 

Cuộc rút quân đầu tiên tại một vì trí chiến lược này 
sau cuộc chiến tranh đã được tiết lộ trong tập hô sơ mật là 
do thiếu trang Bị không đưa đến kịp, thiếu cơ sở y tế hậu 
cân và cũng do bộ thống soái tối čao Nhật Bản muốn bảo 
tôn lực lượng hải quân để còn sử dụng lâu dài về sau, 
trong khi phía Mỹ nhờ có hậu phương đang nô lực cao độ 
sản xuất các phương tiện chiến tranh tiếp ứng, vån lao gân 
hết các lực lượng máy bay, tàu chiến ở Thái Bình Dương 
vào trận giành giật lại Guadalcanal. 

Phấn khởi trước những thắng lợi vừa đạt được, Tổng 
tu lệnh Thái Bình Dương Mac Arthur và đô đốc tư lệnh 
ham đội Thái Bình Dương Nimitz, quyết định tiến lên 
giành lại Salomon. Tuy nhiên, chiến dịch tái chiếm này đã 
phải tiến hành khó khăn và chậm chap. Mở dâu bằng 
những cuộc đổ bộ lên Rendova, Vela Lavella, Choiseul, 
Bougainville mãi đến năm 1943 mới kết thúc. Đối với Mỹ, 
một loạt những cuộc chiến đấu này đã giúp cho hải quân 
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rút kinh nghiệm, hoàn thiện kỹ thuậi đổ bộ, thử nghiệm các 
thiết bị, phương tiện mới đông thời tiếp tục làm tiêu hao 
lực lượng máy bay của hải quân Nhật Bản. | 
Cho tới lúc mày, Nhật Bản đã bị mất tới 2600 phi 
công trong những cuộc giao tranh quyết hột nhằm cô 
giành lại utu thế và quyên chú động tác chiên trên không. 
Nhật Bản còn phải gánh chịu một tổn thất không ei bù đắp 
được, tức là chiếc máy bay chở đô đốc Yamamoto, tu lệnh 
hạm đội liên hợp “người hùng” của cuộc chiến tranh từng 
chỉ huy tiến công Nhật Bản từ trận Pearl Harbor, bị mội 
đội máy bay khu trục của Nhật Bản bắn rơi..." 
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CHÍNH SÁCH 
“ĐẠI ĐÔNG Am 


Tuy buộc phải co vào thế phòng: ngự, lúc này Nhật Bản 
cũng đã kiểm soát được một vùng lãnh thổ rộng lớn ở Châu 
Á và Thái Bình Dương, nắm trong tay nhiều nguồn tài 
nguyên chiến lược quan trọng như dầu mỏ, quặng sắt, than 
đá, cao su, lúa gao phục vụ cho chiến tranh xâm lược lâu dài. 

Trong chương 9, nhan đề "chuyển sang phòng ngự" 
cuốn Đại Đông Á chiến tranh toàn sử, nhà sử học Nhật 
Bản Hattori cho biết, đi đôi với việc củng cố lực lượng, tổ 
chức lại hải, lục, không quân, cải tổ bộ máy cai trị tại 
những nước vừa đánh chiếm được, Nhật Bản cũng dốc sức 
đẩy mạnh "chính sách Đại Đông Á", vơ vét tài nguyên, 
bóc lột sức lao động. bắt phu, bắt lính đưa đi làm bia đỡ 
đạn, với mưu đồ thâm độc "lấy chiến tranh nuôi chiến 
tranh, dùng người Châu Á đánh người Châu Á". 

Từ năm 1910, sau khi thôn tính xong bán đảo Triều 
Tiên, chính sách của Nhật Bản đốt với Cao Ly là ' trực trị, 
tức là người Nhật Bản trực tiếp nắm mọi quyền hành từ cấp 
xã, huyện, quận, tỉnh thành phố tới cấp trung ương. Các quan 
chức đầu ngành đêu là người Nhật Bản. Trẻ em từ lớp một đã 
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phải học chữ Nhật Bản, nói tiếng Nhật Bản. Âm mưu của 
Nhật Bản hôi đó là nuôi tham vọng "đồng hóa" dân tộc Triều 
Tiên. biến bán đảo Triều Tiên thành một thuộc địa di dân của 
Nhật Bản, một hậu phương cung cấp nhân lực, vật lực cho 
Nhật Bản trong những cuộc chiến tranh xâm lược bành 
trướng thế lực trên toàn bộ lục địa Châu A. 

Với Đài Loan. hành động của Nhật Bản còn thâm độc, 
tàn ác hơn. Đảo Đài Loan biến thành tỉnh, sáp nhập vào 
lãnh thổ Nhật Bản, văn hóa, phong tục, tập quán của Nhật 
Bản thâm nhập vào người dân Đài Loan ngay từ thủa ấu 
thơ. Theo nhà sử học Nhật Bản Saburo Ienaga, người Triều 
Tiên đã bị Nhật Bản đô hộ rất hà khắc, nhưng người Đài 
Loan còn bị cai trị nghiệt ngã hơn. 

Từ năm 1941 khi đạo quân phương Nam của Terauchi 
tràn xuống chiếm đóng toàn bộ bán đảo Đông Dương, 
nhiều người dân Việt Nam đã nhìn thấy loại "sâm Cao Ly” 
nổi tiếng bôi dưỡng sức khỏe cho các sĩ quan Nhật Bản, 
được các công ty Nhật Bản bây bán cả ở Hà Nội, Hải 
Phòng, Sài Gòn, Nông Pênh... Binh sĩ người dân tộc Triều 
Tiên. Đài Loan nói tiếng Nhật Bản, mặc quân phục y hệt 
binh lính Nhật Bản, chỉ khác một điểm các sĩ quan Triều 
Tiên, Däi Loan dù đã được "đồng hóa” trong quân đội 
Thiên hoàng vẫn không được đeo gươm bên sườn như các 
võ quan Nhật Bản. Những thanh gươm lưỡi kiếm này phần 
lớn đều là những "vật gia bảo” cha truyền con nối của các 
sĩ quan Nhật Bản, những hiệp sĩ theo đạo võ sĩ Samurai. 

Chính sách thâm đóc, hà khắc này đã bị nhân dân địa 
phương chống lại kịch liệt. Theo giáo sư Saburo lenaga, 
năm 1919 tức chưa tròn mười năm sau khi Nhật Bản đặt 
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ách thống trị lên bán đảo Triều Tiên, nhiều cuộc biểu tình 
chống đối đã nổi lên chống lại hành động cướp đất dồn 
dân của chính quyền Nhật Bản và đòi tự do độc lập cho 
dân tộc Triều Tiên. Chính phủ Nhật Bản đã phải điều động 
quân đội chủ lực từ chính quốc tới đàn áp rất dã man, hàng 
chục ngàn người Triều Tiên bt. bán giết, bị chém đầu. Năm 
1923, hàng ngàn người Triều Tiên nữa lại bị cảnh sát vũ 
trang Nhật Bản giết hại. 

Tại Đài Loan, cuộc đàn áp dã man nhất của Nhật Bản 
đã được tiến hành vào năm 1930, gây bất bình lớn cho 
nhân dân địa phương và dư luận tiến bộ trên toàn thế giới. 

Những cuộc đấu tranh bất khuất của nhân dân các dân 
tộc Triều Tiên, Đài Loan tuy bị đàn áp däm máu và không 
đạt được kết quả dứt điểm nhưng‹dù sao cũng đã khiến cho 
bọn thống trị Nhật Bản phải rút ra-những bài học. Vì vậy, 
sau khi chiếm được vùng Đông Bắc Trung Quốc tiếp giáp 
với Triều Tiên, Nhật Bản đã không dám áp dụng chính 
sách thuộc địa kiểu cũ mà phải tìm một hậu duệ của triều 
đình Mãn Thanh là Phổ Nghi dựng lên làm vua bù nhìn 
đứng đầu "Mãn Châu quốc”. Với Trung Quốc, Uông Tinh 
Vệ là một phần tử ly khai của Quốc dân đảng mà nhân dân 
Trung Hoa gọi là tên "đại Hán gian" cũng được Nhật Bản 
dựng lên làm bù nhìn, đặt "thủ đô” ở Nam Kinh. 

Trước và trong khi phát động cuộc chiến tranh Thái 
Bình Dương tiến công Mỹ, Anh, Hà Lan... chiếm đóng 
những vùng đất rộng lớn khu vực Đông Nam Á và Nam Á, 
Nhật Bản cũng đã tìm kiếm sẵn sàng nhưng tên bù nhìn tay 
sai nhằm chuẩn bị cho việc thành lập "khối Đại Đông Á" 
do Nhật Bản đứng đầu. 
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Tại Malaixia (hồi đó bao gồm cả Singapo) cũng như 
Philippin, Indonexia (hồi đó gọi là Nam Dương), quân 
đội Nhật Bản tiến đến đâu đều mang theo một bộ máy 
tuyên truyền chiến tranh tâm lý, om sòm quảng cáo là 
quân đội Thiên hoàng kéo vào để giải phóng cho nhân 
dân những nước này thoát khỏi ách thống trị lâu đời của 
bọn thực dân da trắng. Một loạt tổ chức chính trị được 
Nhật Bản tài trợ mọc lên như nấm, lớn tiếng hô hào ủng 
hộ chính sách Đại Đông A. Thậm chí nhiều thanh niên 
địa phương còn tham gia các lực lượng vũ trang chính 
quy hoặc nửa chính quy do Nhật Bản tổ chức, mặc quân 
phục theo kiểu Nhật Bản, sẵn sàng làm bia đỡ đạn cho 
Nhật Bản trong những cuộc hành quân chinh chiến tỏa 
kháp Thái Bình Dương và Châu Á. 

Tai Myanma (hồi đó gọi là Diến Điện rồi lại cải tên 
thành Miến Điện) ngay từ khi mới chiếm được phần đất 
nhỏ ở miền Bắc, Nhật Bản đã hứa hẹn "sẽ cho nhân dân 
Diến Điện được hưởng quyền độc lập". 

Một nhân vật chính trị là tiến sĩ Ba Maw đã theo học ở 
Anh được Nhật Bản chú ý từ năm 1940. Lúc đó. Ba Maw 
đang giữ chức Thủ tướng chính quyền tự trị Miến Điện. 
Trong một bài phát biểu trước nghị viện dân tộc Miến 
Điện, Thủ tướng Ba Maw công khai phát biểu quan điểm 
của mình: "Trong chiến tranh thế giới thứ nhất, nước Anh 
kêu gọi các thuộc địa đóng góp sức người, sức của bảo vệ 
Anh quốc với lời hứa hẹn sau khi chiến thắng sẽ cho Miến 
Điện được độc lập nhưng rồi chúng ta thấy gì? Đó chỉ là 
những lời tuyên bố hão huyền. Bây giờ cũng vậy. Chính 
phủ Anh tham chiến chống Đức, tự cho Anh quốc quyền 
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bảo vệ các nước nhỏ dưới quyền. Vậy nếu thắng Đức xong, 
các nước nhỏ như Miến Điện ra sao? Không ai biết chắc 
chán. Vậy tôi đề nghị, người da vàng chúng ta để mặc cho 
người da trắng đánh nhau bằng súng đạn. Ta chớ nhấy vào 
vòng chiến, thiệt thân mà chẳng được chút quyền lợi nào. 
Thái độ trung lập là tốt nhất". - 

Ngay sau bài nói not. tiếng này, tiến sĩ Thủ tướng 
chính quyền tự trị Miến Điện đã bị Toàn quyền Anh bắt 
giam. Dư luận tiến bộ Miến Điện kịch liệt phản đối. Tiến 
sĩ Ba Maw vut trở thành nổi tiếng và đã lọt vào tầm ngắm 
của các nhà tình báo chiến lược Nhật Bản. Ngay sau khi 
quân đội Nhật Bản tiến vào Miến Điện, Ba Maw được giải 
phóng thoát khỏi nhà tù và lập tức được Nhật Bản "mời" ra 
thành lập một chính phủ độc lập với điều kiện hợp tác chặt 
chẽ với Nhật Bản trong khuôn khổ chính sách Đại Đông Á, 
chung sức cùng Nhật Bản "đuổi hết người da trắng" để "cái 
giống da vàng ta sống với nhau” Một nghị viện dân biểu 
Miến Điện được thành lập thông qua bầu cử. Nhưng tổ 
chức chính trị cực đoan Adipadi lại thực tế giữ quyền "lãnh 
đạo đất nước", với khẩu hiệu "một dòng máu, một tiếng 
nói, một thủ lĩnh” sặc mùi độc tài. 

Để ve vấn quốc gia non trẻ này, Thủ tướng Nhật Bản 
Tojo” tuyên bố trao trả phần lớn bang Shan mà quân đội 
Nhật Bản đã “hy sinh xương máu đánh-chiếm" cho Miến 
Điện, phần còn lại trao cho Thái Lan. 


®© Hideki Tojo là đại tướng lục quân, Bộ trưởng Chiến tranh rồi 
giữ chức vụ Thủ tướng từ năm 1941 đến 1944, được coi là nhân 
vật chủ đạo trong chiến tranh Thái Bình Dương. 
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Ngày 1 tháng 8 năm 1943, trung tướng Kawabe, tư lệnh 
đạo quân Nhật Bản chiếm đóng Miến Điện đã thừa lệnh 
Thiên hoàng. trao trả "độc lập" cho Miến Điện”. Ba Maw 
được lên làm Tổng thống cam kết hợp tác chặt che với Nhật 
Bản trong khuôn khổ khối thịnh vượng chung Đại Đông Á. 

Đối với Ấn Độ, tuy chưa tiến quân vào lãnh thổ nước 
này (hồi đó bao gồm cả Pakixtan, Bangladesh, Sri Lanca), 
Nhật Bản cũng đã móc nối được với môt nhân vật dự định 
đưa lên làm bù nhìn tay sai là Chandra Bose. Đây là một 
nhân vật hoạt động chính trị được coi là "người học trò của 
Mahatma Gandhi", lãnh tụ tinh thần rất được sùng bái của 
nhân dân Ấn Độ hồi đó, thường được gọi theo âm Hán - 
Việt là "Thánh Cam Địa". Nhưng Chandra Bose khác với 
Mahatma ở một điểm rất cơ bản: Gandhi chủ trương “bất 
bao động, bất hợp tác" để đòi Anh phải trao trả độc lập cho 
Ấn Độ. Còn Chandra Bose thì chủ trương dựa vào cường 
quốc hùng mạnh là Nhật Bản để xây dựng lực lượng vũ 
trang, dùng vũ lực và đi theo Nhật Bản để nhờ "Nhật Bản 
giúp đỡ đánh đuổi thực dân Anh ra khỏi Ấn Độ”. 

Chandra Bose đã ra nước ngoài, chủ động tìm gặp bộ 
tư lệnh quân đội Nhật Bản đang chiếm đóng Miến Điện, 
Thái Lan, Đông Dương để "cầu xin ngoại viện”. Nhật Bản 
đã đưa Chandra Bose đến Mã Lai, Singapo gặp nhiều binh 
lính Ấn Đô, chiến đấu trong hàng ngũ quân đội Anh bị 
Nhật Bản bắt làm tù binh, để Chandra Bose “chiêu mộ binh 
lính tham gia đôi quân giái phóng Ấn Độ, do Chandra Bose 
tổ chức và nhờ Nhật Bản huấn luyện, trang bị vũ khí. Đứng 
trước đám tù, hàng binh Ấn Độ đang nằm trong tay quân 
đội Nhật Bản, Chandra Bose nói: 
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"Khi bát đầu phát động chiến tranh, người Đức hô 
lớn: "Tiến về Paris! Tiến về Paris!". Khi bắt đầu Nam tiến, 
người Nhật cũng hô to: “Tiến về Singapo! Tiến về 
Singapo!”. Còn hôm nay, tôi đề nghị với các anh em cùng 
hô theo tôi: “Tiến về Delhi! Tiến về Delhi!" giải phóng tổ 
quốc khỏi ách thống tri của thực dân Anh". 

Nhật Bản đã giúp Chandra Bose tiền của, lương thực, 
vũ khí thành lập hai lữ đoàn. Sau khi cát gọi là " Chính phủ 
lâm thời giải phóng Ấn Độ” được Nhật Bản dựng lên tại 
Singapo, hai lữ đoàn này được mang tên “Quân đội dân tộc 
Ấn Độ" (Indian National Army) gọi tắt là INA. Một điều 
rất mua mai là cái đạo quân giải phóng dân tộc Ấn Độ do 
đại uý Mohan Singh chỉ huy lại không tiến về Delhi giải 
phóng quê hương đất nước mà lại bị Nhật Bản đưa đi đàn 
áp các chiến sĩ du kích ở Timor, một thuộc địa của Bồ Đào 
Nha trên quần đảo Nam Dương tức Indonexia. 

Dot với Indonexia, Thủ tướng Tojo trong phiên họp 
nội các dưới sự chủ trì của Hoàng đế Hirohito, đã không 
chấp nhận ý kiến đề xuất của Bộ trưởng Ngoại giao là trao 
ngay độc lập cho Indonexia như đã làm đối với Thái Lan, 
Myanma, mà viện lý do: "lndonexia có quá nhiều tài 
nguyên chiến lược mà Nhật Bản cần phải trực tiếp nắm 
giữ, không thể giao cho người bản xứ". Mặc dù vậy, ngay 
sau khi chiếm đóng đảo Java, bộ tư lệnh quân đội Nhật 
Bản đã cho mở cửa nhà tù, giải thoát cho tất cả những nhân 
vật chính trị bản xứ đang đấu tranh chống chủ nghĩa thực 
dân, đế quốc, trừ các đảng viên cộng sản, ve vấn một số 

chính khách để "bồi dưỡng" chuẩn bị thành lập chính phủ 
bù nhìn tay sai sau này. 
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Tại Philippin, Nhật Bản "móc nối” được với một nhân 
vật chính trị là Jose Lauel đưa lên làm quốc trưởng nước 
Cộng hòa Philippin được Nhật Bản "trao trả độc lập ngày 
14 tháng 10 năm 1943, trong khi liên quân Mỹ, Anh, 
Australia đang tiến hành phản công trên mặt trận Thái 
Bình Dương. 

Tại Campuchia, bên cạnh quốc vương Norodom 
Sihanuk bị Nhật Bản khống chế, bộ tư lệnh đạo quân 
Nhật Bản chiếm đóng Đông Dương cũng tìm được một 
nhân vật cơ hội chủ nghĩa là Sơn Ngọc Thành đưa lên làm 
Thú tướng. 

Với Việt Nam, Nhật Bản có một thuận lợi rất lớn là, 
từ năm 1906, một hoàng tử dòng dõi vua Gia Long là Kỳ 
ngoại hầu Cường Để đã bí mật rời kinh đô Huế vượt biển 
sang Nhật Bản tìm nơi lưu vong, đợi thời cơ đánh đuổi 
thực dân Pháp. Những tư liệu của Nhật Bản cho biết, ngay 
sau khi tới Nhật Bản một thời gian ngắn, Hoàng thân 
Cường Để đã được chính quyền Nhật Bản chấp nhận cho 
nhập học tại trường Dat học Waseda, từ đó đã biết viêt; 
biết nói thông thạo tiếng Nhật, am hiểu văn hóa cổ truyền 
của Nhật Bản. 

Tuy nhiên, hồi đó triều đại Minh Trị đang mải Io việc 
chấn hưng nội bộ, chưa quan tâm đến bành trướng thế lực 
và cũng không muốn "gây sự” với các cường quốc phương 
Tây. Vì vậy, theo kháng nghị của Toàn quyền Đông 
Dương thuộc Pháp, tháng 9 năm 1908, Bộ Nội vụ Nhật 
Bản phải ra lệnh trục xuất toàn bộ lưu học sinh Việt Nam 
trong phong trào Đông Du đảng theo học tại Nhật Bản. 
Cuối năm 1909 đến lượt nhà yêu nước Phan Bội Châu, 
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người khởi xướng phong trào Đông Du và Hoàng thân 
Cường Để, dù được một số nhân vật chính trị Nhật Bản, 
ủng hộ, che chở, vẫn bị cảnh sát Nhật Bản áp giải xuống 
tàu biển với lệnh trục xuất ghi rõ: "Muốn về nước hay 
muốn di đâu cũng được, Ai nhất định không được ở lại 
Nhật Bản”. 

Vì vậy, ông hoàng Cường Để phải tạm lánh sang đất 
Trung Quốc, Xiêm La (Thái Lan) rồi lang thang phiêu bạt 
trên đất Italia, Đức, Bi, Anh, Pháp... Mãi đến năm 1915 tức 
sau khi chiến tranh thế giới thứ.nhất bùng nổ ở Châu Âu 
mới lại cải trang thành một Hoa kiều mang tên Lâm Thuận 
Đức, bí mật quay trở lại Nhật Bản, sống dựa vào sự che 
chở cưu mang của một nhân vật chính trị tiến bộ, có uy tín 
là Inukai Tsuyoshi, gọi theo âm Hán Việt là Khuyển 
Dưỡng Nghị. Trong khoảng thời gian hai mươi năm sống 
lưu vong tại Nhật Bản, Hoàng thân Cường Để đã kết hôn 
với một quận chúa trong triều đình phong kiến, thinh 
thoảng lại đi Nam Kinh, Thượng Hải, Hồng Kông bắt liên 
lạc với những người Việt Nam yêu nước đang sống tại 

Trung Quốc. Những chuyến đi này đều đàng hoàng lấy 
danh nghĩa là Hoàng thân Cường Để, không phải mạo 
danh Hoa kiều Lâm Thuận Đức như khi nhập cảnh vào 
Nhật Bản nữa. 

Sau khi Nhật Bản gây ra "sự cố Lư Câu Kiều” ngày 
7 tháng 7 năm 1937 rồi lần lượt chiếm đóng một loạt 
thành phố cửa biển của Trung Quốc. tháng 2 năm 1939, 
Cường Để rời Tokyo đi Thượng Hải, cải tổ Việt Nam 
Quang phục hội do Phan Bội Châu sáng lập đang trên đà 
tan rã. thành Việt Nam Phục quốc Đồng minh hội do 
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Cường Để giữ chức Uỷ viên trưởng, sau đó lại quay trở 
về Tokyo. 

Tháng 10 năm 1939 Cường Để được Nhật Bản đưa 
sang Đài Loan làm người phát ngôn, tuyên truyền cho 
chính sách Đại Đông Á của Nhật Bản. Tháng 9 năm 1940, 
khi Nhật Bản chuẩn bị tiến quân vào Việt Nam, Cường Để 
cử Trần Hy Thành là Uỷ viên phụ trách đối ngoại của Việt 
Nam Phục quốc Đồng minh hội, sang Quảng Đông giao 
. thiệp với bộ tư lệnh đạo quân Quảng Châu của Nhật Bản, 
đề nghị giúp đỡ thành lập một đội vũ trang lấy tên là "Kiến 
quốc quân” do Trần Trung Lập và Hoàng Lương tức Mạnh 
Luong phụ trách, chờ thời cơ theo gót đạo quân Nhật Bản 
tiến vào Việt Nam. 

Vẫn theo các tài liệu của Nhật Bản, cái gọi là "đạo 
quân Phục Quốc" rồi "Kiến Quốc" chỉ có 162 binh lính 
người Việt do Nhật Bản cấp tốc huấn luyện, trang bị trong 
một thời gian ngắn. Mặc dù quân số chỉ tương đương một 
đại đội, nhưng Trân Trung Lập vẫn cứ tự xưng là Tổng tư 
lệnh, Hoàng Lương là Tổng chính uỷ, và còn ôm hy vọng 
là, sau khi Nhật Bản lật đổ ách thống trị của thực dân 
Pháp, Hoàng Lương sẽ giữ ghế Thủ tướng trong Chính phủ 
bù nhìn tay sai của Nhật Bản, truất phế Bảo Đại, rước 
Cường Để về nước suy tôn làm "minh chủ". 

Ngày 22 tháng 9 năm 1940, -khi sư đoàn bộ binh 
Nhật Bản do đại tá Sato chỉ huy tiến vào Đồng Đăng, cái 
gọi là "Phuc quốc quân" của Hoàng Lương không đi trước 
mở đường” như huênh hoang tuyên bố, mà mãi chiều 23 
tháng 9 mới có mặt tại thị xã Lạng Sơn. Tên Trần Văn 
loại, chủ hiệu thuốc tân dược vừa chạy ra hoan hô, được 
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"Tống tư lệnh". Trần Trung Lập phong luôn cho chức 
Tổng tham mưu trưởng đang thiếu, dù Toại không biết 
chút gì về quân sự! 

Ga lúc bọn Trần Trung Lập và Hoàng Lương đang 
tuyên truyền ầm 1 trong thị xã Lạng Sơn là "Đức ông 
Cường Để” đang trên đường trở về nước thì tại Hà Nội, 
Pháp và Nhật Bản thỏa thuận với nhau: "Chính phủ Pháp 
chấp nhận để Nhật Bản đưa quân vào Bắc Kỳ, số quân do 
bộ tổng tư lệnh hai bên cùng thỏa thuận ấn định. Chính 
phủ Nhật Bản cam kết tôn trọng chủ quyền Pháp ở Đông 
Dương, chấp nhận để Pháp tiếp tùc cai trị và duy trì an 
ninh trật tự trên toàn lãnh thổ xứ Đông Dương thuộc 
Pháp". Như vậy là chäng những Hoàng thân Cường Để 
không được về nước mà bọn Trân Trung Lập, Hoàng 
Lương cũng bị Nhật Bản bỏ roi. = 

Khi Pháp được Nhật Bản trả lại thành Lạng Sơn, 
Hoàng Lương nhanh chân chạy thoát về bên kia biên giới. 
Số quân còn lại do Trần Trung Lập chỉ huy bị quân Pháp 
truy quét, bao vây tiêu diệt. Trần Trung Lập bị thương 
nặng, bị Pháp bắt giam rồi chết trong nhà tù của thực dân 
Pháp. Cả Phục quốc quân lãn Kiến quốc quân nhanh chóng 
tan rã. 

Trong năm 1943, trên chiến trường Châu Âu có hai 
sự kiện lớn xoay chuyền cục diện chiến tranh thế giới và 
tác động mạnh mẽ đến vị trí của Nhật Bản ở Châu Á. Một 
là, Liên Xô thắng lớn ở mặt trận Sialingrat, tiêu diệt đạo 
quân hùng mạnh của Thống chế Đức Von Paulus, đẩy 
trùm phát xít Hitler vào một bước ngoặt đi xuống. Hai là, 
liên quân Mỹ - Anh tháng lớn ở mặt trận Italia, đánh gục 
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chế độ phát xít Mussolini, chỉ còn lại một mình Hitler ` 


đơn độc chiến đấu. 

Bộ thống soái tối cao Nhật Bản thừa hiểu, sau khi 
chiến thắng Đức, Liên Xô sẽ quay sang đánh Nhật Bản và 
như vậy Nhật Bản sẽ bị kẹp vào hai gọng kìm của các lực 
lượng Đồng minh chống phát xít, mặt Nam đang bị Anh 
Mỹ phản công, lại thêm mặt Bắc rất có thể sẽ bị Liên Xô 
tiến đánh. Vấn đề đặt ra trước mắt đối với Nhật Bản không 
phải chỉ là ráo riết vơ vét tài nguyên của khối Đại Đông Á 
phục vụ cho chiến tranh xâm lược mà còn phải tìm cách 
bòn rút nhân lực của các nước Đại Đông Á làm bia đỡ đạn 
cho Nhật Bản. 

Cho tới lúc này, trong đạo quân viễn chinh của Thiên 
hoàng mới chỉ có những binh lính Triều Tiên, Đài Loan, 
Mãn Châu sát cánh chiến đấu bên cạnh binh lính Nhật 
Bản. Chính quyên Uông Tinh Vệ, Đồng minh của Nhật 
Bản ở Châu A chưa đóng góp một binh lính Trung Quốc 
nào để cùng với Nhật Bản bảo vệ khối Đại Đông Á. Hơn 
thế nữa, trước cuộc kháng chiến của Tưởng Giới Thạch và 
của các lộ quân do Đảng Cộng sản Trung Quốc tổ chức, 
Nhật Bản còn phải "ch! cho mặt trận Trung Quốc hơn 
600.000 binh lính. 

Từ ngày 17 tháng 9 năm 1942 Thủ tướng Tojo đã cử 
một "phái đoàn hữu nghị: gồm ba đặc sứ là Hiranuma, 
Arita, Nagan từ Tokyo bay đi Nam Kinh gặp Uông Tinh 
Vệ, vận động Uông đóng góp nhân lực cho khối Đại Đông 
Á trong nõ lực đánh đuổi người da trắng khỏi lục địa Châu 
Á. Hơn thế nữa phái đoàn này còn đề nghị Uông Tỉnh Vệ 
đứng ra làm "trung gian hòa giải" để thực hiện một cuộc 
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ngừng bán giữa Nhật Bản với chính phủ Trùng Khánh của 
Tưởng Giới Thạch. Bộ thống soái tối cao Nhật Bản cho 
rảng, phải thoát ra khỏi "bãi lây" ở lục địa Trung Quốc 
mới có thể tập trung nỗ lực chống Mỹ, Anh ở Thái Bình 
Dương và đối phó được với Liên Xô nếu chiến tranh Xô- 
Nhật sau này xảy ra. 

Thông điệp của Thủ tướng Tojo nhờ phái đoàn hữu 
nghị chuyển tới tận tay Uông Tinh Vệ ghi rõ: "Chính phủ 
Nhát Bản bày tỏ lòng mong mỗi chính quyền dân tộc của 
Trung Quốc tham gia cuộc chiến ‘tranh chung và nhanh 
chóng tuyên chiến chống Anh và Mỹ. Hành động này sẽ 
phục vụ cho việc phát triển quan hệ hợp tác giữa Trung 
Quốc và Nhật Bản, đông thời sẽ tạo khả năng hoàn thành 
thắng lợi cuộc chiến tranh Đại Đông e 

Ngày 27 tháng 11 năm 194, Thủ tướng Nhật Bản 
Tojo một lần nữa lại hối thúc Bộ trưởng Bộ các vấn đề Đại 
Đông Á trong nội các Nhật Bản xúc tiến đàm phán với 
Uông Tinh Vệ để Uông Tinh Vệ chính thức ra tuyên bố 
phát động chiến tranh chống Anh, Mỹ vào tuần thứ ba của 
tháng 1 năm 1943. Đồng thời Tojo cũng thúc đẩy Bộ 
Ngoại giao Nhật Bản tìm cách tiếp xúc với Tưởng Giới 
Thạch nhằm giải quyết cuộc xung đột Trung-Nhật "trên cơ 
sở huấn thị cơ bản" nhằm giải quyết xung đột với Trung 
Quốc đã ký từ ngày 11 tháng 1 năm 1938 và huấn thị về 
"các biện pháp bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc” 
ký ngày 13 tháng 11 năm 1940. 

Ngày 20 tháng 12 năm 1942, Uông Tĩnh Vệ dẫn đầu 
phái đoàn thân thiện của Trung Quốc, thực tế là của chính 
quyền Nam Kinh thân Nhật Bản đáp máy bay tới Tokyo. 
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Ngày 21 tháng 12 tại dinh Thủ tướng Nhật Bản có cuộc hội 
đàm giữa ToJo và Uông Tình Vệ. Ngày 22 tháng 12, sau 
khi kết thúc hội đàm, Uông Tinh Vệ tới Hoàng cung bái 
kiến Nhật Hoàng. Sau bữa tiệc chiêu đãi, người phát ngôn 
của phái đoàn Uông Tinh Vệ tuyên bố với giới báo chí, 
chuyến thăm Nhật Bản đạt kết quả mỹ mãn, hai chính 
quyền nhất trí hợp tác chặt chẽ trên nguyên tắc "sống cùng 
sống, chết cùng chết”. 

Sau khi trở về nước, ngày 9 tháng 1 năm 1943 chính 
quyền Nam Kinh đứng đầu là Uông Tinh Vệ ra tuyên bố, 
chính thức tuyên chiến với Anh và Mỹ. 
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NHẬTBẢN ` 
TRONG THẾ PHÒNG NGỰ . 


Trong năm 1943, nếu như chiến sự diễn ra rất ác liệt ở 
Châu Âu thì tại chiến trường Thái Bình Dương tình hình lại 
tương đối lắng dịu hơn trước. Sau trận Midway, Nhật Bản 
co về phòng ngự, chỉnh đốn thế trận, tăng cường binh lực, 
không tổ chức được một chiến địch nào lớn. Mỹ và Anh 
cũng đang điều động binh lực từ Đại Tây Dương sang Thái 
Bình Dương để chuẩn bị phản công. 

Những tài liệu lưu trữ của Nhật Bản cho biết, sản xuất 
máy bay của Nhật Bản trong năm 1943 lên tới 16.000 
chiếc, so với 5000 chiếc trong năm 1941. Các xưởng đóng 
tàu lần lượt đưa xuống nước thêm 3 tàu sân bay, 2 tàu tuần 
dương, 15 tàu khu trục phóng lôi, 40 tàu ngầm. Mặc dù bị 
thiệt hại nặng trong năm 1942 nhưng đến năm 1943 nhờ số 
tàu chiến mới đưa vào sử dụng, Nhật Bản vẫn còn có 8 tàu 
sân bay (với 480 máy bay trên boong), 21 tàu tuần dương, 
79 tàu khu trục phóng lôi, 76 tàu ngầm. Ngoài ra, còn có 2 
tàu sân bay, 13 tàu tuân dương, 19 tàu phóng lôi, 5 tàu 
ngầm đang được sửa chữa tại các xưởng chế tạo tàu biển. 
Riêng lực lượng máy bay của hải quân Nhật Bản, tính gộp 
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cả số máy bay trên tàu sân bay lẫn số máy bay trên các dä 
là 4800 chiếc. Tuy nhiên, Nhật Bản cũng thừa nhận trong 


năm 1943 chưa có đủ số phi công được huấn luyện thành .. 


thạo, nhất là số phi công trên các tàu sân bay. Tổng số các 
lực lượng vũ trang Nhật Bản tăng từ 2 triệu 411 ngàn năm 
1941 lên 3 triệu 808 ngàn năm 1943. 

Tháng 3 năm 1943, Hội đồng tối cáo chỉ đạo chiến 
tranh của Nhật Bản đề ra chiến lược: củng cố các vị trí đã 
chiếm lĩnh trên các lục địa, tăng cường phòng ngự các vị 
trí đã chiếm “nh trong vùng biển Thái Bình Dương. Xác 
định lại tuyến phòng ngự trải dài từ quần đảo Aleutian, 
Wake, Marshall, Gilbert, Bismark, New Guinea, qua 
Indonexia, Malaixia đến các đảo giáp Ấn Độ Dương. Tổng 
hành dinh đạo quân phương Nam của Thống chế Terauchi 
từ Sài Gòn chuyển xuống đảo Singapo đã đổi tên thành 
"Chiêu Nam Quốc”. 

Trong khi các tàu chiến lớn như tàu sân bay, tàu tuần 
dương. tàu thiết giáp tạm thu hẹp phạm vi hoạt động để 
chấn chỉnh biên chế, sửa chữa hư hỏng, thì hạm đội ngầm 
của Nhật Bản có nhiệm vụ tăng cường hoạt động, tiến công 
chủ yếu vào các tàu sân bay; sau đó là các đoàn tàu vận tải 
của Mỹ, Anh. 

Đề phòng Liên Xô tiến công sau khi chiến thắng Đức, 
đạo quân Quan Đông của Nhật Bản được tăng thêm lực 
lượng từ 700.000 đến gân 1 triệu. Hỗ trợ cho bộ binh đạo 
quân Quan Đông có 600 xe tăng, 850 máy bay. 

- Tại Trung Quốc có 24 sư đoàn, 20 lữ đoàn vào khoảng 
gần 800.000 quân, có 250 máy bay yểm trợ các hoạt động 
nhằm tiếp tục tiến đánh đạo quân của Tưởng Giới Thạch 


148 





cùng với Bát lộ quân, Tân Tứ quân của Đảng Cộng sản, 
nếu chủ trương “hoà giải" với Trung Quốc không thực hiện 
được. Ngược lại, nếu tạo được ngừng bắn với Tưởng Giới 
Thạch sẽ tập trung lực lượng tiến đánh các lực lượng vũ 
trang của Mao Trạch Đông. 

Đại bộ phận lực lượng vũ trang Nhật Bản đóng tại 
chính quốc, vừa làm nhiệm vụ hậu bị, hô trợ, tăng viện cho 
các chiến trường, vừa làm nhiệm vụ bảo vệ đất tổ. Từ đầu 
năm 1943 trên đất Nhật Bản đã tập trung 23 sư đoàn, 4 lữ 
đoàn, 1600 máy bay. Tại các quân cảng có 4 tàu thiết giáp, 
4 tàu sân bay, 13 tàu tuần dương, 48 tàu khu trúc, phóng 
lôi và 49 tàu ngầm. 

Tại khu vực Đông Nam Á có 11 sư đoàn, 5 lữ đoàn, 
850 máy bay lĩnh nhiệm vụ bảo vệ các vùng đất chiếm 
đóng, chống trả các cuộc tiến công từ phía ngoài và đánh 
các lực lượng du kích chống đối từ bên trong. Bộ tư lệnh 
ham đội phương Nam đặt trụ sở tại Singapo, có 1 tàu thiết 
giáp chỉ huy, 2 tàu sân bay, 6 tàu tuần dương, 18 tàu khu 
trục phóng lôi, 14 tàu ngầm. 

Việc bảo vệ các đảo miền Trung và Tây Nam Thái 
Bình Dương, giao cho hạm đội liên hợp gồm có 4 tàu 
thiết giáp, 4 tàu sân bay, 15 tàu tuần dương, 32 tàu khu 
trục phóng lôi, 19 tàu ngầm. Trụ sở bộ tư lệnh hạm đội 
phương Nam đặt tại đảo Truk ở phía Đông Philippin, phía 
Bắc New Guinea. Tổng số quân đóng giữ các đảo trong 
khu vực này có 12 sư đoàn lực lượng không quân có 1064 
máy bay các loại. 

Nếu tính cả 4 sư đoàn và 170 máy bay bố trí tại 
Myanma, toàn bộ lực lượng vũ trang Nhật Bản trấn giữ các 
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vùng chiếm đóng, chuẩn bị chống trả các cuộc tiến công 
của Mỹ, Anh tại Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương có 17 
sư đoàn, 3 lữ đoàn, gồm tổng cộng 450.000 quân. Lực 
lượng hải quân túc trục chờ đón địch phản công có 5 tàu 
thiết giáp, 6 tàu sân bay với 385 máy bay trên tàu, 21 tàu 
tuần dương, 50 tàu khu trục phóng lôi, 32 tàu ngầm. Lực 
lượng không quân có 1764 máy bay. Hội đồng tối cao chỉ 
đạo chiến tranh quyết định, khi địch bắt đầu mở cuộc phản 
công lớn sẽ tùy theo diễn biến cụ thể điều động binh lực từ 
phía sau hoặc từ chính quốc tăng cường cho các mặt trận 
xung yếu. 

Về phía Mỹ, bước vào năm 1943 lực lượng hải quân 
trong khu vực Thái Bình Dương có 6 tàu thiết giáp, 3 tàu 
sân bay với 217 máy bay trên tàu, 25 tàu tuần dương, 81 
tàu khu trục phóng lôi, 55 tàu ngầm. Tuy nhiên trong số 
này có 5 tàu thiết giáp, 2 tàu sân bay, 13 tàu tuần dương, 
10 tàu phóng lôi, 4 tàu ngâm đang còn sửa chữa. Lực 
lượng không quân có 700 máy bay các loại, 350 chiếc đặt 
tại các phần đất miền Tây Nam Thái Bình Dương, số còn 
lại đặt tại quân đảo Hawai; ở phía sau. Đại bộ phận lục 
quân vẫn còn đóng tại các doanh trại phía sau. Lực lượng Ở 
tuyến trước chỉ có 4 sư đoàn bộ binh Mỹ và 5 sư đoàn bộ 
binh Australia. Lý do chưa đưa nhiều quân lên tuyến trước 
là vì số tàu chiến yêm trợ cho tàu chở quân cho mãi đến 
nửa đầu năm 1943 vẫn chưa đủ bảo đảm, mặc dù từ đầu 
năm 1943 Bộ tư lệnh hải quân Mỹ đã ra lệnh thúc đẩy việc 
sửa chữa gấp rút các tàu chiến bị hư hỏng từ trận Pearl 
Harbor đến các trận hải chiến sau đó. Việc đóng tàu mới 
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cũng được xúc tiến, một số tàu tuần dương đang đưa vào 
sửa chữa hoặc đang chuẩn bị đóng được chuyển thành tàu 
sân bay. Phương án Mỹ đề ra là phải có được 2Š tàu sân 
bay mới. 

Tháng 10 năm 1943, cảng Pearl Harbor đón nhận 1 
tàu sân bay kiểu mới vừa đưa xuống nuoc, có thể mang 
theo 103 máy bay. Đến tháng 7 lại tiếp nhận thêm một tàu 
tuân dương cũ đã chuyển thành tàu sân bay mới, có thể 
mang theo 36 máy bay. Với nhịp độ đóng tàu hồi đó, mỗi 
tháng Mỹ có thể đưa xuống nước một tàu sân bay mới. 
Ngoài ra, Mỹ còn chuyển từ Đại Tây Dương sang Thái 
Bình Dương 3 tàu thiết giáp kiểu mới, tốc độ nhanh và 14 
tàu ngầm. Trên đất Mỹ có 5 sư đoàn lính thuỷ đánh bộ và 
4 sư đoàn bộ binh đã tổ chức, frang bị, huấn luyện xong 
đang chờ xuống tàu đi sang Viễn Đông làm nhiệm vụ đổ 
bộ. Cũng trong khoảng thời gian này trên đất Australia 
đang tích cực thành lập quân đoàn Mỹ số 6 và quân đoàn 
Australia số 1. 

Mỹ cũng đã lập xong phương án phản công Nhật Bản 
trong vùng biển Thái Bình Dương, nhằm hướng chủ yếu 
đánh vào Guadalcanal. 

Đô đốc Mỹ Nimitz được giao nhiệm vụ phụ trách 
phản công khu vực miền Trung Thái Bình Dương, nhằm 
tiến đánh các quần đảo Aleutian,' Marshall, Marian, 
Carolin, Gilbert, Salomon. Đến mùa thu 1943, trong tay đô 
đốc Nimitz có 2 hạm đội số 3 và số 5 gồm 9 tàu thiết giáp, 
12 tàu sân bay với 900 máy bay trên tàu, 25 tàu tuần 
dương, Ø7 tàu phóng lôi hộ tống, 43 tàu ngầm. 
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Cánh quân tiến đánh khu vực miền Bắc Thái Bình 
Dương, cũng do đô đốc Nimitz chỉ huy, có 5 tâu tuần 
dương, 11 tàu phóng lôi hộ tống, 6 tàu ngầm. 

Lực lượng chủ yếu nằm trong tay Đại tướng Mac 
Arthur phụ trách khu vực Tây Nam Thái Bình Dương, có 
nhiệm vụ chiếm lại các đảo lớn như New Guinea, New 
Britain, quân đảo Philippin. Đến nửa cuối tháng 6 năm 
1943 Mac Arthur có trong tay 2 quân đoàn lục quân Mỹ và 
Australia, 1 ham đội (số 7), 1 quân đoàn không quân (gồm 
340 máy bay) và nhiều đơn vị phụ thuộc. Tổng cộng, tất cả 
số quân do Mac Arthur chỉ huy có 200.000 lính bộ, 2 tàu 
thiết giáp, 7 tàu tuần đương, 23 tàu phóng lôi hộ tống, 20 
tàu ngầm, 340 máy bay. 

Tháng 9 năm 1943, phía Đồng minh thành lập thêm 
Bộ tư lệnh khu vực Đông Nam Á, đặt sở chỉ huy tại miền 
Bác Ấn Độ, do phó đô đốc Anh Mounbatten làm tư lệnh 
trưởng, trung tướng Mỹ Stilwell làm tư lệnh phó. Tướng 
Stilwell cũng kiêm nhiệm chức vụ tổng tham mưu trưởng 
quân đội Tưởng Giới Thạch. Dưới quyền bộ tư lệnh liên 
quân Anh-Mỹ có 3 sư đoàn bộ binh An Độ, 1 sư đoàn lính 
thuộc địa của Anh ở miền lây Châu Phi, 1 lữ đoàn bộ binh 
Mỹ đóng tại khu vực miền đông bắc An Độ tiếp giáp 
Myanma, và 2 sư đoàn bộ binh Tưởng Giới Thạch đóng tại 
miền Bắc và Tây Bắc Myanma (khu vực này Nhật Bản 
chưa kiểm soát được). Tổng cộng số quân dưới quyền chỉ 
huy của bộ tư lệnh Đông Nam A có-150.000 quân và 250 
máy bay của Anh và Mỹ. 

Nhìn tổng quát, bước vào mùa thu năm. 1942 lực 
lượng so sánh giữa Nhật Bản và liên quân Anh - Mỹ trong 


152 











khu vực Thái Bình Dương và Đông Nam Á không chênh 
nhau lắm, cụ thể như sau: 

Về bộ binh, Đồng minh có 500.000 quân, Nhật Bản 
450.000 quân, tỷ số 1,1 trên 1. 

Về máy bay trên mặt đất, Đồng minh có 1140 chiếc 
Nhật Bản có 1764 chiếc, tỷ số 1,5 trên 1 nghiêng về phía 
Nhật Bản: Nhưng về máy bay trên các tàu sân bay, Đồng 
minh lại có 900 chiếc, Nhật Bản chỉ có 600 chiếc, tỷ số là 
1,5 trên I nghiêng về phía Đồng minh. 

Về tàu sân bay, Đồng minh có 12, Nhật Bản 10, tỷ số 
1,2 trên l: ' 

Về tàu thiết giáp, Đồng minh có 11, Nhật Bản 9, tỷ số 
1,2 trên 1. 

Về tàu tuần dương, Đồng minh có 32, Nhật Bản 34 tỷ 
số 1 trên l gần nhu ngang bằng. 

Về tàu phóng lôi, Đồng minh có 120, Nhật Bản 98, tỷ 
số 1,2 trên 1 nghiêng về phía Đồng minh. 

Về tàu ngầm, Đồng minh có 69, Nhật Bản Si tỷ số 1 
trên 1,2 nghiêng về phía Nhật Bản. 

Với tương quan lực lượng như vậy, hai bên đều ngang 
sức và chưa bên nào tổ chức những chiến dịch qui mô lớn. 
Tuy nhiên cả hai bên đều liên tiếp tổ chức những trận tiến 
công phục kích; tập kích đánh vào các tuyến đường vận tải 
tiếp tế của nhau và chờ cơ hội giành đi giật lại các vị trí: 
Nổi bật nhất, có một số trận đánh như sau: 

Trận tiêu diệt đoàn tàu vận tải Nhật Bản 

Cuối tháng 2 năm 1943, tư lệnh tập đoàn quân số 8 
của Nhật Bản phối hợp với bộ tư lệnh hạm đội Đông Nam 
Thái Bình Dương quyết định tăng cường lực lượng bảo vệ 
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các phần đất chiếm được tại New Guinea, đề phòng Đồng 
minh đánh chiếm. 

Một đoàn tàu vận tải được lệnh chở sư đoàn 5 thuộc 
quân đoàn 18 từ bến cảng Rabaul đi Laer. Lực lượng chủ 
yếu có 6.900 quân cùng với lực lượng hô trợ có 400 quân 
được chở trên 8 tàu vận tải, có 8 tàu phóng lôi hộ tống và 
200 máy bay yêm trợ. Ngày 1 tháng 3 năm 1943 đoàn tàu 
rời bến cảng Rabaul đi ngược lên phía Bắc, dự kiến đến 17 
giờ ngày 3 tháng 3 sẽ tới cảng Laer. Nhưng 8 giờ sáng 
ngày 2 tháng 3 đoàn tàu bị 9 chiếc máy bay ném bom B.17 
bất ngờ ập tới ném bom. Ngay trong đợt tập kích đầu tiên, 
chiếc tàu vận tải Kyokyshio Maru đã bị đánh đắm. Toàn 
thể 1500 binh sĩ trong đó có trung tướng Nakano chỉ huy 
sư đoàn 51 và toàn ban chỉ huy, chỉ có gần 800 lính được 
hai tàu hộ tống cứu vớt. Đến 17 giờ, đoàn tàu lại bị 8 máy 
bay ném bom hạng nặng của Mỹ ném bom đợt hai. Đến 
gần 8 giờ sáng hôm sau, 3 tháng 3, khi đoàn tàu chỉ còn 
cách mỏm Kretin khoảng 30 hải lý về phía Đông Nam lại 
bị Mỹ tiến đánh lần thứ ba với một lực lượng lớn gồm 80 
máy bay ném bom và 40 máy bay tiêm kích đi yêm trợ. 
Trong đợt tập kích kéo dài gần 1 giờ này có tới 7 tàu vận 
tải và 3 tàu phóng lôi bị đánh đấm. Trong số binh sĩ bị 
thiệt mạng có cả tư lệnh quân đoàn 18 là thiếu tướng Adati 
và toàn bộ tham mưu. 

Như vậy là, trong tổng số 6900 binh sĩ của những đơn 
vị chủ lực, có tới 3664 người bị thiệt mạng, 2427 người 
phải cùng với đội tàu chở đơn vị hậu cần đi sau, quay trở 
về vị trí xuất phát. Chỉ có 800 người trong một chiếc tàu 
vận tải đi được tới đích. 


154 





Nhà sử học Nhật Bản Hattori gọi đây là "thảm họa 
trong eo biển Dampin", nhưng không cho biết rõ tại sao 
đoàn tàu này có một lực lượng không quân lên tới 200 máy 
bay tại các sân bay gần đó, lại không vëm hộ được cho 
đoàn tàu vận tải, khiến đoàn tàu này bị tiến công tới ba lần 
trong vòng hai ngày. 

Trận đổ bộ của Mỹ lên đảo Attu 

Tháng 4 năm 1943, Đô đốc Mỹ Nimitz quyết định 
cho quân đổ bộ đánh chiếm lại đảo Attu trong quần đảo 
Aleutian sát nước Mỹ đang bị Nhật Bản chiếm đóng. 

Theo điều tra của Mỹ, trại lính Nhật Bản trên đảo Attu 
chỉ có 2500 quân và không có máy bay hoặc tàu chiến lớn 
bảo vệ. Lính thủy đánh bộ Mỹ bát đầu đổ bộ lên đảo Attu 
ở phân phía Tây quần đảo Aleutian gặp sức kháng cự quyết 
liệt của quân đội Nhật Bản đã chuyển sang bao vây, gọi 
hàng. Do hoàn toàn bị cô lập và bị cắt đứt mọi nguồn tiếp 
viện từ hậu phương, đến ngày 28 tháng 3 số quân còn lại 
trong doanh trại tiền tiêu của Nhật Bản trên đảo Attu đã 
phải hạ vũ khí chấp nhận đầu hàng. 

Đảo Kyska ở phía đông đảo Attu trở thành vị trí tiền 
tiêu bị hạm đội Mỹ uy hiếp. Trước tình hình đó, bộ tư lệnh 
quân đội Nhật Bản quyết định cho 5.400-quân trên đảo bỏ 
vị trí, rút về tăng cường phòng thủ cho quần đảo kount 
giáp Liên Xô. Cuộc rút quân được tiến hành từng đơn vi 
nhỏ rất bí mật lặng lẽ và hoàn thành vào ngày 29 tháng 7 
năm 1943, phía Mỹ không biết gì cả. Mãi 18 ngày sau khi 
toàn bộ số quân Nhật Bản đã rút hết, lúc đó Mỹ mới mở 
một trận tiến công lớn, huy động tới 34.500 lính bộ và lính 
thủy đánh bộ đổ bộ lên đảo và tất nhiên đã chiếm lại đảo 
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môt cách dễ dàng sau khi đã tốn nhiều thời gian và bom 
đạn đánh phá đảo đề dọn đường đồ bộ. 

Trong thời gian quân Mỹ đánh chiếm dän Attu, tại 
vùng biển phía Nam quân đảo Aleutian đã den ra một 
cuộc giao tranh giữa hai hạm đội nhỏ của Mỹ và Nhật Bản 
trong ngày 27 tháng 3 năm 1943. Phía Mỹ có 2 tàu tuân 
dương, 4 tàu phóng lôi. Phía Nhật Bản có 5 tàu tuân 
dương, 5 tàu phóng lôi. Cả hai phía đều không có tàu sân 
bay và tàu ngầm, vì vậy chỉ bán pháo và phóng ngu lôi 
chống lại nhau. Kết thúc cuộc chiến mỗi bên đều bị mất 
môt tàu tuần dương và một tàu phóng lôi hộ tống. 

Trong suốt nửa cuối của năm 1943, đô đốc Mỹ 
Nimitz bát dâu tổ chức các hoạt động chiến đấu nhăm 
chiếm lại quần đảo Salomon để sau đó tiếp tục phát 
triển, đánh chiếm đảo Gilbert. Để tiến hành trận đánh 
chiếm Salomon; Mỹ rút từ bam đội 3 đang hoạt động O 
Nam Thái Bình Dương 6 tàu sân bay với 650 máy bay 
trên boong, 2 tàu thiết giáp, 9. tàu tuần dương, 40 tàu 
phóng lôi, 18 tàu ngầm; chiến dịch bát đầu ngày 30 
tháng 6 năm: 1943 bằng cuộc đổ bộ lên đảo New 
Georgia. Trận đánh kéo dài đến tận ngày 25 tháng 8 mới 
kết thúc giai đoạn đầu, đến ngày 20 tháng 10 lại tiếp tục, 
và kéo dài tới tháng 12 năm 1943 mới chấm dot. [rong 
trân đánh này, lực lượng Đồng minh bị đắm 2 äu tuân 
dương, 2 Gu phóng lôi. Ngoài ra, còn có l1 tàu tuần 
dương, 2 tàu phóng lôi bị hư hại nặng. Phía Nhật Bản bị 
dám 1 tàu tuần dương, 11 tàu phóng lôi; 10 tàu tuân 
dương và 9 tàu phóng lôi khác bị hư hại. Đặc biệt gần 
700 máy bay của Nhật Bản tại các sân bay trên đảo đã bị 
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phá huỷ hoặc phá hỏng. Sau trận Salomon, lực lượng so 
sánh giữa Nhật Bản và liên quân Anh - Mỹ thay đổi rõ 
rệt, đẩy mạnh Nhật Bản lún sâu thêm trong thế yếu. 

Ngược lại, nhờ liên tục được tăng viện, phía Mỹ, Anh 
tiếp tục hành quân đánh chiếm các đảo Gilbert, Wake, 
Marshall... Đến cuối tháng II năm 1943 Mỹ hoàn toàn 
chiếm lĩnh đảo Gilbert và lập tức sửa chữa, mở rộng các 
sân bay trên đảo, dùng làm căn cứ ném bom, bán phá, 
phục vụ cho việc đánh chiếm quần đảo Marshall. 

Cũng trong nửa cuối của năm 1943, cánh quân của 
Đại tướng Mỹ Douglas Mac Arthur bắt đầu tiến về phía 
New Britain nhằm đánh chiếm hai đảo này, thiết lập các 
căn cứ hải quân, không quân trên đảo rồi phát triển sang 
quân đảo Bismark và New Guinea. Ngày 29 tháng 6 năm 
1943 quân Mỹ đổ bộ lên bờ biển Nam Salamaya, vấp phải 
sự chống trả quyết liệt của quân đội Nhật Bản. Suốt hai 
tuần sau, lực lượng đổ bộ của Mỹ đã chiếm được một phần 
đất làm bàn đạp vän hầu như giãm chân tại chô. Ngày 4 
tháng 9 MacArthur phải điều động lực lượng lính thủy 
đánh bộ Australia tới tăng viện. Ngày hôm sau lại thêm 
một trung đoàn lính dù Mỹ nhảy xuống vùng Tây Bắc 
Salamaya, nhằm cát đứt tuyến giao thông của địch và 
chiếm lĩnh sân bay Nhật Bản trong khu vực: Từ đó, quân 
Mỹ từ phía Nam đánh lên, quân Australia từ phía Bắc đánh 
xuống, quân đội Nhật Bản bị kẹp giữa hai gọng kìm. Ngày 
11 tháng 9 liên quân Mỹ - Australia hoàn toàn chiếm đóng 
Salamaya. 

Tháng 12 năm 1943 quân Mỹ bát đầu tiến đánh New 
Britain. Ngày 15 tháng 12 máy bay Mỹ bất ngờ ném bom 
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các sân bay nhằm huỷ diệt lực lượng không quân của Nhật . 


Bản trên đảo. Cũng trong ngày hôm đó, lính thủy đánh bộ 
Mỹ đánh chiếm vùng bờ biển phía Nam đảo. Tuy nhiên, ở 
mặt Bắc, quân Mỹ tiến rất chậm do Nhật Bản kháng cự rất 
quyết liệt. Trận đánh tiếp tục kéo dài cho tới năm 1944 vẫn 
chưa kết thúc. Mãi đến sau khi Nhật Bản ký hiệp ước đầu 
hàng ngày 2 tháng 9 năm 1945, quân Mỹ mới hoàn toàn 
kiểm soát được đảo. 

Dù sao, đến khi kết thúc năm 1943, lực lượng Đồng 
minh cũng đã hoàn toàn chiếm lĩnh được hai đảo Bismark 
và Gilbert để tạo bàn đạp phát triển sang các khu vực lân 
cận trong năm 19443. 

Những trận đánh trên lục địa Trung Hoa | 

Vào thời điểm này, mọi hi vọng của Nhật Bản nhằm 
thực hiện một cuộc ngừng bắn trên lục địa Trung Quốc để 


dồn quân xuống phía Nam chống chọi với liên quân Mỹ - , 


Anh đã thật sự tiêu tan. Tước sức ép của nhân dân, chính 
quyền Tưởng Giới Thạch buộc phải thực hiện chính sách 
'Quốc-Cộng hợp tác" phối hợp tác chiến giữa quân đội 
Trùng Khánh với các lực lượng vũ trang của Đảng Cộng 
sản, thực hiện kháng chiến lâu dài chống Nhật Bản xâm 
lược. Hội đồng tối cao chỉ đạo chiến tranh của Nhật Bản 
trong phiên họp hồi tháng 4 năm 1943 lại quyết định mở 
chiến dịch tiến công lớn trên lục địa Trung Quốc đi đôi với 
việc chống trả các lực lượng Mỹ - Anh và Đồng minh ở 
Thái Bình Dương. 

Theo nhà sử học Nhật Bản Hattori trong cuốn Đại 
Đông Á chiến tranh toàn sử, trong khoảng thời gian từ 
mùa hè đến mùa thu 1943, lục quân của Tưởng Giới 
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Thạch có tới 3 triệu binh lính, trong đó 9 tập đoàn quân 
gồm 250.000 binh lính triển khai trên hướng Hồ Nam - 
Quý Châu, được bộ thống soái tối cao Nhật Bản nhận 
định là có khả năng phối hợp tác chiến với liên quân 
Mỹ - Anh trên mặt trận Myanma. Lực lượng không 
quân Mỹ bố trí tại Trung Quốc có 130 máy bay tập 
trung chủ yếu tại các sân bay miền Tây Nam lục địa 
lrung Hoa. (Đến năm 1944 tăng lên 500 chiếc). Tình 
báo quân sự Nhật Bản cho biết, Mỹ đang xây dựng ráo 
rIẾt các căn cứ tàu ngầm tại vùng bờ biển phía Trung và 
Nam Trung Quốc. 

Đối mặt với Trùng Khánh, tướng Hatta tư lệnh đạo 
quân chiếm đóng Trung Quốc chỉ có 620.000 quân, biên 
chế trong 25 sư đoàn bộ binh, 1 sư đoàn xe tăng, Ì sư đoàn 
ky binh, I1 lữ đoàn cơ động, 12.009 xe cơ giới, Ì sư đoàn 
không quân. Chất đốt được dự trữ đủ chi dùng trong 
khoảng thời gian 8 tháng. 

Từ mùa thu năm 1943, bộ thống soái tối cao Nhật Bản 
đã phê chuẩn phương án đánh chiếm nhiều địa điểm quan 
trọng trên tuyến Hồ Nam - Quế Lâm, tuyến đường sắt 
Quảng Châu - Hán Khẩu và tuyến đường sắt Bắc Kinh - 
Hán Khẩu. Việc chiếm đóng Quế Lâm và Liễu Châu được 
coi là quan trọng bậc nhất, bởi vì Nhật Bản dự đoán Mỹ sẽ 
sử dụng những vùng đất này để xây dựng các căn cứ không 
quân lớn cho loại máy bay ném bom hạng nặng, hồi đó 
còn gọi là "pháo đài bay" B.29. Những máy bay B.29 đặt 
tại đây có thể bay tới ném bom sâu trong nội địa Nhật Bản. 
Bộ tư lệnh quân đội Nhật Bản tại Trung Quốc cũng hi 
vọng, sau khi chiếm được các tuyến đường sông và đường 
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bộ này có thể phát triển đánh chiếm nốt Vân Nam, hoặc 
đánh sâu vào tận Trùng Khánh. 

Mùa hè năm 1943, Nhật Bản huy động một lực lượng 
øồm 6 sư đoàn bộ binh, 2 lữ đoàn ky binh phát triển từ Vũ 
Hán theo hướng Tây, nhanh chóng chiếm lĩnh khu vực hồ 
Động Đình, thu được nhiều kho quân nhu của chính quyền 
Tưởng Giới Thạch và không gặp các kháng cự nào đáng 


kể. Tuy nhiên, sau khi vượt qua hồ Động Đình, Nhật Bản . 


bắt đầu tiến vào vùng núi đá hiểm trở thì bị quân đội 
Tưởng Giới Thạch tổ chức phục kích, bao vây, chia cắt 
thành từng đơn vị nhỏ. Đến cuối tháng 5, những đơn vị đầu 
tiên của Nhật Bản chỉ còn cách thủ phủ Trùng Khánh 
khoảng 50 kilômét nhưng không sao tiến được nữa. Trong 
khi đó, máy bay Mỹ liên tục ném bom bắn phá những khu 
vực tập trung quân Nhật Bản ở phía sau, gây nhiều thiệt hại 
cho những đơn vị nặng. Đến tháng 6, Nhật Bản phải rút về 
vị trí Xuất phát. 

Đến mùa đông năm 1943, Nhật Bản lại phát động 
cuộc tiến quân đánh chiếm Trường Sa, hi vọng sau khi 
chiếm được địa điểm chiến lược này sẽ phát triển theo 
hướng Tây đánh chiếm Trùng Khánh một lần nữa. Ngày 
3 tháng 12, quân Nhật Bản đã chiếm được Chương Đức 
sau trận giao tranh quyết liệt, nhưng đến ngày hôm sau, 
quân đội Tưởng Giới Thạch được máy bay Mỹ yêm trợ 
lại giành lại được Chương Đức, chặn đường tiến về 
Trường Sa, buộc quân đội Nhật Bản phải quay về vị trí 
xuất phát. | 

Như vậy là, cho đến khi kết thúc năm 1943 quân đội 
Nhật Bản vẫn chưa tiến được vào Trùng Khánh. Chiến sự 
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tiếp diễn trong năm 1944. Đó cũng là năm Mỹ và Đồng 
minh bắt đầu tổ chức phản công lớn. 

Mùa xuân năm 1944 Bộ tư lệnh quân đội Nhật Bản tại 
Trung Quốc bắt dâu tiến hành chiến dịch đánh chiếm một 
số tỉnh và thành phố ở miền Trung và Nam Trung Quốc. 
Đêm 17 tháng 4, một sư đoàn bộ binh Nhật Bản vượt sông 
Hoàng Hà mở một chiến dịch tiến công. Đại quân ở phía 
sau tiến theo hai mũi. Mũi thứ nhất tiến theo tuyến đường 
sát đánh chiếm Lôi Dương. Mũi thứ hai tiến theo tuyến 
đường sắt từ Quảng Châu đi Vũ Hán, Bắc Bình. 

Trước khi mở cuộc hành quân, Nhật Bản cho máy bay 
rải truyền đơn xuống các mục tiêu, tuyên truyền là mục 
đích duy nhất của quân đội Thiên hoàng chỉ nhằm đánh 
đuổi "bọn da trắng” ra khỏi lục địa Trung Quốc và toàn cõi 
Châu Á; thành-lập khối thịnh vượng chung Đại Đông Á: 
Quân đội của Quốc dân đảng Trung Hoa không nên tiếp 
tục đi theo Tưởng Giới Thạch kéo dài cuộc chiến có tính 
chất “huynh đệ tương tàn", nên hợp tác với chính quyền 
Uông Tỉnh Vệ ở Nam Kinh để cùng nhau xây dựng một 
nước " Trung Hoa mới", hoặc bỏ ngũ về nhà làm ăn. 

Tiếp theo những cuộc rải truyền đơn "địch vận” bằng 
máy bay là nhiều đợt ném bom dữ dội xuống các vị trí 
phòng ngự của quân đội Tưởng Giới Thạch. Tướng Mỹ 
Stilwell nhân danh tổng tham mưu trưởng của Thống chế 
Tưởng Giới Thạch chỉ thị cho tướng Chennault tư lệnh 
đoàn không quân số 14 của Mỹ tại Trung Quốc yểm trợ 
"với khả năng cao nhất cho quân đội Trung Quốc trong 
phạm vi có thể được" nhằm cố ngăn chặn các mũi tiến 
quân của Nhật Bản. Tuy nhiên đòn "chiến tranh tâm lý" 
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của Nhật Bản có vẻ như đã phối hợp đắc lực với những đồn 
tiến công quân sự. 

Ngày 4 tháng 6, quân Nhật Bản mở một mũi tiến công 
nữa từ phía Nam hồ Động Đình vào Trường Sa. Đây là lần 
thứ tư Nhật Bản tiến đánh thành phố này kể từ năm 1941. 
Ba lần trước Nhật Bản đều không thành công trong việc 
chiếm lĩnh bàn đạp để mở toang cánh cổng tiến vào Trùng 


“Khánh. Cuộc tiến công lần thứ tư này kéo dài suốt gần hai . 
tháng đã mang lại kết quả. Ngày 18 tháng 6, những đơn vi 


phòng thủ Trường Sa quá mệt mỏi, xin hàng Nhật Bản. 
Cùng trong lúc tiến đánh Trường Sa, mũi tiến công 


thứ hai của Nhật Bản cũng nhằm vào Hoành Dương, cách . 


Trường Sa 150 kilômét về phía Nam. Sau khi chiếm được 


Trường Sa, bộ tư lệnh quân đội Nhật Bản dồn đại bộ phận . 


lực lượng từ Trường Sa tiến xuống Hoành Dương, chỉ để 
lại "một số lượng vừa phải" tiếp quản thành phố Trường Sa 
vừa chiếm được. Ngày 29 tháng 6, đến lượt tư lệnh thành 
phố Hoành Dương xin hàng quân đội Nhật Bản. Việc thất 
thủ Hoành Dương làm cho cả Tưởng Giới Thạch, Hà Ứng 


Khâm, Stilwell đều ngạc nhiên sing sốt. Suốt hai tháng ˆ 
qua, thành phố này đã kháng cự rất đáng ca ngợi, đấy lùi . 


nhiều đợt tiến công của Nhật Bản. Vậy mà cuối cùng vân 
ha vũ khí xin hàng trước hai mũi tiến công quân sự và binh 
vận của Nhật Bản, nhất là việc đầu hàng này lại xảy ra 
trong lúc Tưởng Giới Thạch đang điều động quân đội tới 
tăng viện cho Hoành Dương. Khi gần tới nơi, đoàn quân 
tăng viện này nhận được tin Hoành Dương đã đầu hàng. 
Tưởng Giới Thạch liền hạ lệnh cho đoàn quân này bao vây 
Hoành Dương, chờ thời cơ chiếm lại. 
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Sau khi chiếm lĩnh Trường Sa và Hoành Dương, Nhật 
Bản tiếp tục hành quân theo hai hướng Nam và Tây Nam. 
Mũi thứ nhất từ Hàng Châu tiến theo đường xe lửa xuống 
bao vây Quế Lâm. Mũi thứ hai từ Hoành Dương tiến ra, 
phá tan cuộc bao vây của quân đội Tưởng Giới Thạch, tiến 
về phía Quảng Tây. Hơn mười sư đoàn quân Quốc dân 
đảng, định ninh quân đội Nhật Bản đang bị bao vây trong 
thành phố Hoành Dương, đã hốt hoảng bỏ chạy tán loạn. 
Ngày 19 tháng 9 năm 1944, Tưởng Giới Thạch đã ra lệnh 
xử bắn 6 sĩ quan cao cấp, trang đó có một tư lệnh quân 
đoàn. Tưởng Giới Thạch cũng đổ lõi cho tổng tham mưu 
trưởng của mình là trung tướng Mỹ Stilwell "phải chịu 
trách nhiệm trong cuộc đổ vỡ bi thảm và nhục nhã này". 
Mặt khác, bản thân Stilwell cũng muốn bỏ rơi Tưởng,Giới 
Thạch, rời bỏ đội quân Quốc dân đảng quá hèn kém, rời bỏ 
đất nước Trung Quốc nhiều rối ren. Trong bản tường trình 
gửi Tổng thống Mỹ Roosevelt, Stilwell viện mọi lý do qui - 
kết mọi trách nhiệm về sự đổ vỡ cho chính Tưởng Giới 
Thạch: Ngày 18 tháng 10 năm 1944, Roosevelt gửi điện trả 
lời Tưởng Giới Thạch, đồng ý rút Stilwell về nước và cử 
tướng Wedmeyer tới thay thế. 

Dù sao, trước khi rời khỏi Trùng Khánh, Stilwell cũng 
làm được một việc đáng ghi nhớ: ngày 15 tháng 6 một lực 
lượng gồm 92 pháo đài bay B.52 từ căn cứ không quân 
Thành Đô bay về phía Nhật Bản, thực hiện một chuyến 
ném bom ban đêm xuống thành phố Yawata trên đảo 
Kyushu.:23 chiếc bay lạc đường, chỉ có 79 chiếc tới được 
mục tiêu nhưng đã bị máy bay khu trục và pháo cao xạ 
Nhật Bản chống trả quyết liệt. 6 chiếc B.29 bị hư hỏng vẫn 
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cố bay trở về được căn cứ. Hầu hết số bom đều rơi trệch 
mục tiêu không gây thiệt hại đáng kể. 

Trận ném bom Kyushu bằng các pháo đài bay B.29 
cất cánh từ Thành Đô càng đẩy mạnh quyết tâm của 
Nhật Bản xúc tiến dứt điểm cuộc chiến tranh kéo đài với 
Trung Quốc. Ngày 10 tháng 11, thành phố Quế Lâm rơi 
vào tay quân đội Nhật Bản. Ngày hôm sau, thêm thành 
phố Liễu Châu cách Quế Lâm 150 kilômét về phía Nam 
bị Nhật Bản chiếm đóng một cách rất dễ dàng vì quân 
đội Tưởng Giới Thạch khi vừa mới nghe tin quân đội 
Nhật Bản tiến đến Quế Lâm đã vội vàng rút chạy. Những 
máy bay khu trục của tướng Mỹ Chennault được cử đến 
yếm trợ chiến đấu cho quân đội Quốc dân đảng Trung 
Quốc bảo vệ Liêu Châu không còn cách nào khác là trút 
bom đạn xuống phá hủy những sân bay của Mỹ ở khu 
vực Liễu Châu và vùng lân cận vì sợ bị quân đội Nhật 
Bản chiếm lĩnh và sử dụng. 

Ngày 20 tháng 11, quân đội Tưởng Giới Thạch tiếp 
tục rời bỏ Nam Ninh và Long Châu, hai thành phố lớn 
thuộc tỉnh Quảng Tây trước khi quân đội Nhật Bản tiến 
đánh. Mãi một tuần sau, quân đội Nhật Bản xuất phát từ 
tỉnh Quảng Đông mới tiến vào Nam Ninh rồi tiến thẳng 
xuống tận biên giới Đông Dương đã do Nhật Bản kiểm 
soát. 

Như vậy là, suốt 18 tháng từ mùa hè năm 1943 đến 
hết năm 1944 Nhật Bản đã hoàn thành một loạt chiến địch 
tại miền Trung và miền Nam Trung Quốc, tạo ra được một 
“hành lang an toàn” đường bộ chạy dài từ Triều Tiên, Mãn 
Châu xuyên qua lãnh thổ Trung Quốc từ Hoa Bắc xuống 
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Hoa Nam tới Đông Dương, Thái Lan, Mã Lai, Singapo. 
Con đường bộ chiến lược này có thể thay cho tuyến giao 
thông đường biển miền Trung và Nam Thái Bình Dương 
đang bị Mỹ, Anh uy hiếp. 

Từ ngày 6 tháng 11 năm 1943 một cuộc hội nghị các 
nước trong khối Đại Đông Á đã được Nhật Bản tổ chức, 
kéo dài suốt hai ngày. Tham dự cuộc họp này có đại diện 
Thiên hoàng cùng với đại diện chính quyền và cái gọi là 
"chính phủ lâm thời Ân Độ" của Chandra Bose. Hội nghị 
ra tuyên bố chung, cam kết đẩy mạnh nỗ lực kê vai sát 
cánh với Đại Nhật Bản đánh đuổi đến cùng các thế lực 
thực dân đế quốc do Mỹ, Anh đứng đầu nhằm xây dựng 
một khối Đại Đông Á tự do hòa bình, thịnh vượng. 
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LUC LƯỢNG ĐỔNG MINH 
PHAN CÔNG 


Bước vào năm 1944, tuy Nhật Bản thu được một loạt 
thắng lợi trên lục địa Trung Quốc nhưng chuỗi vành đai 
phòng thủ tại Thái Bình Dương lại bị thu hẹp và chọc 
thủng nhiều chõ. Nhật Bản đã bị đánh chiếm hoặc phải rút 
bỏ các vị trí đã chiếm lĩnh trong quần đảo Aleutian, đảo 
Gilbert, phân đất lớn phía Tây quần đảo Salomon, New 
Britain và phần đất phía Đông Nam New Guinea. Điều 
đáng chú ý là, các lực lượng vũ trang Nhật Bản bát đầu bị 
giảm sút, không còn đủ sức lực, phương tiện để phản công 
chiếm lại các vị trí đã mất hoặc giành đi giật lại, mà đành 
phải tiếp tục co cụm thêm trong thế phòng ngư chiến lược. 
Thế chủ động hiển nhiên thuộc về lực lượng Đồng minh, 
đứng đầu là Mỹ. - 

Từ đầu năm 1944, lực lượng chủ yếu của Nhật Bản 
đóng tại Mãn Châu, Triều Tiên, Trung Quốc và chính 
quốc. Trên chiến trường Thái Bình Dương, cụ thể là tại các 
đảo và quần đảo Mariana, Marshall, Carolina, Bismark, 
một phần quần đảo Salomon, phần đất phía Đông New 
Britain, phần đất phía Tây Bắc New Guinea, số quân chiếm 
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đóng chỉ chiếm 15% toàn thể lực lượng. Toàn thể lực 
lượng máy bay bảo vệ các đảo và quần đảo này chỉ có hơn 
600 chiếc. Đại bộ phận lực lượng hải quân Nhật Bản lùi về 
các căn cứ ở Trung Quốc và bán đảo Đông Dương, một bộ 
phận bị xé lẻ để làm nhiệm vụ bảo vệ các đoàn tàu tiếp tế, 
vận tải tới các đảo và quần đảo miền Trung và Nam Thái 
Bình Dương. 

Trong cuộc họp đầu năm 1944, bộ thống soái tối cao 
Nhật Bản quyết định không lao vào những trận đánh tốn nhân 
lực chiếm lại các vị trí đã mất mà chỉ bố trí lại tuyến phòng 
ngu, kéo dài từ quần đảo Kouril (tiếp giáp với phần đất Viễn 
Đông của Liên Xô) chạy qua các đảo Marcus, Wake, một 
phân quần đảo Salomon, quần đảo Bismark, một phần đảo 
New Guinea; các đảo Indonexia, Mã Lai, Myanma: Bán đảo 
Đông Dương, cuối năm 1941 là bàn,đạp xuất phát tiến công, 
đầu năm 19444 trở thành hậu cứ chiến lược. 

Đại bộ phận lực lượng phòng ngự của Nhật Bản tập 
trung tại khu vực miền Trung Thái Bình Dương, trên các 
đảo Marcus, Wake, quần đảo Marshall. Tại những địa 
điểm này, lực lượng Nhật Bản tương đối yếu, số quân trấn 
giữ các vị trí thường chỉ vào khoảng một, hai tiểu đoàn, 
dựa vào công sự kiên cố để chống lại các cuộc tiến công 
của đối phương. Những đảo phía sau như Truk và Palau có 
từ một đến hai sư đoàn. Quân đảo Marian cũng được bố trí 
lực lượng phòng ngự ở cấp sư đoàn. “Trung tâm phòng ngự 
của Nhật Bản đặt tại các đảo Saipan, Rota, Guam. Đây 
cũng là những vị trí gần chính quốc. Quân đoàn 31 được tổ 
chức lại cho phù hợp với việc bố trí binh học trong thế trận 
mới. Đại bộ phận lực lượng không quân hoạt động trong 
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khu vực này được bố trí tại các sân bay trên các đảo Truk 
và Bismark, với tổng số hơn 500 máy bay. 

Mặt trận phòng ngự phía Tây Nam Thái Bình Dương 
được giao cho hai quân đoàn 17 và 18 phụ trách. Quân 
đoàn 17 bố trí tại quân đảo Bismark và Bougainville. Quân 
đoàn 18 bố trí tại phần đất còn lại ở New Guinea. Lực 
lượng không quân yêm trợ chỉ có hơn 150 máy bay. 

Việc liên lạc, tiếp tế, vận chuyển và yểm trợ các đảo 
phòng ngự giao cho hạm đội liên hợp gồm 3 tàu thiết giáp, 
16 tàu tuần dương, 4 tàu sân bay, 18 tàu ngầm và nhiều tàu 
hộ tống. 

Chỉ lướt qua việc bố trí phòng thủ trên đây đã thấy 
ngay thế trận phòng ngự của Nhật Bản bộc lộ nhiều điểm 
yếu. Từ những điểm tiền tiêu đến trung tâm phòng ngự trải 
dài hàng ngàn kilômét đường biển, không đủ máy bay, tàu 
chiến để kiểm soát, yêm trợ, bảo vệ. Lực lượng bộ binh 
cũng buộc phải bố trí phân tán, đứt khúc, rất khó liên lạc, 
liên kết, và nhất là thiếu lực lượng hậu bị để tổ chức phản 
kích khi cần thiết. 

Về phía Mỹ và Đồng minh, các chiến dịch phản công 
được giao cho hai cánh quân của đô đốc Nimitz với ba 
hạm đội số 3, số 5, số 7, một quân đoàn lính thủy đánh bộ 
và lực lượng bộ binh bố trí tại các hậu cứ phía sau; và cánh 
quân của Đại tướng Mac Arthur với hạm đội 7, quân đoàn 
5 không quân, tập đoàn quân số 6 của Mỹ, tập đoàn quân 
số 1 của Australia cùng lực lượng hậu bị dự trữ bố trí ở 
phía sau. 

Cần nhấn mạnh thêm, nhiều phương tiện chiến tranh 
Mỹ sử dụng trong năm 1944 đều được cải tiến, chất lượng 
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cao hơn năm 1943. Tàu sân bay loại mới có thể chở được 
gần một trăm máy bay so với sáu chục chiếc loại cũ. Tàu 
hộ tống phóng lôi có tốc độ cao hơn. Máy bay ném bom 
loại nặng có tầm hoạt động xa hơn, mang được hơn bốn 
tấn bom. Những máy bay khu trục, tiêm kích cũng đều 
được cải tiến. Đặc biệt, hôi tháng 6 năm 1942 có một máy 
bay tiêm kích loại Zero hiện đại nhất của Nhật Bản hồi đó 
vì hết chất đốt đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống một đảo do 
Mỹ kiểm soát trong chuỗi quần đảo Aleutian. Máy bay bị 
Mỹ tịch thu, nghiên cứu và sau đó Mỹ đã tung ra trận loại 
tiêm kích Fighter 6, mang tên Hellcat, số hiệu F6-F có khả 
năng cất cánh và bổ nhào với tốc độ nhanh, tầm hoạt động 
xa hơn, vũ khí mạnh hơn, trở thành một đối thủ uy hiếp trở 
lại lực lượng không quân nổi tiếng một thời của Nhật Bản. 

Ngoài việc nâng cao chất lướng, số bộ binh và các 
phương tiện chiến tranh của Mỹ cũng cao hơn rõ rệt so với 
Nhật Bản. Lực lượng đối sánh Mỹ - Nhật về lục quân tham 
chiến Mỹ nhiều hơn Nhật Bản 1,5 lần, máy bay nhiều gấp 
3 lần, tàu sân bay 3 lần, tàu thiết giáp nhiều gấp đồi, các 
loại tàu chiến khác của Mỹ cũng nhiều hơn Nhật Bản từ 
1,5 đến 2 lần. Bước vào đầu năm 1944, Mỹ đã thật sự có 
khả năng tổ chức các chiến dịch phản công qui mô lớn. 

Theo phương án tác chiến từ tổng hành dinh, cánh 
quân phụ trách mặt trận khu vực miền Trung Thái Bình 
Dương có nhiệm vụ đánh chiếm các đảo và quần: đảo 
Carolina, Marshall, Mariana. 

Tại quân đảo Marshall 

Những trận đánh đã thật sự bắt đầu từ tháng 11 năm 
1943 và kéo dài đến cuối tháng 1 năm 1944 mới kết thúc. 
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Luc lượng Mỹ huy động vào trận Marshall có 2 sư đoàn bộ 
binh, 3 sư đoàn lính thủy đánh bộ và các lực lượng hỗ trợ 
gồm tổng cộng 64.000 quân. Số tàu chiến và tàu vận tải, hộ 
tống tham gia trận đánh có 217 đơn vị, trong đó có 12 tàu 
sân bay, 13 tàu thiết giáp, 10 tàu tuần dương, 59 tàu phóng 
lôi, 30 tàu ngầm. Yểm trợ trên không kết hợp với ném 
bom, bắn phá các mục tiêu trên mặt đất có 700 máy bay 
cất cánh từ các tàu sân bay. 

Lực lượng Nhật Bản phòng thủ quần đảo Marshall có 
10.000 quân, 130 máy bay và một số tàu nhỏ như tàu 
ngầm, tàu tuần tiễu bảo vệ ven biển không đáng kể. Như 
vậy là số quân Mỹ tham gia trận đánh này nhiều gấp sáu 
lần quân Nhật Bản phòng thủ, số máy bay tiến công của 
Mỹ lớn hơn Nhật Bản năm lần, số lực lượng tàu chiến Mỹ 
hoàn toàn áp đảo số tàu chiến yếu kém, bé nhỏ của Nhật 
Bản. 

Trước khi cho quân đổ bộ, máy bay Mỹ tiến hành 
nhiều đợt ném bom bắn phá hủy diệt các công trình phòng 
ngự và tiêu hao số quân Nhật Bản đóng giữ quần đảo, nhất 
là các sân bay và các bến cảng. Kết quả là lực lượng bộ 
binh Nhật Bản bảo vệ quần đảo không còn tấm lá chắn của 
hạm đội mà cả lực lượng không quân bảo vệ vùng trời 
cũng bị hủy diệt. 

Mãi tới sáng sớm ngày 1 tháng 2 năm 1944, lính thủy 
đánh bộ Mỹ mới đổ lên trên đảo Marshall. Sức chống trả 
của trại lính nhỏ bé đặt trên đảo tiền tiêu của Nhật Bản rất 
yếu. Trong khi đó, hạm đội liên hợp của Nhật Bản lại bố trí 
ở quá xa, mãi tận khu vực đảo Truk, không hoạt động được 
chút gì góp phần hỗ trợ cho quần đảo Marshall. 
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Mặc dù vậy, Mỹ cũng phải bỏ ra ba ngày chiến đấu ác 
liệt mới thật sự chiếm được các đảo Roll Hamur, 
Kwajalen, Matjuro. Đến ngày 24 tháng 2, Mỹ chiếm được 
hầu hết quần đảo Marshall và cả đảo Enivetok gần đó, có 
3000 quân Nhật Bản đóng ot, 

Trong thời gian tiến đánh quần đảo Marshall, máy 
bay Mỹ tiến hành ném bom ác liệt xuống các căn cứ hải 
quân và sân bay Nhật Bản tại các đảo Truk và Mariana, 
gây thiệt hại lớn không chỉ đối với các lực lượng máy bay, 
tàu chiến mà cả số lượng dự trữ chất đốt của Nhật Bản. 
Căn cứ hải quân và không quân Nhật Bản tại Rabaul trên 
đảo New Britain nằm trong Gm hoạt động của máy bay 
Mỹ cũng bị ném bom, bắn phá dữ dội. Ngay từ giữa tháng 
2 năm 1944 chủ lực của hải quân Nhật Bản trong khu vực 
miền Trung Thái Bình Dương là hạm đội liên hợp đặt căn 
cứ chỉ huy tại đảo Truk đã bị thiệt hai khá nhiều phương 
tiện chiến đấu. Hạm đội hàng không số 11 của Nhật Bản 
phải di tản từ đảo Truk về quần đảo Mariana để tránh khỏi 
bị hủy diệt. 

Sau khi chiếm được quần đảo Marshall, Mỹ lập tức 
cho công binh sửa chữa, mở rộng các bến cảng và sân bay. 
Từ cuối tháng 1 năm 1944, tất cả các loại máy bay của Mỹ 
từ trinh sát, tiêm kích đến ném bom hạng nặng đều có thể 
bố trí trên quần đảo Marshall với tầm bán kính hoạt động 
có thể bay kiểm soát toàn bộ khu vực miền Trung Thái 
Bình Dương, nhất là tiến hành những đợt ném bom, bán 
phá các vị trí của Nhật Bản trên quần đảo Marlana và 
Carolina. Các đội tàu vận tải, tiếp tế và chở quân đổ bộ của 
Mỹ từ cuối tháng 2 đã có thể cắm neo tại Marshall, chuẩn 
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bi lực lượng tiến hành các cuộc hành quân tới những khu - 


vực lân cận. 
Tuyến phòng thủ của Nhật Bản bị phá vỡ một đoạn 


lớn. Từ cửa đột phá này, Mỹ có thể thọc sâu hơn nữa vào . 


phía trong, và cũng có thể đánh tỏa rộng hơn nữa về bai 
phía cạnh sườn, tạo thêm các bàn đạp quân sự, tiếp tục 
phát triển cuộc tiến quân phản công đã thu được thắng lợi 
quan trọng bước đầu. 

Trận Mariana 

Lực lượng phòng thủ của Nhật Bản bố trí tại quần đảo 
Mariana có 2 sư đoàn bộ binh và 2 sư đoàn cảnh vệ hỗ trợ. 
Lực lượng không quân bảo vệ quần đảo có 478 máy bay, 
chủ yếu thuộc loại tiêm kích, khu trục. Lực lượng hải quân 
Nhật Bản tại quân đảo Mariana hầu như không có tàu 
chiến, và chỉ bao gồm chủ yếu các tàu vận tải, tiếp tế, 
chuyển vận giữa các đảo. 

Công việc chuẩn bị tiến đánh quân đảo Mariana được 
Mỹ tiến hành từ tháng 4 đến giữa tháng 6 năm 1944. Lực 
lượng chuẩn bị tiến công tập trung tại các đảo MatJuro và 
Enivetok, được lệnh tiến đánh từ hai phía Bắc và Nam. 
Gong kìm phía Bắc có quân đoàn lưỡng năng số 5, hai sư 
đoàn lính thủy đánh bộ, hai sư đoàn bộ binh. Gọng kìm 
phía Nam có một quân đoàn lưỡng năng, một sư đoàn và 
một lữ đoàn lính thủy đánh bộ. 

Ham đội số 5 được giao nhiệm vụ tiến công yểm trợ 
và chở quân đổ bộ. Ham đội này gồm có 550 tàu chiến các 
loại trong đó có 7 tàu thiết giáp, 12 tàu tuần dương lớn 
nhỏ, 14 tàu sân bay, 25 tàu phóng lôi, 35 tàu ngầm, 94 tàu 
hỗ trợ, vận tải. Để yểm trợ cho việc tiến công, từ giai đoạn 
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hành quân trên biển đến giai đoạn đổ bộ, Mỹ huy động 
hơn 1:000 máy bay đặt trên tàu sân bay, và 620 máy bay 
trên đảo. Lực lượng đổ bộ của Mỹ gấp 1 lần rưỡi số quân 
phòng thủ, lực lượng máy bay nhiều gấp bốn lần và lực 
lượng hải quân hoàn toàn áp đảo lực lượng “không có gì 
đáng kể” của Nhật Bản. 

Trước khi đổ bộ, Mỹ tiến hành ném bom, bắn phá các 
vị trí của Nhật Bản liên tục suốt bốn ngày ba đêm nhằm 
vào các sân bay, các vị trí pháo cao xạ và các công trình 
phòng ngự. Ngoài ra, Mỹ còn bố trí một lực lượng hải 
quân gồm tàu ngầm và tàu phóng "lot nhằm phục kích 
tuyến đường biển từ đảo.Saipan đến quân đảo Mariana, đẻ 
phòng Nhật Bản cứu viện. 

Cuộc đổ bộ được tiến hành.vào hồi 8 giờ ngày 15 
tháng 6 năm 1944 mở đâu bằng các phân đội lính thủy 
đánh bộ có các xe tăng lội nước trong quân đoàn lưỡng 
năng yếm trợ. Quân Nhật Bản dựa vào các công sự phòng 
ngự Kiên cố chống trả lại quân Mỹ rất quyết liệt: Nhưng do 
số quân phòng ngự không nhiều, lại hoàn toàn bi cắt đứt 
với hậu phương; không được chi viện, cứu viện nên trong 
ngày đầu tiên lính thủy đánh bộ Mỹ đã chiếm được một 
dải đất dài 10 kilômét, có chỗ đánh thọc sâu vào phía trong 
tới 2 kilômét. Từ bàn đạp đầu cầu này, Mỹ tiếp tục phát 
triển trong ngày thứ hai. 

Đến ngày 17 tháng 2 năm 1944 khu vực đánh chiếm 
được mở rộng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đổ bộ tiếp 
sư đoàn bộ binh số 27 và những lực lượng tăng cường về 
hậu cần; công binh, pháo binh. Với địa bàn chiếm đóng, 
Mỹ nhanh chóng tạo được một sân bay dã chiến cho máy 
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bay tiêm kích và máy bay ném bom loại nhỏ. Tuy nhiên, 
quân đội Nhật Bản phòng thủ đảo vân chống trả quyết liệt, 
càng tiến sâu vào phía trong Mỹ càng gặp nhiều khó khăn 
trở ngại. Cuộc chiến trên quần đảo Mariana kéo dài suốt 
25 ngày đêm. Sau khi Mỹ chiếm được toàn bộ các vị trí 
của Nhật Bản, vân còn có những nhóm nhỏ binh lính Nhật 
Bản tiếp tục đánh lén, không chịu đầu hàng. Mãi tới cuối 
tháng 3 năm 1945 tức hơn một năm kể từ ngày đổ bộ Mỹ 
mới hoàn toàn bình định được quần đảo. 

Trong thời gian Mỹ tiến đánh các quần đảo Marshall 
và Mariana, phía Nhật Bản cũng hối hả chấn chỉnh đội 
hình, tổ chức lại hạm đội khu vực Trung Thái Bình Dương 
nhằm cố gắng có hoạt động chống trả. Một bam đội cơ 
động, lấy tên là hạm đội đặc nhiệm số 1 được thành lập tại 
khu vực gần đảo Tavi Tavi gồm 5 tàu thiết giáp, 9 tàu sân 
bay, 13 tàu tuần dương, 31 tàu phóng lôi, 14 tàu ngầm, 6 
tàu chở dầu. Tổng cộng số máy bay trên các tàu sân bay có 
hơn 500 chiếc. 

Theo phương án tác chiến, đầu tháng 6 năm 1944 hạm 
đội này bát đầu rời bến, bí mật tiến đến phía quân đảo 
Mariana nhằm mục đích dùng lực lượng máy bay trên các 
tàu sân bay bất ngờ ném bom bán phá đội hình tiến công 
của phía Mỹ trong khu vực giữa quần đảo Mariana và đảo 
Guam. Tuy nhiên kế hoạch này của Nhật Bản đã không 
thực hiện trót lọt do bị máy bay Mỹ phát hiện sớm, không 
giữ được thế bất ngờ, đội hình tiến quân lúc đó lại đang 
trải dài trên mặt biển, không hỗ trợ ứng cứu được cho 
nhau, việc phối hợp ném bom bán phá giữa các tàu sân bay 
đang hành quân với lực lượng máy bay tại các sân bay trên 
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đảo Guam (lúc đó đang còn do Nhật Bản, đóng giữ) đã 
không thực hiện được. 

Bộ tư lệnh hải quân Mỹ, sau khi nhận được tin tức báo 
về từ máy bay trinh sát đã kịp thời phán đoán được hướng 
tiến công và ý đồ tiến công của Nhật Bản, lập tức vạch 
phương án hành động đón đánh trước. Một bộ phận lực lượng 
của hạm đội 5 lập tức được điều động để giao chiến với hạm 
đội đặc nhiệm của Nhật Bản. Trong ba ngày 19, 20, 21 tháng 
6 năm 1944 môt trận hải chiến giữa ham đội đặc nhiệm Nhật 
Bản và hạm đội biệt phái của Mỹ đã diễn ra trong vùng biển 
cách đảo Saipan của Nhật Bản 215 hải lý về phía Tây. 

Tình hình đảo ngược, chính Nhật Bản bị bất ngờ chứ 
không phải Mỹ. Ba tàu sân bay và hai tàu chở dâu của Nhật 
Bản bị đánh dám. Bốn tàu sân bay, một tàu thiết giáp, một 
tàu tuần dương, một tàu chở dầu của Nhật Bản bị đánh hỏng. 
Số máy bay trên các tàu sân bay bị bắn rơi khi vừa mới cất 
cánh và bị chìm theo tàu lên tới 372 chiếc. Trước những tổn 
thất to lớn đó, bộ tư lệnh hải quân Nhật Bản phải lệnh cho bộ 
phận còn lại của hạm đội đặc nhiệm ngừng cuộc tiến về phía 
quần đảo Mariana, ngày 22 tháng 6 quay về đảo Ryukyu (là 
một đảo lớn của Nhật Bản ở phía Bắc Đài Loan) rồi sau đó 
toàn đội rút về vùng biển nội địa Nhật Bản. ` 

Trận Guam i 

Ngày 21 tháng 6 năm 1944, tức ngay trong khi trận 
hải chiến Mỹ - Nhật đang bước vào giai đoạn kết thúc, 
quân Mỹ tiến hành đổ bộ lên đảo Guam. 

Ngay sau khi nhận được báo cáo đã chiếm được quần 
đảo Mariana, bộ tư lệnh hải quân Mỹ nhận định đây là một 
vị trí chiến lược nằm giữa tuyến đường biển từ quần đảo 
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Marshall đi Philippin, Đài Loan và tới thắng:Nhật Bản. Từ 
bàn đạp này đã có thể tiếp tục tiến đánh đảo Ryukyu nằm 
ngay trong phần lãnh thổ miền Nam Nhật Bản, phía Đông 
Bác đảo Đài Loan. Bộ tư lệnh liên chỉ thị cho đô đốc 
Nimitz nghiên cứu kế hoạch tiến đánh các đảo Palau, Yap, 
Ulutu, sau đó sẽ phối hợp với lực lượng hỗ trợ của mặt trận 
Tây Nam Thái Bình Dương hoàn thành việc bao vây quần 
đảo Carolina (lúc này vån đang còn quân đội Nhật Bản cố 
thủ tại một phân lãnh thổ) và đảo New Guinea (vẫn chưa 
quét hết quân đội Nhật Bản) tiến hành kiểm soát các vùng 
biển phía Đông Philippin, Đài Loan, Trung Quốc. 

Để hoàn thành nhiệm vụ này, đô đốc Nimitz không 
chỉ tổ chức đánh chiếm các đảo Palau, Yap, Ulutu mà còn 
phải nghĩ cách tiêu diệt lực lượng hải quân và không quân 
Nhật Bản trong khu vực: Như vậy mới kiểm soát được 
vùng biển rộng theo chỉ thị của cấp trên. Suốt ba tháng liên 
tục từ đầu tháng 7 qua tháng 8 đến hết tháng 9 năm 1944, 
máy bay Mỹ hoạt động liên tục cả trong vùng biển lẫn trên 
vùng đất các đảo Palau, Yap, Ulutu và Đông Philippin. 
Đồng thời, những trận đánh trên bộ nhằm dập tắt những 
hành động kháng cự của Nhật Bản tại những phần đất còn 
lại trên đảo Carolina cũng được đẩy mạnh với những binh 
lực mới, phương tiện chiến đấu mới. Mặc dù vậy, lính Nhật 
trên đảo dựa vào địa hình phức tạp vẫn chống trả rất dai 
däng cho tới tận giữa năm 1945, sau khi bộ thống soái tối 
cao Nhật Bản chấp nhận đầu hàng các nhóm lực lượng vũ 
trang nhỏ bé trên các đảo này mới chịu hạ vũ khí. 

Cùng trong lúc đô đốc Nimitz đẩy mạnh các hoạt 
động ở phía Trung và phía Đông Thái Bình Dương. Đại 
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tướng Mac Arthur cũng đẩy mạnh các hoạt động tiến công 
ở mặt phía Tây và Nam, và trong khoảng thời gian từ tháng 
1 đến tháng 9 năm 1944 cũng thu được một số kết quả 
đáng ghi nhận. Theo phương án tác chiến, sau khi chiếm 
được đảo Bismark và New Guinea, sẽ sử dụng luôn hai đảo 
này làm bàn đạp và nơi tập trung quân, chuẩn bị chiến dịch 
qui mô lớn nhằm chiếm lại Philippin. 

New Guinea là một đảo lớn thứ hai trên trái đất, diện 
tích 829.300 kilômét vuông hồi đó đặt dưới sự quản trị của 
Australia, được tướng Mac Arthur coi là một vị trí chiến 
lược rất tốt, có thể tập trung. tập ke các lực lượng lớn 
nhằm chuẩn bị tiến hành các chiến dịch qui mô lớn. Từ 
tháng 5 năm 1942, Nhật Bản đã chiếm hơn 2 phần 3 đảo 
nhưng quân đội Australia vån còn bám giữ được một vùng 
đồng bằng miền Nam cùng với một dải bờ biển kéo dài về 
phía Đông Nam, trong đó có một bến cảng mang tên 
Moresby đối diện với Australia. Những dãy núi cao hiểm 
trở kéo dài từ Tây sang Đông suốt dọc chiều dài của đảo là 
những vật chướng ngại thiên nhiên khiến cho quân đội 
Nhật Bản, dù có một đội ky binh thiện chiến vẫn khó vượt 
qua để chiếm lĩnh toàn đảo. Ngược lại, từ nửa cuối năm 
1942, lính Australia có Mỹ hỗ trợ, vẫn kiểm soát được một 
phần đất tạo điều kiện cho đại quân đổ bố, dùng làm bàn 
đạp phản công khi có thời cơ. 

Để thực hiện phương án tái chiếm New Guinea, tướng 
Mac Arthur quyết định đánh chiếm đảo Amirauté nhằm 
hoàn thành chuỗi mắt xích bao vây phong tỏa quân đoàn 
17 Nhật Bản lúc đó đang trấn giữ các đảo New Irland, New 
Britain, Bougainville. Trên thực tế, những trận ném bom 
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bắn phá đã bắt đầu thực hiện từ đầu tháng 12 năm 1943 và 
kéo dài đến suốt tháng 2 sang đầu tháng 3 năm 1944, khi 
quân Mỹ bát đầu đổ bộ lên đảo. 

Trận Amirauté và vùng lân cân 

Ngày 17 tháng 2 năm 1944, Mỹ bắt đầu tập trung ném 
bom tàn phá các vị trí quân đội Nhật Bản trên đảo 
Amirauté, trong khi vân không ngừng ném bom các đảo 
lân cận. 

Từ ngày 15 tháng 2, trong một cuộc đổ bộ có tính chất 
thăm dò, lính thủy đánh bộ Mỹ đã nhanh chóng chiếm 
được Nissan, một đảo tiền tiêu của Amirauté mà hầu như 
không gặp một sự chống trả nào của lính Nhật Bản trên 
đảo. Ngày 29 tháng 2™ Mỹ tiếp tục cho một đơn vị nhỏ đổ 
bộ có tính chất thăm dò lên đảo Los Negros vẫn thuộc hệ 
thống phòng ngự của Amirauté. Theo phương án tác chiến 
do tướng Mac Arthur phê chuẩn, nếu lực lượng trên đảo bị 
hoảng loạn tinh thần do máy bay bắn phá, chống cự yếu ớt 
thì lính thủy đánh bộ Mỹ sẽ chiếm luôn đảo. Ngược lại, 
nếu Nhật Bản phòng ngự tốt, chống trả quyết liệt, đơn vị 
đổ bộ lên đảo được phép rút về để máy bay tiếp tục ném 
bom bắn phá thêm môt thời gian nữa. 

Trên toàn bộ quần đảo Amirauté, Nhật Bản có khoảng 
4000 quân, công sự kiên cố, địa hình phức tạp hiểm trở. Ngày 
29 tháng 2, lính Mỹ đổ bộ lên đảo Los Negros không øặp sự 
kháng cự nào quyết liệt nên đã nhanh chóng chiếm đóng 
được. Ngừng lại một thời gian ngắn, từ ngày 15 đến 20 tháng 
3 Mỹ tiếp tục tiến đánh các đảo Manus và San Mattiac, cũng 


2 Năm 1944 là năm nhuận. Tháng 2 có 29 ngày. 
178 





chỉ gặp sự chống đối “vừa phải” của quân đội Nhật Bản. Đến 
ngày 29 tháng 3, tức hơn một tháng tiến đánh theo kiểu “lấn 
dần từng bước với từng đơn vị nhỏ”, quân Mỹ đã tuần tự từng 
bước chiếm lĩnh dần mòn toàn bộ quân đảo Amirauté. Tướng 
Mac Arthur càng khẳng định phương án “sử dung luc luong 
không quân, ném bom bán phá ác liêt dài ngày rồi mới cho 
đổ bộ từng đơn vị nhỏ" nhằm “tiết kiệm binh lực” nhưng 
“không dè sên sử dụng hỏa lực”. 

Sau khi chiếm được Amirauté, Mỹ lập tức biến nơi 
đây thành căn cứ hải - không quân ném bom New Guinea, 
đồng thời bao vây phong tỏa quân đội Nhật Bản đóng tại 
New Irland, New Britain; Bougainville bằng đường biển đi 
đôi với khống chế vùng trời. 

Kết thúc cuộc chiến ở New Guinea 

Theo kế hoạch ban đầu của tướng Mỹ Mac Arthur, 
sau khi chiếm Guadalcanal và phần còn lại của quân đảo 
Salomon, quân Mỹ sẽ tập trung binh lực tiến đánh New 
Guinea. Nhưng do quân đội Nhật Bản tại Salomon kháng 
cự rất quyết liệt nên trận đánh chiếm quần đảo này kéo dài 
hơn dự kiến. Tướng Mac Arthur trước sự thúc giục của bộ 
thống soái tối cao đành phải mở cuộc tiến công vào New 
Guinea trong khi cuộc chiến trên Salomon vân tiếp tục. Dĩ 
nhiên, trên cả hai mặt trận tướng Mac Arthur đều không 
thể tập trung toàn bộ lực lượng để lần lượt giải quyết dứt 
điểm từng phần một. Dù sao trong lúc này hạm đội Nhật 
Bản trong khu vực đã bị đánh chìm nhiều tàu chiến lớn, tạo 
điều kiện thuận lợi cho những trận đổ bộ của hải quân Mỹ. 

Kế hoạch tiến đánh New Guinea do đại tướng Mỹ 
Mac Arthur vạch ra là, tập trung ưu thế binh lực, đánh vào 


179 
https://tieulun.hopto.org 











sườn tập đoàn quân 18 của Nhật Bản (có tới 35.000 binhi 
sĩ) tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch, chiếm lĩnh một 
phân đất rồi bao vây gọi hàng. Liên quân Mỹ - Australia 
duoc lênh đánh vào sườn phía Nam theo hướng Finshafen, 
Madang, trong lúc lính thủy đánh bộ Mỹ đồng thời đồ bộ 
lên mặt phía Bắc đánh mạnh vào sườn phía Tây quân đội 
Nhật Bản theo hướng Aitap, Madang. Í i 
: Lực lượng Mỹ huy động vào cuộc tiến công đồ bộ này 
có quân đoàn bộ binh số 1 gồm 3 su đoàn được tăng cường 
thêm bằng một số phân đội lính thủy đánh bộ và lực tượng 
đặc biệt, gồm tổng cộng 80.000 quân. Phục vụ cho trận đồ 
bô có 200 tàu chiến và tàu vận tải của hạm đội 7 và hạm 
đội 5. Lực lượng yêm trợ trên không và bảo vệ vùng trời ep 
bộ có quân đoàn 5 không quân gồm 825 máy bay ném 
bom và cường kích, tiêm kích. Từ ngày 10 tháng up: 24 
tháng 4 máy bay Mỹ liên tục ném bom băn phá bác vi trí 
đóng quân và các công trình phòng ngự của Nhật een Lu 
lượng không quân nhỏ bé của Nhật Bản tại phân dät còn 
lai ở New Guinea bi nhiều tôn thất nghiêm trọng. Máy bay 
Nhât Bản từ Philippin tới chỉ viện bị Mỹ chặn đánh trên 
các vùng trời khu vực lân cận. E 
Phấn khởi trước những thắng lợi đó, ban chỉ huy chiến 
dịch quyết định chuyển sang các hoạt động trên bộ sớm 
hơn dư tính. Các cửa biển miền Đông New Guinea được 
chọn làm bãi đổ bộ. Để tạo thế bất ngờ, mới đầu hạm đội 
Mỹ hướng về phía Amirauté sau đó rế xuống phía rena p 
đột ngột chuyển hướng quay ngược lên phía Đác, tiến vào 
vùng biển New  Guinea. Do trinh sát kém, phán đoán 
châm, bộ tư lệnh quân đoàn 18 đóng giữ New Guinea hoàn 
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toàn sửng sốt khi thấy hạm đội Mỹ xuất hiện ngay trước 
cửa biển. 

Sáng 22 tháng 4 năm 1944 sau đợt ném bom ác liệt từ 
các máy bay kết hợp với pháo bắn dữ dội từ các tàu chiến 
quân đoàn 1 bắt đầu tiến hành đổ bộ trong hoàn cảnh binh 
lính phòng ngự đang hoảng hốt, thiếu sự chỉ huy có tổ 
chức. Chỉ trong ngày đầu tiên, binh lính Mỹ đã chọc thủng 
tuyến phòng ngự Madang. Tuy nhiên, những ngày sau đó, 
mặc dù đã được tăng cường thêm các lực lượng dự trữ từ 
phía sau, quân Mỹ bắt đầu tiến rất chậm trước sự chống trả 
của phía phòng ngự dựa vào địa hình rừng núi hiểm trở. 
Sau 5 ngày chiến đấu ác liệt có pháo bắn mở đường và 
máy bay yểm trợ quân Mỹ chỉ tiến được 35 kilômét rồi 
giãm chân tại chỗ. Một bộ phận thuộc tập đoàn quân 18 
Nhật Bản, bám giữ dải đất một bên là núi cao, một bên là 
biển rộng ở miền Trung New Guinea vẫn kiên trì chống trả 
lực lượng đổ bộ lớn mạnh hơn gấp bội. 

Mãi đến tháng 7 năm 1944 quân Mỹ có Ôxtrâylia phối 
hợp mới chiếm được Madang, nhưng vẫn không thể tiêu diệt 
hoặc gọi hàng quân đội Nhật Bản. Những lực lượng cuối 
cùng của tập đoàn quân 18 đóng giữ New Guinea vẫn tiếp tục 
chiến đấu mặc dù bị chia cắt, xé lẻ thành từng phân đội nhỏ. 
Mãi tới tháng 8 năm 1945 tiếng súng vẫn còn nổ trên đảo 
New Guinea. Toán quân Nhật Bản bám trụ tại những phần 
đất cuối cùng chỉ hạ vũ khí sau khi vua Nhật Bản Hirohito 
tuyên bố trên đài phát thanh Tokyo, chấm dứt mọi hoạt động 
quân sự vào ngày 15 tháng 8 năm 1945. 

Trước tình hình quân đội Nhật Bản kéo dài cuộc chiến 
đấu trên đảo New Guinea, tướng Mac Arthur đành phải 
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"mó thêm một mặt trận nhỏ” đánh chiếm đảo Biak ở phía. 


Tây New Guinea nhằm thiết lập một sân bay và tạo một 
bến cảng, vừa nhằm ném bom bắn phá New Guinea, vừa 
nhằm chuẩn bị tiến đánh Philippin. 

Trận Biak và Morotai 

Ngày 27 tháng 5 năm 1944, lực lượng Mỹ đổ bộ lên 


đảo Biak. Quân đội Nhật Bản trấn giữ đảo kháng cự rất. 


quyết liệt. Quộc chiến đấu kéo dài tới ngày 8 tháng 6 thì 
phía Nhật Bản điều động một hạm đội đặc nhiệm, rút từ 


hạm đội liên hợp, tới giải vây và cứu nguy cho số quân trên - 
đảo Biak. Ham đội ứng cứu của Nhật Bản gồm 6 tàu phóng ` 


lôi, không có tàu sân bay và tàu tuần dương đi kèm. Chủ 
trương của phía Nhật Bản là nhanh chóng, bí mật đưa đội 


tàu phóng lôi này tới bến cảng Biak tăng cường phòng ngự - 


cho lực lượng giữ đảo bằng cách mở những cuộc tập kích 
bất ngờ vào đoàn tàu vận tải, tiếp tế, chở quân của Mỹ. 

Tuy nhiên khi mới hành quân được gần nửa đường đội 
tàu phóng lôi của Nhật Bản đã bị máy bay trinh sát của Mỹ 
phát hiện. Tàu tuần dương và tàu phóng lôi của Mỹ lập tức 
chặn đánh, bắn chìm 1 tàu phóng lôi Nhật Bản. Nhận thấy 
rõ càng tiến xa hơn càng bị tàu chiến Mỹ với lực lượng áp 
đảo tiêu diệt dần mòn, bộ tư lệnh hạm đội liên hợp Nhật 
Bản sau khi được báo cáo chiếc tàu phóng lôi đi đầu bị bắn 
đắm, lập tức ra lệnh cho 5 chiếc còn lại quay trở về vị trí 
xuất phát vì thế bí mật, bất ngờ không còn nữa. 

Sau khi chiếm được Biak và xây dựng được một căn 
cứ hải-không quân rất tốt với bến cảng nước sâu, đường 
băng trải dài trên nên đất rắn có thể sử dụng cho loại "pháo 
đài bay" ném bom hạng nặng, ngày 30 tháng 7 lực lượng 
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lính thuỷ đánh bộ Mỹ từ Biak đổ bộ lên Sansaport ở miền 
Tây New Guinea và ngày 15 tháng 9 bát đầu đánh chiếm 
đảo Morotai. Trận chiến đấu trên đảo Morotai kết thúc 
nhanh chóng vì số quân Nhật Bản đóng giữ đảo không 
nhiều và không có máy bay, tàu chiến hỗ trợ. 

Sau khi chiếm được Morotai, lực lượng Mỹ trong khu 
vực Tây Nam và miền Trung Thái Bình Dương đã tiến gần 
Philippin, có thể tiến hành bao vây, phong tỏa, cắt đứt các 
tuyến giao thông liên lạc, vận tải tiếp tế từ Philippin tới các 
khu vực mà Nhật Bản còn chiếm đóng ở những vùng biển 
phía Nam và ngược lại. AC 

Chiến dịch Philippin 

Năm 1944, việc phòng thủ Philippin được giao cho 
tập đoàn quân 14 của Nhật Bản. Đây là một tập đoàn quân 
lớn nhất với số quân lên tới 150.000 binh sĩ, được trang bị 
dây đủ vũ khí và có lực lượng dữ trữ hùng hậu. Mat sư 
đoàn bộ binh Nhật Bản được bố trí tại đảo Leyte án ngữ 
trước vịnh Leyte mà Nhật Bản dự đoán sẽ là nơi Mỹ "mở 
cửa" để tiến vào phía trong quần đảo Philippin. Đại bộ 
phận chủ lực Nhật Bản, đóng trên đảo Luzon. Đảo 
Mindanao được sử dụng để bố trí lực lượng dự bị, hỗ trợ. 

Các sân bay trên các đảo Philippin có 600 máy bay. 
Ngoài ra, còn có một lực lượng máy bay trên các tàu sân 
bay cơ động tới yêm trợ cho Philippin khi bị Mỹ tiến công. 
Lực lượng hải quân Nhật Bản có nhiệm vụ bảo vệ Philippin 
gồm 7 tàu thiết giáp, 6 tàu sân bay, 19 tàu tuần dương, 33 
tàu phóng lôi, 45 tàu ngầm từ tháng 10 năm 1944 được bố 
trí trong hai khu vực từ tháng 10 năm 1944 được bố trí 
trong hai khu vực chủ yếu: khu vực thứ nhất gồm các quân 
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cảng ở chính quốc; khu vực thứ hai ở Singapo và đảo Linga . 


cách Singapo 200 kilômét về phía Đông Nam. Tại quần 
đảo Philippin chỉ có những tàu chiến loại nhỏ, nhẹ. 


Từ giữa tháng 9 năm 1944, hội đồng tham mưu trưởng ` 
liên quân Mỹ đã lập xong phương án tác chiến nhằm - 
chiếm lại Philippin bằng cách sử dụng lực lượng của tướng ` 


Mac Arthur "đổ bộ đánh chiếm khu vực đầu cầu, mở rộng 


địa bàn, đưa chủ lực lên đóng tại miền Trung Philippin rồi — 


phát triển xuống miền Tây Nam. Hạm đội của đô đốc 
Nimitz được giao nhiệm vụ vëm trợ, hỗ trợ cho lực lượng 
đổ bộ của đại tướng Mac Arthur". Lực lượng sử dụng đánh 
chiếm khu vực miền Trung Philippin được Mỹ dự trù có 
quân đoàn bộ binh 24 tăng cường thêm sư đoàn 77 và một 
số đơn vị phối thuộc. 

Trong khi đó, phía Nhật Bản cũng thảo luận nhiều 
phương án bảo vệ Philippin. Từ Tokyo, hội nghị liên tịch 
giữa hai bộ tổng tham mưu lục quân và hải quân đề xuất 
phương án "phòng thủ từ xa và từ sớm” bằng cách tiến 
đánh các ham đội Mỹ ở các khu vực gân Philippin và cả 
gần Đài Loan, Okinawa, quần đảo Kouril, nhằm phá vỡ thế 
trận của Mỹ, buộc Mỹ phải loay hoay chống đỡ tại bốn 
khu vực, không thể tập trung lực lượng đánh chiếm 
Philippin. Nhưng phương án này không được hội đồng tối 
cao chỉ đạo chiến tranh chấp nhận bởi vì nếu làm như vậy, 
bản thân lực lượng tiến công của Nhật Bản cũng bị dàn 
mỏng, khó giành được chiến thắng trước các hạm đội hùng 
hậu của Mỹ. 

Từ tổng hành dinh tiền phương đặt tại Singapo, Thống 
chế Terauchi, tư lệnh đạo quân phương Nam của Nhật Bản 
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đề xuất phương án "đánh tháng trận đầu làm đà cho những 
trận tiếp theo" bằng cách tập trung lực lượng tiêu diệt lực 
lượng Mỹ ngay tại khu vực Mỹ vừa mới đổ bộ, không để 
cho địch kịp lập bàn đạp mở rộng phạm vi chiếm đóng. Kế 
hoạch này cũng bị Hội đồng tối cao chỉ đạo chiến tranh bác 
bỏ, vì "chưa phán đoán dứt khoát Mỹ sẽ đổ bộ ở điểm nào, 
nên khó điều động tập trung binh lực. Hơn nữa nếu điểm đổ 
bộ đầu tiên của Mỹ chỉ là nghi binh để nhử Nhật Bản điều 
động binh lực tập trung tại hướng đó để rồi sẽ tiến hành đổ 
bộ ở điểm khác thì như vậy sẽ càng tạo điều kiện thuận lợi 
cho Mỹ dễ dàng tạo cửa mở tiến sâu vào phía trong. 

Cuối cùng, nhiều ý kiến cho rằng nên tập trung quân 
tại đảo Luzon là đảo lớn nhất và quan trọng nhất của 
Philippin, đồng thời cũng là nơi "tiến có thể tỏa ra các 
phía, thoái có thể co cum phòng ngự dựa vào địa hình và 
các công trình xây dựng kiên cổ". Theo chỉ thị của bộ 
thống soái tối cao, trung tướng Yamashita nổi tiếng là 
"người hùng chiến thắng Mã Lai” sau đó được thăng cấp 
đại tướng được cử làm chỉ huy trưởng Philippin đặt sở chỉ 
huy tại đảo Luzon thay trung tướng Kuroda. Trung tướng 
Suzuki được giao nhiệm vụ bảo vệ đảo Mindanao và phần 
lãnh thổ phía Nam Philippin. 

Từ giữa tháng 9 năm 1944, máy bay Mỹ từ các tàu 
sân bay và các đảo đã chiếm được, bắt đầu liên tục ném 
bom bắn phá các căn cứ hải quân, không quân Nhật Bản 
trên quần đảo Philippin, tập trung chủ yếu vào các bến 
cảng trong vịnh Manila gần thủ phủ Philippin và các sân 
bay trên đảo Luzon, Mindanao. Đến đầu tháng 10, đã có 
tới hơn 700 máy bay và gần 200 tàu chiến và tàu hộ tống 
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các loại của Nhật Bản ở Philippin bị hủy diệt và hư hỏng. - 


Có thể kháng định, vào-thời điểm này gần hết lực lượng 


không quân, và hải quân Nhật Bản ở Philippin đã bị loại ` 


khỏi vòng chiến. 


Máy bay Mỹ bát đầu chuyển hướng, ném bom bán 
phá các căn cứ hải quân và không quân Nhật Bản trong 


một đường bán kính cách trung tâm Philippin gân 1.200 


kilômét nhằm huỷ diệt trước các lực lượng máy bay và tàu 


chiến Nhật Bản ở vùng ngoại vi có thể chi viện cho 
Philippin hoặc cản phá cuộc đổ bộ của Mỹ lên quần đảo 
Philippin. Lân lượt lực lượng máy bay, tàu chiến Nhât Bản 


đặt tại Okinawa, Đài Loan đều bị máy bay xuất phát từ các ` 


tàu sân bay Mỹ ném bom, bắn phá. 


e N gày 12 tháng 10, một trận chiến đấu trên không ác - 
liệt đã diên ra giữa lực lượng máy bay Mỹ và lực lượng - 
máy bay Nhật Bản trên vùng trời Đài Loan. Gần như toàn - 


bộ lực lượng không quân tiêm kích khu trục của Nhật Bản 
tại Đài Loan đều cất cánh đón đánh lực lượng máy bay 
ném bom, có các máy bay tiêm kích Mỹ trợ chiến. N gay 
trong trận giao chiến đầu tiên đã có gần 80 máy bay chiến 
đấu của Nhật Bản bị máy bay cường kích, tiêm kích của 
Mỹ tốc độ nhanh hơn, có vòng lượn cơ động hơn, trang bị 
vũ khí tầm bắn xa hơn, bắn rơi. Đến trận thứ hai, gần như 
toàn bộ số máy bay Nhật Bản lên nghênh chiến đều bị tiêu 
diệt. Ngày hôm sau, máy bay Mỹ tới ném bom không thấy 
máy bay khu trục Nhật Bản bay lên đánh đuổi nữa. 

Ngày 14 tháng 10, phó đô đốc Nhật Bản Fukudome 
huy động 30 máy bay chiến đấu mở trận tiến công "báo 


^ II 


thù rửa hận” ném bom trúng tàu sân bay Franklin của Mỹ 
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và tàu tuần dương Canberra của Australia. Cả hai chiếc tàu 
này được kéo trở về căn cứ để sửa chữa. Đêm hôm sau, 
máy bay Nhật Bản lại đến ném bom làm hư hỏng nặng tàu 
tuần dương Houston của Mỹ. 


Theo thống kê của Nhật Bản, trong những trận đánh 


này phía Mỹ đã bị đánh thiệt hại 11 tàu sân bay, 2 tàu thiết 
giáp, 3 tàu tuần dương, 1 tàu khu trục phóng lôi, số máy 
bay Mỹ bị Nhật Bản bắn rơi lên tới gần 100 chiếc. Tuy 
nhiên, phía Nhật Bản cũng bị huỷ diệt tới 600 máy bay và 
điều quan trọng nhất là không'có đủ số máy bay cần thiết 
để cản phá cuộc đổ bộ của Mỹ lên Philippin. 


Sau khi loại khỏi vòng chiến hầu hết lực lượng không 


quân và hải quân Nhật Bản tại Philippin và các vùng lân cận, 
lúc đó tướng Mỹ Mac Arthur mới cho quân đổ bộ lên đảo 
Leyte mà phía.Mỹ biết rất rõ là "có vịnh nước sâu nhìn ra 
vùng biển phía Nam và có những bãi cát bằng phẳng đổ bộ 
rất thuận tiện”. Lực lượng Mỹ tham gia đánh chiếm Leyte có 
tập đoàn quân số 6 gồm hai quân đoàn 10 và 24, môi quân 
đoàn có 4 sư đoàn bộ binh và 3 sư đoàn lính thủy đánh bộ 
cùng nhiều đơn vị phối thuộc. Phục vụ cho cuộc đổ bộ có hai 


hạm đội số 7 và số 3 gồm tổng cộng 650 tàu chiến, tàu vận 
tải và tàu hộ tống. Lực lượng hạt nhân của hạm đội tác chiến 
có 12 tàu thiết giáp, 30 tàu sân bay, 20 tàu tuần dương, 104 
tàu phóng lôi, 47 tàu ngầm. Tổng số máy bay trên các tàu sân 
bay có 1280 máy bay các loại, ngoài ra còn có 300 máy bay 
ném bom tại các sân bay trên đảo Morotai. 

Bộ chỉ huy quân Mỹ cũng dự tính, để đảm bảo cho 
máy bay Mỹ hoàn toàn khống chế vùng trời Philippin, bên 
cạnh việc phá huỷ các sân bay trên quần đảo Philippin cần 
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phải ném bom bán phá các căn:cứ không quân, hải quân tại. 
đảo Đài Loan và đảo Ryukyu có bán kính hoạt động vươn 
tới trung tâm Philippin. | 

Trận đổ bộ lên đảo Leyte bát đầu vào lúc sáng sớm 


ngày 20 tháng 10 năm 1944 sau ba ngày liên tục ném bom. 
bán pháo chuẩn bị từ các máy bay và tàu chiến Mỹ. Lực. 
lượng đi đầu gồm 4 sư đoàn bộ binh, sau ba ngày chiến. 


đấu ác liệt chiếm được một dải đất dài 20 kiômét, sâu 17 
kilômét và lập tức xây dựng ngay các sân bay dã chiến cho 


quân đoàn không quân số 5 từ đảo Morotai bay tới. Sau. 
một thời gian choáng váng ban đầu vì bom đạn từ máy bay ` 


và tàu chiến Mỹ, gặp một số tổn thất, đội quân Nhật Bản 


trấn giữ đảo Leyte phải lùi bước nhưng sau khi được tăng. 


viện từ phía sau lại chỉnh đốn lực lượng, tổ chức phản kích, 


kìm chân lực lượng đổ bộ của Mỹ. Cũng tới thời điểm này, ` 
phía Nhật Bản đã xác định rõ mũi tiến công chủ yếu của . 


Mỹ là nhằm vào đảo Leyte nên quyết định huy động lực 
lượng bên ngoài tới giáng trả. 


Các ham đội đặc nhiệm đã chuẩn bị sån của Nhật Bản 
lập tức tiến theo ba mũi về vùng biển phía Nam Đông ` 


Dương. Mũi phía Bắc gồm 4 tàu sân bay, 3 tàu tuần dương, 
S tàu ngầm tiến từ các căn cứ hải quân ở chính quốc 


xuống. Mũi trung tâm từ Singapo tiến ra, gồm 5 tàu thiết - 


giáp, 12 tàu tuần dương, 15 tàu phóng lôi, 14 tàu ngầm. 
Mũi phía Nam tách ra làm hai đoàn tàu. Đoàn thứ nhất 
cũng xuất phát từ Singapo gồm 2 tàu thiết giáp, 1 tàu tuân 
dương, 4 tàu phóng lôi, 6 tàu ngầm tiến ngược về phía 
vùng biển Philippin. Đoàn tàu thứ hai từ vùng biển Đông 
Đông Dương tiến theo hướng Tây. 
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Ngày tiến công được bộ chỉ huy hỗn hợp của Nhật 
Bản ấn định tiến hành vào sáng 25 tháng 10 là lúc các 
mũi tiến công đã tới cự ly có thể nổ pháo hoặc cho máy 
bay xuất phát đi ném bom, bắn phá. Theo sự phân công 
đã hoạch định, mũi phía Bắc tiến công hạm đội 3 của Mỹ. 
Mũi đi giữa và mũi phía Nam tìm cách thâm nhập vào 
vùng biển Philippin, bảo vệ che chở cho các sân bay trên 
đảo rồi tiến vào eo biển San Bernardino và Surigao, tiến 
công mạnh vào đội tàu Mỹ đang chở quần đổ bô, chặn 
đánh, cát đứt hoặc làm rối loạn cuộc đổ bộ của Mỹ. Tuy 
nhiên, do thiếu được bảo vệ bằng: máy bay, không tạo 
được thế bất ngờ và "trục trặc kỹ thuật" trong việc thông 
tin liên lạc, nên các mũi hành quân của Nhật Bản chẳng 
những không phối hợp được chặt chẽ với nhau mà ngược 
lại còn bị Mỹ chia cắt, tiêu diệt từng bộ phận trong bốn 
ngày từ 23 đến 26 tháng 10 năm 1944. Phía Nhật Bản bị 
tổn thất rất nặng, có tới 4 tàu sân bay, 3 tàu thiết giáp, 9 
tàu tuần dương, 10 tàu khu trục phóng lôi bị đánh đắm, 
nhiều tàu chiến khác bị hư hỏng. Sau những trận chiến 
đấu trên vùng biển gần Philippin này, hầu hết số tàu sân 
bay Nhật Bản đều đã bị đánh chìm dẫn đến hậu quả tai 
hại là thiếu hẳn lực lượng không quân cơ động từ các tàu 
sân bay. Uu thế trên vùng trời Philippin hoàn toàn thuộc 
về Mỹ. 

Từ ngày 25 tháng 10, khi những trận chiến đấu trên 
không và trên vùng biển đang bước vào giai đoạn chót, và 
trong lúc những trận chiến đấu trên bộ đang tiếp tục trên 
đảo .Leyte, Mỹ lại tiếp tục cho quân đổ bộ lên đảo. Samar 
phía Đông Bắc Leyte, cát đứt tuyến giao thông liên lạc của 
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Nhật Bản từ đảo Leyte với đảo lớn Luzon là nơi dät sở chỉ ˆ 


huy của quân đội Nhật Bản. 


Mặc dù vậy, đến ngày 1 tháng 11 năm 1944. bô tu 


lệnh quân đội Nhật Bản vẫn cố điều động một sư đoàn 
mạnh từ Manila xuôi xuống phía Nam cứu ứng cho Leyte. 
Ngày hôm sau sư đoàn này đã đến được bến cảng Ormoc 
thì gặp một sư đoàn bộ binh Mỹ cũng đang tiến đến. So với 
Nhật Bản, sư đoàn 24 của Mỹ có ưu thế cả về số quân, số 


vũ khí, số xe tăng yếm trợ và nhất là được máy bay hỗ trợ 
hoàn toàn trên không. Tuy nhiên, phía Nhật Bản cũng dựa ` 
vào địa hình hiểm trở, công sự kiên cố chống cự rất quyết . 


liệt gây cho Mỹ nhiều thiệt hại. Trước tình hình đó, Mỹ 


phải điều động thêm một sư đoàn ky binh tới tăng cường - 
cho sư đoàn bộ binh 24. Nhật Bản cũng đưa thêm sư đoàn _ 


26 tăng viện cho sư đoàn 1 và hai bên cứ thế tiếp tục điều 
thêm quân tới điểm quyết chiến trên đảo Leyte. Mãi tới 
ngày 22 tháng 12 quân Mỹ mới chiếm được đảo này. 


Cùng trong lúc chiếm đóng Leyte, quân đội Mỹ cũng ` 


chiếm được đảo Mindoro ngày 28 tháng 12 và đã xây dựng 
trên đảo một sân bay dã chiến dùng cho máy bay tiêm kích 
tiếp tục tiến đánh đảo Luzon năm 1945. 

Tổng kết các hoạt động chiến sự trên chiến trường 
Thái Bình Dương năm 1944, bộ thống soái tối cao Nhật 
Bản thừa nhận đã bị thua thiệt rất nặng. Các tập đoàn quân 
17, 18, 31 đều bị thương vong nghiêm trọng, số còn lại bị 
bao vây phong tỏa trên các đảo có nguy cơ thiếu súng đạn 
và cả lương thực tiếp tế. Tổn thất to lớn nhất đối với Nhật 
Bản là các hạm tàu. Số tàu chiến bị đánh chìm trong năm 
1244 chiếm hơn một nửa tổng số tàu chiến hiện có. Không 
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chỉ số máy bay trên các tàu sân bay gần như bị loại khỏi 
vòng chiến đấu mà cả số máy bay trên các đảo cũng bị 
thiệt hại tới hai phần ba tổng số. 

Bộ thống soái tối cao Nhật Bản chỉ có được một niềm 
“an úi" là các mục tiêu đề ra trong chiến dịch trên lục địa 
Trung Quốc đã đạt được gần như hoàn toàn, tạo ra cho 
Nhật Bản một tuyến đường giao thông trên bộ từ Đông Bắc 
Á đến tận vùng bờ biển Đông Nam Á và Nam Á, kích 
thích thêm tinh thần "quyết chiến” của giới quân phiệt cực 
đoan Nhật Bản. Nhưng, bước vào năm 1945 chính lãnh thổ 
chính quốc, kể cả thủ đô Tokyo lạt bị trực tiếp ném bom 
bán phá. Lực lượng Mỹ và Đồng minh đang tiến sát gần 
Nhật Bản bằng đường biển. 
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BƯỚC NGOẶT ĐI XUỐNG 


Bước vào năm 1945, chiến sự tiếp tục diễn ra dồn dập ` 
và ác liệt trên chiến trường Thái Bình Dương đẩy Nhật Bản ˆ 
ngày càng chìm sâu trong thế bất lợi và chịu đựng thêm - 
nhiều tổn thất về hải quân và không quân. Lúc này, tuy Mỹ. 
và Đồng minh mới chỉ chiếm đóng một phần lãnh thổ. 
Philippin, chưa chiếm được Indonexia và cũng chưa tiến . 


công Malaixia nhưng đã hoàn toàn kiểm soát được vùng 
biển miên Trung và Nam Thái Bình Dương, cắt đứt gần 
như hoàn toàn tuyến vận tải tiếp tế từ khu vực Đông Nam 
Á giầu tài nguyên chiến lược với chính quốc. Việc chuyên 
chở dầu mỏ, cao su, quặng sắt, thiếc... từ Đông Nam Á về 


Nhật Bản hầu như không thể thực hiện trót lọt bằng đường _ 


biển, còn sự vận chuyển trên tuyến đường bộ xuyên Đông 
Dương qua Trung Quốc tới Nhật Bản cũng rất khó khăn, 
đài ngày và không được bao nhiêu. -- 

Nhìn vào thế trận giữa đôi bên, mặc dù phía Mỹ và 
Đồng minh lúc bước vào năm 1945 mới chỉ chiếm được 
một số đảo miền Trung và Nam Thái Bình Dương, 
nhưng chỉ riêng tại quần đảo Mariana’ Mỹ đã xây dựng 
được các sân bay cho máy bay ném bom tầm xa có thể 
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bay đi phá huỷ các trung tâm công nghiệp Nhật Bản đặt 
tại chính quốc. Với lực lượng hải quân hùng hậu, binh 
lực dồi dào, lực lượng Đồng minh ngay từ mùa xuân 
năm 1245 đã có thể đổ bộ lên Đài Loan, Đông Dương 
hoặc đánh chiếm Indonexia, Malaixia. Rõ ràng, đế quốc 
Nhật Bản đang bị uy hiếp từ nhiều hướng và trên nhiều 
mặt trận. | 

Tuy nhiên, trong phiên họp toàn thể nội các hồi đầu 
năm, các thế lực hiếu chiến Nhật Bản vẫn chiếm số đông 
và tỏ ra hết sức ngoan cố. Từ ngày 22 tháng 7 năm 1944. 
tướng Tojo Hideki được gọi là "người cha đẻ của cuộc 
chiến tranh Thái Bình Dương” đã rút khỏi chức vụ thủ 
tướng, nhưng người lên thay vẫn là một đại tướng lục quân 
Koiso Kuniaki và ngày 7 tháng 4 năm 1945 là đô đốc 
Suzuki Kentaro. Giới quân sự vẫn liên tục đứng đầu chính 
phủ. Ngay đến Bộ trưởng Ngoại ðiao Shighemitsu, trong 
phiên họp toàn thể nghị viện hồi đầu năm 1945 cũng tuyên 
bố, với các lực lượng vũ trang "ngày càng hùng manh" Đại 
Nhật Bản vẫn có thể tiếp tục cuộc chiến tranh tới cùng và 
nhất định sẽ thắng". Trên thực tế, Nhật Bản vẫn ráo riết 
tăng quân, bắt lính ngay trong bước ngoặt đi xuống. 
Những tài liệu mật trong tập hồ sơ lưu trữ của Nhật Bản bị 
tiết lộ sau khi chiến tranh kết thúc cho biết: Năm 1937 
tông số hải, lục, không quân Nhật Bản có 634.000 quân, 
năm 1940 tăng vọt lên 1.723.000: năm 1941 là 2.411.000; 
năm 1944 là 5.365.000. Đầu năm 1945 quyết định nâng 
tổng số các lực lượng vü trang lên 7.193.000 quân trong đó 
lục quân chiếm 5.300.000 quân. Tuy nhiên, chủ trương 
chiến lược của bộ thống soái tối cao Nhật Bản lúc đó vẫn 
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là phòng ngự cả trên đất liền, tại chính quốc, cũng như các 
đảo còn lại ở Thái Bình Dương. 


Về bố trí binh lực, trong tổng số 108 sư đoàn và 63 lữ . 
đoàn, Nhật Bản để lại trên lục địa Trung Quốc 20 sư đoàn . 


và 24 lữ đoàn; tại các đảo Thái Bình Dương (ngoài số cồn 
lại của ba tập đoàn quân 17, 18, 31 đang bị bao vây, tiến 


công) 11 sư đoàn và 3 lữ đoàn, tại khu vực Đông Nam Á 
(Đông Dương, Nam Dương, Miến Điện, Mã Lai) 22 sư - 
đoàn và 23 lữ đoàn. Chủ lực Nhật Bản vẫn đóng tại Mãn 


Châu, Triều Tiên và chính quốc. 
Lực lượng không quân Nhật Bản, kể cả số máy bay 


của hải quân, lúc bước vào năm 1945 vẫn còn 4 triệu 500 


ngàn máy bay các loại, trong đó 700 chiếc bố trí ở Mãn 
Châu, 660 chiếc ở Trung Quốc, 1550 chiếc ở chính quốc, 


350 chiếc ở Đài Loan. Số còn lại bố trí tại Đông Dương, 


Thái Lan, Malaixia và các phần đất còn chiếm đóng ở Thái 
Bình Dương. 

Lực lượng hải quân Nhật Bản bước vào năm 1945 có 
2 tàu sân bay, 5 tàu thiết giáp, 4 tàu tuần đương, 25 tàu 


phóng lôi, 15 tàu ngầm, phân lớn lui về các bến cảng ở . 


bi 


chính quốc, phần còn lại đặt sở chỉ huy tiền phương ở 
SInøapo. 

Tuyến phòng ngự từ xa của Nhật Bản gồm vành đai 
chạy dài qua các đảo Bonin, Vulcan; Ryukyu, Đài Loan và 
một phần đảo Luzon trong quần đảo Philippin mà Nhật 
Bản quyết tâm bám trụ, chống giữ đến cùng. Trên các đảo 
Bonin và Vulcan chỉ có một sư đoàn bộ binh chủ lực bên 
cạnh doanh trại cũ có sån. Tại đảo Ryukyu (ngay trên phần 
đất lãnh thổ miền Nam Nhật Bản) và đảo Đài Loan, ngoài 
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lực lượng vũ trang thuộc "tỉnh Đài Loan" còn có bốn sư 
đoàn và một lữ đoàn chủ lực, có cả xe tăng, pháo binh mặt 
đất và trọng pháo bảo vệ bờ biển. Trên phần đất "bám trụ" 
tại đảo Luzon, có năm sư đoàn bộ binh, một sư đoàn xe 
tăng, một số pháo binh mặt đất nhưng không còn máy bay 
trên sân bay. 

Về phía Mỹ và Anh, khi bước vào năm 1945 cũng là 
lúc đã nắm chắc phần thắng phát xít Đức nên đã chuyển 
nhiều tàu chiến sang Thái Bình Dương. Các lực lượng vũ 
trang Mỹ và Anh trên chiến trường này (chưa tính đến lực 
lượng Anh - Ấn Độ tại mặt trận Myanma) vẫn chia làm hai 
cánh quân như năm 1944. Phía Mỹ có các tập đoàn quân 
số 6, 8, 10 của Mỹ và tập đoàn quân số 1 Australia (gồm 
30 sư đoàn), hai quân đoàn số 3 và số 5 lính thuỷ đánh bộ 
(mỗi quân đoàn có từ 5 đến 6 sư đoạn). Lực lượng hải quân 
Mỹ ở Thái Bình Dương có ba hạm đội số 3, số 5, số 7, gồm 
45 tàu sân bay; 22 tàu thiết giáp, 37 tàu tuần dương và 
nhiều tàu hộ tống phóng lôi, vận tải... Phía Anh có 2 tàu 
thiết giáp, 4 tàu sân bay, 6 tàu tuần dương, 12 tàu hộ tống 
phóng lôi. Toàn thể lực lượng không quân các nước Đồng 
minh, kể cả số máy bay của hải quân, có tới hơn 5000 
chiếc các loại ném bom, cường kích, tiêm kích, trinh sát... 

Tính đến ngày 1 tháng l năm 1945, tỷ lệ đối sánh về 
mọi mặt giữa Mỹ và các nước Đồng minh đều nghiêng hắn 
về phía Đồng minh, với tỷ số: lục quân gấp một lần rưỡi, 
hải quân gấp 5 lần, trong đó lực lượng tàu sân bay, tàu 
thiết giáp, tàu tuần dương nhiều gấp 10 lần Nhật Bản. 

Tuy nhiên bộ chỉ huy liên quân Mỹ - Anh đều thống 
nhất nhận định, càng tiến gần đến đất Nhật Bản càng vấp 
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phải sự chống trả quyết liệt. Điều này đã được chứng minh 
rất rõ trong những trận chiến đấu quyết liệt năm 1944. 
Những tài liệu mật của Mỹ, được công bố sau khi chiến 
tranh kết thúc cho biết, phương án tác chiến của Mỹ (và 
đồng minh Anh, Australia) là trong năm 1945 tập trung lực 
lượng đánh chiếm, bình định các khu vực đang chiến đấu 
dở dang hồi cuối năm 1944 ở miền Trung Thái Bình 
Dương, đến tháng 11 năm 1945, mới đổ bộ lên đảo 
Kyushu ở miền Nam và tháng 4 năm 1946 mới đổ bộ lên 
đảo Honshu ở miền Bắc Nhật Bản và kết thúc việc đánh 
chiếm Nhật Bản trong năm 1946. 

Cũng từ đầu năm 1945, trong cuộc họp tay ba giữa 


Mỹ, Anh, Liên Xô, phía Mỹ - Anh đã đề nghị Liên Xô 


tham gia chiến đấu chống Nhật Bản. Liên Xô đã cam kết, 


khoảng ba tháng sau khi chiến thắng Đức sẽ tuyên chiến i 


với Nhật Bản. Thời gian ba tháng Liên Xô dê ra là vừa để 
chuyển quân từ chiến trường Châu Âu sang chiến trường 
Viễn Đông. 

Trận Luzon 

Cuộc chiến trên lãnh thổ Philippin thật sự bắt đầu từ 
ngày 20 tháng 10 năm 1944 bằng trận đồ bộ của Mỹ lên 
đảo Leyte: Tuy nhiên, cho đến hết năm 1944 Mỹ vân chưa 


hoàn toàn kiểm soát được toàn bộ đảo này. Trong khi do, 


quân chủ lực cùng với trụ sở bộ chỉ huy lực lượng phòng 
thủ của Nhật Bản lại đặt tại đảo Luzon, một đảo lớn nhất 
chiếm tới hơn 2 phần 3 điện tích toàn bộ lãnh thổ 
Philippin. Mặc dù tất cả các sân bay bến cảng tại Luzon đã 
bị Mỹ liên tục ném bom bắn phá nhưng lực lượng phòng 
thủ của Nhật Bản trên đảo vân còn tới 120.000 quân, tập 
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hợp trong tập đoàn quân 14 gồm 4 sư đoàn bộ binh, 1 sư 
đoàn xe tăng, 2 lữ đoàn mô tô cơ giới. Bên cạnh đó, Luzon 
còn năm trong tầm hoạt động của máy bay Nhật Bản từ 
Đài Loan có thể bay tới cht viện cho quân phòng thủ. 

Lực lượng Mỹ huy động đánh chiếm Luzon có tập 
đoàn quân số 6 gồm hai quân đoàn, mỗi quân đoàn có 5 
sư đoàn bộ binh, một sư đoàn đổ bộ đường không, một sư 
đoàn xe tăng gồm 80 chiếc. Phía sau tập đoàn quân số 6 
còn có 4 sư đoàn bộ binh. Tổng cộng, lực lượng đổ bộ 
của Mỹ có 250.000 quân. Để yếm trợ cho lực lượng đổ bô ` 
có 800 máy bay ném bom xuất phát từ các sân bay trên 
các đảo lân cận mà Mỹ chiếm được trong năm 1944, cùng 
với 1.300 máy bay từ các tàu sân bay. Nhìn chung, lực 
lượng đổ bộ của Mỹ gấp đôi so với quân phòng thủ của 
Nhật Bản còn lực lượng hải quân. và không quân thì Mỹ 
hoàn toàn áp đảo. 

Sáng sớm ngày 9 tháng 1 năm 1945, sau nhiều đợt 
bán pháo chuẩn bị từ các tàu chiến kết hợp với những đợt 
ném bom từ máy bay, quân Mỹ bắt đâu đổ bộ lên đảo 
Luzon. Trận đổ bộ được tiến hành một cách ô at, trên 
diện rộng, các phân đội của cả hai quân đoàn bộ binh số 1 
và số 14 gần như đồng loạt tiến lên tiến công. Trong khi 
đó, chỉ có một sư đoàn bộ binh Nhật Bản bố trí kéo dài 
dọc bờ biển. 

Với ưu thế áp đảo cả về người lẫn vũ khí và các 
phương tiện chiến tranh, ngay trong ngày đầu tiên Mỹ 
đã chiếm được một dải đất dài 40 kilômét, sâu 5 
kilômét. Dor đất này chính là bàn đạp để triển khai quân, 
tiến sâu và rộng vào phía trung tâm theo hướng Lngaen 
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- Manila. Tuy nhiên, do Nhật Bản chống cự quyết liệt 
nên trong khoảng thời gian mười ngày (từ 12 đến 21 
tháng 1) lực lượng đổ bộ mới chỉ tiến được có 75 


kilômét và những ngày sau càng tiến chậm hơn. Ngày 29 ` 
tháng 1, Mỹ phải điều động thêm quân đoàn 11 của tâp 


đoàn quân 8 đổ bộ lên vịnh Subic ở điểm phía Nam 


Olongano, đánh vào phía sau quân địch. Trận đổ bộ này... 
cũng đồng thời cát đứt bán đảo Bataan. Tiếp đó, sư đoàn. . 
đồ bộ đường không số 11 lại nhảy xuống Batangas. Như - 


vậy là có tới ba mũi tiến về thủ phủ Manila. Nhưng cũng 
phải một tháng sau quân Mỹ mới tiến được vào mục tiêu 
đã bị bao vây và tiến công từ ba mặt. Ngày 25 tháng 2 
lực lượng đi đầu của Mỹ tiến vào thủ phủ Manila đã bị 
bom đạn tàn phá hầu như huỷ diệt. 

Cùng trong lúc tiến đánh Manila, ngày 16 tháng 12 
lính dù Mỹ nhẩy xuống đánh chiếm pháo đài 
Corregidor, ngày 27 tháng 2 đổ bộ lên đảo Palawan. Từ 
tháng 2 đến hết tháng 4, nhiều trận chiến đấu ác liệt 
diễn ra trên các đảo Mindanao, Panal, Negros. Tính đến 
trung tuần tháng 5 năm 1945 quân Mỹ đã tiến đến 
Philippin nhưng cuộc kháng cự của Nhật Bản vẫn kéo 
dài tới mãi ngày 5 tháng 7 năm 1945 mới thật sự chấm 
dứt. Trong khi đó, vân còn nhiều nhóm nhỏ quân đội 
Nhật Bản lân quất trong rừng rậm không chịu ra hàng 
mặc dù Mỹ dùng loa phóng thanh đặt trên máy bay lên 
_ thẳng tốn công kêu gọi. 

Nhìn lại chiến dịch phản công giành lại Philippin, 
mặc dù phía Mỹ tập trung một lực lượng rất lớn chưa từng 
huy động kể từ sau trận Pearl Harbor (cảng Trân Châu) 
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năm 1941, nhưng tốc độ tiến vân rất chậm so với khi quân 
đội Nhật Bản tiến đánh Philippin năm 1942. 

Để giành lại Philippin và tiến đánh các đảo lân cận, 
trong chiến dịch kéo dài suốt 5 tháng, Mỹ đã tiến hành 56 
trân đổ bộ đường biển, 6 trận đổ bộ đường không, 18 trận 
giao chiến trên mặt biển với các hạm đội đã suy kiệt của 
Nhật Bản. Còn những trận ném bom bắn phá bằng máy 
bay thì "nhiều vô kể" tới mức các cuốn sử chiến tranh của 
Mỹ cũng không thống kê cụ thể. 

Giành lại Myanma èii 

Mặc dù số thuộc địa của Anh tại khu vực Đông Nam 
Á và Thái Bình Dương dẫn đầu các thế lực thực dân đế 
quốc và đi nhiên nhiều hơn cả Mỹ, nhưng lực lượng Anh 
tham gia các chiến dịch phản công chỉ chiếm một vị trí 
khiêm tốn rất nhiều so với Mỹ. .. 

Từ tháng 10 năm 1944, bộ chỉ huy liên quân Đồng 
minh trong khu vực Đông Nam Á, gọi tắt là SEAC, được 
thành lập tại Ấn Độ, dưới sự chỉ huy của phó đô đốc Anh 
Louis Mountbatten gồm bốn cánh quân, phụ trách bốn mặt 
trận. Cánh quân thứ nhất gồm 6 sư đoàn, phần lớn là lính 
Ấn Độ, tập hợp trong tập đoàn quân 1Š do Anh chỉ huy, bố 
trí ở phía Nam đường biên giới Ấn Độ.- Myanma. Cánh 
quân thứ hai là tập đoàn quân 14 lính Ấn Độ nhưng ` vân do 
Anh chỉ huy, bố trí tại khúc giữa đường biên giới Ấn ĐỘ - 
Myanma. Cánh quân thứ ba gồm liên quân Mỹ và Tưởng 
Giới Thạch bố trí tại những vùng do Anh còn kiểm soát ð 
miên Bắc Myanma: Cánh quân này do Mỹ chỉ huy: Cánh 
quân thứ tư bố trí ở phía Đông Bắc Myanma do một trung 
tướng của Quốc dân đảng Trung Quốc chỉ huy. 
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Trên thực tế, chiến dịch phản công giành lại Myanma 
khởi đầu từ tháng II năm 1944 nhưng bước sang năm 
1945 mới thật sự diễn ra trên qui mô lớn. 

9 Từ ngày 13 tháng 11 năm 1944, những đơn vi lính 
Ấn Độ dưới sự chỉ huy của các sĩ quan Anh đã từ phía 
Bắc thung lũng Kaladan tiến đánh trị trấn Paletwa. Lực 
lượng Nhật Bản trấn giữ khu vực hẻo lánh này không 
nhiều và sức kháng cự cũng không mạnh. Trong khi đó, 
ngày 21 tháng 12 quân Anh lại đổ bộ lên bán đảo Mayu, 
ngày 4 tháng l năm 1945 liên quân Anh - Ấn đổ bộ lên 
Akyab rồi chiếm đóng cửa biển. Quân đoàn 28 Nhật Bản 
rút về phía sau để tập trung lực lượng chống giữ. Ngày 17 
tháng 2 quân Anh tiếp tục đổ bộ và đến tháng 3 toàn bộ 
khu vực Arakan đều do Anh kiểm soát. Các sân bay cấp 
tốc được sửa chữa, củng cố, mở rộng để Mỹ và Anh đưa 
lực lượng không quân tới tiến công quân Nhật Bản co 
cụm ở phía sau. 

Trong lúc đó, mặt trận do quân đội Quốc dân đảng 
Trung Quốc phụ trách lại vấp phải sức chống cự rất mạnh 
của Nhật Bản. Từ tháng 10 năm 1944 tập đoàn quân 13 
của Nhật Bản đã tiến đánh trước, đẩy lùi cánh quân của 
Tưởng Giới Thạch về Vân Nam. Tháng UI năm 1944, 
quân Tưởng Giới Thạch có Mỹ chỉ huy bát đầu phản công 
nhưng vân bị Nhật,Bản chặn lại ngay từ bên kia biên giới, 
suốt hai tháng không nhích lên được. Mãi tới đầu tháng 2 
năm 1945 quân đội Tưởng Giới Thạch mới lại vượt qua 
được biên giới, tiến lên Lashio là đầu mút của con đường 
"huyết mạch" từ Ấn Độ xuyên qua Sie tới Trùng 
Khánh. 
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Lashio còn là một vi trí chiến lược quan trọng vì tập 
trung tuyến đường bộ và đường sắt đi tới cố đô Mandalay 
là thành phố lớn thứ hai của Myanma. Tập đoàn quân 14 
Ấn Độ do Anh chỉ huy lập tức tiến vào miền Trung 
Myanma, ngày 21 tháng 3 năm 1945, chiếm đóng 
Mandalay rồi theo đường sắt tiến xuống phía Nam tiến 
công thủ phủ Rangoon. Trong khi đó, quân Anh tiến hành 
một loạt trận đổ bộ, lần lượt chiếm đóng các đảo Pampi, 
Seduba, tạo điều kiện thuận lợi cho quân đoàn 15 lính Ân 
Độ đánh chiếm Akyab. 

Sau khi tiến vào cố đô Mandalay, bộ tư lệnh quân Anh 
lệnh cho tập đoàn quân 14 dừng lại một tháng để củng cố 
lực lượng. Trong thời gian này, máy bay Anh, Mỹ liên tục 
ném bom huỷ diệt thủ phủ Rangoon đã được chọn làm 
"thủ đô" của nước Miên Điện thân Nhật Bản, nằm trong 
khối Đại Đông A của Nhật Bản. Ngày 27 tháng 3, dưới sự 
thúc ép của bộ tư lệnh quân đội Nhật Bản, chính phủ Miến 
Điện thân Nhật Bản (đã ra tuyên bố tuyên chiến với Mỹ, 
Anh từ năm 1944) phải điều động một sư đoàn "quân đội 
quốc gia Miên Điện" ra tiền tuyến ngăn chặn quân Anh- 
Ấn. Nhưng, vừa ra khỏi thủ đô Rangoon nhiều binh sĩ đã 
chạy sang hàng ngũ quân Anh, quay súng bán lại quân đội 
Nhật Bản. 

Ngày 15 tháng 4 cuộc tiến quân từ Mandalay xuống 
Rangoon trên đoạn đường dài 500 kilômét được mở đầu 
bằng một quân đoàn bộ binh có 25 xe tăng đi trước mở 
đường. Trong vòng bốn ngày đầu, liên quân Anh - Ấn tiến 
được 250 kilômét. Nhưng khi tiến đến Pegu cách Rangoon 
hơn 80 kilômét thì bị chặn đánh quyết liệt. Mãi tới ngày 3 
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tháng 5 năm 1945 lực lượng bộ binh cơ giới của Anh mới 
chiếm được Rangoon đã bị bom đạn tàn phá tan hoang.“ 

Mặc dù bị mất Rangoon quân đội Nhật Bản vẫn 
không chịu rời bỏ Myanma. Đầu tháng 8 năm 1945, bộ tư 


lệnh Đồng minh khu vực Đông Nam Á ra tuyên bố đã tiêu. 
diệt hơn 1 vạn quân Nhật Bản, nhưng chỉ bắt được hơn 500 


tù binh. Nhiều đơn vị lẻ Nhật Bản vẫn tiếp tục "ëng cự 
cho tới đầu tháng 9 năm 1945. 


Sau khi giành lại được Myanma, bộ tư lệnh quân Ank 
thành lập thêm tập đoàn quân 12 gồm cả binh lính. 
Myanma, dự định tiến công giành lại Mã Lai, SInøapo, - 
Thái Lan. Công việc tổ chức bắt đầu thực hiện từ đầu ge, 


8, chưa hoàn thành thì Nhật Bản đã đầu hàng. 
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LỬA CHIẾN TRANH BỐC CHÁY 
TRÊN ĐẤT NHẬT BẢN 


Theo phương án tác chiến do hội đồng tham mưu 
trưởng liên quân Mỹ vạch ra tại Washington, sau khi giành 
lại được Philippin và chiếm lĩnh một phần Indonexia, lực 
lượng Mỹ tại Thái Bình Dương sẽ đổ bộ đánh chiếm Đài 
Loan, biến Đài Loan thành một bàn đạp quân sự khổng lô: 
một căn cứ không quân - hải quân lớn để tiến đánh Nhật 
Bản. Nhưng, trước những thắng lợi dồn dập trong nửa cuối 
năm 1944, Mỹ quyết định thay đổi phương án tiến công, 
bỏ qua Đài Loan để tiến đánh đảo Iwojima là phần lãnh 
thổ của chính nước Nhật Bản, gần Nhật Bản hơn và có tác 
động tâm lý lớn hơn. 

Nhìn trên bản đồ chiến sự, Iwojima nằm trên nửa 
đoạn đường từ quần đảo Mariana tới Tokyo. Đây chỉ là 
một hòn đảo dài gân § kilômét, khúc rộng nhất là 4 
kilômét, đầu to, đuôi thót giống như một con cá đang bơi. 
Mặc dù diện tích không lớn nhưng trên đảo Iwojima có tới 
ba sân bay lớn có thể sử dụng cho loại máy bay ném bom 
hạng nặng của Mỹ, trong đó có loại "pháo đài bay" B.29. 
Những sân bay này còn có thể tiếp nhận những máy bay 
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Mỹ phải hạ cánh khẩn cấp sau khi bay đi. ném bom bắn 


phá Nhật Bản trở về. 
Trước ngày Mỹ đổ bộ, lực lượng Nhật Bản trấn giữ 


đảo Iwojima có sư đoàn bộ binh số 109, hai trung đoàn 


độc lập và 42 xe tăng yểm trợ chiến đấu. Mặc dù có ba sân 
bay lớn nhưng tổng số máy bay Nhật Bản trên đảo vào thời 
điểm này chỉ còn có 40 máy bay chiến đấu, phần lớn là 
loại máy bay khu trục có nhiệm vụ ngăn chặn cản phá các 
trận tập kích đường không và 24 máy bay "quyết tử" có 
nhiệm vụ lao thẳng xuống tàu chiến địch thay cho ném 
bom từ trên cao. Lực lượng hải quân cũng chỉ có 4 tàu 


ngầm, 12 tàu tuần tra ven bờ. 


Để tiến đánh Iwojima Mỹ huy động một lực lượng rất ` 


lớn gồm một quân đoàn đổ bộ (có 3 sư đoàn lính thuỷ 
đánh bộ), 192 xe tăng lội nước. Toàn bộ lực lượng bộ binh, 
lính thuỷ đánh bộ và lính yểm trợ sử dụng trong trận đổ bộ 
lên tới 110.000 quân. Đô đốc tư lệnh hạm đội 5 được cử 
giữ chức chỉ huy trận đổ bộ với một lực lượng gồm 650 tàu 


chiến, trong đó có 28 tàu sân bay, 20 tàu tuần dương, 15 


tàu thiết giáp, 94 tàu hộ tống phóng lôi, 38 tàu ngầm, 352 
máy bay thuộc quân đoàn không quân số 7 trên các đảo và 
1170 máy bay trên các tàu sân bay. 

Bộ tư lệnh quân sự Mỹ vẫn áp dụng chiến thuật đã trở 
thành quen thuộc là ném bom tàn phá huỷ diệt các sân bay 
và các công trình phòng ngự trước khi đưa quân vào bờ. 
Liên tiếp trong ba ngày 16, 17, 18 tháng 2 năm 1945 hàng 


ngàn máy bay Mỹ tới tấp dôi bom xuống đảo Iwojimavà - 


cả đảo Honshu gần đó. Sau một loạt đợt ném bom chuẩn bị 
này, Mỹ mới đưa quân đổ bộ lên đảo vào lúc sáng sớm 
ngày 19 tháng 2. 
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Bốn trung đoàn thuộc sư đoàn 4 và sư đoàn 5 lính 
thuỷ đánh bộ Mỹ, có xe tăng lội nước yểm trợ ngay trong 
ngày đầu tiên đã chiếm được một dải đất dài 3.5 kilômét 
với chiều sâu từ 800 mét đến 1300 mét. Ngày hôm sau, lực 
lượng còn lại của hai sư đoàn mới tiếp tục lên bờ cùng với 
150 xe tăng. Tuy nhiên, địa hình hiểm trở trên đảo cộng 
với sự kháng cự quyết liệt của Nhật Bản khiến cho Mỹ tiến 
quân rất chậm. Mãi tới ngày 29 tháng 3 tức hơn một tháng 
sau Mỹ mới chiếm được hòn đảo nhỏ bé này bằng bom 
đạn huỷ diệt và bằng cả những trận chiến đấu giáp lá cà, 
chém giết nhau bằng lưỡi lê, gươm, dao. 

Trong tổng số hơn 20.000 quân Nhật Bản giữ đảo chỉ 
còn gần 3000 người sống sót, phần lớn đều bị thương hoặc 
đã bán hết đạn và chỉ có 216 người kiệt sức bị bắt làm tù 
binh. Nhưng vẫn còn nhiều nhóm tiếp tục chiến đấu ngay 
cả sau khi bộ thống soái tối cao Nhật Bản đã đầu hàng. 

Phía Mỹ thú nhận, trong số 55.000 quân đổ bộ lên 
Iwojima có gần 5000 binh sĩ bị chết, hơn 15.000 bị thương 
hoặc bị mất tích, chiếm 35% tổng số quân tham chiến và là 
số tổn thất cao nhất của Mỹ trong một trận đánh trong suốt 
cuộc chiến tranh thế giới thứ hai, trên cả hai chiến trường 
Châu Âu và Châu Á. Số thương vong của Mỹ nhiều hơn cả 
toàn bộ số quân Nhật Bản trấn giữ đảo. 

Dù sao, sau khi chiếm được Iwojima, Mỹ cũng đang 
nhích lại gần trung tâm Nhật Bản tới 1.000 kilômét. Theo 
thống kê của Mỹ từ đầu tháng 4 tới giữa tháng 8 năm 1945 
tức là khi kết thúc chiến tranh Thái Bình Dương đã có 
2.400 pháo đài bay B.29 của Mỹ sử dụng các sân bay trên 
đào IwoJima để ném bom Nhật Bản. 
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Trận Okinawa e : 
Ngay trong khi còn đang tiến đánh Iwojima, bộ tu 
lệnh quân đội Mỹ đã tính đến chuyện tiến công tiếp sang 
đảo Okinawa mà Mỹ coi như một vị trí chiến lược rất quan. 
trọng. _ 
Đảo Okinawa dài gần 100 kilômét từ Đông Bắc xuống 

Tây Nam như hình một con dao đã bị sứt mẻ nhiều chỗ ở 
lưỡi. Với hình thể này, quãng rộng nhất trên đảo Okinawa 
chỉ cách Kyushu có 300 hải lý, nằm ở một vị trí có thể 
khống chế vùng biển phía Đông Trung Quốc, giữa lục địa. 
Trung Quốc và Đài Loan. Chiếm được Okinawa, Mỹ sẽ có 
thể từ bàn đạp này tiến đánh phần lãnh thổ miền Tây Nam 
Nhật Bản. Trên đảo Okinawa có nhiều khu vực có thể xây 
dựng các sân bay lớn, có đường băng dài cho pháo đài bay 
cất cánh, có những vũng nước sâu để thành lập bến cảng 
cho tàu chiến loại nặng, lại có cả những vùng đất rộng dé 
tập trung quân, những hang động lớn để cải tạo thành các . 
kho quân nhu, hậu cần. 
Lực lượng Nhật Bản trấn giữ đảo Okinawa có tập 
đoàn quân 32 gồm hai sư đoàn bộ binh, một lữ đoàn đặc 
biệt và một số đơn vị hỗ trợ, tổng cộng tất cả vào khoảng 
80.000 quân. Pháo bảo vệ bờ biển của Nhật Bản phần lớn 
tập trung ở mặt Đông và Đông Nam là khu vực địa hình 
tương đối bằng phẳng, tàu chiến có thể lại gần để tiến hành 
đổ bộ. Mặt Tây và mặt Bắc có ít quân phòng thủ hơn các 
mặt khác vì địa hình khu vực rất phức tạp, hiểm trở: Lực 
lượng không quân trên đảo chỉ có 250 máy bay, nhưng khi 
chiến sự bùng nổ máy bay từ đảo Honshu có thể bay tới trợ 
lực cùng với các máy bay trên tàu sân bay túc trực ở 
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Ryukyu. Lực lượng hải quân làm nhiệm vụ bảo vệ 
Okinawa chỉ có một tàu thiết giáp, một tàu tuần dương loại 
nhỏ, tám tàu phóng lôi, mười tàu ngầm, chủ trương của 
Nhật Bản là tận dụng đội máy bay "quyết tử" lao cả máy 
bay chứa hàng tấn thuốc nổ xuống tàu chiến địch thay cho 
việc ném bom theo cách thức cổ điển. 

Lực lượng Mỹ huy động để đánh chiếm Okinawa có 
tập đoàn quân số 10 gồm 4 sư đoàn bộ binh, 3 sư đoàn lính 
thuỷ đánh bộ và nhiều đơn vị phối thuộc cùng với 300 xe 
tang lội nước. Lực lượng hải quân tham gia trận Okinawa 
có 1317 tàu chiến và tàu hộ tống, trong đó có 20 tàu thiết 
giáp, 33 tàu sân bay, 32 tàu tuần dương, 83 tàu phóng lôi, 
36 tàu ngầm. Lực lượng không quân có 1727 máy bay. 
Tổng cộng toàn thể lực lượng hải, lục, không quân tham 
gia trận đánh có 45 van binh sĩ. ; j 

Phương án tác chiến của Mỹ lä tiến hành đổ bộ từ mặt 
Tây là khu vực có ít quân phòng thủ mặc dù địa hình phức 
tạp. Đợt đổ bộ đầu tiên gồm 4 sư đoàn có nhiệm vụ chiếm 
lĩnh một bàn đạp dài 10 kilômét, sâu từ 5 đến 6 kilômét, 
tạo điều kiện thuận lợi cho đại quân từ phía sau tiếp tục 
tràn vào đánh chiếm toàn đảo ©Okinawa. 

Cùng trong khi tiến hành mũi tiến công chủ yếu chọc 
thủng tuyến phòng ngự của địch ở mặt Tây đảo Okinawa, 
2 sư đoàn lính thuỷ đánh bộ Mỹ cũng tiến đánh mặt Đông, 
trong lúc trọng pháo từ tàu chiến bán phá mặt Nam và mặt 
Bắc đảo. 

Máy bay và tàu chiến Mỹ bắt đầu ném bom bắn phá 
các sân bay, bến cảng và các công trình phòng ngự trên 
đảo Okinawa từ ngày 24 tháng 3 năm 1945, ác liệt nhất là 
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trong ngày 31 tháng 3 có tới gần 28.000 đạn pháo từ tàu 
chiến bắn vào các công trình phòng ngu của Nhật Bản. 

5 giờ sáng ngày 1 tháng 4 quân đội Mỹ bắt đầu tiến 
hành đổ bộ, không gặp sự chống trả nào đáng kể. Đến hết 


ngày hôm đó, gần 60.000 quân Mỹ đã đặt chân lên dải đất. 


mặt Tây đảo Okinawa, thiết lập được một bàn đạp dài 4,5 


kilômét, sâu 1,5 kilômét với số thương vong rất ít. Đến ngày. 


thứ ba, mũi tiến công chủ yếu từ mặt Tây đã bắt liên lạc được 


với mũi đồ bộ thứ yếu ở mặt Đông, chia cắt Okinawa làm hai ` 


phân, chiếm được 2 trong tổng số 5 sân bay trên đảo. 


Trước tình hình đó, bộ tư lệnh hải quân Nhật Bản. 


quyết định đưa hạm đội 2 đang cắm neo trong vùng biển 


nội hải ra tiến công lực lượng đổ bộ. Sau chiến dich 


Philippin, ham đội này của Nhật Bản chỉ còn lại có 10 tàu 
chiến trong đó có một tàu thiết giáp hạng nặng, một tàu 
tuân dương loại nhẹ và tám tàu khu trục phóng lôi hộ tống. 


Đưa ham đội nhỏ yếu này ra "đánh tat ngang sườn" ham - 


đội khổng lồ của Mỹ quả là một hành động tự sát; nhưng 
phía Nhật Bản hi vọng nếu chỉ thu được một vài thắng lợi 
dù rất nhỏ bé, cũng có tác dụng cổ vũ tinh thân lực lượng 
đang chiến đấu phòng ngự trên đảo Okinawa, họ sẽ cố 
gắng cầm cự để chờ đợi viện binh từ chính quốc tới. 

Dĩ nhiên, hạm đội này đã bị các tàu chiến và máy bay 
Mỹ vây đánh ngay sau khi bị máy bay trinh sát của Mỹ 
phát hiện. Chiếc tàu tuần dương đi đầu bị trúng tới hơn 20 
quả bom và ngư lôi. Tất cả các tàu khác đều bị trúng bom 
đạn hoặc nhiều hoặc ít. Trong vòng 3 giờ đồng hồ, hạm 
đội 2 của Nhật Bản bị đánh tan tác, chỉ còn 4 chiếc quay 
trở về được căn cứ xuất phát với nhiều vết thương. 
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Trong khi đó, trên đảo Okinawa chiến sự vẫn tiếp 
diễn. Sau gần một tuần đổ bộ hầu như không øặp một đơn 
vị lớn nào của Nhật Bản, bước sang tuần thứ hai quân Mỹ 
mới Vấp phải sự kháng cự ngày càng quyết liệt. Cũng bắt 
đầu từ thời điểm này, Nhật Bản tiến hành sử dụng đội phi 
công “quyết tử" lái máy bay bổ nhào xuống tàu chiến Mỹ, 
dùng lượng thuốc nổ chứa trong máy bay đánh chìm tàu 
chiến. 

Ngày 13 tháng 4 năm 1945, tức chỉ một ngày sau khi 
Mỹ thông báo tin Tổng thống Mỹ Franklin Roosevelt đột 
ngột từ trần, Nhật Bản tung ra một lực lượng lớn gồm 185 
máy bay “quyết tử” có 150 máy bay khu trục đi hộ vệ, 
cùng với 45 máy bay phóng ngư lôi ô ạt tiến đánh các tàu 
chiến Mỹ nhan nhản trong vùng biển chung quanh 
Okinawa, gây nhiều thiệt hại nặng né cho bam đội Mỹ. 
Phấn khởi trước những thắng lợi đạt được, Nhật Bản tiếp 
tục huy động máy bay từ chính quốc, kể cả máy bay ném 
bom thông thường, máy bay phóng ngư lôi và máy bay 
quyết tử, một đi không trở về" lao xuống đánh phá các tàu 
chiến Mỹ. Trên đảo Okinawa; Nhật Bản cũng tổ chức hai 
dợt phản kích nhưng không đẩy lùi được lực lượng đổ bộ 
quá đông, có hỏa lực mạnh đã lập được chỗ bám chân 
vững chắc trên đảo. 

Sau hơn hai tháng chiến đấu kể từ khi xuất hiện đội 
máy bay “quyết tử" mang tên Thần Phong, từ ngày 6 tháng 
4 đến ngày 22 tháng 6 các phi công quyết tử Nhật Bản đã 
đánh đắm 28 tàu chiến Mỹ trong đó có 12 tàu khu trục, 
hơn 200 tàu chiến khác bị hư hại nặng trong đó có 8 tàu 
sân bay lớn (5 chiếc của Mỹ, 3 chiếc của Anh) 2 tàu sân 
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bay loại nhỏ, 3 tàu sân bay hộ tống, 19 tàu thiết giáp. Số 
binh sĩ hải quân- Đồng minh bị chết lên tới 4.907 người, bị 


thương 4824 người, chiếm 1 phần 7 tổng số thương vong từ ‹ 


hồi bát đầu bùng nổ chiến tranh Thái Bình Dương. Ham 


đội 5 của Mỹ bị tổn thất quá nặng phải rời khỏi chiên ` 


trường, để hạm đội 3 tới thay thế. 


Về phía Nhật Bản cũng bị mất gần 4.000 máy bay các 
loại, phần lớn là các máy bay “quyết tử" trong đội Thần 
Phong, số phi công bị chết hoặc mất tích lên tới hơn 3.000... 

Tuy nhiên, điều cay đắng nhất cho Nhật Bản là, mặc .. 


dù đã tung hết chủ bài ra để đối phó vẫn không ngăn được 


bước tiến, dù chậm chap, của Mỹ trên đảo Okinawa. Từ - 


đầu tháng 6 năm 1945, Nhật Bản chỉ còn giữ được một dải 
đất cuối cùng, phía trước là núi đá, phía sau là biển rộng. 


Chiều 22 tháng 6, trung tướng Ushijima tư lệnh đảo 


Okinawa làm lễ "dâng biểu tạ tội với Thiên hoàng vì đã 
không bảo vệ được lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc". Sau 
đó, tướng Ushijima rút kiếm ngắn đeo bên sườn, mổ bụng 
tự sát theo đúng kiểu cách của đạo Võ sĩ (Samurai) cổ 


truyền của Nhật Bản. Bẩy sĩ quan trong ban tham miu 


cũng tự sát theo. 


Ngày 2 tháng 7 chiến sự trên đảo Okinawa chấm đứt ` 


sau ba tháng giao tranh. Nhật Bản bị loại khỏi vòng chiến 


gần 100.000 quân, kể cả số phòng ngự trên đảo lẫn số tăng . 


viện và số dân binh gồm thanh niên trai tráng trên đảo bị 
xung vào đội ngũ phòng vệ khi Mỹ bắt đầu đổ bộ. 


Phía Mỹ có 12.520 người bị chết, 34.420 người bị 


thương. Từ trận Okinawa, bộ tư lệnh quân đội Mỹ nhận 
thức rất rõ, càng tiến vào lãnh thổ Nhật Bản càng vấp phải 
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sự chống trả quyết liệt. Cũng từ đó, liên quân Mỹ - Anh 
không tổ chức thêm môt chiến dịch lớn nào nữa mà chỉ sử 
dụng Okinawa như một sân bay khổng lồ liên tục ném 
bom "moi thảm” xuống kinh đô Tokyo và các trung tâm 
công nghiệp Nhật Bản. 

Đất Nhật Bản dưới bom đạn Mỹ 

Ngay từ sau trận Pearl Harbor cuối năm 1941, Mỹ đã 
có phương án dùng máy bay ném bom xuống lãnh thổ 
Nhật Bản để trả đũa, đồng thời cũng để gây hoang mang 
trong dân chúng Nhật Bản. Nhưng hồi đó, Mỹ chưa có căn 
cứ không quân nào ở gân Nhật Bản tới mức có thể cho máy 
bay cất cánh đi ném bom lãnh thổ Nhật Bản. Mặt khác, lực 
lượng không quân và hải quân Nhật Bản hồi đầu chiến 
tranh rất mạnh, tàu sân bay Mỹ không thể và cũng không 
dám lại gần để ném bom. d 

Mãi tới ngày 18 tháng 4 năm 1942 Mỹ mới tổ chức 
được đợt ném bom đầu tiên xuống Tokyo, không gây thiệt 
hại gì đáng kể cho Nhật Bản. Ngược lại, toàn thể đội bay 
không đủ chất đốt để quay trở về căn cứ xuất phát đã phải 
hạ cánh xuống vùng đất Trung Quốc do phía Nhật Bản 
kiểm soát, toàn bộ số nhân viên phi hành và các máy bay 
đều bị Nhật Bản bát giữ. Từ tháng 6 näm 1944, tuy đã 
chiếm được một số đảo để lập căn cứ cho máy bay có bán 
kính hoạt động tới Tokyo, nhưng Mỹ cũng chỉ thực hiện 
được thêm vài đợt ném bom rời rạc có tính chất chiến tranh 
tâm lý. Mãi tới cuối năm 1944 khi phần lớn lãnh thổ Nhật 
Bản kể cả thủ đô Tokyo đều nằm trong tầm hoạt động của 
máy bay Mỹ, lúc đó phía Mỹ mới có khả năng thực hiện 
những "chiến dịch oanh kích qui mô” không chỉ đánh đòn 
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tâm lý mà còn thật sự nhằm mục đích huỷ diệt tiêm lực 
quân sự, kinh tế quốc phòng, phá huỷ các căn cứ hải quân, 


không quân, hậu cần, ngăn chặn chính quốc viện trợ, tiếp. 


tế cho các chiến trường xa, bao vây cô lập Nhật Bản, đồng 
thời chuẩn bị cho việc đổ bộ lên đất Nhật Bản khi có thời 
cơ và điều kiện. 

Ngày 24 tháng 11 năm 1944 Mỹ huy động 93 pháo 
đài bay có 200 máy bay tiêm kích hộ vệ, cất cánh từ đảo 
Saipan, thực hiện trận ném bom qui mô lớn lần đầu tiên 


vào đất nước Nhật Bản. Cùng với pháo cao xa từ đất liền và - 


các tàu chiến bắn lên rất dữ đội, Nhật Bản còn cho 120 
máy bay khu trục lên đánh đuổi máy bay Mỹ nhưng không 
thể nào lọt qua được hàng rào cản của số máy bay tiêm 
kích Mỹ đông hơn, có vũ khí lợi hại hơn, tầm bắn xa hơn, 
tính cơ động cao hơn đi hộ vệ các pháo đài bay. Mỹ vẫn 
thực hiện được đợt ném bom đầu tiên xuống khu liên hợp 
công nghiệp trong đó có xí nghiệp chế tạo máy bay ở cách 
trung tâm Tokyo gần 20 kilômét. Chỉ có một pháo đài bay 
B.29 của Mỹ bị rơi do một chiếc máy bay khu trục Nhật 
Bản bị máy bay tiêm kích Mỹ bắn bị thương đã đâm thẳng 
vào pháo đài bay của Mỹ, làm cho cả hai chiếc máy bay 
đều vỡ nát. 

Ngày 27 tháng II, sau khi sơ kết kinh nghiệm trong 
trận ném bom đầu tiên, Mỹ lại thực hiện trận ném bom qui 
mô lớn thứ hai với 62 pháo đài bay B.29 vẫn nhằm mục 
tiêu là xí nghiệp chế tạo máy bay đã bị ném bom ba hôm 
trước nhưng chưa đạt kết quả như ý. Tuy nhiên, đợt ném 
bom lần thứ hai này xuống cùng một mục tiêu oanh kích 
vân chưa hoàn thành vì Nhật Bản đã phủ kín xí nghiệp 


212 












... 


` 


bằng cách phun khói tạo mây mù. Không tìm thấy mục 
tiêu, các pháo đài bay Mỹ đành phải trút hết bom xuống 
các khu phố đông dân, làm rất nhiều dän thường Nhật Bản 
bị chết và bị thương, dấy lên một làn sóng không phải 
hoang mang sợ hãi, mà là căm Silo cao độ trong lòng người 
dân Nhật Bản. 

Đầu tháng 12 năm 1944, một trận động đất mạnh đã 
tàn phá nặng nề thành phố Nagoya và các xí nghiệp ngoại 
vi, trong đó có xí nghiệp chế tạo động cơ máy bay của 
công ty Mitsubishi. Cũng trong-thời gian này, các pháo đài 
bay cất cánh từ đảo Saipan liên tiếp ném bom xí nghiệp nói 
trên bằng ba đợt liên tực. Phía Mỹ thông báo xí nghiệp này 
đã bị huỷ diệt hoàn toàn, nhưng phía Nhật Bản lại khẳng 
định, xí nghiệp. bị tàn phá do đống đất chứ không phải do 
bom đạn Mỹ: Tình hình đó càng thúc đẩy Mỹ xúc tiến 
hành động ném bom tàn phá đất nước Nhật Bản. 

Ngày 16 tháng 2 năm 1945, một hạm đội đặc nhiệm 
của Mỹ gồm 28 tàu sân bay mang theo hơn 1000 máy bay 
cường kích và tiêm kích tiến vào vùng biển Nhật Bản chỉ 
cách đất liền 60 hải lý liên tục ném bom xuống các mục 
tiêu quân sự và xí nghiệp quốc phòng Geier Bản suốt hai 
ngày đêm liên tục. 

Đêm 9 tháng 3, thủ đô Tokyo bị một lực lượng máy 
bay đông chưa từng thấy gồm hơn 300 máy bay ném bom 
các loại, cất cánh từ các đảo Guam, Tinian, Saipan lần lượt 
từng đợt và từ nhiều hướng, trút bom nổ và bom cháy 
xuống đất Nhật Bản. Lần này, mục tiêu ném bom của Mỹ 
không phải là các vị trí quân sự hoặc các xí nghiệp quốc 
phòng đã áp dụng nhiều biện pháp ngụy trang và đối phó, 
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mà là một khu đông dân ở ngoại thành dài 6 kilômét, rộng 
hơn 4 kilômét, có gần một triệu công nhân và dân nghèo 
sinh sống. Do Nhật Bản thường xảy ra động đất, nên người 
dân Nhật Bản thường làm nhà bằng gỗ hoặc bằng giấy bồi. 
Những dãy nhà, thậm chí cả những khu phố làm nhà theo 
kiểu này, bị bom nổ rất dễ đổ sụp và bị bom cháy là cả một 
khu phố rộng lớn có thể bị thiêu huỷ tràn lan. Trong trận 
ném bom đêm 9 tháng 3 năm 1945, giữa lúc người dân 


Nhật Bản đang ngủ say mê mệt sau một ngày lao động cật 


lực, Mỹ đã dội xuống khu đông dân ngoại thành Tokyo 
hầu hết là bom napalm, hồi đó còn gọi là bom cháy hoặc 
bom ét-xăng khô. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ khu VỰC 


ngoại thành biến thành một biển lửa, không có một phương | 
tiện nào, một biện pháp nào có thể giập tát đám cháy. 
Những người sống sót kể lại, đêm hôm đó trời tối đen, tiết .. 


trời mùa đông rất lạnh, nhưng sau khi bom trút xuống, trời 
đột nhiên sáng chói và nóng như mùa hè. Báo chí Nhật 
Bản cho biết, trong đêm 9 rạng ngày 10 tháng 3 năm 1945 
đó, có tới hơn 13 vạn người dân Nhật Bản bị chết thiêu: 

Ngay trong đêm 10 rạng ngày 11 tháng 3, Mỹ lại huy 
động hơn 300 máy bay ném bom napalm xuống Nagoya là 
thành phố lớn thứ ba của Nhật Bản. Tiếp sau đó là các thành 
phố Osaka, Kobe, Yokohama đều bị ném bom dữ đội. 

Ngày 7 tháng 4, trong lúc hạm đội cuối cùng của Nhật 
Bản bị đánh tan trên đường đi cứu viện cho Okinawa, Mỹ 
lại tiếp tục tiến hành trận tập kích đường không qui mô lớn 
vào Tokyo và vùng phụ cận, phía Nhật Bản huy động gần 
như toàn bộ máy bay khu trục bảo vệ thủ đô lên chăn địch, 
gần 200 chiếc đã bị súng tự vệ đặt trên pháo đài bay:B.29 
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và các máy bay tiêm kích Mustang 51 kiểu mới của Mỹ 
bắn rơi. 

Ngày 10 tháng 5, sau khi lần lượt phá huỷ hết các căn 
cứ không quân Nhật Bản trên đảo Kyushu máy bay Mỹ lại 
tập trung đánh phá Tokyo và Nagoya. Từ ngày 14 đến 17 
tháng 5, máy bay Mỹ đồng loạt tiến đánh cùng một lúc vào 
5 thành phố Tokyo, Kobe, Nagoya, Yokohama, Osaka. 
Đêm 23 tháng 5, một lần nữa 562 pháo đài bay B.29 lại 
ném bom cháy xuống khu vực phía Tây thủ đô Tokyo. 

Ngày 25 tháng 5, một lực lượng gồm 520 pháo đài 
bay B.29 thả bom cháy xuống ngay trung tâm thủ đô. Lửa 
cháy lan rộng đến sát Hoàng-cung. Trong ngày hôm đó, 
máy bay khu trục Nhật Bản bán rơi 20 pháo đài bay, chứng 
tỏ lực lượng không quân bảo vệ thủ đô của Nhật Bản vân 
còn lợi hại. Vì vậy, từ ngày 9 tháng 6, không quân Mỹ lại 
tập trung đánh phá huỷ diệt các xí nghiệp chế tạo, sửa ` 
chữa, lắp ráp máy bay cùng với các căn cứ không quân 
trên đất Nhật Bản. 

Đầu tháng 7 sau khi đã chiếm được Okinawa, Mỹ cấp 
tốc sửa chữa, mở rộng các sân bay cũ đi đôi với việc xây 
dựng các sân bay mới và đã có 7 sân bay trên đảo có thể sử 
dụng cho cả pháo đài bay: Ngày 14 tháng 7, hải quân và 
không quân Mỹ mở rộng mục tiêu, đánh phá ác liệt thành 
phố Muroran trên đảo Hokkaido miền Bắc Nhật Bản: Hai 
ngày 17 và 18 Mỹ huy động 1500 máy bay tập kích đồng 
loạt các thành phố miền Bắc và miền Trung Nhật Bản. 
Trong những ngày cuối tháng 7, máy bay Mỹ và Anh phân 
công nhau tìm kiếm các tàu chiến đang trú ẩn tại các bến 
cảng Yokosuka, Kure. Sau bốn trận tập kích Jon bằng 
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đường không trong các ngày 18, 24, 25, 28 Mỹ và Anh đã 
đánh chìm và đánh hỏng 4 tàu thiết giáp, 2 tàu sân bay 


nhỏ, 2 tàu tuân dương hạng nặng, 1 tàu tuần dương hang 


nhẹ. Bước sang tháng 8 hải quân Nhật Bản chỉ còn lại 2 tàu 
sân bay, 4 tàu tuần dương, 26 tàu khu trục, l6 tàu ngầm. 
Những đội tàu chở hàng của Nhật Bản tới Triều Tiên, 
Trung Quốc, Đông Dương đều liên tiếp bị tiến công bằng 
máy bay, tàu ngầm, tàu chiến của Mỹ và Anh. Chính quốc 


Nhật Bản hầu như bị cô lập hoàn toàn với các vùng lãnh... 


thổ rộng lớn trải dài từ Triều Tiên, Mãn Châu qua Trung 
Quốc đến tận Đông Dương, Mã Lai, Singapo. 

Những nô lực chống trả 

Lửa chiến tranh lan rộng tới tận kinh đô Tokyo buộc 
chính quyền Nhật Bản phải xúc tiến các kế hoạch phòng 
thủ và chống trả ngay tại chính quốc! 

Từ trước khi bùng nổ cuộc chiến tranh Thái Bình 
Dương, tại Nhật Bản đã có một phong trào gọi là thập gia 
liên quản” trong đó khoảng mười gia đình tạo thành một tổ 
dân phố tương trợ lẫn nhau. Áp dụng trong chính sách cai 
trị ở Triều Tiên, phong trào này được gọi là "ngũ gia liên 
quản”, có nghĩa là đã rút xuống thành từng nhóm 5 gia 
đình, không phải để giúp đỡ, tương trợ lẫn nhau mà là "dò 
xét, kiểm soát lẫn nhau". Theo qui định của chính quyền 
Nhật Bản thống trị Triều Tiên hồi đó, việc kiểm soát vũ khí 
được kiểm soát rất chặt chẽ, cả 5 gia đình chỉ được phép có 
một con dao phay hoặc một con dao rựa để chặt củi, do tổ 
trưởng, hoặc nhóm trưởng (là tåy sai thân tín của Nhật 
Bản) g1ữ gìn, bảo quản, gia đình nào cần dùng thì đến hỏi 
mượn dao theo ý nghĩa "tương trợ". 
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Khi chiến tranh lan rộng tới khu vực Thái Bình 
Dương, các "nhóm tương trợ” của từng cụm gia đình Nhật 
Bản lại phát động phong trào "ủng hộ tiền tuyến”. Những 
người dân Nhật Bản ở hậu phương với khẩu phần ăn ngày 
càng hạn chế, lượng gạo bị giảm bớt, vải mặc bị cắt xén, 
vẫn cứ phải tăng thêm giờ lao động và quyên góp tiên của 
để ủng hộ các binh lính tiến hành chiến tranh xâm lược 
ngoài mặt trận. 

Theo giáo sư Nhật Bản Saburo Ienaga, một trong 
những cống hiến ghê tởm nhất, nhục nhã nhất mà các phụ 
nữ, thiếu nữ Nhật Bản, Triều Tiên, Đài Loan phải ủng hộ 
các binh sĩ ngoài mặt trận là cống hiến ngay cả bản thân 
mình để giải sầu, mua vui cho các sĩ quan Nhật Bản: Bán 
đảo Đông Dương trong thời kỳ chiến tranh Thái Bình 
Dương được coi là hậu phương an toàn của đạo quân 
phương Nam đứng đầu là Thống chế Bá tước Terauchi. Tại 
các thành phố có quân đội Nhật Bản chiếm đóng đều có 
những "trại con gái” trong đó có nhiều thiếu nữ từ Nhật 
Bản, Triều Tiên, Đài Loan, Trung Quốc đưa sang, gọi là 
"những cô gái phục vụ tiến tuyến”. Những đội “phục vụ cơ 
động được đưa ra mặt trận nếu chẳng may có“cô gái nào bị 
thương đều lập tức bị bỏ rơi, không chăm sóc, thậm chí 
còn bắn bỏ với lý do "để khỏi rơi vào tay quân địch”. 

Vẫn theo những tư liệu do giáo sư Ienaga nêu lên làm 
dän chứng, trong những trận chiến đấu tuyệt vọng cuối 
cùng trên đảo Saipan và Okinawa (là hai đảo thuộc lãnh 
thổ Nhật Bản). có nhiều người dân Nhật Bản sinh sống lâu 
đời, binh sĩ Nhật Bản đã "bắt buộc dân thường cùng chết 
với đơn vị phòng ngự, không được đầu hàng quân địch”. 
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Chỉ huy trại lính Kerama trên đảo Okinawa là Akamatsu 
Yoshitsugu buộc những người dân trên đảo "phải giao nộp 
cho quân đội tất cả lương thực dự trữ của gia đình mình rồi 


tự sát trước khi quân Mỹ đổ bô". Tất cả 329 người dân, .. 


dưới sự giám sát của binh lính Nhật Bản, người nọ đã phải 
giết chết người kia bằng lưỡi dao, lưỡi gu trên bờ sông 


mi) ~ ^ 11A Se ` ` 
Onna". Những số liệu do giáo sư lénaga sưu tầm và công ` 


bố cho biết, trong trận Okinawa, số thương vong của binh 


sĩ Mỹ là 50.000 người, số thương vong của binh sĩ Nhật - 


Bản giữ đảo là 110.000 người, còn số dân thường bị chết 
hoặc cưỡng bức phải tự sát là trên 160.000 người. 

Những tư liệu được phanh phui từ kho lưu trữ của 
Nhật Bản sau khi chiến tranh kết thúc cho biết, ngay từ 


năm 1939 dầu mỏ ở Nhật Bản đã phải phân phối theo tem ` 
phiếu. Trừ xe ô tô nhà binh, còn tất cả xe buýt, xe dân sự .. 


đều phải chạy bằng than củi, mặc dù đã áp dụng biện pháp 
này nhưng có tới một nửa số xe buýt ở Nhật Bản phải 
ngừng chạy. Việc khan hiếm dầu mỏ và than củi đã làm 
cho rất nhiều gia đình Nhật Bản hồi đó vẫn quen đun nấu 
bằng than và củi lâm vào cảnh khó khăn bối rối nghiêm 
trọng. Trên thực tế, củi và than ở Nhật Bản hồi đó không 
thiếu nhưng phải xung công dành riêng cho "nhà binh". 
Nhật Bản hỏi trước chiến tranh là một trong những 
nước dân đầu thế giới về sản xuất vải vóc, tơ lụa. Nhưng từ 
năm 1941, vin vào lý do cần phải tiết kiệm để phục vụ 
chiến tranh (xâm lược) chính phủ Nhật Bản ra quyết định 





(1) ? ei Aë ? ` Gef H . 
lenaga Saburo - Bản tiếng Anh của Nhà xuất bản Iwanami 


Soften - Tokyo - 1968 - Trang 185.( N.D) 
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buộc mọi người dân phải bỏ loại áo kimono "vi tốn quá 
nhiều vải", chuyển sang mặc đồng phục gọi là 
Kokuminfuku (quốc dân phục), nam giới mặc bộ đồ chën, 
đội mũ vải giống như "mũ nhà binh", nữ giới mặc bộ đồ 
Monpe gồm một quần dài bịt gấu phía mắt cá chân, phía 
trên là áo chẽn, đồng loạt như nhau. Tháng 2 năm 1942 bắt 
đầu phân phối phiếu vải với mức tiêu dùng rất hạn chế. Từ 
năm 1940 đã bắt đầu ban hành lệnh cấm không được dùng 
gao để nấu cơm trong các khách sạn, đến tháng 4 năm 
1941 ban hành chế độ tem gạo tại các thành phố lớn. 

Sau khi Nhật Bản tràn xuống bán đảo Đông Dương và 
khu vực Đông Nam Á; lượng gạo chuyển về chính quốc 
khá dồi dào, tình hình lương thực dịu bớt căng thẳng 
nhưng đến năm 1944, sau khi Mỹ và Đồng minh tiến hành 
phản công, nạn đói thật sự uy hiếpNhật Bản, nhất là những 
dân thường, vì "càng thiếu gạo lại càng phải tập trung cả 
gao lẫn thóc để nuôi binh lính và nuôi cả những đoàn ngựa 
chiến trong quân đội". Giáo sư lenaga Saburo trích dân lời 
một viên tướng Nhật Bản hồi tháng 6 năm 1945 tuyên bố: 
"Cần phải giết bớt những người già, tré con, và những 
người đau yếu bệnh tật vì lúa gạo đang trở thành khan 
hiếm tại Nhật Bản, và đất nước Nhật Bản rồi cũng sẽ trở 
thành bãi chiến trường". l 

Từ đầu năm 1945, khi máy bay Mỹ liên tục ném bom 
đất nước Nhật Bản, những thanh niên nam nữ không đủ 
sức khỏe đi lính đều phải xung vào các đội phòng cháy, 
chữa cháy và những đội lao động không công phục vụ cho 
các công việc sửa chữa, xây dựng các công sự, sửa chữa 
đường sá bị bom đạn phá huỷ. Đặc biệt, những phi công lái 
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máy bay cảm tử được đào tạo rất nhiều, rất nhanh trong số 


đông đảo thanh niên tình nguyện. 


Vân theo giáo sư Ienaga, đô đốc Nhật Bản Onishi - 


Takijiro chính là người đã có sáng kiến thành lập đội phi 
công lái máy bay “quyết tử”, tự nguyện lái máy bay chứa 


đầy chất nổ lao tháng xuống tàu chiến địch thay cho ném ˆ 
bom từ trên cao không đảm bảo 100% trúng đích. Đội máy . 
bay này mang tên Kamikaze gọi theo âm Hán Việt là Thần . 
Phong, gợi nhớ đến trận bão lớn đã đánh chìm toàn bộ 

đoàn thuyền chiến của đế quốc Nguyên Mông vượt biển i 
dinh tiến công xâm lược Nhật Bản hồi thế kỷ 13. Trận bão - 


biển này được Nhật Bản phao tin là bắt nguồn từ luồng 


"gió thân" do Trời Phật tung ra để phù hộ độ trì cho Nhật .. 


Bản đánh thắng quân thù. 


Theo nhiều nhà nghiên cứu lịch sử, mới đầu biểu . 


? A) 


tượng “quyết tử" được thể hiện bằng hành động của một 


phi công Nhật Bản đã điều khiển chiếc máy bay đã bị bắn - 


hỏng của mình lao thẳng xuống boong một tàu chiến địch 


và được ca ngợi như một anh hùng. Đến tháng 10 năm _ 


1944, đội phi công quyết tử chính thức được tổ chức trong 
lực lượng không quân của hải quân Nhật Bản và được 
chính thức mang tên "Thần Phong". Để tiết kiệm nguyên 
vật liệu, đồng thời cũng để nhanh chóng sản xuất hàng loạt 
loại máy bay Thần Phong, những máy bay này có vỏ bằng 
go ép cứng, bên trong chứa khoảng một tấn thuốc nổ. Khi 
máy bay cất cánh bốc lên cao, càng bánh xe lập tức tuột 
khỏi thân máy bay rớt xuống đất, buộc người lái chỉ có thể 
bay tới đích chứ không thể nào lại hạ cánh xuống sân bay 
xuất phát. Tiếp đó, Nhật Bản lại sản xuất thêm một loại 
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"ngư lôi sống” mang tên Oka, có nghĩa là "hoa anh đào 
nở”. Quả ngu lôi này được đeo dưới thân loại máy bay ném 
bom hạng nặng, khi tới gần mục tiêu, máy bay sẽ phóng 
"ngư lôi sống" bằng một hệ thống đẩy. Người lái ngồi 
ngay trong một quả ngư lôi sẽ lái quả ngư lôi lao xuống 
đích và cùng tan xác khi ngư lôi phát nổ. 

Theo tuyên truyền của Nhật Bản, các phi công lái máy 
bay Thần Phong đều là những thanh niên tình nguyện, hiến 
dâng thân mình vì tổ quốc vĩ đại và Thiên hoàng. Tuy 
nhiên, theo phân tích của giáo sư lenaga Saburo thì đây chỉ 
là những thanh niên cuồng tín, tuân theo thuyết định mệnh. 
Chiến công của họ kết thúc ngay sau khi họ tan xác vì lao 
xuống tàu chiến địch. Trên thực tế những phi công gọi là 
"tình nguyện” này bị sức ép về tinh thần tâm lý rất nhanh. 
Họ không thể nào dám quay trở về để nghe câu hỏi: "Tại 
sao anh vẫn còn sống trở về?” Và lời chê trách: “Một kẻ 
hèn nhát không dám hy sinh thân mình là một sự nhục nhã 
cho toàn thể phi đội đặc biệt mang tên Thần Phong”. Trong 
tình huống máy bay khu trục của Mỹ chiếm số đông áp 
đảo làm chủ bầu trời, trung bình 3 chiếc máy bay Thần 
Phong xuất kích chỉ có 1 chiếc may mắn tới được mục 
tiêu. Nhiều phi công bay trượt mục tiêu đã lái máy bay 
đâm đầu xuống đất hoặc nhào xuống biển. 
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DAC CHÍNH Ở ĐÔNG DƯƠNG 


di 


Từ đầu năm 1944, trước cuộc phản công mãnh liệt của... 
Mỹ và Đồng minh tại Thái Bình Dương, Tổng hành dinh - 


của Thống chế Terauchi, tư lệnh trưởng đạo quân phương. 


Nam của Nhật Bản từ Sài Gòn vừa mới chuyển đến 
SIngapo cuối năm 1942 đã lại phải chuyển về Đà Lạt, được 
coi là một thành phố yên bình nhất trong khu vực Thái 
Bình Dương và Đông Nam Á. Nhưng, ngay tại địa điểm 


yên tinh thuòng dùng làm nơi nghỉ ngơi thư giãn này, 1 
Terauchi vån liên tiếp nhận được những báo cáo chiến sự 


rất đáng lo ngại. 


Chỉ huy các lực lượng vũ trang Nhật Bản ở Đông. 


Dương lúc này là trung tướng Tsushihashi, đặt trụ sở tại 
Hà Nội. Đây chính là viên thiếu tướng quân báo đã tới găp 
Toàn quyền Đông Dương Brévié năm 1939 để thương 
lượng việc Pháp ngừng vận chuyển tiếp tế cho quân đội 
Tưởng Giới Thạch bằng tuyến đường xe lửa Hải Phòng - 
Côn Minh. Quân đoàn do Tsushihashi chỉ huy đóng tại 
Đông Dương lúc này được đánh số thứ tự thứ 38. Có nghĩa 
là, từ ngày tập đoàn quân 15 theo lệnh Terauchi từ 
Campuchia tiến vào Thái Lan hồi cuối năm 1941 tới nay, 
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đã có hơn 30 quân đoàn nữa liên tục bị ném vào các chiến 
trường rực lửa ở "phương Nam", và cũng chưa kịp tính số 
xem bao nhiêu quân đoàn đã bị tiêu diệt, bao nhiêu tập 
đoàn quân phải chấn chỉnh, bổ sung quân số, bao nhiêu tập 
đoàn quân lần lượt hành quân qua Đông Dương để tới các 
chiến trường khu vực Thái Bình Dương. 

Tình hình bán đảo Đông Dương vào thời điểm này 
cũng không còn là “hậu cứ an toàn” cho Đạo quân phương 


Nam của Thống chế Terauchi nữa. Máy bay, tàu chiến Mỹ 


đang liên tiếp ném bom, bắn phá-các sân bay, bến cảng, kho 
tàng của quân đội Nhật Bản suốt từ Gia Lâm, Hà Nội, Hải 
Phòng qua Đà Năng, Nha Trang, Cam Ranh, Biên Hòa, Thủ 
Dầu Một đến tận Sài Gòn nơi Thống chế Terauchi vừa lập 
lại trụ sở Tổng hành dinh (nhung trên thực tế vẫn làm việc 
tại Đà Lạt). Theo báo cáo của trung tướng 'Tsushihashi, tàu 
ngầm Mỹ đã "táo tợn lọt vào sâu trong vịnh Bắc Bộ, đánh 
đắm 3 tàu vận tải mang tên Atsusan Maru, Habin Ma. 
Canan Maru của Nhật Bản cùng với nhiều tàu vận tải của 
Pháp mà Nhật Bản đã trưng dụng làm phương tiện vận 
chuyển hậu cần cho quân đội. Tuyến đường biển nối cảng 
Hải Phòng với Hồng Công luôn luôn bị cắt đứt bởi máy bay 
và tàu ngâm Mỹ. Đặc biệt, hạm đội Mỹ xuất phát từ đảo 
Luzon ở Philippin còn tiến sâu tới vùng biên Việt Nam, tiến 
công một đoàn tàu vận tải Nhật Bản từ Cam Ranh đi Vũng 
Tàu trên tuyến đường biển dài 400 hải lý, trong đó có một 
tàu tuần dương, 3 tàu phóng lôi đi bảo vệ 10 tàu vận tải làm 
4 tàu bị đấm, 7 tàu bị hư hại... 

Vẫn theo báo cáo tường trình của Tsushihashi gửi 
Terauchi cuối năm 1944, do phần lớn các đơn vị quân đội 
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Nhật Bản đều dồn xuống miền Nam và nhất là do sự lơ là 
bất lực của quân đội Pháp linh trách nhiệm duy trì an ninh .. 


trật tự cho nên tại khu vực miền cực bắc Việt Nam phong 
trào cách mạng mang tên Mặt trận Việt Minh đang ngày 


càng phát triển. Trong khi đó, lực lượng kháng chiến Pháp - 
đứng đầu là tướng De Gaulle được Anh, Mỹ giúp đỡ tù 


tháng 8 năm 1944 đã cùng với liên quân Anh-Mỹÿ- Canada 


tiến về giải phóng Paris, khôi phục chủ quyền trên toàn bộ . 
nước Pháp. Chính phủ lâm thời của De Gaulle đang tìm ` 


cách båt liên lạc với các thuộc địa cũ ở Châu Phi và Viễn 
Đông. | 


chiếm đóng Bắc Kỳ, thúc giục Pháp mở cuộc càn quét 
thanh toán lực lượng Việt Minh. Mặt khác, đẩy mạnh cuộc 
hành quân đánh chiếm nốt những phần đất còn lại ở 
Myanma để khi có thời cơ và đủ lực lượng sẽ cùng với các 
cánh quân từ Bắc Kỳ tiến lên, từ Myanma tiến xuống 
chiếm Vân Nam, Tứ Xuyên, Trùng Khánh thanh toán dứt 
điểm lực lượng kháng chiến của Tưởng Giới Thạch. Như 
vậy, dù có phải tạm thời rút khỏi các vị trí ở khu vực Đông 
Nam Á và Thái Bình Dương thì Nhật Bản vẫn còn nắm giữ 
một vùng rất rộng lớn trên lục địa Châu Á từ bán đảo 
Đông Dương qua Trung Quốc đến Mãn Châu, Triều Tiên, 
nối với chính quốc là Nhật Bản. 

Tuy nhiên, cuộc hành quân chiếm đóng toàn bộ đất 
đai Myanma vẫn không đạt kết quả, đặc biệt đã không cắt 
đứt được tuyến đường bộ của Mỹ, Anh từ Ấn Độ xuyên 
qua Myanma tiếp tế cho Tưởng Giới Thạch sau khi tuyến 
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Chủ trương của Terauchi lúc mới bắt đầu quay trở lại _ 
Sài Gòn là bố trí lại thế trận, tăng cường thêm lực lượng - 








đường sắt Hải Phòng - Côn Minh đã bị Nhật Bản khóa 
chặt. Hơn nữa, sau khi chiếm đóng Philippin, quân đội Mỹ 
có thể đổ bộ lên bán đảo Đông Dương. Lúc đó, quân 
Tưởng Giới Thạch cũng có thể từ Vân Nam tiến xuống Bắc 
Kỳ phối hợp chiến đấu. Quân đội Pháp ở Đông Dương 
nhất định sẽ trở mặt đánh vào phía sau quân đội Nhật Bản. 
Lực lượng vũ trang Việt Minh cũng sẽ đẩy mạnh chiến 
tranh du kích, phá hoại cầu đường, phục kích, tập kích các 
đơn vị lẻ quân đội Nhật Bản. như các lực lượng vũ trang 
của Đảng Cộng sản Philippin*đang hoạt động mạnh tai 
Philippin. nh 

Tù tháng 6 năm 1944, tức là khi chưa tiến vào Paris và 
còn đặt trụ sở tại thủ phủ Angiêri, De Gaulle đã cử những 
đặc phái viên" tới thăm dò thái độ của Toàn quyền Đông 
Dương Jean Decoux và móc nối Với;mnột số sĩ quan có tinh 
thân kháng chiến trong quân đội thực dân Pháp, trong đó 
có Mordant tổng chỉ huy các lực lượng Pháp ở Đông 
Dương. Tháng 7 năm 1944. “cảm thấy tướng Mordant có 
vẻ ương nganh", Toàn quyền Decoux:vin vào lý do 
Mordant "sắp 60 tuổi" đã ký quyết định cho trung tướng 
Mordant nghỉ hưu và cử trung tướng Aymé lên thay. 

Thông thường, các quan chức Pháp ở Đông Dương 
sau khi nghỉ hưu hoặc hết nhiệm kỳ phục vụ đều trở về 
Pháp. Nhưng Mordant lấy cớ 'việc đi lại từ Đông Dương 
về Pháp đang gặp nhiều khó khăn trở ngại”, vân ở lại Bắc 
Kỳ để chỉ huy mạng lưới kháng chiến với tư cách là đại 
diện của tướng De Gaulle, có giãy uỷ nhiệm của tướng De 
Gaulle chủ tịch uỷ ban giải phóng nước Pháp, kèm theo 
chữ ký tay và đóng dấu nổi. Chỉ ít lâu sau. ngay cả tổng 
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chỉ huy Aymé được Toàn quyền Decoux tín nhiệm cử lên 
thay Mordant đứng đầu toàn thể các lực lượng vũ trang 
Pháp tại Đông Dương cũng được kết nạp vào lực lượng 
kháng chiến bí mật, thân De Gaulle ở Đông Dương. Biệt 
thự khang trang đẹp dé là nhà riêng của tướng Mordant ở 
phố Carnot'” gần phố Cửa Bác thành Hà Nội, thỉnh thoảng 
lại có một cuộc họp, thường tổ chức vào buổi tối thứ bẩy, 
có nhiều sĩ quan Pháp tới dự. Bề ngoài, đó là các "chiến 
hữu” vốn nhiều thiện cảm với cựu tổng chỉ huy Mordant, 
tới họp mặt chuyện trò thăm hỏi khi thủ trưởng nghỉ huu. 
Bên trong, và đó mới là thực chất, chính là những cuộc họp 
của "phái De Gaulle ở Bắc Kỳ" mưu toan đánh úp quân đội. 
Nhật Bản khi quân Đồng minh đổ bộ vào Đông Dương. Tất. 
cá những hoạt động này đều không qua khỏi cặp mắt dò - 
Xét của mật vụ toà đại sứ Nhật Bản và ban quân báo của sở | 
chi huy quân dôi Nhât Bån tai Dông Duong. 

Sau khi trung tướng Aymé được cử giữ chức tổng chỉ i 
huy thay trung tướng Mordant, thiếu tướng Sabattier đang - 
chỉ huy các lực lượng vũ trang khu vực Nam Kỳ -. 
Campuchia được điều động ra Hà Nội thay Aymé làm tư. 
lệnh trưởng chỉ huy các lực lượng vũ trang đóng tại khu . 
vực Bác Kỳ và Bác Lào. | 

Sabattier kể lại trong hồi ký, vừa đặt chân tới Hà Nội 
đã thấy bầu không khí ở đây "tràn ngập lạc quan phấn. 
khởi”. Những người Pháp, cả sĩ quan quân đội lẫn quan - 
chức dân sự, buổi chiều thường tu tập tại các cửa hàng giải | 





t9 Nay là phố Phan Đình Phùng. 
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khát trên đại lộ Paut Bert” sát nách phòng Thông tin Nhật 
Bản, công khai cười nói về tình hình Nhật Bản đang thua 
đậm ở khu vực Thái Bình Dương và "nhất định sẽ đổ bộ 
vào Đông Dương”. Những câu chuyện kể và lời phán đoán 
lộ liêu này đều lọt vào tai mật thám Nhật Bản, trong đó có 
những người đóng vai "hầu bàn" phục vụ các quan Tây. 

Theo các tin tức tình báo quân Sự, (ung tướng 
1sushihashi đặt sở chỉ huy tại Hà Nội nắm rất chắc khu VỰC 
Bắc Đông Dương lúc này được Pháp chia làm 5 quân khu 
dọc biên giới Lào-Việt-Trung Quốc, với các bộ tư lệnh quân 
khu đặt sở chỉ huy tại Móng Cái, Cao Bàng, Hà Giang, Lai 
Châu, Phông Xa Lỳ: Xen vào đó là hai tiểu khu đặt sở chỉ 
huy tại Lạng Sơn, Lào Cai. Sư đoàn Bắc Kỳ gồm 3 lữ đoàn 
chủ lực cơ động đóng ở Hà Nội, Hải Phòng, Thị Cầu (cách 
thị xã Bác Ninh 3 kilômét). N goài ra còn có 8 trung đoàn bộ 
binh trong đó có 4 trung đoàn lính bản xứ người Việt do 
Pháp chỉ huy, thường gọi là "lính khố đỏ" để phân biệt với 
lính cảnh vệ chuyên canh gác các công sở thường gọi là 
lính khố xanh”, 3 trung đoàn lính thuộc địa. thường gọi là 
lính Âu - Phi, 1 trung đoàn lính lê dương gồm nhiều quốc 
tịch, bố trí trên toàn bộ địa bàn Bắc Kỳ và Bác Lào. 

Theo ước tính của ban quân báo Nhật Bản, số quân 
dưới quyền chỉ huy của tướng Pháp Sabattier gồm 30:000 
binh sĩ, trong đó có 3.600 người da tráng. ' Tướng 
Tsushihashi nhận xét, lực lượng Pháp ở Bác Kỳ đông hơn, 
mạnh hơn số quân đóng ở Nam Kỳ - Campuchia và chiếm 
lợi thế hơn: khi Mỹ đổ bộ có thể hợp lực với quân đội 





” Nay là phố Tràng Tiên. 
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Tưởng Giới Thạch từ Vân Nam kéo xuống và được máy 
bay Mỹ bố trí tại Côn Minh yêm trợ. 


Theo thỏa thuận giữa Pháp và Nhật Bản từ năm 1940,. 


toàn bộ lữ đoàn Pháp thuộc sư đoàn Bắc Kỳ đều đóng 


trong thành Hà Nội. Các sĩ quan cấp cao ngoài giờ làm. 
việc trong thành đều về sống tại nhà riêng, trong những tòa . 
biệt thự dọc theo ba dãy phố Cửa Đông, Cửa Tây, Cửa Bác. . 


Các sĩ quan cấp thấp và các ha sĩ quan có gia đình ngoài 


giò làm việc cũng được về sống với vợ con trong dãy nhà - 
kéo dài suốt đại lộ Thống chế Joffre'“') gần cửa Đông thành . 
Hà Nội. Bố trí như vậy, khi có báo động, tất cả các sĩ quan . 


và hạ sĩ quan Pháp sống ngoài doanh trại đều có thể tập 


trung nhanh chóng trong thành. Riêng mặt cửa Nam là dãy . 


phố buôn bán của dân thường, xen kế có một số biệt thự 
của các quan chức Pháp. 

Bộ tư lệnh quân đội Nhật Bản đặt sở chỉ huy tại bộ 
tổng tham mưu cũ của Pháp sát bờ Nam sông Hồng”. Khu 


"đấu xảo" thường dùng làm hội trợ triển lãm?” gồm nhiều l 
dãy nhà một tầng gân ga Hà Nội được dành toàn bộ cho 
Nhật Bản dóng quân. Trường Trung học Bảo hộ, thường ` 


gọi là trường, Bưởi”) cũng bị Nhật Bản dùng làm trại lính 
và trại nuôi ngựa chiến. Ngoài ra, quân đội Nhật Bản còn 
đóng tại một số khu vực ngoại thành và sân bay Gia Lâm, 
Pháp chỉ được sử dụng sân bay Bạch Mai nhỏ hơn. 


0 Nay là phố Lý Nam Đế. 

' Nay là khu nhà số 33 phố Phạm Ngũ Lão. 
t? Nay là Cung lao động hữu nghị. 

® Nay là trường Chu Văn An. 
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Tại Bắc Ninh cách Hà Nội hơn 30 kilômét. quân đội 
Nhật Bản đóng trong khu thành cổ, xây dựng theo kiểu 
Vauban, tường gạch đá ong có đắp thêm đất dày tới 2 mét, 
chung quanh thành có hào sâu ngập nước. Lính Pháp đóng 
tai Thị Cầu, trong một doanh trại trống trải, không có chiến 
hào, chiến luỹ, công sự sơ sài. Tại các nơi khác, cho tới tân 
Lạng Sơn, Hà Giang, Nhật Bản và Pháp đều đóng quân xen 
kẽ, nếu Pháp đóng trong thành cổ thì Nhật Bản đóng quân 
trong doanh trại bên ngoài và ngược lại. Nhìn chung, phần 
lớn quân đội Nhật Bản đều đóng ở các doanh trại bên ngoài 
thành cổ, dê phòng bị quân Pháp trở mặt đánh Úp. 

Ngay từ thời kỳ trủng tướng Mordant còn giữ chức 
tổng chỉ huy quân đội Đông Dương, tình báo Nhật Bản đã 
biết rõ Pháp bát đầu cho xây dung một loạt công trình cố 
thủ tại các khu vực đóng quân tạ Cao Bằng, Lạng Sơn, 
Đồng Đăng, Hà Giang, Lào Cai tiếp giáp với Trung Quốc. 
Các sân bay Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Sâm Nua, 
Phông Xa Lỳ đều được Pháp xây mới hoặc nâng cấp, 
chuẩn bị đón nhận quân nhảy dù của Đồng minh, hoặc 
nhận hàng viện trợ tiếp tế của Mỹ, Anh bàng đường không. 

Ngày 20 tháng 2 năm 1945, theo để nghị của tướng 
1sushihashi, Thống chế Terauchi quyết định tăng cường 
binh lực cho quân đội Nhật Bản đóng tại Đông Dương, chủ 
yếu là tại Bắc Kỳ, nơi tiếp giáp với Trung Quốc. Tại Trung 
Kỳ là nơi Nhật Bản chưa bao giờ đóng quân, nay có một 
(rung đoàn đóng tại khu vực ven biển. Số quân Nhật Bản 
đang triển khai tại Campuchia được lệnh rút vẻ tăng cường 
cho lực lượng đóng tại Nam Kỳ. Tại Bắc Kỳ có thêm sư 
đoàn bộ binh 37 tới "tạm trú để hành quân xuống phương 
Nam", bên cạnh sư đoàn 21 đã có sẵn. 
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Từ đầu thắng 3 năm 1945 đã loan truyền nhiều tin đồn. 
"Nhật Bản sẽ thanh toán quân đội Pháp trước khi quân Mỹ. 


đổ bộ vào Đông Dương". Tướng Aymé đang giữ chức tổng 


chỉ huy toàn Đông Dương đã một vài lân ra lệnh "tập báo. 
động". nhưng phần lớn các sĩ quan Pháp đều cho rảng,. 


Toàn quyền Decoux vốn là người “nhân nhục chịu đựng”; 


Nhật Bản bát làm gì cũng sẽ nghe theo, cho nên Nhật Bản. 


không có lý do gì để "truất phế” cả. Còn cựu tổng chỉ huy 
Mordant lúc này đang bí mật cầm đầu "lực lượng kháng 


chiến thuộc phái De Gaulle" thì soạn thảo một phương án. 


tác chiến, ghi rõ: 
- Khi được tin quân Đồng minh bắt đầu đổ bộ sẽ phát 
tín hiệu (đã qui định) trên các phương tiện thông tin. Tất cả 


các lực lượng cảnh sát, thuế quan, cũng như các lực lượng . 
vũ trang đều đặt dưới sự chỉ huy thống nhất do Mordant 


đứng đầu. Mordant sẽ ép Toàn quyền Decoux ra lệnh giới 
nghiêm và lệnh tổng động viên, trưng thu, trưng dụng các 


phương tiện vận chuyển trên toàn cõi Đông Dương. Tất cả . 
những người Pháp và người bản xứ làm việc cho Pháp đều 
phải sẵn sàng phục vụ Đồng minh đánh quân đội Nhật Bản . 


đang chiếm Đông Dương. 


- Trong trường hợp bị Nhật Bản tiến công trước,. 


những đơn vị biết tin sẽ nhanh chóng tập trung (tại các địa 


điểm qui định) tìm cách rút sang Trung Quốc. Những đơn ` 
vị bị bao vây, đánh úp sẽ vừa chống trả, vừa tìm cách rút. 
Các đơn vị quân Pháp đóng ở miền Nam Đông Dương tìm . 


cách ngăn chặn không cho Nhật Bản nhanh chóng điều 


quân ra Bắc, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị ở Bác. 


Đông Dương an toàn rút sang Trung Quốc. 
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Mordant còn thông qua Aymé, ép Toàn quyền 
Decoux ký chỉ thị tuyệt mật số 523/DNI ngày 19 tháng 2 
năm 1945 gửi Thống doc Nam Kỳ, Khâm sứ Trung Kỳ, 
Thống sứ Bác Kỳ, Khâm sứ Ai Lao, Khâm sứ Cao Miên 
căn đặn: "Gặp trường hợp khẩn cấp, phải đặt toàn bộ các 
cơ quan cai trị, hành chính dưới sự chỉ huy thống nhất của 
các tư lệnh quân su". 

Cả phương án tác chiến "tối mật” của trung tướng 
Mordant lấn chỉ thị "tuyệt mât" của Do đốc Toàn quyền 
Decoux đều lọt vào tay trung tướng Tsushihashi tổng chỉ 
huy quân đội Nhật Bản chiếm đóng Đông Dương rồi được 
trung tướng Tsushihashi lên tận Đà Lạt báo cáo trực tiếp 
với Thống chế Terauchi, tư lệnh đạo quân phương Nam 
của Nhật Bản. Terauchi quyết ảmh, ngày 9 tháng 3 năm 
1945 sẽ tiến hành đảo chính quân“sự, lật đổ chính quyền 
thực dân Pháp ở Đông Dương, lập chính phủ bù nhìn thân 
Nhật Bản, đưa Đông Dương chính thức gia nhập khối Đại 
Đông A. Một loạt con bài chính trị được móc nối sắn, chờ 
ngày đưa lên lập chính phủ bù nhìn tay sai. Về mặt quân 
sự, Tsushihashi được 'Terauchi giao cho lập kế hoạch đánh 
úp quân Pháp trên toàn lãnh thổ Đông Dương, "cố gắng 
hoàn thành trong vòng 24 giờ, không để quân đội Đồng 
minh kịp có phản ứng”. 

Trong cuốn hồi ký nhan đề Đứng trước guồng lái 
Đông Dương, Đô đốc Jean Decoux kể lại: 

“... Những nguyên nhân sâu xa của sự kiện này, một 
sự kiện dân đến những hậu quả tai hại vô kể cho chủ 
quyền của Pháp đối với xứ thuộc địa lớn nhất ở Châu Á, 
có những lý do cả trong nội bộ của Pháp lân bên ngoài. 
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Ju mùa xuân năm 1944, trong khi nghiên cứu tình 
hình chiến sự trong khu vực Thái Bình Dương, chúng tôi 
đã biết, mục tiêu chắc chắn của Mỹ là chiếm lại Philippin. 


Điều phán đoán này ngày càng được khẳng dinh và dén 
cuối năm 1944, tôi càng lo lắng trước những ý đồ của 


chính phú Nhật Bản ở Tokyo. Cuối tháng 11 năm 1944, 
đại sứ Nhật Bản Yoshizawa đến gặp tôi chào từ biệt, cho 
biết ông thôi hẳn công tác tại Đông Dương, trở về nước 


không quay lại và đạt sứ mới của Nhật Bản ở Đông Dương - 
sẽ là ông Matsumoto. Việc đột ngột thay đổi đại sứ khiến . 
cho tôi cảm thấy có điều gì dó đáng ngờ vực: Trong khi đó, ` 


ông Yoshizawa, trong một cuộc tiếp xúc tay đôi với 
Boisanger là giám đốc đốt ngoại của Phú Toàn quyền, tiết 


lộ với Boisanger là nếu Mỹ chiếm được thú phú Manila - 


của Philippin, chính phú Nhật Bản sẽ buộc phải xem lại 
chính sách đối với Đông Dương. Có thể, đây chỉ là câu nói 
bóng gió, nhưng đặc biệt đáng quan tâm. 


Trước những thất bại dôn dập ở Thái Bình Dương, bộ _ 


tu lệnh quân đội Nhật Bán tại Đông Dương ngày càng có 


những biểu hiên nóng nảy, căng thẳng. Trong những ngày ` 
cuối năm 1944 tôi được thông báo, Nhật Bản sẽ đưa thêm ` 


một sư đoàn bộ bình vào Bắc Kỳ. Chúng tôi đã phải thảo 
luận nhiều kỳ với Nhật Bản, nhắc lại với người Nhật Bản 


rằng thỏa hiệp giữa tướng Martin và tướng Nishihara ký kết ` 


ngày 22 tháng 9 năm 1940 vân còn hiệu lực”) nhưng vån 


12 Thỏa hiệp này ấn định rõ số quân Nhật Bản "được phép” vào 
đóng tại Đông Dương và ghi rõ khi vận chuyển hoặc tăng thêm 
phải đạt được sự thỏa thuận của cả hai bên. 
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không ngăn được Nhật Bản đưa thêm những đơn vị mới, từ 
Hoa Nam vào Bắc Kỳ. Sau đó, Nhật Bản tiếp tục dưa thêm 
quân vào Trung Kỳ và vào cả bờ trái sông Mê Kông là các 
khu vực trước đó chưa có quân Nhật Ban. Tại Nam Kỳ - 
Campuchia là khu vực có số quân Pháp vån yếu hơn số 
quân Nhật Bản, nhưng Nhật Bản vẫn tăng thêm quân, được 
dưa đến bằng đường biển. Tóm lại, ngay từ quý 4 năm 1944, 
Phú Toàn quyền đã có cảm giác rõ nét là các lực lượng của 
Thiên hoàng đang được bố trí tập trung để nhanh chóng úp 
chụp lấy quân dội Pháp tại tất cả các khu vực. 

Ngay từ hồi đó, tôi đã dôn dập đề nghị bộ tư lệnh 
quân đội Nhật Bản giải thích rõ về việc bí mật vận chuyển 
quân đội thì được trả lời, tình hình chiến sự tai Thái Bình 
Dương dang ngày càng nặng nề đối với Nhật Bản, vì vậy 
họ phải nhanh chóng áp dụng các biện pháp phòng ngira 
về quân sự. Việc này xảy ra hai tháng trước khi Nhật Bản 
tiến hành đảo chính. 

Ngay trong những buổi tiếp xúc đầu tiên của tôi với 
đại sứ mới Matsumoto, tôi đã thẳng thừng bác bỏ những 
yêu sách mới mà nhà ngoai giao này thay mặt quán đội 
Nhật Bản đề ra với Phú Toàn quyền, là giải ngân thêm 
110 triệu đông Đông Dương môi tháng; trong quý Ì năm 
1945 vì những đòi hỏi này vượt quá xa những chỉ phí dã 
thỏa thuận giữa hai bên về việc chỉ dùng cho đội quân 
Nhát Bản đóng tại Đông Dương. Với bất cứ lý do nào, tôi 
cũng không thể xuất những khoản tiên lớn như vậy có thể 
dẫn đến huỷ hoại giá trị đồng tiên của Liên bang Đông 
Dương. Trên thực tế, đầu năm 1945 Nhật Bản chỉ nhận 
được 90 triệu đồng. 
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' lôi cũng không đồng ý giao lại cho Nhật Bản những ` 
phi công Mỹ bị bắn rơi trong những phi vu ngày càng dồn - 
cập tại Đông Dương mà phía Pháp bắt giữ được, và Nhất 
Ban cũng kiên trì đòi phẩi trao cho họ. Việc tôi từ chối đã 


dán đến những cuộc tranh cãi dữ dội trong những ngày tiếp 
theo vụ ném bom ngày 7 tháng 2 năm 1945 tại Nam Kỳ 
đứng một tháng trước khi Nhật Bản tiến hành đảo chính. 


Cũng cân phải nói thật, trong những tháng Cuối cùng 


trước khi xảy ra đảo chính”) có những lý do nghiêm trọng 
Kháo sóp phần làm tăng thêm tình hình căng thẳng giiãá 
Phú Toàn quyền với giới câm quyền Nhật Bản. 

Tôi phải quay trở lại một vấn dê đặc bier tế nhỉ và 
dau xót, đó là việc tổ chức "lực lượng kháng chiến" của 
người Pháp ở Đông Dương mà theo ý tôi, đó là môt trong 
những yêu tố quyết định, chắc chắn là lý do chủ yếu khiến 
quân đội Nhật Bản phải độc chiếm toàn xứ Đông Dương. 

Vào khoảng tháng 6 năm 1944 thiếu tá De Langlade, 
mà mất sau này tôi mới biết đó là đặc phái viên của De 
Gaulle; vốn là một điền chủ ở Malaixia bị động viên nhập 
ngụ, bí mật đến Bắc Kỳ trong lúc tôi đang làm việc tại 
Nam Kỳ, bắt liên lạc với bộ tổng tư lệnh Pháp ở Đông 
Đương mà tôi không hay biết gì cả. Việc tiếp xúc bí mật 
điện ra tại trụ sở tổng hành dinh Pháp tại Hà Nội và từ 
những cuộc tiếp xúc này đã dân đến việc tướng Mordant 
sau dó được nghỉ hưu, rời bỏ chức vụ tổng tư lệnh để Ma 





(1) “Ty. A. Lý ` 

K Trong hôi ký, Decoux thường dùng từ "évenement" có nghĩa 
à “sự kiện". Để bạn dọc dễ hiểu, người dịch dùng từ "đảo 
Chính” theo đúng nghĩa của thực chất sư kiên. 
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“người đứng đâu lực lượng kháng chiến của Pháp ở Đông 
Dương". Mordamt lúc đó đã nhận dược những nhiệm vu 
quyền lực từ tướng De Gaulle là chủ tịch chính phú lâm 
thời. Mãi đến tháng 10 năm 1944 tôi mới được biết. 

Từ đó về sau, trong quân đội Pháp ở Đông Dương xảy 
ra một tình trạng vô kỷ luật; không phục tùng bộ tổng tư 
lệnh đương chức, mới đâu là tit các sĩ quan cấp cao, sau 
đó lan xuống tận hàng ngũ những sĩ quan cấp dưới. Tình 
trạng vô chính phú này thực tế không phát do tôi gây ra 
mà là hậu quả trực tiếp, không tr ánh khỏi, từ những quyết 
định của chính phú mới d Mẫu quốc. Mặc dù tôi cố tìm 
hiểu nhưng tất cả mợi cố gắng của tôi cho tới nay vån 
chưa nắm được nội dung chính xác của những chỉ thị bí 
mát mà thiếu tá Langlade dã nhận được từ chính phú lâm 
thời ở Pháp, trước khi tiến hành nhiệm vụ đâu tiên là bí 
mật móc nối với Đông Dương. 

Trong những tháng cuối cùng khi tôi quay ra Hà Nội, 
tôi lại có những tiếp xúc bí mật với hai đặc phát viên bí 
mật của tướng De Gaulle và thiếu tá Langlade. Ông tới 
găp tôi tại Phú Toàn quyền đặt tai lâu đài Pugimier tại Hà 
Nội hồi tháng 11 năm 1944. Sau đó tôi gặp tiếp ông Paul 
Mus” tại tổng hành dinh quân đội tại Hà Nội hôi tháng 2 
năm 1945. Paul Mus lúc này để râu dài, lấy một bí danh 
để hoạt động bí mật. Ông Mus cho tôi biết ông trở lại xứ SỞ 
này là nơi ông đã từng sinh sống nhiều năm nhằm “phái 

triển mạng lưới kháng chiến bí mật”. 





(D Paul Mus nguyên là giám đốc viện Viên Đông bác cổ tại Hà 
Nội đã sinh ra tại Hà Nội năm 1905. 
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Tôi đã cảnh báo nhà khoa học làm chính tr 


ca những nguy hiểm khi lao vào du án trên. Ông Mus trả. 


lời, ông đã nhận được nhiệm vụ chính xác từ chính phủ 
mới ở Pháp, ông đã quyết tâm thực hiện nhiệm vụ đó và dù 


che tôi có làm Toàn quyền di nữa, tôi vån phải thực hiên - 
nhiệm vụ. Trong khi trả lời tôi nhịy vậy ông Mus đã quên 


hoặc giả bộ không biết rằng tôi vẫn còn là người chiu 


trách nhiệm cao nhất ở Đông Dương, tôi và ông không _ 
hoạt động theo một kế hoạch như nhau và (rong hoàn cảnh ` 


như vậy, nhiệm vụ chính của ông là phải phục tùng tôi mới 
đúng. _ _ 

Cuộc gặp gỡ này làm tôi thật sự lo lắng, chứng tó 
rang mặc dù tất cả những nỗ luc không ngừng mà tôi đã 
thực hiện gân 5 năm nay để duy trì trật tự an ninh ở Đông 
Dương, nay hành động từ bên ngoài đang khiến cho moi 
quyên lực bị hôn loạn dẫn đến sự thâm nhập của tình 
(rạng vô chính phú. 

i Ngày 5 tháng 2 năm 1945, Manila: thất thủ. Tir ngày 
đó trở di, quân đội Mỹ có thể từ vị trí trung tâm này khống 
Chế toàn bộ Chiến trường khu vực: miền lây Thái Bình 
Dương, cắt đứt mọi tuyến giao thông liên lạc đường biển từ 
Nhật Bản đến các vùng chiếm đóng ở miền Nam. Cũng từ 
Manila, quản đội Mỹ có thể tiến hành thắng lợi bất cứ môi 
Cuộc dô bộ qui mô lớn nào vào bất cứ địa điểm nào mà Mỹ 
thây có lợi, ở ven biển Trung Quốc hoặc Đông Dương. 

| Từ cuối tháng 1 năm 1945, tức là lúc Mỹ chưa chiếm 
lại Manila tôi đã quan tâm tới tình huống này. Cụ thể là 
tôi đã bí mật chỉ thị trực tiếp cho từng quan chúc dia 
phuong, trong truðng hợp Mỹ đổ bộ, phải tránh tình trạng 
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do dự bấp bênh trong bản thân họ cũng như trong các cấp 
dưới của họ. Sau đó, tôi đã thỏa thuận với các nhà chức 
trách quân sự phải giúp đỡ các lực lượng đổ bộ bằng tất cả 
các phương tiện và quyền lực của mình. 

Ngày 20 tháng 2 năm 1945, tôi rời Hà Nội vào Sài 
Gòn. Trước khi di, tôi đã uỷ quyên cho ông Georges 
Gautier là tổng thự ký Phú Toàn quyền là người tôi hoàn 
toàn tín nhiệm, giải quyết các công việc hiện hành tại Hà 
Nội trong thời gian tôi vắng mặt: Ngày 23, tôi tới Sài Gòn. 

Trong những ngày đâu tháng 3, tôi được ông giám đốc 
Sở kinh tế báo cáo, phái đoàn Nhật Bản khẩn thiết xin gặp 
tôi để thảo luận và kết-luận giữa phái đoàn Nhật Bản và 
Phú Toàn quyền về một thỏa thuận cung cấp gạo cho quân 
đội Nhật Bản ở Đông Dương trong năm 1945, đúng 
nguyên tắc và thể thức dã qui định. Đây là một trong 
những thoả thuận ký kết theo định kỳ, dựa theo hiệp định 
thương mại dã ký năm 1941 tại Tokyo mà Phú Toàn quyền 
Đông Dương bị ràng buộc. Lời đề nghị xin gặp tôi là rất 
hiển nhiên. Phái đoàn Nhật Bản nhấn mạnh, việc ký kết 
nên tiến hành vào ngày H tháng 3. Vì vậy, tôi đông ý và đã 
trá lời cho phái đoàn Nhật Bản biết vào ngày 3. 

Tốt ngày 6 tháng 3 tôi từ Đà Lạt trở về Sài Gòn và 
được báo cáo, dai sứ Nhật Bản mong muốn được nói 
chuyện với tôi sau khi ký thỏa thuận. Đối với tôi, lời đề 

nghị này cũng là chuyện thông thường. Buổi tiếp xúc Irước 
giữa tôi với trưởng phái đoàn Nhật Bản được tiến hành từ 
ngày 24 tháng 2, sau hôm tôi từ Hà Nội vào Sài Gòn. Hôm 
đó hai bên chưa đề cập vấn đề gay cấn là những yêu cầu 
về chỉ phí cho quân đội Nhật Bản đóng ở Đông Dương, 
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nhung phía Nhật Bản tỏ ra rất muốn giải quyết, tôi cho 


rằng một thoả thuận về c huyện này là điều có thể được. 
Cũng cân nhấn mạnh thêm, những cuộc tiếp xúc gân 

dây nhất dai sứ Nhật Bản không nêu vấn đề nào khác 

ngoài chuyện nhu câu về tài chính cho quân đội Nhạt Bản. 
Từ ngày 2 đến ngày 7 tháng 3 tôi đã có nhiều cuôè 


tiếp xúc tại Phú Toàn quyên với tính chất thuần túy xã - 
giao với các Dr lệnh lục quân, hải quản quân đội Thiên _ 
hoàng, sau đó từ phái đoàn ngoại giao. Khi từ biệt tôi vào - 


buổi tốt thit tit ngày 7 tháng 3, ngài đại sứ Matsumoto Cũng 


chỉ đê cập vấn đê ký kết thỏa thuận về kinh tế được ấn _ 
dinh vào ngày 9 tháng 3 và về cuộc gặp tay đôi với tôi sau 


đó “để lại bàn về vấn đề chỉ tiêu quán sự”. 

Vì vậy, bon không khí vân bình thường. Lúc đó, chỉ 
còn cách cuộc đảo chính quân sự bốn mươi tám giờ. Một 
lân nữa, Nhật Bản lại chứng tỏ sự chủ động và xảo quyết 
của họ-trong việc thực hiên hành động ghê tởm của họ 
chông Đông Dương, nhự đã từng biểu lộ trong nhiều 
trường hợp. 

Saw khi các cơ quan chuyên môn hai bên đã trao đổi ý 
kiến, mọi người quyết định văn bản đã soạn thao dựa trên 
sự nhất trí chung của các chuyên viên Pháp và Nhật Bản 
sẻ đệ trình dại sứ Matsumoto ký và tôi Cũng Sẽ ký vào hồi 
18 giờ ngày 9 tháng 3 tại Phủ Toàn quyền. 

Tôi thấy cân phải ghi thêm ở đây khung cảnh đã xảy 
ra tấn thảm kịch dân đến nhưng hậu quả nặng nề cho việc 
thực hiện chủ quyền của Pháp ở Đông Dương. 

Phú Toàn quyền được thiết lập trong một tòa lâu đài 
tuyệt dẹp ở Sài Gòn từ thời Đế chế thứ hai của Pháp. 
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Chính dô đốc De Lagrandière sau một thời gian dài làm 
việc tại Nam Kỳ đã dặt viên đá đâu tiên để xây dựng vào 
năm 1868, trước khi trở về Pháp. 

Toàn bộ tòa nhà được xây dựng bằng sắt, gạch, đá với 
dáng ve đồ sô, tuy có những kiểu cách đã lôi thời, đánh dấu 
kiến trúc thời trước đế chế La Mã. Ngay sau khi nhậm chức 
Toàn quyên, tôi đã cho cải tạo lại nhằm hiện dai hóa tòa 
lâu dài cũ của đô đốc ¬ thống đốc và nhờ đó vẫn giữ được 
dấu ấn của quá khứ, tỏ rõ cho mọi người biết nước Pháp từ 
sân tám muoi năm qua đã cắm lắ cờ trên đất nước này. 

Quy mô, kích thước của tòa lâu đài rất đồ sô, các 
gian phòng tiếp tân dën rộng rãi, thoáng mát, cửa ra vào 
cũng nhự cửa sổ lớn mở ra khắp mọi phía, hướng về khu 
vườn rộng, tạo điều kiện cho quan Toàn quyền khi từ Hà 
Nội vào Sài Gòn có thể làm việc ong không khí yên tĩnh, 
tương đối mát mẻ, và cũng có thể tổ chức những buổi chiêu 
đạt thoái mái. 

~ -Ngay trên bậc thêm lối ra vào chính của tòa lâu đài là 
tiên sảnh rộng rãi đón nhận các vi thượng khách. Trong hai ô 
dôi xứng giữa hai bên phòng là tượng bán thân của Rigault 
de Genowilly và De Charner, những võ quan hải quân vĩ đại 
mà nhờ có hai vị này nước Pháp đá có thể cám được lá quốc 
kỳ ba màu phấp phới bay trên lãnh thổ Nam Kỳ từ trước khi 
thiết lập Đế chế thứ ba ở Pháp. Những pho tượng này không 
ngừng nhắc nhở mọi người không được quên họ. Khi tôi đến 
Sài Gòn nhậm chức Toàn quyền có lẽ những người tiên nhiệm 
thấy hai vị tổ sư này lộ liêu quá nên đã chuyển cả hai pho 
tượng vào nhà bdo tàng. Tôi đã ra lệnh chuyển tượng về lại 
chô cũ. Vào buổi tốt ngày 9 tháng 3 năm 1945 đáng ghi nhớ 
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này, hai pho tượng của bậc tiên bối đã được chứng kiến tấn 
tham kịch không gì cứu vấn được. 

Như đã hẹn, tối ngày 9 tháng 3 năm 1945 đại: sứ 
Matsumoto và các cộng sự viên bước vào Phủ Toàn quyền, 
hơi chậm giờ một chút. Việc chuẩn bị văn bản để ký thỏa 
thuận về cung cấp gạo cho quân đội Nhật Bản tại Đông 


Dương đòi hỏi phải có thời gian. Đến 18 giờ 30 phút tôi ` 


mới có thể tiếp đón trưởng phái đoàn Nhật Bản theo yêu 


câu. Chứng tôi nói chuyện tay đôi với nhan, không có di ` 


chứng kiến”. 
Mở đâu câu chuyện, đại sứ Nhật Bản đề cập tình hình 


chiến sự Châu An mà ông cho là trầm trọng nhất. Tôi thừa ` 


nhận trước mặt ông ta là các hoạt động chiến sự trên chiến 
irường này dang trong giai doan quyết định. Tôi nói thêm, 
theo ý kiến của tôi thì một lúc nào đó Đức sẽ phải từ bỏ 
cuộc chiến. 

Ông Matsumoto có vẻ lo lắng và hơi căng thẳng, diều 
hiếm thấy đối với một người Châu Á. Ông bày tỏ với tôi 
những ý nghĩ lộn xộn, thiếu logic, đôi khi khó hiểu: Cuối 
cùng, ông hỏi tôi: _ 

- Ngài vån có những quan hệ với chính phủ Pháp? 

Tôi trả lời "không". Tiện dịp, tôi nhắc lại nhiệm vụ 
của tôi đã được chính phủ cñ ở Mâu quốc giao cho là 
“thực hiện các chức trách của quan Toàn quyền dựa trên 
những ý kiến tư vấn của Hội đồng liên bang Đông Dương” 
mà tôi cho là thỏa đáng trong những hoàn cảnh hiện nay. 

Đạt sứ Matsuưnoto nói tiếp: 





f2 Matsumoto nói thạo tiếng Pháp. 
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- Chính phú Nhật Bản chúng tôi lo ngại về một số lời 
tuyên bố va qua của tướng De Gaulle có liên quan đến 
Đông Dương. 

Tôi đề nghị nói rõ thêm. Ông Matsumoto nói: 

- Tướng De Gaulle vừa mới bày tỏ niềm hi vong được 
thấy Đông Dương trở lại vị trí của mình trong cộng đông 
Pháp quốc. 

Tôi trả lời nhà ngoại giao Nhật Bản, lời tuyên bố nói 
trên của tướng De Gaulle chỉ là lời tuyên bố đĩ nhiên phải 
nói như vậy. Ông Matsumoto tiếp tuc-bày tõ: 

- Người đứng dâu chính phủ lâm thời của Pháp, trong 
lời tuyên bố mới đây còn nói chính phú Pháp có ý định 
trao cho dân chúng Đông Dương một qui chế tự do hơn. 

Tôi dé dàng chứng mình với đại sứ Matsumoto là lời 
hứa hẹn đó cũng rất phù hợp đúng đắn với chính sách mà 
tôi luôn thực hiên trong Liên bang Đông Dương và phù 
hợp với sự tiến hóa của mọi vật. 

Đại sứ Nhật Bản có ve nóng ruột, hình như ông đang 
(mt cách kéo dài câu chuyện để chờ đợi thời điểm. Ông ta 
nhìn đông hồ với vẻ chăm chú lộ liêu. Khi gân tới 19 giờ, 
ông Matsumoto nói: : 

- Cuộc: chiến tranh khu vực Đại Đông Á cũng đang 
bước vào giai đoạn quyết dinh và đặc biệt nghiêm trọng. 
Chính phú Nhật Bản đang quan tâm cao độ. Quân đội Mỹ 
có thể đổ bộ lên vùng bờ biển Đông Dương vào một lúc 
nào đó. Vì vậy, cân có một sự hợp tác giữa Phú Toàn 
quyền Đông Dương với Nhật Bản. 

Lúc này là 19 giờ đúng. Ông Matsumoto bộc lộ luôn ý 
đồ chính của cuộc nói chuyện: 
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- Tôi đã nhận được những chỉ thị chính thức và chính. 
xác của chính phú chúng tôi. Chính phú Nhật Bản cho 
rằng cần thiết phải củng cố thêm các thỏa thuận về phòng 
thú chung... f 
Tôi trả lời ngay là không nên trông chờ vào tôi để di vào 
con đường này. Tôi nói, những thỏa thuận về phòng thủ. | 
chung Đông Dương đã được thực hiện suốt thời gian gân bốn. 
năm nay, các bộ tu lệnh quân sự đôi bên deu không ai thấy. 
cân thiết phải ngừng thực hiện hoặc chuyển đổi các diêu 
khoản đã thỏa thuận. Tôi nói thêm, trong tình hình có xung. 
đột ở Thái Bình Dương, các văn bản đã thỏa thuận cân giữ. 
nguyên, tôi chưa sẵn sàng thay đổi bất cứ điều khoản nào. 
Trưởng phái doàn Nhật Bản đến lúc này cảm thấy. 
không cân phải nói vòng vo rào trước đón sau nữa. Ông ta. 
trả lời tôi một cách thô bạo rằng, đó không phải là ý kiến. 
của bộ tư lệnh quân sự của các lực lượng quân đội Thiên 
hoàng. Rồi ông rút trong túi ra môt giác thư, đọc to cho tôi 
nghe, rôi đứa cho tôi. Trên thực tế, đó là một tốt hậu thu 
thật sự, nội dung như sau: $ 
Giác thu: La 
“Căn cứ vào sự phát triển mới đây của tình hình, đặc 
biệt là những vụ tập kích liên tiếp của các lực lượng vũ 
trang Mỹ vào lãnh thổ Đông Dương, cùng với khả năng 
các lực lượng quản địch có thể xâm lược Đông Dương, 
chính phú Nhật Bản quyết định hoàn chỉnh việc phòng thú 
Đông Dương phù hợp với tình thân phòng chủ chung. 
Chính phủ Nhật Bản khẩn thiết yêu cầu Toàn quyền Đông. 
Dương bày tỏ ý chí cấp thiết phòng thú chung Đông Dương 
đến cùng bằng cách hợp tác chặt chế với Nhật Bản nhằm 
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chống lại cuộc xâm lăng hiển nhiên của các lực lượng Anh 
- Mỹ và thỏa thuận: 

a. Trong thời hạn kéo dài của tình hình căng thẳng, 
đặt toàn bộ lục quân, hdi quân, không quán và cảnh sát vũ 
trang toàn Đông Dương dưới sự chỉ huy thống nhất của 
quân đội Nhật Bản, hoàn toàn tuân theo những chỉ dân 
của Bộ tu lệnh quân đội Nhật Bản cả về các mặt tổ chức, 
bố trí điều động, vận chuyển, trang bị vũ khí, vật dụng. 
Toàn bộ đường sắt, giao thông đường thuỷ, đường sông, 
giao thông nội địa và với bên ngài, cùng vớt tất cả những 
chỉ dịnh cần thiết về hoạt động quân sự đều đặt dưới sự 
điều động của quản đội Nhật Bản. 

b. Tất cả mọi hoạt động của bộ máy cai trị Đông 
Dương dën đặt ngay lập tức vă thực hiện trung thành, 
nghiêm chính đòi hỏi trén của Nhâf Bản." 

Một công văn kèm theo qui định Phú Toàn quyền phải 
trå lời chấp thuận trước 21 giờ cùng ngày. 

Cảm thấy tính chất nghiêm trọng của sự việc tôi cho 
goi ngay ông Boisanger là giám đốc ngoai vụ tới ngay 
phòng làm việc và ông đã được chứng kiến giai đoạn cuối 
cùng của cuộc nói chuyện lịch sử này. 

Trước hết, tôi bày tỏ với đại sứ Nhật Bản lời phản 
kháng về nội dung văn bản cũng như hình thức có tính chất 
tối hậu thư của văn bản. Tôi cũng bộc lộ sự ngạc nhiên khi 
được nghe một đòi hỏi không thể nào chấp nhận được, mà 
đòi hỏi này lại chỉ cho tôi một thời hạn hai giờ để trả lời. 
Đại sứ Nhật Bản trả lời gay gắt: 

- Nhung mà ông là Toàn quyên, ông có toàn quyên hành 
động. Ông có thể tuyên bố sự thỏa thuận ngay lập tức. 
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lôi cố giải thích cho người đối thoại hiểu rố, những. 


quyền hành đặc biệt của tôi chỉ thc hiên theo những tính. 


chát của sự việc, và tr ong lĩnh vực này tôi phải tham khảo 


ý kiến của bộ tổng chỉ huy quân đội Đông Dương là bên có - 
liên quan. Tôi nói thêm, dù không đủ mọi quyền, hay có. 
đủ, tôi cũng không bao giờ ký một cam kết trái với danh dự. 


cá nhân và làm tổn thương danh dự quản đột Pháp. 






Matsumoto liền tỏ rõ thái độ bắt bẻ, bác bỏ những lý 


Je tôi dưa ra. Con người béo mập, bộc trực, thẳng thing 
này khác hẳn người tiên nhiệm là cựu: đại sứ Yoshizawa. 
Ông ta nói, giác th này không phải là tối hậu thư, nh g 


thời hạn trả lời là cấp bách! Ông nói thêm: 


- Vấn đề sáp nhập quản đội Pháp dưới quyền chi huy _ 


của bộ tổng tu lệnh Nhật Bản chỉ là môt yêu câu rất tu 


nhiên. Đó là điều bình thường tr ong bối cảnh tình hình . 


nghiêm trọng, bộ tư lệnh quân đội Thiên hoàng muôn thực 
hiện một sự chỉ huy duy nhất, sự cân thiết này đã được 


sáng tỏ trong các bên tham chiến tr Ong SHỐI hai cuôc - 


chiến tranh thế giới. 


Tôi dê dàng trả lời, theo tôi hiểu thì sự chỉ huy thống - 
nhất đó luôn luôn được thực hiên một cách tự do, tự giác _ 


chứ không phải bói sự de dọa. Tôi nói thêm, các bộ tr lệnh 


các nước Đồng minh không bao giờ ký kết với nhau: một 


thỏa hiệp nhu kiểu Đông Đương bị áp đặt đối với Nhật 
Ban. 

Đại sứ Matsumoto nói: 

- Tôi nhắc lại với ông, việc trả lời đáp ứng các điêu 
khoản đề ra trong giác thự phải được thực hiện chậm nhất là 
2l giờ theo đòi hỏi của nhà chức trách quân sự Nhật Bản. 
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Nếu không nhận được trả lời đúng giờ ấn định, tình hình sẽ 
nghiêm trọng. Trong trường hợp này, các lực lượng vũ trang 
Nhật Bản buộc phải ra tay... Liệu ông có nghĩ tới sô ' phận 
bốn vạn người Pháp đang sống ở Đông Dương không? 

Tôi hỏi lại: 

- Thưa ngài đại sứ, có phải ngài muốn nói là những 
người Pháp ở Đông Dương sẽ bị trả thà không? Nếu như 
vậy, bộ tư lệnh quân đội và cả chính phú Nhật Bản sẽ phải 
chịu hoàn toàn trách nhiệm, không chỉ trước Đông Dương 
và nước Pháp mà cả trước toàn thế GIỚI. 

Ông Matsumoto không nói môt câu nào mà chỉ đưa 
cho tôi một văn bản viết sẵn, nội dung hoàn toàn chấp nhận 
một cách đơn giản và chính xác, tất cả những điều khoản đề 
ra trong giác thư, và dặn tôi phải Ký trước 21 giờ. 

Tôi trả lời ngay, tôi không tRể làm gì hơn được, tôi 
không bao giờ và không một lúc nào nghĩ đến chuyện đặt 
bút ký một chút ký làm tôi mất danh dự. 

| Ông Boisanger là người chứng kiến cuộc tranh luận 
sôi nổi đang diễn ra. Vốn là một nhà ngoại giao thành 
thạo, Ông không muốn giải quyết vấn dê bằng cách cắt đứt 
vĩnh viên cây câu giữa đôi bên. Ông bắt dâu phát biểu. 
Ông cố Um một giải pháp kéo dài thời hạn, rố ràng là 
không đủ để quan Toàn quyền cho biết ý kiến trả lời như 
thế nào. Trên thực tế, ông cũng muốn kéo dài thời gian để 
tranh thủ có thể báo động cho bộ tư lệnh quân sự ở Nam 
Đông Dương. Nhưng đại sứ Matsumoto trả lời, đây không 
phái lúc đặt vấn đề. 

Tôi liền trao cho đại sứ Matsumoto những lời tuyên 
bố miệng như sau: 
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“Nhật Bản dã tới Đông Dương từ 5 hăm nay, VỚI lời 
cam kết tôn trọng chủ quyền của Pháp ở Đông Dương. 
Chính Nhật Hoàng dã dich thân tuyên bố đảm bảo thiê g 
liêng cho cam kết đó. Vào thời điểm dang diện ra cidi 
xung dôt Thái Bình Duong, phía chính phú Nhật Bản | ai 
sảy ra mội sự điên rô, một tôi ác, là dê ra môt sáng kiến 
phá huỷ thế cân bằng đã được giữ gìn một cách vất vả 
trong nhiều năm nay. d 

Cho tới giờ phút này, Toàn quyên Đông Dương vẫn 
thực hiện điều không thể làm được là duy trì những quan 
hệ Pháp - Nhật, một việc có tính chất có thể chấp nhân 
được. Nếu quân đội Thiên hoàng dùng vũ lực đốt với Đôn 
Dương thì Nhật Bản sẽ bị mất danh dự. Bộ tư lệnh quản 
đội Nhật Bản cũng bị mất danh dự. Bằng mọi cách, một. 
hành động như vậy sẽ đánh dấu chấm hết tình hữu nghị 
Pháp-Nhật”. d 

Đại sứ Nhật Bản không có phản ứng. Ngược lại, HS 
chỉ nhấn mạnh một cách cấp bách, cần phải có sự trả lời. 
ung thuận của tôi để mang về. Ông còn nói sẽ ở lại Phủ 
Toàn quyên chờ tôi trả lời đến tận 21 giờ. Tôi không mời - 
ông ở lại và trả lời, ông cứ ra về, đến 21 SiỜ SẼ CÓ môt sĩ. 
quan liên lạc Pháp mang thư trả lời đến ông. sda 

Trước khi Matsumoto ra về, tôi yêu cẩu ông cho rút. 
ngay lập tức đội lính Nhật Bản mà ông vừa báo tin là de 
lệnh dén gác trước cổng trụ sở Phú Toàn quyền, với lý do ị 
để dám bảo an ninh cho bản thân tôi và cả người mang thư 
trả lời của tôi. E 

Để kết thúc, tôi tóm tắt những ý chính trong quuyết k 
dinh cúa tôi: k 
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- Tôi chỉ có thể trả lời rõ những đòi hỏi của Nhật Bản ` 
sau khi đã thảo luận với bộ tu lệnh quân đột Pháp. 

- Tôi sẵn sàng tiếp tục thảo luận với trưởng phái đoàn 
Nhật Bản, tổng tư lệnh quân đội Pháp cũng sẽ làm như vậy 
với bộ tư lệnh quân đội Nhật Bản khi nắm được những dữ 
liệu của vấn đề. 

- Trong trường hợp Nhật Bản dùng vũ lực, Pháp sẽ 
được lệnh tự bảo vê. 

Đến 20 giờ 15 phút thì ông Matsumoto rời khỏi Phú 
Toàn quyên. Tôi tìm cách trạnh thủ thời gian và không 
giảm hy vọng là, một lần nữa Nhật Bản sẽ phải chấp nhận 
một giải pháp có lợi cho phía Pháp. 

Trong khi đó, thời gian cứ trôi nhanh. Trong phòng 
làm việc của tôi chiếc đồng hồ, că từ thời các đô đốc - 
thống đốc tiếp tục nhịp đập dën đặn, đối với tôi có vé như 
quá nhanh. Một sự im lặng chết chóc tràn ngập Phú Toàn 
quyền. Lễ chào cờ buổi tối vân tiến hành như thường lệ 
theo đúng nghỉ thức. Liệu đến sáng mai, lá cờ này có còn 
được kéo lên đỉnh cột cờ màu trắng, tượng trưng cho chủ 
quyền Pháp ở Đông Dương nữa không? Điều bí ẩn này 
thoáng qua tâm trí tôi như một ánh chớp. 

Vì thời gian gấp rút, tôi triệu tập khẩn cấp các cố 
vấn Phú Toàn quyền và cho mời cả tư lệnh trưởng quân 
đội Pháp ở miền Nam Đông Dương cùng với tu lệnh hải 
quân. Tất cả mọi người, đã được báo động, đều có mặt 
từ lâu. 

Được sự nhất trí của tất cả mọi người, tôi thảo ngay 
một công văn trả lời, dé ngỏ cửa cho một cuộc thương 
lượng mới với nội dung như sau do chính tay tôi viết: 
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l- Toàn quyên Đông Dương chấp nhận trong tình 
huống được đặt ra - tức là khi quản đội Mỹ xâm lăng Đông 
Dương - bộ tu lệnh quân đội Nhật Bản sẽ dam nhiệm và 
duy trì trách nhiệm hoàn toàn về điều khiển tác chiếp. 

2- Toàn quyền Đông ương chỉ có thể trả lời các. 
điểm a và b trong giác thư của Nhật Bản sau khi tiếp xúc 
vớt bộ tu lệnh quân đội Pháp. | 

3- Toàn quyên Đông Dương sẵn sàng tiế? tục dàm 
phán với đại sứ Nhật Bản; bộ tu lệnh quân đội Pháp cũng 
sẵn sàng tiếp xúc với bộ tu lệnh quân đội Nhật Bản. 

4- Với tất cả trách nhiệm của mình, Toàn quyền Đông. 
Dương khẳng định với nhà chức trách Nhật Bản, néu: các _ 
lực lượng Nhật Bản không chủ động có hành động thù địch 
thì quân đội Pháp cũng không có một hành động thù dịch 
nào đối với quân đội Nhật Bản. 

Sài Gòn, ngày 9 tháng 3 năm 1945 
21 giờ 


Lúc này đã là 20 giờ 45 phút. Tôi được báo cáo, Phú _ 
Toàn quyển đã bị vây kín, tất cả các ngả đường đi tới các 
khu phố đông dân ở Sài Gòn -C hợ Lớn đêu đã bị các đơn 
vị dịch cắt đứt, những người Pháp ở nhiêu địa điểm trong 
thành phố và ngoại thành bị bắt giữ, nhục ma. | 

Khoảng 2l giờ, đại tá hải quân Robin, tổng Hd viên 
phụ trách liên lạc Pháp - Nhật, một sĩ quan có khả năng 
hoàn thành mọi nhiệm vụ, người đông đội trung thành 
trong mọi trường hợp tốt và xấu, mang thư trả lời viết lay 
của tôi tới đại sứ Matsumoto. Ông này nói ngay: đó là lời 
từ chối thẳng thing đề nghị của Nhật Bản. 
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Mười lăm phút sau, quân đội Nhật Bản xôc vào khu 
vườn của tòa lâu đài, xâm chiếm Phủ Toàn quyền, canh 
giữ tôi và những người chung quanh tôi. Khắp thành phố 
vang lên những tiếng luu đạn nổ, tiếng đạn súng írIờng và 
súng máy... Thế là hết!...” 

Trong khi tại Sài Gòn, toàn bộ guồng máy cai trị và 
chỉ huy chiến đấu của Pháp sụp đổ nhanh chóng thì tại Hà 
Nội và một số nơi khác ở miền Bắc Việt Nam, quân đội 
Pháp ít nhiều cũng tổ chức chống trả và rút chạy được một 
phần. hy; 

Trong cuốn hồi ký nhan dë Ván mệnh Đông 
Dương", tướng Georges Sabattier, chỉ huy sư đoàn Bắc Kỳ 
vào thời điểm Nhật Bản tiến hành đảo chính, kể lại: 

.. Toàn quyên Decoux là một đô đốc hải quân, người 
thừa kế những truyền thống của gác đô đốc tiên bối đã 
chinh phục xứ Bắc Kỳ, môi khi có dịp thường hay thích mơ 
màng kỷ niệm cũ. Ông cũng thích làm việc tại toà lâu đài 
đâu tiên dành cho đô đốc - thống đốc cai trị xứ Nam Kỳ, 
xây dung từ trước cuộc chiến tranh Pháp-Phổ 1870, hơn là 
làm việc tại Hà Nội. Decoux được cử thay tướng Calroux 
giữ chức Toàn quyên Đông Dương theo sự giới thiệu của 
đô đốc Darlan và được coi là người rất phục tùng Thống 
chế Petain thân Đức. 

Cuối năm 1944, cuộc xung đột ở Thái Bình Dương đã 
nghiêng vê phía có lợi cho Mỹ rất rõ rệt. Các ham đội 
Nhật Bản bị thiệt hại nặng, Mỹ có thuận lợi chiếm lại 





“G. Sabattier - Le destin de [Indochine- Libraire Plon- Paris - 
1952. 
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Philippin, cắt đứt đường giao thông trên biển của Nhật i 
Bản. Trước tình hình đó, Nhật Bản phải mở cuộc hành - 


quân về phía Tây Trung Quốc để từ đó đánh lên Tứ Xuyên, 


Quý Châu thọc vào trung tâm kháng chiến của Quốc dân . 
dang Trung Quốc và có được một tuyến giao thông đường ` 


bộ đảm bảo xuyên qua Thái Lan đến tận Malaixia. 


Trước tình hình quân đội Nhật Bản tiến về phia 
Quảng Tây Trung Quốc tôi đã nghĩ đến việc Lạng Sơn môt 


lần nữa lại bị uy hiếp. Tôi không tin tưởng lắm vào các 


pháo đài mang tên Brière de Lisle, Gallieni và Negrier mà ` 
tướng Mordant đã dây công xây dựng, vì chu vi phòng thủ - 
của thành Lạng Sơn không lớn, thị xã Lạng Sơn lại nằm _ 
trong thung Jung lòng chảo dê bị pháo địch bắn phá khi ` 
xung đột xảy ra. Hơn nữa, lúc này Nhật Bản đã có quân 


đóng ngay trong thị xã Lạng Sơn. 


Ngày 5 tháng I2 năm 1944, ông Langlade và trung tá - 
Huard là đặc phái viên của tướng De Gaulle từ căn cứ tiên : 


tiêu của Anh ở Calcutta bí mật tới gặp tôi tại Hà Nội. 


Chứng tôi có buổi nói chuyện với nhau suốt bốn giờ. Trung - 


tá Huard truyền đạt cho tôi chỉ thị của chính phú lâm thời 
của tướng De Gaulle từ Paris là "nếu bị Nhật Bản tiến 
đánh, thì quân đội Pháp tại Đông Dương phải tổ chức 


chống cự có hiệu quả, càng lâu càng tốt, để chứng mình ` 
cho thế giới biết ý chí của nước Pháp muốn duy trì chủ ` 


quyền của mình ở Đông Dương và cũng để cho liên quân 
Pháp - Đồng mình có đủ thời giờ tới ứng cứu". 

Tôi đã phác hoa với trung tá Huard một sơ dô kháng 
chiến và nói: “Cuộc chiến đấu sẽ phải kéo dài càng lâu 
càng tốt trên các trục đường Sơn Tây - Lào Cai và Hoà 
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Bình - Sơn La rồi rút dân lên Điện Biên Phủ và Lai Châu". 
Trung tá Huard trả lời, tôi là người được tín nhiệm để 
chính phú Pháp giao cho tiến hành cuộc kháng chiến 
quyết liệt nếu bị Nhật Bản tiến đánh. Tôi đã chọn Thái 
Nguyên làm nơi tập trung quân nhưng đến đâu năm 1945, 
tướng Aymé là tổng tư lệnh lại chọn Lạng Sơn và đã tăng 
cường cho thành Lạng Sơn 3 tiểu đoàn. Để tránh những 
cuộc tranh cát kéo dài bằng miệng, tôi viết thự gửi tướng 
Aymé, trình bày kỹ những lý do cần chọn Thái Nguyên. 

Để chiến đấu, cân thiết phải đảm bảo cho quân đội có 
đủ lương thực, đạn dược, trang bị) quần áo, thuốc men... 
đòi hỏi phải thành lập các căn cứ hậu cân. Nhưng sư đoàn 
Bác Kỳ do tôi chỉ huy không có hậu cứ, mọi thứ quân nhu, 
kho tàng, bái xe dêu thuộc quyền, xếp đặt của quan Thống 
sứ Bắc Kỳ. Việc xây dựng các căn. cứ hậu cân và nơi tập 
trung quân phải tiến hành rất bí mật không được để lộ cho 
Nhật Bản dang theo dõi mọi hành dëng chuyển vận của 
chúng tôi. Tình hình khu vực Thái Nguyên lúc này cũng 
không được thuận lợi lắm. Mùa đông 1944-1945 địa 
phương gặp nhiều khó khăn vì nạn đói và vì các hoạt động 
nổi dậy có tính chất cách mạng của phong trào Việt Minh 
cộng sản. Việt Minh đã thành lập được hai căn cứ trung 
tâm tại những khu vực hiểm trở ở Đình Cả (nằm ở phía 
Đông thị xã Thái Nguyên, trên đường từ Thái Nguyên di 
Phố Bình Gia - Lạng Sơn) và ở Nguyên Bình cách Cao 
Bằng 40 kilômét về phía Tây, nhiêu đôn bốt của Pháp đã 
bị Việt Minh tiến đánh, vũ khí bị tịch thu... Tôi đã phải 
đích thân đến tận nơi xem xét và điều động 2 tiểu đoàn lên 
lập lại an ninh trật tự. Vấn đề còn lại là điều động 3 tiểu 
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doàn bộ binh và } cụm pháo bình từ đông bằng lên trại i 
lính Tông ở Son Tây”. Đáng lê đến 1 tháng 3 năm 1945 | 


việc điêu động quản và tập trung quân có thể hoàn thành 


nhưng do phải tiến hành bí mật từng đơn vị nhỏ lẻ vì sợ bi 


Nhật Bản phát hiện cho nên bị chậm trễ. 


Tháng 2 năm 1945, những người Việt Nam làm Việc - 
trong sở hiến bình Nhật Bản tại Hà Nôi cho biết, Nhật 


Bản sẽ nắm quyên cai trị trước Tết âm lịch. Nhiêu đơn Vị 
thuộc su đoàn 37 của Nhật Bản tại Hà Nội chứ ý đặc biệt 


các ngôi nhà riêng dành cho các sĩ quan Pháp sống với. 
gia đình sau giờ làm việc, lính Nhật Bản tập leo thang dây. 
đánh chiếm nhà cao tâng, tổ chức những kho súng dạn ` 
nhỏ, phân phát vũ khí cho các dân thường Nhật Bản Sống ` 


trong thành phố... Trong đêm ngày 5 rạng ngày 6 tháng 3, 
tôi nhận được điện giửi tay của tư lệnh quân khu 2, mật báo 


có hai người Hoa ở Cao Bằng cho biết "vài ngày nữa Nhật ` 


Bản sẽ tước vĩ khí toàn bộ quân đội Pháp ở Đông Đương”. 


Tướng Aymé tổng chỉ huy quân đội Pháp và tuóng ` 


Mordamt tổng dai điện của tướng De Gaulle cũng nhận 
được những báo cáo tương tự, đôi khi còn nhận được trước 
tôi ít lâu. 

Ngày tháng 3 vào hồi 17 giờ tôi đang ngồi thảo luận 
với tổng chỉ huy Aymé trong phòng làm việc của tướng 
quân thì có chuông điện thoại của tham mưu trưởng sư 
đoàn, mời tôi về sở chỉ huy gấp. Ban tham mitu sự đoàn do 
tôi chỉ huy vừa nhận được những tin tức tình báo của Ông 





“ Trại lính này ở khu dôi trông thông, nên Pháp gọi là đổi 
Tông. 
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Bonfils chánh văn phòng Thống sứ Bắc Kỳ cho biết trong 
đêm ngày Š hoặc đêm 9 tháng 3 Nhật Bản sẽ tiến hành đảo 
chính và ngày 10 tháng 3 Nhật Bản sẽ ra tuyên bố cho 
người An-nam được độc lập. Hiện lúc này, Nhật Bản dang 
phân phối lương thực dự trữ cho bình lính đóng tại khu 
Đấu Xảo”', thu mua nhiều dèn bấm và pin tại các cửa hàng 
cửa hiệu. Tôi lập tức thực hiện phương án đã soạn thảo từ 
tháng trước, tức là: _ 

- Gu điện cho ba lữ đoàn dưới quyền tổ chức hành 
quân điện tập, thực chất là để nút quân. 

- Ra lệnh báo động cho đơn vi giữ thành Hà Nội. 

= Tôi và ban tham mum rời khỏi Hà Nội, đi lên Phú 
Đoan Hùng là địa điểm đã bí mật tổ chức ban chỉ huy dã 
chiến. r 

Tôi cử đại tá Chavatte cùng với giám đốc sở mật thám 
Eleutot lên gặp tổng chỉ huy Aymé báo cáo tình hình với 
tổng chỉ huy quân đội Pháp ở Đông Dương. 

Lúc dạt tá Chavatte bước vào phòng làm việc của 
tướng Aymé đã thấy đạt uý Soclet là sĩ quan tình báo đặc 
trách theo dõi các hoạt động của quân đội Nhật Bản dang 
ngôi ở đó. Đại uý Soclet cho biết: “hệ thống quân sự Nhật 
Bản vân im ắng". Mar lân nữa, tướng Aymé cho rằng 
không nên đẩy sự việc đến chỗ bỉ dát. Ông gọi điện qua 
đường dây đặc biệt, trực tiếp dặn tôi không cần ra lệnh 
cấm trại cho bình lính đóng trong thành Hà Nội. 

Sau dó, tướng Mordant cũng tới gặp tướng Aymé, thảo 
luận tình hình. Ông đồng ý với tướng Aymé chỉ thị cho tôi 





t9 Nay là Cung lao động hữu nghị. 
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hạn chế việc cấm trại, chỉ giữ lại trong thành khoảng môt - 


phản năm quân số, không được ra ngoài như vân làm 


thường lé”. Tuy nhiên, ông cũng chấp nhận để tối hôm đó ` 
tôi cùng với môt bộ phận trong ban tham muu rời Hà Nội 
di lên sở chỉ huy tác chiến ở Đoan Hùng, đã tổ chức bí mật _ 


từ nhiều tháng nay. 
Khi dai tá ChavatIe tham mitu trưởng của tôi rời trụ 


Sở tổng hành dinh, tướng Mordant nói: “Trong trường hop 
cả tôi lần tướng Aymé dén không có điều kiện chỉ huy, 
tướng SabatIier sẽ lên thay làm tổng đại điện lực lượng ` 


kháng chiến". 

Trở về gặp tôi, dại tá ChavatIe báo cáo lại tỉ mỉ và 
nài ni tôi rút lệnh báo động mà cả tổng chỉ huy lẫn tổng 
đại diện không tán thành. Tôi không đồng ý và vån duy trì 
lệnh cấm trại hoàn toàn trong thành Hà Nội. 

Về phân mình, Thống sứ Bắc K ỳ vào buổi tối ngày 8 
tháng 3 đã lệnh báo động cho công sứ các tỉnh, kể cả cho 
ông Pereira, đốc lý thành phố Hà Nội. 

Đến 20 giờ 30 phút, sau khi thành Hà Nội đã ở trong 
tư thế sẵn sàng phòng ngự, tôi và ban tham mitu dã ngoại 
bắt đâu lên đường. Chặng đâu dừng chân của tôi là Tông. 
Tại đây, tôi được báo cáo, tướng Alessandri đã chỉ huy các 
đơn vị di dã ngoại coi như tập trận, nhưng lệnh báo động 
thật sự được truyền đi qua tổng đài quân Sự và qua bức 
điện bằng mật mã, không hiểu tại sao đã không tới nơi. 
HN er eg 5Á ml 
D Một số tài liệu khác của Pháp cho biết tướng Aymé không 


năm chắc tình hình, và cũng không muốn báo động sớm, Sợ 
quân đội Nhật Bản vin vào lý do đó để tiến đánh Pháp. 
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Suốt đêm 8 tháng 3 không thấy có chuyện gì. Sáng 
sớm ngày 9, tôi cứ đại uý Jacquin là sĩ quan quân báo, từ 
lông quay trở về Hà Nội, trao thư viết tay của tôi cho 
thiếu tướng Massimi chỉ huy thành Hà Nội, chỉ thị tiếp tục 
duy tr lệnh cấm trại trong đêm 9 rạng ngày 10 tháng 3. 
Đạt uý Jacquin còn có nhiệm vụ theo dối tình hình tai Hà 
Nội rôi trở về báo cáo lại cho tôi biết tại Phủ Đoan Hùng 
trong ngày 9 tháng 3. Sau đó tôi từ Sơn Tây dùng xung 
máy quân sự di Việt Trì. Từ Việt Trì tôi tiếp tục di Đoan 
Hùng ăn sáng sau đó ngược lêri Tuyên Quang nghiên cứu 
trận địa rồi lại quay về Đoan Hùng. 

Đại uý Jacquin cũng đã tới Đoan Hùng, báo cáo với 
tôi là tình hình Hà Nội vẫn yên tĩnh và có vẻ như đang dịu 
bớt căng thẳng. Tướng Alessandri lúc này đã ở Tông, cũng 
goi điện cho tôi báo tin "con sốt Älã hạ nhiệt, bệnh nhân 
dang đố”. Tất cả các kênh điện báo khác dëi tuong tự. 

Đến 21 giờ 30 phút tối ngày 9 tháng 3 mới có điện từ 
thành Hà Nội báo tin bị quân đội Nhật Bản tiến công. 
Tiếp đó là một loạt điện từ nhiêu nơi khác báo cáo Nhật 
Bản tiến đánh. Tôi lập tức lệnh cho đoần xe ô tô nổ máy 
lên đường tới Yên Bái là nơi có một doanh trại của Pháp, 
từ đó tôi dê dàng vượt sang bờ bên kia sông Hồng. Tuy 
nhiên, riêng tôi vân ở lại suốt đêm tại Đoan Hùng chờ 
nghe báo cáo của các cánh quản và theo dõi tình hình. Tôi 
cũng muốn nghe đài phát thanh Sài Gòn trong buổi phát 
tin hôi 7 giờ sáng ngày 10 tháng 3. Để bảo dám an toàn 
cho ban chỉ huy dã chiến của tôi, một đơn vị cảnh: giới 
được lệnh bố trí cách Đoan Hùng 30 kilômét về phía Phú 
Thọ. 
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Suôt dëm hôm đó, các điện báo viên êủa tôi tìm cách. 


bắt liên lạc với các trạm trong mạng lưới thông tin quản 
đội. Các đài truyền tin ở các địa phương tắt lim dân, ' chỉ 
côn liên lạc được với Tuyên Quang, Yên Bái, Lai Châu, 
Quang và Bắc Quang vẫn duy trì được. 

7 giờ sáng ngày 10 tháng 3, tôi bắt được đài Sài Gòn, 
nghe thấy tiếng cô phát thanh viên người Pháp giong nói 


Phông Xa Lỳ. Đặc biệt đường dây điện thoại với Tuyên 


nghẹn ngào däm nước mắt thể hiện rõ bị Nhật Bản bắt 
buộc phải nói, đọc bản thông cáo của bộ tư lệnh quân dôi- 
Nhật Bản đã dich sang tiếng Pháp, báo tin đã tiến hành 


ddo chính quân sự, tước hết vũ khí quản đội Pháp. Cuộc 
xâm lược của Nhật Bản đã lan rộng trên toàn cối Đông 
Dương, không phải chỉ là "sự hiểu lâm" nhu tổng chỉ huy 
Aymé và tổng đại diện Mordant nhận định nữa"... 


Sau khi chiến tranh kết thúc, những tù binh Pháp được 


giải thoát khỏi những trại tập trung của Nhật Bản cho biết: 
Tại Hà Nội. đúng 20 giờ 30 phút ngày 9 tháng 3 năm 
1945 (tức là trước thời hạn đề ra cho Toàn quyền Decoux trả 
lời yêu sách của Nhật Bản nửa giờ) quân đội Nhật Bản nổ 
súng đánh thành. Lúc này, tướng Mordant tổng đại diện của 
De Gaulle kiêm tổng chỉ huy lực lượng kháng chiến đang ở 
nhà riêng vội băng qua đường cái lọt qua cổng thành Cửa 
Bắc chạy vào trong thành cùng với Aymé, Massimi chỉ huy 
cuộc kháng cự. Theo phương án đã soạn thảo. cuộc chống 
cự trong thành Hà Nội "cố kéo dài càng lâu càng tốt để cho 
Sabattier; Alessandri có thời gian xây dựng hành lang kháng 
chiến và để Đồng minh Anh, Mỹ kịp can thiệp”. Thế nhưng, 
trước tinh thần bạc nhược của binh lính bị quân đội Nhật 
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Bản vây chặt đến I5 giờ 30 phút ngày 10 tháng 3, thành Hà 
Nội phải kéo cờ trắng xin hàng. 

Tại Lạng Sơn, lúc bùng nổ cuộc đảo chính, Pháp có 
4.000 quân đóng trong thành Lạng Sơn và pháo đài Đồng 
Đăng, công sự rất kiên cố. Theo qui định giữa đôi bên, lực 
lượng Nhật Bản đóng tại Kỳ Lừa cũng giới hạn trong phạm 
vi 4.000 quân. Nhưng từ ngày 7 tháng 3 Nhật Bản đề nghị 
cho thêm một số quân "tạm trú” để di chuyển xuống phía 
Nam, nên tổng cộng số quân Nhật Bản trước giờ nổ súng là 
gần 8.000. dE | 

Sáng ngày 9 tháng 3, Bộ chỉ hùy quân Nhật Bản đóng 
tại Kỳ Lừa gửi giấy mời các quan chức quân sự và dân sự 
Pháp tới dự "bữa cơm thân mật, làm quen với các sĩ quan 
mới tới "tạm trú” vào hồi 18 giờ,30 phút. Pháp buộc phải 
nhận lời để khỏi làm phật ý "bạn"; nhưng chỉ có công sứ 
Pháp và ba sĩ quan. Thiếu tướng Lemeunier nhã nhặn xin 
lỗi "vì đang sốt rét" nhưng thực tế là để chỉ huy quân đội 
trong quân khu tác chiến nếu Nhật Bản tiến công. 

Khoảng 20 giờ 45 phút, giữa lúc đôi bên chủ, khách 
đang nói chuyện vui vẻ quanh bàn tiệc trong khách sạn 
Taiwa thì phía Nhật Bản đột nhiên trở mặt, bắt giữ toàn bộ 
các "quan khách" Pháp. Cùng trong lúc đó, một toán lính 
Nhật Bản cũng đã đột nhập vào nhà riêng của thiếu tướng 
Lemeunier, bắt giữ viên tư lệnh quân khu giữa lúc đang 
chuẩn bị vào thành Lạng Sơn. : sE 

Một đại uý Nhật Bản dẫn công sứ Ophel và thiếu 
tướng Lemeunier đến trước cổng thành Lạng Sơn, lệnh cho 
công sứ Pháp phải chỉ thị cho binh lính trong thành hạ vũ 
khí. Ophel nói: : 
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- lôi là quan chức dân sự, hạ lệnh thế nào được cho 
các quân nhân? i A 
Một nhát kiếm chém mạnh. Đầu Ophel rơi nhanh khỏi 
cổ. Viên đại uý Nhật Bản lại bắt thiếu tướng Lemeunier ra 
lệnh cho binh lính đầu hàng. Lemeunier trả lời: F 
- Bây giờ, tôi là tù binh chứ đâu phải là người chỉ huy. 


Tôi lấy tư cách gì để ra lệnh? Mà lệnh của tôi liệu có được. 


chấp hành không? 
Lemeunier cũng bị chém đầu như Ophel. 
Thành Lạng Sơn chiến đấu mãi tới 17 giờ ngày 12 thì 
pháo đài cuối cùng xin hàng. Hơn 100 lính Pháp bị chết 
gần 300 binh sĩ bị thương. Phía Nhật Bản cũng có hàng. 


trăm bình lính bị chết. Sau khi chiếm được thành Lạng. 
Sơn, đội quân chiếm đóng của Nhật Bản tức giận chém - 


chết 463 binh sĩ Pháp đã đầu hàng. 
Tại Hà Giang, trước khi xảy ra đảo chính Nhật Bản có. 


200 quân đóng trong thị xã và ở cây số 3 trên đường đi . 
Tuyên Quang. Pháp có 1 tiểu đoàn và 2 đại đội đóng trong - 


pháo đài và một số đồn bốt ngoài thị xã. 


Sáng ngày 8 tháng 3 thiếu tá Nhật Bản Sawano chỉ 
huy tiểu đoàn đóng tại Hà Giang gửi thư cho thiếu tá Pháp - 
Moullet báo tin, do khó khăn về tiếp tế nên đơn vị quân đội 
Nhật Bản đóng tại Hà Giang được lệnh chuyền về đóng tập l 
trung tại Vĩnh Yên vào sáng ngày 10 tháng 3. Nhật Bản - 
mời tất cả các sĩ quan Pháp tới dự bữa cơm chia tay vào ` 
hồi 19 giờ tối 9 tháng 3 tại khách sạn Lainé trong thị xã... 
Phía Pháp khôn khéo trả lời, vì đây là buổi tiệc "chia tay” l 


cho nên Pháp nhân danh là chủ nhà, xin được chuyển bữa 


ăn tại khách sạn Lainé thành bữa tiệc tại dinh công sứ . 
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Pháp, đúng ngày giờ như Nhật Bản ấn định, tức là 19 giờ 
ngày 9 tháng 3. Nhật Bản vui vẻ nhận lời và báo tin sẽ có 8 
sĩ quan Nhật Bản tới dự tiệc. | 

18 giờ 55 phút, thiếu tá Sawano cùng 7 sĩ quan Nhật 
Bản tới dự tiệc. Phía Pháp dễ dàng nhận thấy, trong số 7 sĩ 
quan đi theo Sawano có tới 5 người lạ mặt, thái độ, cử chỉ có 
vẻ như không phải là sĩ quan, vì rất ít nói. Đúng 19 giờ, 
thiếu tá Sawano ôm bụng nói là bị một cơn đau đột ngột, 
xin cáo lỗi trở về để bác sĩ chăm sóc. Thiếu tá Pháp Moullet 
tiễn Sawano ra tận xe ô tô và khẽ dùng ám hiệu chỉ thị cho 
chỉ huy đơn vị lê dương cảnh giác sẵn sàng đối phó. 

19 giờ 10 phút, có tiếng chân chạy rầm rập bên ngoài 
dinh Công sứ. Ba cánh quân Nhật Bản tiến đánh pháo đài 
Billotte. Trong bàn tiệc, 6 sĩ quan Nhật Bản rút súng ngắn 
buộc chủ nhà ngồi yên. Thiếu tá Moullet nhanh chân chạy 
lên gác, đóng sập cửa cầu thang. Một trung đội lính Nhật 
Bản âp vào dinh công sứ, buộc dây thòng Jong vào cổ vợ và 
con gái Moullet kéo từ nhà riêng đến dinh công sứ, kêu gọi 
Moullet dâu hàng nếu không sẽ thất cổ vợ và con gái 
Moullet cho đến nghẹt thở. Cuộc thương lượng kéo dài đến 
1 giờ sáng Moullet mới chịu mở cửa cầu thang nhưng đã 
nhanh chân cùng với trung uý Kereneur trèo qua mái nhà, 
än nấp tại nơi khác. Cuộc chiến đấu tại pháo đài vẫn tiếp tục 
kéo dài suốt đêm. Mãi đến 11 giờ sáng quân đội Nhật Bản 
mới hoàn toàn chiếm được thị xã Hà Giang. 22 sĩ quan và 
hạ sĩ quan Pháp bị Nhật Bản dän ra bờ sông, dùng súng máy 
bán chết. Riêng thiếu tá Moullet lúc này đã bị Nhật Bản bắt 
giữ được đưa lên đồn Hoàng Xu Phì kêu gọi binh lính đầu 
hàng. Cuộc chiến đấu ở đây kéo dài đến tận ngày 15 tháng 
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3. Lân lượt các sĩ quan, hạ sĩ quan và binh lính Pháp đã h 
vũ khí đều bị chém chết. Anh lính lê dương Ehlenhokh đã bị 
Nhật Bản bán sáng ngày 10 tháng 3 ngã xuống lòng sông, 
mang theo vết thương chạy bộ lên tận Hoàng Xu Phì đến 
ngày 15 tháng 3 lại bị Nhật Bản chém chết. 1 

Lạt Móng Cái, chỉ có 1 đại đội quân Pháp do đại uý 
Régnier chỉ huy đóng trong thị xã. Nhật Bản có 1 đại độ 
dóng tại Hà Cối. Tối ngày 9 tháng 3, Nhật Bản mời đại uy 
Régnief tới "ăn cơm thân mật" rôi bắt giữ đưa vê thị xã 
buộc Régnier ra lệnh cho binh lính đầu hàng. "Trung uý 
Fontaine là phó của Régnier không chịu hạ vũ khí. Nhật 
Bản liên chém đầu đại uý Régnier, rồi bao vây pháo đài. 
Sáng ngày 10 tháng :3, trung tá Le Cocq dẫn quân di giải 
vây cho Fontaine ngang đường bị Nhật Bản phục kích bắn 
chết. Ngày 12 tháng 3, Nhật Bản hoàn toàn chiếm được: 
toàn bộ Móng Cái và các khu vực lân cận. A 

Như vây là, từ tối ngày 9 đến trưa ngày 15 tháng 3. 
năm 1945, quân đội Nhật Bản hoàn toàn tiêu diệt và bất. 
giữ các lữ đoàn chủ lực của Pháp đóng tại nhiều thành phố. 
và thị xã. Hai cánh quân trong sư đoàn Bắc Kỳ do 
Alessandri và Sabattier chỉ huy, trong phương án tác chiến, 
ghi rõ là “sẽ tổ chức kháng chiến" nhưng trên thực tế chỉ là 
những cuộc rút chạy. Sabattier thừa nhận trong hồi ký: 

"n Ngày JI tháng 3, một hạ sĩ quan di xe mô-tô tới . 
Đoan Hùng, báo cho tôi biết có nghe thấy tiếng pháo bắn 
ở Tông. Một chuẩn uý trong đại đội trinh sát ở Tuyên _ 
Quang khẳng định, quân Nhật Bản không có ở Yên Bái. 
Tôi quyết định đặt sở chỉ huy tại Nghĩa Lộ, chờ cánh quân 
của đại tá Seguin ngược sông Thao và cánh quân của thiếu ` 
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tướng Alessandri ngược sông Hồng tới tập trung: Đến Yên 
Bái lúc 10 giờ sáng, tôi lập tức gặp công sứ Ferlande thảo 
luận tình hình, dược biết quản Nhật Bản dang đóng tại 
Bao Hà, Phố Lu, Phố Mới (cách Lào Cai 5 kilômét). Suốt 
ngày tôi gọi điện vô tuyên với Tuyên Quang, Phong Xa Ly, 
Mộc Châu nhưng không bắt được liên lạc với đại tá Seguin 
và thiểu tướng Alessandri”. Như vậy là chi còn lai môt 
mình tôi với ban chỉ huy dã chiến, không có quân, cüng 
không có điện đài dú mạnh để liên lạc với Calcutta là nơi 
đặt sở chỉ huy của quân Anh tại Ấn Độ. Tôi dành huỷ bỏ 
quyết dinh dừng lại Yên Bái và cũng không đặt sở chỉ huy 
tai Nghĩa Lộ, mà di thật nhanh tới Lai Châu. 

Mái tới ngày 23 tháng 3 tôi và một số sĩ quan trong 
ban chỉ huy mới tới được thị xã Lai Châu. Tại đây, tôi gửi 
bức điện dâu tiên báo cáo tình hìñh với tướng De Gaulle. 
Ngày 24, tướng Alessandri đã tới được Điện Biên Phủ, đáp 
máy bay đi Lai Châu gặp tôi, báo cáo sau một cuộc hành 
quân dài có đụng độ với Nhật Bản cánh quân do ông chỉ 
huy đã tới được Điện Biên Phủ. Ngày 29 tháng 3, một máy 
bay của quân đội Anh từ Calcuta hạ cánh xuống Điện 
Biên Phú, chở theo đại tá quân báo Dewarin và ông 
Langlade là đặc phái viên của tướng De Gaulle. Ông 
Langlade trao cho tôi quyết định của tướng De Gamlle 
chính thức nâng tôi lên cấp trung tướng và chỉ định tôi làm 
tổng chỉ huy thay tướng Mordant và tướng Aymé đã bị 
Nhật Bản bắt làm tà bình tại Hà Nội. Tôi báo cáo, sẽ đặt 


2 Hai cánh quân này cũng đang rút chạy thục mạng, không 
dám mở điện đài, sợ Nhật Bản truy kích. 
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sở chỉ huy kháng chiến tại Phong Xa Lỳ, cách Lai Châu 
125 kilômét theo dường chim bay. Tuy nhiên, do quân đội 
Nhật Bản từ khắp các trục đường kéo tới tôi lại phải che 
Sở Chỉ huy di tản khỏi Phong Xa Lỳ và lệnh cho toàn bô 
cánh quân của Alessandri rút Sang Trung Quốc. d 
Mái tới ngày 24 tháng 5 năm 1945 những đơn vi cuối 
cùng của su đoàn Bắc Kỳ mới rút được hết sang Vân Nam, 
[rung Quốc gôm tổng cộng 5.692 bình si, trong đó có 32 0 
sĩ quan, 858 ngựa thô hàng, 79 ngựa chiến..." $ 
Mặc dù tướng Sabattier hồi trước chiến tranh đã có 
một thời gian làm tùy viên quân sự đại sứ quán Pháp ở 
Trung Quốc và "quen thân với cả hai vợ chồng tướng Hà 


` me 


Ung Khâm là Bộ trưởng Chiến tranh của Tưởng Giới. 
Thạch" nhưng sau khi dẫn đám tàn quân bị Nhật Bản đuổi. 


đánh chạy sang Vân Nam "vẫn gāp sự lạnh nhạt của phía. 
Trung Quốc”. Toàn bộ gần 6000 quân đều bị quân đội 
Tưởng Giới Thạch tước hết vũ khí, cả ngựa thồ lẫn ngựa 
chiến đều bị tịch thu, các sĩ quan và binh lính phải sống 


trong những trại tập trung như những người tù bị giam. 


lỏng. Cả tướng Mỹ Chennault lẫn Tưởng Giới Thạch đêu 


bực tức vì quân Pháp không tổ chức kháng cự, bị tan rã. 


nhanh chóng lại còn chạy sang Trung Quốc "ăn vạ" Tưởng 
Giới Thạch! 
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MỸ TÌM KIẾM ĐỒNG MINH 


Cuộc đảo chính tối ngày '9.tháng 3 năm 1945 nhanh 
chóng lật đổ toàn bộ hệ thống chính quyền thực dân Pháp 
ở Đông Dương khiến cho Mỹ và Tưởng Giới Thạch hết sức 
hoang mang lo lắng. Đại uý (sau đó được thăng thiếu tá) 
Archimedes Patti, trưởng phòng Đông Dương thuộc sở tình 
báo chiến lược Mỹ kể lại trong béi kal: 

.. trong vòng bốn mươi tám giờ, tất cả các viên chức 
Pháp từ đô đốc Toàn quyền Decoux đến những viên chức 
cấp thấp nhất đêu bị tước hết mọi quyền hành, bị bắt làm 
t binh hoặc bị giam giữ trong các trại tập trung. Cả hai 
tướng chỉ huy là Mordant và Aymé đêu bị bất. Cờ Pháp 
trên các tru sở công cộng và các căn cứ quân sự bị hạ 
xuống. Các nhà kinh doanh lớn và những người bị liệt vào 
loại thân De Gaulle đêu bị bắt giam như những tà nhân 
chính trị. Chỉ có mấy ngàn quân Pháp đóng ở phía Bắc 
Việt Nam và Lào là thoát khỏi mẻ lưới Nhật Bản, thực 
hiên một cuộc hành quân bộ rút sang Trung Quốc... 


© Archimedes Pot. Why Viet Nam? - Nhà xuất bản California 
Press - Berkeley - 1960. _ 
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.CHộC dao chính vừa mới bùng nổ và những cuộc 


chuyên quân của Nhật Bản tại Bắc Kỳ khiến cho moi. 


người phải tính đến khả năng Nhật Bản có thể tiến đánh 
Côn Minh và các điểm khác dọc sườn phía Nam của 
Tưởng Giói Thạch. Bộ chỉ huy của tướng Wedmeyer tại 
Trung Quốc, chỉ thị cho cơ quan OSS” phải theo dõi, nắm 


chắc mọi sự đi chuyển của quân đội Nhật Bản tại Bắc Kỳ, 


nhất là tại khu vực tiếp giáp với Hoa Nam..." 
Từ trước chiến tranh thế giới thứ hai đã có một cơ sở 
tình báo gọi tắt là nhóm GBT hoạt động tại xứ Đông 


Dương thuộc Pháp. Theo Patti, chữ "G" là tên viết tắt của. 
Lawrence Gordon, một người Anh sinh trưởng tại Canada, - 


kinh doanh dầu mỏ, lúc chiến tranh thế giới bùng nổ năm 
1939 đang làm giám đốc công ty dầu mỏ Cal-Texaco của 
Mỹ đặt chi nhánh tại Hải Phòng. "B" là tên viết tắt của 


Harry Bernard, quốc tịch Mỹ, nhân viên của công ty Cal- 


Texaco tại Sài Gòn. "T" là Frank Tân, một người Mỹ gốc 
Hoa cũng là nhân viên dầu mỏ của công ty Cal-Texaco. Về 


thực chất, bộ ba Gordon, Bernard, Tân là gián điệp của 


Anh nhưng hoạt động cả cho Mỹ và Tưởng Giới Thạch. 
Sau khi Nhật Bản tiến quân vào Đông Dương năm 
1941, Gordon phải rút về Quảng Tây và đến khi Nhật Bản 
tiến hành đảo chính quân sự, lật đổ chính quyên thực dân 
Pháp tại Đông Dương thì chẳng những mạng lưới tình báo 
của GBT bị tan rã mà toàn bộ hệ thống mật thám của 
Pháp cũng như các cơ sở đặc vụ người Hoa của Tưởng 


(1) A E 2 e ` e z 2 ba 
Tên tắt của Office of strategic service, tức Sở công tác chiến 
lược, cơ quan tình báo quân sự Mỹ. 
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Giới Thạch tại Đông Dương cũng đều bị Nhật Bản thanh 
toán hết. Sở tình báo chiến lược của Mỹ đặt tại Côn Minh 
cũng như Tổng hành dinh của Tưởng Giới Thạch đặt tại 
Trùng Khánh đều không nhận được một tin tức gì về hoạt 
động di chuyển của quân đội Nhật Bản tại Bác Kỳ cũng 
như trên toàn lãnh thổ Đông Dương. Mỹ chỉ còn một cách 
duy nhất là dựa vào các phong trào cách mạng tại Việt 
Nam đang tiến hành chiến tranh du kích chống Nhật Bản. 
Patti viết tiếp: 

“.. Từ trước khi Nhật Bản tiến hành đảo chính, các 
báo cáo của nhóm GBT dën khẳng định, mọi thành công 
trong việc giải thoát những phi công Mỹ bị Nhật Bản bắn 
rơi máy bay khi hoạt động trên vùng trời Việt Nam dëu 
nhờ ở sự tổ chức và cộng tác có kết quả của những người 
Việt thuộc một phong trào chính tri vững mạnh đấu tranh 
cho nên độc lập của Việt Nam. Đây là một phong trào 
được coi là có xu hướng thân Liên Xô và tất cd những 
người câm quyên Nhật Bản, Pháp và (Quốc dân dáng) 
Trung Quốc đêu gọi họ là cộng sản. Nhưng, trong các báo 
cáo của Bộ Ngoại giao, của cơ quan mặt đất cứu trợ các 
phi công Mỹ lái máy bay bị bắn rơi và của cơ quan tình 
báo chiến lược Mỹ, họ lại được gọi là “những người có 
cảm tình với Đồng mình", "chống Nhật Bản" và “chống 
thực dân". Về phân mình, tôi cho rằng những người này 
cũng giống như những du kích chống phát xít ở Châu Âu, 
có thể hỗ trợ nhiều cho các nỗ lực chiến tranh của Mỹ ở 
khu vực Đông Nam Á. 

Tôi lục tìm trong tập hồ sơ lưu trữ tại Washington và 
được biết, lần dâu tiên họ tên Hồ Chí Minh được nhắc đến 
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trong bức điện của đại sứ Mỹ tại Trùng Khánh đê ngày 3l. 


tháng l2 năm 1942 gửi về nước. Bức điện đề cập việc 
chính quyên Trùng Khánh bất ngờ giữ một nhà lãnh đạo 
cách mạng Việt Nam tên là Ho Chih -Chi được biết lúc 


đó dang bị giam giữ tại Liễu Châu thuộc tính Quảng Tây 


Trung Quốc. 
Lúc này, những luông tin tức tình báo từ Đông 
Dương đang bị gián đoạn. Cú đảo chính của Nhật Bản 


dã làm im bặt mọi đường dây thông tin quân sự, chính. 
trị của các mạng lưới tình báo SACO và GBT. Tuóng 


Chennault, tư lệnh không quân Mỹ tại Trung Quốc đòi 


Che z A a z z A ` Ỉ 
CUng cáp các mục tiêu dê ném bom, chính quyền Trung 


Khánh sặp lúng túng trong việc triển khai quân đội cũng 
nhu trong việc xây dựng các cứ điểm phòng thủ dọc theo 


biên giới tiếp giáp với Đông Dương trong tình huống ` 


không nắm được tin tức gì về sự bố trí của quân đội 
Nhật Bản. Vì vậy, phải khẩn cấp khôi phục lại các tuyến 
giao thông liên lạc và các hoại động bí mật nhằm dám 
bảo cho các kế hoạch đánh Nhật Bản ở Trung Quốc và 
Thái Bình Dương thành công. Trong tình hình khẩn 
trương đó, ban chỉ huy sở tình báo chiến lược chi thị 
phải làm tất cả mọi việc có thể làm được để khai thông 
trở lại các luồng thông tin, đông thời cho phép được sử 
dụng “tất cả các nhóm kháng chiến". 

Vào thời điểm này trung uý lính thuỷ đánh bộ Charles 
Fenn làm việc cho cơ quan mặt đất cứu trợ phi công Mỹ bị 


xe 
O Tức Hồ Chí Sĩ, một danh từ người Trung Quốc gọi nhà lãnh 
đạo cách mạng Việt Nam Hồ Chí Minh một cách trân trọng. 
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nạn, gọi tắt là AGAS, cũng nghe nói đến “một người An- 
nam là Hu Tze Ming đã cứu giúp một phi công Mỹ bị Nhật 
Bản bắn rơi là trung uý Shaw và đã đưa Shaw trở lại 
Trung Quốc. Fenn được biết, ông "Hu Tze Ming dang ở 
Côn Minh, thỉnh thoảng lại đến đọc sách báo tại phòng 
thông tin Mỹ. Fenn liên thu xếp để được gặp và chiều ngày 
17 tháng 3 đã được tiếp xúc với "người An-nam này". Đó 
chính là Hô Chí Minh. 

Việc Nhật Bản đảo chính đang gây ra môt tình trang 
hết sức hôn loạn tại Trùng Khánh. Vào thời điểm này, cả 
tướng Wedemeyer chỉ huy lực lượng Mỹ và đại sứ Mỹ 
Hurley tại Trung Quốc dén đã về Mỹ họp bàn với Tổng 
thống. Tướng Chennauit tu lệnh lực lượng không quân Mỹ 
tại Côn Minh tạm quyên chức vựcchỉ huy trưởng thay tướng 
Wedemeyer vắng mặt. Vì không cá-được tin tức gì cụ thể từ 
Đông Dương nên không thể phán đoán được ý đồ của Nhật 
Bản. Tưởng Giới Thạch lo sợ quân đội Nhật Bản từ Đông 
Dương tiến lên phía Bắc, đánh sang đất Trung Quốc. Pháp 
thì kêu la, xin được cứu viện. Còn tướng ChennauHit thì 
không nhận được chi thị gì từ Washington. 

Fenn dã thu xếp để tướng Chennault gặp ông Hồ. Khi 
tôi biết tin này thì cuộc gặp giữa ông Hồ Chí Minh và 
tướng Chennault dã kết thúc. Hai bên chỉ nói chuyện cứu 
giúp các phi công Mỹ bị nạn chứ không nói chuyện chính 
trị. Khi Fenn, Bernard và Tân dê nghị cho máy bay đưa 
ông Hồ từ Côn Minh tới Trình Tây để rôi từ đó ông di bộ 
về Việt Nam thì tôi đang bay tới Côn Minh để nhậm chức 
trưởng phòng Đông Dương thuộc sở tình báo chiến lược. 
Tôi vội bay theo để gặp ông Hô. 
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Mặc dù tôi đã cố ý tỏ ra thận trọng để tỏ ra khách ` 


quan, không dé tw cho mình roi vào nhưng khía canh chính 


trị của vấn đề Đông Dương, nhưng sự chân thành, thái độ - 


thuc tiên và tài hùng biện của ông Hồ đã gây cho tôi một 
ấn tượng sâu sắc. Trước mắt tôi, ông Hồ không xuất hiện 


như một nhà cách mạng viển vông hay môt người cấp tiên - 


cuồng tín, không đao to búa lớn nhưng lời Je công thức về 


đường lối, không thiên về phá hoại mà không nghĩ đến ké 
hoạch xây dựng lại. Ngược lại, đây là một nhân vật thông 


mình, hiểu zé những vấn đề của đất nước mình, môt con 
người dúng mực và rất tỉnh tế. Tôi cảm thấy có thể tin cậy 
ông, coi ông như một bạn đông mình chống Nhật. Tôi biết, 
mục tiêu của ông là giành được sự úng hộ của Mỹ đối với 
sự nghiệp của nước Việt Nam tự do và tôi cũng nhận thấy 
ước muốn đó không trái ngược với chính sách của Mỹ. 
Xuất phát từ một quan điểm thực tiễn, ông Hồ và Việt Minh 
đã hiện ra trước mắt tôi như một câu giải đáp cho vấn đề 
trước mắt, đó là tiến hành các hoạt động của Mỹ ở Đông 
Dương. 

Lúc này, ban tham mưu của tôi ở Côn Minh đã lăng 
thêm nhiêu người mới từ Mỹ đến, như Irung ug lục quân 
Roger Bernique, sau này là đại uý; trung uý hải quán Swift 
Carleton, sau này là đại uý... và nhiều quân nhân có trình 
độ cao, được huấn-luyện kỹ tiếng Pháp và tiếng Việt. Tôi 
Chỉ thị cho ban tham mum chuẩn bị cho tôi một hô sơ đầy 
đủ về những thành tựu đã đạt được của Việt Minh từ sau 
cuộc đảo chính tối ngày 9 tháng 3 năm 1945. Hai ngày 
sau, tôi đã có thể trình bày với Heppner một loạt sự kiện 
khá quan trọng: sáu tỉnh miên Bắc xứ Bắc Kỳ dang thuộc 
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quyên kiểm soát của Việt Minh cả về mặt quân sự lẫn 
chính trị, hành chính; một đội quân giải phóng của Việt 
Minh déi được thành lập gồm các đơn vị tự vệ và du kích; 
Việt Minh có cả một tổ chức tuyên truyền có hiệu lực, gôm 
một số phương tiên báo chí và điện dài hạn chế, môt 
Chương trình chính trị xã hội một chiến lược quân sự. Điều 
cực kỳ quan trọng là Việt Minh được sự ủng hộ của nhân 
dân Việt Nam. Đó là một yếu tố mà khốn khổ thay cho 
những người Mỹ chúng ta, chúng ta đã không nhận thức rõ _ 
trong những thập kỷ 60, 70 của. thế ve 20, khi Mỹ can thiệp 
vào Việt Nam. 

Tôi đã cử một tổ. điện đài trong đó có Frank Tân 
trong nhóm GBT cũ, tới bản doanh của ông Hồ làm nhiệm 
vụ thu thập tin tức tình báo về các hoạt động của quân đội 
Nhật Bản và đồng thời cùng với GO quan cứu trợ mặt đất 
triển khai mạng lưới cứu trợ, giải thoát những người Mỹ 
chúng ta dang bị Nhật Bản làng bắt trong khu tam giác 
Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn, nơi đặt trung tâm 
chỉ dạo các hoạt động chống Nhật Bản của ông Hồ. Một 
trung uý trẻ là Phelan được nhảy dù xuống bản doanh Việt 
Minh làm nhiệm vụ của cơ quan cứu trợ mặt đất và làm 
liên lạc giữa OSS với Việt Minh trước khi các toán mang 
tên “con bò” và “con nai” của chúng tôi đến căn cứ của 
Hồ Chí Minh. 

Ngày 30 tháng 6 năm 1945, tôi nhận được điện của 
Hồ Chí Minh cho biết, ông đồng ý tiếp nhận đội đặc nhiệm 
của chúng tôi. Toán "con nai" do thiếu tá Thomas dẫn đầu 
được thả dù xuống khu vực gân bản Kim Lung cách Tuyên 
Quang 20 dặm về phía Đông. Theo Thomas báo cáo, chiếc 
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dù của Thomas khi rơi xuống đã móc vào một cành cây, 


ông được dân bản gỡ xuống và được nghênh tiếp bởi một 
số đông vào khoảng hai trăm người có vũ trang, mang theo 
súng trường kiểu Pháp, vài khẩu trung liên Bren, các-bin, 


tiểu liên Sten. Thomas nhấn mạnh "đây là một cuộc đón _ 


tiếp gây xúc động rất sâu sắc”. 
Từ đó về sau, thiếu tá Thomas được ở lại với du kích 


Việt Minh cho đến khi họ về tới Hà Nội. Trong bẩy tuân ở 
. khu du kích, Thomas và các chuyên viên quân sự Mỹ đã bỏ _ 
ra bốn tuân huấn luyện cho khoảng hai trăm du kích duge - 
tuyển chọn kỹ để sau này làm cán bộ chỉ huy cho đội quân _ 
của tướng Võ Nguyên Giáp về việc sử dụng Hạng Ví khí - 


mới nhất của Mỹ và chiến thuật đánh nhỏ lẻ... 
Rất rõ ràng, người Mỹ đã ngày càng nhận thức sâu 


sác không thể chiến thắng được Nhật Bản nếu không dựa — 
vào các lực lượng vũ trang cách mạng ở Châu Á, dù những | 


lực lượng này do các Đảng Cộng sản tổ chức, lãnh đạo. 
Những tài liệu được công bố sau khi chiến tranh kết thúc 


cho biết, chính Mỹ đã góp phần cùng với Liên Xô để ra - 
chủ trương "Quốc, Cộng hợp tác kháng chiến chống Nhật 


Bản xâm lược" tại Trung Quốc. 

Ngày 7 tháng 11 năm 1944, mặc dù Tưởng Giới 
Thạch không đồng ý, đại sứ Mỹ tại Trùng Khánh là Hurley 
vân cứ đáp máy bay tới Diên An là thủ phủ đặc khu Đảng 
Cộng sản Trung Quốc tìm gặp Mao Trạch Đông, Chu Ân 
Lai và đã được tiếp đón rất lịch sự. Buổi tối hôm đó, 
Hurley đã được Mao Trạch Đông và Chu Ân Lai "chiêu 
đãi một bữa tiệc thịnh soạn", mọi người cùng nâng cốc 
chúc mừng thắng lợi chung. Giáo sư Nhật Bản Ienaga 
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Saburo ghi nhân, buóc vào năm 1945 có tói 80% binh luc 
Nhật Bản tai Trung Quốc phải huy động vào việc chiến 
đấu chống Bát lộ quân của Đảng Cộng sản Trung Quốc, 
lúc này đã có tới mười tám khu giải phóng rộng tổng cộng 
311.000 dặm vuông và 94 triệu dân. 

Tại Philippin, sau khi quân đội Mỹ bị đánh tan tác và 
đại tướng Mỹ Mac Arthur phải rời bỏ pháo đài Corregidor 
chạy sang Australia, lực lượng kháng chiến duy nhất 
chống lại quân đội Nhật Bản hầu như chỉ có đội quân giải 
phóng mang tên Hukbalahap của Đảng Cộng sản Philippin 
đảm nhiệm. Đạo quân này gồm 70.000 chiến sĩ dũng cảm 
đã tiến hành 1200 trận tập kích, phục kích đánh thiệt hại 
nặng đội quân Nhật Bản chiếm đóng Philippin, làm chết và 
bị thương 25.000 sĩ quan và binh lính Nhật Bản, xây dựng 
được nhiều căn cứ và khu giải phóng tại hàng trăm đảo lớn 
nhỏ trong quần đảo Philippin. 

Chi nhánh OSS của Mỹ tại Australia hồi đó cũng đã 
tìm cách tiếp xúc với ban lãnh đạo Đảng Cộng sản 
Philippin và chính tướng Mỹ Mac Arthur, dù trong thâm 
tâm không ưa thích gì chủ nghĩa cộng sản vẫn chỉ thị thành 
lập một đội tàu ngầm loại nhỏ tiếp tế vũ khí thuốc men 
trang bị cho đội quân giải phóng Hukbalahap của Đảng 
Cộng sản Philippin, bằng "tuyến đường ngầm dưới biển" 

Trong chiến dịch phản công của quân Mỹ trên trục 
đường sắt từ Tarlac đi Manila kéo dài hơn một tháng, khi ` 
quân đội Mỹ bị Nhật Bản chặn đứng tại khu vực Olongapo 
thì các chiến sĩ du kích của Đảng Cộng sản Philippin đã 
đánh mạnh vào phía sau lưng quân đội Nhật Bản, tạo điều 
kiện cho quân đội Mỹ tiến lên phía trước. 
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Tuy nhiên, sau khi chiếm lại được Philippin, vẫn 
tướng Mỹ Mac Arthur đã trở mặt, vin vào lý do cần duy trì 
an ninh trật tự đòi tước vũ khí của đội quân Hukbalahap 
của Đảng Cộng sản và sau đó nhiều năm liên đã dùng mọi 
biện pháp, kể cả thủ đoạn chia rẽ, phá hoại, lật đổ nhàm 
thanh toán Đảng Cộng sản và các lực lượng vũ trang cách 
mạng của Đảng Cộng sản Philippin. 


Từ cuối tháng 5 năm 1945, sau khi cùng với Liên Xô | 


tiêu diệt hoàn toàn chủ nghĩa phát xít Italia và Đức trên 


chiến trường Châu Âu, Mỹ và Anh cùng đẩy mạnh hơn ` 


nữa việc tập trung lực lượng, dồn sức phản công Nhật Bản 


và thúc đẩy Liên Xô cùng hợp sức tiêu diệt nốt kẻ thù cuối _ 


cùng là bọn quân phiệt Nhật Bản ở khu vực Châu Á - Thái 
Bình Dương. 


Trên thực tế, việc phối hợp lực lượng giữa ba nước... 
Mỹ, Anh, Liên Xô trong kế hoạch tiến đánh Nhật Bản đã — 


được đề cập ngay trong hội nghị cấp cao ba nước Mỹ, Anh, 
Liên Xô họp tại Yalta thuộc Liên Xô hồi tháng 2 năm 


1945, khi chế độ phát xít Hitler đang nguy kịch. N gày 23 


tháng 1, trước khi Tổng thống Mỹ hồi đó là Roosevelt rời 
Washington bay đi Yalta, tham mưu trưởng lục quân Mỹ 


Marshall đã lưu ý Tổng thống, hâu hết quân chủ lực Nhât 


Bản đều tập trung ở Mãn Châu, nếu Liên Xô không tham 
chiến thì Mỹ sẽ phải tổn thất “hàng trăm ngàn binh lính 
nữa mới hoàn toàn tiêu diệt được quân đội Nhật Bản”. 


Tướng Mac Arthur tư lệnh các lực lượng Đồng minh khu _ 
vực Thái Bình Dương cũng dự kiến, phải đến năm 1947 . 


Mỹ mới giành được thắng lợi trong cuộc chiến tranh chống 
Nhật Bản. 
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Vì vậy, trong hội nghị cấp cao tiến hành tại Yalta từ 
ngày 4 đến 12 tháng 2 năm 1945, trong buổi họp bàn về 
đẩy mạnh nõ lực tại Viễn Đông tiến hành vào ngày 8 tháng 
2, Tổng thống Mỹ Roosevelt đã đề nghị Đại nguyên soái 
Liên Xô Stalin tham gia cuộc chiến tranh chống Nhật Bản 
và chủ động đưa ra lời hứa hẹn sau khi chiến tranh kết thúc 
sẽ trao lại cho Liên Xô toàn bộ chủ quyền trên bán đảo 
Sakhalin và quần đảo Kuril hiện đang do Nhật Bản chiếm 
đóng, dành cho Liên Xô được sử dụng cửa biển Lữ Thuận 
thuộc vùng nước ấm ở Trung Hoa và quyền sử dụng các 
tuyến đường sát ở Mãn Châu. Đại nguyên soái Liên Xô 
cam kết, sau khi đánh tháng phát xít Đức khoảng hai ba 
tháng sẽ tiến công Nhật Bản. 

Ngày 18 tháng 6, tức sau khi chiến tranh đã hoàn toàn 
kết thúc trên chiến trường Châu Aë. đại tướng Mỹ Georges 
Marshall trình bày trước Tổng thống Harry Truman (thay 
Roosevelt qua đời đột ngột) bản kế hoạch chiến lược 
chống Nhật Bản với các điểm chủ yếu: 

- Tiếp tục chuyển lực lượng từ Châu Âu sang Viễn 
Đông, bao vây, cô lập Nhật Bản trên mọi lĩnh vực không 
phận, hải phận, cắt đứt mọi liên lạc giữa chính quốc với 
các vùng đất chiếm đóng trên lục địa Châu Á. 

- Ném bom ô ạt các căn cứ quân sự, khu công nghiệp 
và các thành phố Nhật Bản suốt mùa hè và mùa thu 1945. 

- Ngày 1 tháng 11 năm 1945, tiến hành chiến dịch 
Olimpic đổ bộ lên đảo Kyushu ở miền Nam, sau đó 
chuyển sang chiến dịch Oronet đổ bộ lên đảo Honshu ở 
miền Trung Nhật Bản. 
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- Phân công Liên Xô tiêu diệt quân chủ lực Nhật Bản. | 


đóng ở Mãn Châu. 


Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Henry Stimson dự kiến: _ 


Mỹ cần ít nhất 5 triệu quân, và phải chịu hy sinh khoảng l 


triệu sinh mạng mới có thể kết thúc chiến tranh chống . 


Nhật Bản. sớm nhất là vào năm 1946. 


Ngày 7 tháng 7 năm 1945, hội nghị cấp cao ba nước. 
Mỹ, Anh, Liên Xô được tổ chức tại Potsdam, Đức. Phân lớn. 
thời gian hội nghị dành vào việc thảo luận các vấn đề nước . 
Đức sau chiến tranh, đến ngày 20 tháng 7 mới chuyển bàn - 
về việc đẩy mạnh nỗ lực chống Nhật Bản, có thêm đại diện . 
của chính quyên Tưởng Giới Thạch cùng tham dự. Vì lúc. 


này, hiệp ước "không xâm lược lân nhau" ký năm 1941 giữa 
Liên Xô và Nhật Bản vẫn chưa hủy bỏ, đồng thời cũng để 


giữ bí mật cho việc bất ngờ tiến công Nhật Bản sau này, cho 


nên khi hội nghị ra thông cáo chung vào ngày 26 tháng 7 


năm 1945 có hai văn kiện nội dung như nhau, nhưng mang 
chữ ký khác nhau. Bản thứ nhất gọi là tuyên bố Posdam'” - 
gồm chữ ký của đại diện Liên Xô, Mỹ, Anh không lưu hành . 
công khai, bản thứ hai gọi là tuyên cáo Potsdam® mới phổ... 
biến rộng rãi trên báo chí và các phương tiện thông tin đại - 
chúng, không có chữ ký của các đại diện Liên Xô mà chỉ có _ 


chữ ký của đại diện Mỹ, Anh và Trung Hoa dân quốc (chính 
quyền Tưởng Giới Thạch). 


Bản tuyên bố Postdam vạch rõ: "Nhân danh Tổng 


thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ, Thủ tướng Đạt Anh quốc, 


Tiếng Anh là Potsdam proclamation: 
' Tiếng Anh là Potsdam declaration. 
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Tổng uỷ viên trưởng Trung Hoa dân quốc, đại điện cho 
hàng trăm triệu người dân ba cường quốc nói trên, chúng 
tôi quyết định mở cuộc tiến công cuối cùng vào đất nước 
Nhật Bản cho tới khi Nhật Bản chấm dứt mọi kháng cự". 
Bản tuyên cáo đòi chính quyên Nhật Bản đầu hàng vô 
điều kiện và phục tùng yêu sách có tính nguyên tắc cơ 
bản do ba cường quốc Đồng minh đề ra là thủ tiêu chủ 
nghĩa quân phiệt, trừng tri các tội phạm chiến tranh, giải 
giáp các lực lượng vũ trang, khôi phục và củng cố các 
quyền tự do dân chủ... 

Trên thực tế, đây là một tối hậu thư do Mỹ soạn thảo 
đề ra cho bọn quân phiệt Nhật Bản. Sau khi đã nhờ Thụy Sĩ 
là một nước trung lập chuyển bản Tuyên cáo Potsdam tới 
chính phủ Nhật Bản, Mỹ còn cho máy bay rải hàng triệu tờ 


1n nội dung tuyên cáo đã dịch sang tiếng Nhật Bản xuống 


kinh đô Tokyo và các thành phố lőn của Nhật Bản. Nhưng, 
đáp lại vân là "môt sự im lặng kéo dài”. 

Trong khi Tổng thống Mỹ Truman mang theo bản dự 
thảo "tõi hậu thư mang tên Tuyên cáo Potsdam" tới họp 
bàn với Stalin và Churchill thì tại vùng hoang mạc bang 
New Mehico trên đất Mỹ cũng xúc tiến giai đoạn cuối 
cùng trong việc chế tạo quả bom nguyên tử có sức hủy diệt 
hàng loạt. Ngày 16 tháng 7, Tổng thống Mỹ Truman nhận 
được điện mật báo tin cuộc thí nghiệm đã thành công. 
Sáng 22 tháng 7 Truman khoe với Chuchill và ngày 24 
tháng 7 tiết lộ thêm với Stalin. 

Cũng trong khoảng thời gian trên, tại trụ sở hội đồng 
tham mưu trưởng liên quân Mỹ có một cuộc thảo luận bí 
mật nhưng rất sôi nổi. Nhìn chung, mọi người đều vui 
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mừng vì có một loại vũ khí mới có tính sát thương lón, 
nhưng cũng có ý kiến cho rảng do sức công phá mạnh của. 
bom nguyên tử nên có thể huỷ diệt toàn bộ nền văn hóa và 
số dân thường của cả một thành phố. Dù sao, Tổng thống. 
Mỹ là người có thẩm quyền cao nhất đã quyết định cứ sử. 
dụng bom nguyên tử để sớm rút ngắn chiến tranh, với lý. 
do tính mạng của binh sĩ Mỹ là quý, còn dân thường Nhật. 
Bản thì... chết bao nhiêu cũng được. Hơn nữa đây còn là 
một dịp để Mỹ đe doa toàn thế giới, kể cả bạn Đồng minh 
Liên Xô! P 


NHỮNG NGÀY CUỐI CÙNG 
CUA BỌN QUÂN PHIỆT 
NHẬT BẢN 


Sc 


Sau khi chiếm được Okinawa, quân đội Mỹ hầu như 
g1ữ nguyên vị trí, không mở thêm trận tiến công nào mới. 
Nhưng các trận ném bom "rải däm" vẫn tiếp tục diễn ra 
ngày càng ác liệt. Vào thời điển này, lực lượng không 
quân chiến đấu của Nhật Bản hầu như đã bị tê liệt, không 
chặn đánh được máy bay địch từ xa, nhưng lực lượng cao 
xạ phòng không vân còn rất mạnh. Vì vậy, Mỹ đã cho máy 
bay thâm nhập vào sâu trong đất nước Nhật Bản, trút bom 
bừa bãi từ độ cao xuống đất. Giáo sư Nhật Bản Saburo 
nhận xét: _ 

“Bom Mỹ thả xuống từ độ cao gần 7.000 mét không 
phản biệt đâu là mục tiêu quân sự, đâu là khu phố đông 
dân. Ngay cả khi bom ném xuống các xí nghiệp quốc 
phòng cũng làm cho nhiều dân thường thiệt mạng vì hồi đó 
chính quyền huy động rất nhiều thanh niên, trung niên 
nam, nữ làm việc trong các nhà máy. Trận ném bom huỷ 
điệt xí nghiệp tàu biển Toyokawa là một thí dụ điển hình. 
Chỉ riêng một đợt ném bom, đã có gần 3.000 dân thường bị 
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chết, trong đó có nhiều thiếu nữ, phụ nữ trong “các đội - 


tình nguyên lao động” và học sinh 50 trường trung học, đại 


—— 


học tới phục vụ sản xuất. Tổng cộng trong chiến tranh, cô 


tói 3.207 tàu buôn của tu nhân bị đánh dăm, nhiều công 


trình văn hóa, di tích lịch sử nổi tiếng ở Nagoya, 


Okayama, Wakayama, Shurt... bi huỷ diệt”. 
Tàn bạo nhất, dã man nhất, khủng khiếp nhất vân là hai 
quả bom nguyên tử ném xuống Hiroshima và Nagasaki. 


Những tài liệu của chính Mỹ được tiết lộ sau khi 


chiến tranh kết thúc cho biết, ngay sau khi thí nghiệm 


thành công quả bom nguyên tử đầu tiên đặt trên một tháp _ 
cao giữa bãi sa mạc hoang vắng trên đất Mỹ, tiến sĩ James . 


Frank cùng với bẩy nhà khoa học tham gia nghiên cứu chế... 


tạo đã ngỏ ý không nên sử dụng vì sức phá hoại quá lớn có 


thể huỷ diệt rất nhiều dân thường vô tội. Đô đốc Leahy là . 
Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ hồi dó 


cũng tán thành ý kiến trên: Tướng Arnold, tư lệnh tập đoàn 
không quân 20 khẳng định, không cần sử dụng bom 
nguyên tử, chỉ cần tiếp tục dùng bom thường ném "rải 
thảm" cũng có thể đánh bại Nhật Bản. Đại tướng 


Eisenhower, Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Đồng minh 


vừa chiến thắng phát xít Đức trên chiến trường Châu Âu 
cho rằng ném bơm nguyên tử là "lãng phí” vì Nhật Bản 


đang ở bên bờ vực thăm và Liên Xô đã cam kết tham gia _ 
tiến công Nhật Bản; hơn nữa việc sử dụng vũ khí huỷ diệt . 


còn có thể làm cho nhân dân thế giới oán trách Mỹ. Nhưng . 


Tổng thống Mỹ Truman giữ quyền "tối hậu quyết định" . 
vân ra lệnh thí nghiệm quả bom nguyên tử đầu tiên ngay - 


trên mạng sống của những người dân Nhật Bản. 
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Đại tá Takushiro Hattori, nguyên sĩ quan tham mưu, 
sau đó trở thành một nhà sử học Nhật Bản. kể lại: 

“Thành phố Hiroshima lúc đó có 343.000 dân. Căn 
cứ quản sự Udzima ở phía Nam thành phố, là nơi đặt trụ 
sở bộ đội liên hợp số 2. So với các khu vực khác, đây là nơi 
tương đối ít xí nghiệp quân sự. 

7 giờ 09 phút sáng ngày 6 tháng 8, trạm cảnh giới 
radar phát hiện có vài chiếc máy bay dịch bay qua vùng 
trời thành phố. Còi báo động vang lên nhưng máy bay chỉ 
bay qua mà không ném bom bän phá. 7 giờ 30 phút có còi 
báo yên, mọi người lại tiếp tuc công việc hàng ngày. 

Đến 8 giờ trên vùng trời Hiroshima xuất hiện hai máy 
bay B.29. Còi báo động lạt vang lên, nhưng ai cũng nghĩ 
đây chủ là những chiếc máy bay trinh sát khí tượng, nên 
không mấy người quan tâm. Kat nhiêu người không xuống 
hâm trú ẩn và còn đứng nhìn hai chiếc máy bay dang bay 
rất cao. Từ một chiếc B.29, có một chiếc dù rơi từ từ xuống 
đất. 8 giờ 15 phút vang lên một tiếng nổ rất lớn. 

Một cột khói và bụi bốc lên rất cao. Trong thành phố 
có tới hàng trăm dám cháy. Toàn thành phố biến thành hoá 
ngục. Đây là lân đâu tiên trong lịch sử loài người xảy ra 
thảm họa này. Khoảng 78:150 người dân Hiroshima bị chết 
ngay lập tức, 51.408 người bị thương nặng và mất tích. Số 
bình lính và những người phục vụ trong ngành quân sự bị 
chết và bị thương không được công bố để giữ bí mật. Trong 
số 76.327 ngôi nhà trong thành phố, có khoảng 48.000 ngôi 
nhà bị huỷ diệt hoàn toàn, 22.178 căn hộ bị hư hỏng nặng”. 

Nhà sử học Saburo nhận xét thêm: “Qud bom nguyên 
tử nổ cách mặt đất 600 mét, nên tác động sát thương rất 
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lớn, có sức công phá tuong đương với 20.000 tấn thuốc nổ 
thông thường. Mọi vật cách chỗ bom nổ ba kilômét đêu bị 
huỷ diệt hoàn toàn. Số ít thầy thuốc ở cách xa khu trung 


tâm cũng không biết phải làm gì để tiếp tuc cứu những. 
HOH còn sống sót nhưng dang bị nhiêm chất phóng xạ. 
Theo hội đồng y học Nhật Bản, Số nạn nhân bị chết vì bom 


và nhiễm xạ ở Hiroshima là gần 200.000 noe", 
Nhà sử học Hattori viết tiếp: “Mọi đường dây liên lạc 


hữu tuyến và vô tuyến với Hiroshima: sau khi bom nổ đều _ 
bị cắt đứt hoàn toàn, mãi đến ngày hôm sau, 7 tháng 8 


năm 1945 mới khôi phục được, nhờ kênh truyền thông của 
Dä cht huy bộ đội liên hợp số 2 từ căn cứ hải quân Kure 


chuyên về Tokyo, nói rõ: “Quân địch sử dụng một quả bom ` 
có sức hủy diệt chưa từng thấy”. Vẫn theo nhà sử học - 


Hattori, trong ngày 7 tháng 8, Tổng thống Mỹ Truman 


đích thân lên đài phát thanh hướng về Nhật Bản tuyên bố 


quả bom ném xuống Hiroshima là bom nguyên tử và nếu 
Nhật Bản không xin hàng ngay sẽ bị tiếp tục ném nhiều 
quả bom nguyên tử nữa. Mãi nhiều năm sau khi chiến 
tranh đã kết thúc, Nhật Bản mới biết hồi đó Mỹ mới chỉ có 
hai quả bom nguyên tử, theo chính Mỹ tiết lộ sau đó... 

Nhà sử học Nhật Bản Hattori cho biết: “Trong thời kỳ 
chiến tranh, nhà câm quyền Nhật Bản được biết, Đức dang 
nghiên cứu chế tạo vũ khí nguyên tử, nhưng kết quả cụ thể 
nhu thế nào thì Nhật Bản chưa rõ. Về phía Nhật Bản, trong 
thời kỳ chiến tranh Đại Đông Á cả hai bộ lục quân và hải 
quản dë bí mật nghiên cứu chế tạo các loại vũ khí huỷ diệt 
nhưng nửa chừng phải tạm ngừng vì quá tốn kém và quá 
lâu. Vì vậy khi Tổng thông Mỹ Truman thông- báo quá bom 
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ném xuống Hiroshima là bom nguyên tử thì không mấy ai 
nghi ngờ. Nhưng, một số nhà khoa học Nhật Bản kiến nghi, 
không nên dùng danh từ "vũ khí nguyên tử" vì như vậy sê 
quảng cáo tuyên truyền cho Mỹ. Giữa các chuyên gia quân 
sự bùng nổ một cuộc tranh cãi sôi nổi nên thông tin như thế 
nào. Cuối cùng mọi người quyết định không dùng cụm từ 
vā khí nguyên tử ". Do đó, bản thông cáo của bộ thống 
soái tối cao Nhật Bản đăng trên các báo chí ra Hgày A 
tháng 8 chỉ nói: "Kẻ địch đã dùng một loại bom kiểu mới 
nhưng không gây thiệt hại gì dáng kể cho Hiroshima”. 

Dù sao, ngay trong ngày 7 tháng 8 Bộ tổng tham mưu 
cũng cử tới Hiroshima một đoàn chuyên viên dẫn dâu là 
trung tướng Arisue Seyzo, trong đó có giáo sư Nishina 
Yoshio là chuyên gia về năng lượng nguyên tử. Ngay khi 
vừa đặt chân tới Hiroshima; phái đẹàn đã xác định rõ “quả 
bom kiểu mới này đúng là bom nguyên tử, và đã gửi điện 
báo cáo ngay về Tokyo..." 

Từ năm 1941, trước khi Nhật Bản phát động cuộc 
chiến tranh Thái Bình Dương bằng trận mở đầu đánh vào 
Pearl Harbor, tại đại sứ quán Liên Xô xuất hiện một công 
dân Xô viết tên là Ivan Ivanov, giữ chức tham tán, tùy viên 
báo chí. Là người thông thạo tiếng Nhật Bản đồng thời lại 
là một nhà báo, một nhà ngoại giao, Ivan Ivanov giao thiệp 
rộng, có nhiều quan hệ tốt với đủ mọi giới ở Nhật Bản. 
Trong suốt cuộc chiến tranh Thái Bình Dương từ ngày 7 
tháng 12 năm 1941 đến ngày 9 tháng § năm 1945, khi các 
tòa đại sứ Anh, Mỹ, Hà Lan... lần lượt bị đóng cửa, các 
nhân viên sứ quán bị bắt giữ vì trong tình trang chiến tranh 
với Nhật Bản thì toà đại sứ Liên Xô cùng với các cơ quan 
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ngoại giao của Thụy Sĩ, Thụy Điển vẫn hoạt động bình 


thường; Ivanov thật sự trở thành một nhân chứng sống giữa... 


lòng thủ đô Tokyo Nhật Bản. 

Sau khi Nhật Bản đầu hàng, Ivanov được cử làm một 
thành viên trong hội đồng quản trị bốn cường quốc Mỹ, 
Anh, Trung Quốc, Liên Xô, tiếp tục làm việc tại Nhật gp 
đến năm 1946 mới trở về nước. 


Cuốn Nhát Bản trong những năm chiến tranh của l 
Ivan Ivanov do Nhà xuất bản Khoa học Mátxcova Liên Xô ˆ 


xuất bản năm 1978 rồi tái bản nhiều lân, được dư luận đánh 
giá cao vì phản ánh một cách sinh động, rõ nét "tình hình 
bên trong” nội bộ giới cảm quyền Nhật Bản trong những 


năm chiến tranh. Câu chuyện kể của Ivanov cùng với những ` 


tài liệu mật được tiết lộ trong cuốn Đi Đông Á chiến tranh 


toàn sử của nhà sử học Nhật Bản Hattori có thể phản ánh i 


f 


với người đọc chuỗi ngày cuối cùng của bọn quân phiệt 


Nhật Bản theo trình tự "Nhật ký chiến sự” như sau: 
Ngày 9-8-1945: 


Mới bốn giờ sáng, theo múi giờ Tokyo, Chưởng lýn nỘI . 
các đại thần (tức tổng thư ký Hội đồng bộ: trưởng) 


Sakomitzu đang ngủ say thì lính túc vệ chạy vào báo cáo: 
"Có tin khẩn cấp". 

Liên đó, nhân viên trực đêm của hãng tin Domei; tức 
thông tấn xã Nhật Bản cũng đệ trình Sakomitzu mảnh giấy 
có ghi mẩu tin vừa phát của đài Tiếng nói Hoa Kỳ đặt ở 
San Francisco, hồi đó thường gọi là đài Cựu Kim Sơn nội 
dung như sau: 

"Tõi ngày 8 tháng 8, ngài Bộ trưởng Ngoại giao 
Liên Xô Molotov đã cho mời đại sứ Nhật Bản tại 
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Mátxcơva Sato tới trụ sở Bộ Ngoại giao để thông báo, 
Liên Xô tuyên chiến với Nhật Bản kể từ 0 giờ ngày 9 
tháng 8 năm 1945." 

Sakomizu vội vã cầm mảnh giấy lao nhanh đi gặp Bá 
tước đại đô đốc Suzuki đang giữ chức Thủ tướng Nhật Bản. 
Trong lúc này, cả Thủ tướng lẫn Ngoại trưởng Nhật Bản 
vân chưa biết gì về nội dung cuộc gặp giữa Ngoại trưởng 
Liên Xô và đại sứ Nhật Bản Sato được tiến hành vào hồi 17 
giờ ngày 8 tháng 8 theo múi giờ Mátxcơva. Lúc này, máy 
bay Liên Xô đã cất cánh tiến công các vị trí đạo quân 
Quan Đông đặt tại Mãn Châu, Triều Tiên. Các tàu chiến 
trong vùng biển Nhật Bản cũng đã bị đánh phá. Điện báo 
cáo khẩn cấp liên tục bay về Tổng hành dinh. 

Và cũng mãi tận lúc này, thông tấn xã TASS của Liên 
Xô mới phát đi bản thông cáo, cho biết: 

"Sau khi nước Đức bị đánh bại và phải đầu hàng, chỉ 
còn lại một mình Nhật Bản tiếp tục kéo dài cuộc chiến. 

Ngày 26 tháng 7, ba cường quốc: Hợp chúng quốc 
Hoa Kỳ, Đại Anh quốc và Trung Hoa dân quốc đã ra tuyên 
bố đòi Nhật Bản dâu hàng vô điều kiện, toàn bộ các lực 
lượng vũ trang phải loại trừ khỏi nước Nhật Bản. 

Ba cường quốc trên đây đã yêu cầu Liên Xô tham gia 
chiến tranh chống Nhật Bản nhằm nhanh chóng kết thúc 
cuộc chiến, giảm bớt thương vong và nhanh chóng lập lại 
hòa bình trên toàn thế giới. 

Trung thành với nghĩa vụ của một thành viên trong 
liên minh chống phát xít, chính phủ Liên Xô đã quyết định 
chấp nhận lời yêu cầu của các nước Đồng minh, và tham 
gia bản Tuyên cáo Potsdam ngày 26 tháng 7 năm nay. 
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Chính phủ Xô viết cho rằng, đây là đường lối đúng 


đắn, đảm bảo cho việc nhanh chóng lập lại hòa bình, giải. 


phóng các dân tộc khỏi đau thương tang tóc, tao điều kiên 


cho nhân dân Nhật Bản thoát khỏi nguy khốn và những tàn 


phá mà nước Đức đã phải trải qua sau khi Hitler từ chối 
đầu hàng vô điều kiện. 

Chính phủ Xô viết tuyên bố, bắt đầu từ ngày hôm nay, 
tức ngày 9 tháng 8 năm 1945, Liên Xô ở trong tình trạng 
chiến tranh với Nhật Bản". : 

| Cũng trong khoảng thời gian này, Bộ trưởng Ngoại 
glao logo nhận được bức điện cuối cùng của đại sứ Sato từ 
Mátxcơva gửi về cho biết Liên Xô tuyên chiến với Nhât 
Bản và cuộc chiến bát đầu từ 0 giò ngày 9 tháng 8 theo 
múi giờ Mátxcơva. Lập tức, N goai trưởng Togo cũng đâm 
bô ra xe, phóng đi gặp Thủ tướng Suzuki. Thủ tướng vội 
mặc triều phục, gọi điện tới ngự tiền văn phòng, tức thư ký 
riêng của Nhà vua, xin được vào bệ kiến, khẩn cấp báo tin 
quốc gia đại sự" tới Thiên hoàng. 

Lúc vua Hirohito găp Thủ tướng Suzuki có Ngoại 
truong Togo đi theo đã gần 6 giờ sáng. Giờ Tokyo nhanh 
hơn Mátxcova 6 giờ, nhanh hơn Phụng Thiên ở Mãn Châu 
5 giờ. Dù tính theo múi giò Mátxcơva thì cũng đã bước 
sang ngày 9 tháng 8 gần nửa ngày rồi, chiến tranh Nga- 
Nhật hiển nhiên đã bùng nổ và quân đội Xô viết nhất định 
đang tràn vào đất Mãn Châu, Triều Tiên... Vua Hirohito 
lập tức hạ chiếu chỉ, ban bố tình trạng khẩn cấp, lênh cho 
Độ Chiến tranh theo dõi chặt chẽ tình hình các mặt trận, 
đồng thời chỉ thị họp hội đồng tối cao chỉ đạo chiến tranh 
vào 10 giờ sáng. _ 
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Bộ tổng tham mưu cũng vội vã soạn huấn thị chiến 
dấu cho các lực lượng vũ trang, gồm 7 điểm: 

l - Liên Xô đã tuyên bố bát đầu tiến hành chiến tranh 
chống Nhật Bản từ 0 giờ ngày 9 tháng § năm 1945. Quân 
đội Xô viết đã chuyền sang thế tiến công, nhưng chưa triển 
khai trên qui mô lớn. : 

2 - Bộ thống soái tối cao quyết định, nhiệm vu chủ 
yếu hiện nay của toàn bộ các lực lượng vũ trang trên tất cả 
các mặt trận là phải chặn đứng các cuộc tiến công của 
quân đội Xô viết. anii 

3 - Bất đầu từ 6 giờ ngày 10 tháng 8, phương diện 
quân 17 sáp nhập vào đạo quân Quan Đông. 

4 - Tư lệnh đạo quân Quan Đông có nhiệm vụ huy động 
mọi lực lượng ở biên giới, sản sàng hoạt động chống Liên Xô 
tại tất cả các khu vực chiến sự, đồn§ thời chuẩn bị chống lại 
cuộc tiến công của quân đội Mỹ ở miền Nam Triều Tiên. 

5 - Tư lệnh quân Viên chinh tại Trung Quốc nhanh 
chóng điều động quân đội và các phương tiện chiến tranh 
tới miền Nam Mãn Châu triển khai quân chống lại sự tiến 
công của quân đội Xô viết. 

6 - Thành lập tuyến liên lạc giữa đạo quân Viễn chinh 
tại Trung Quốc với đạo quân Quan Đông, từ Sơn Hải Quan 
đến Mãn Châu. 

7 - Tư lệnh phương diện quân số 5-nhanh chóng triển 
khai chan địch ở khu vực biên giới, đồng thời chuẩn bị tiến 
công Liên Xô trên khắp các mặt trận. 

Vua quan Nhật Bản cuống cuồng lo đối phó, mãi 9 
giò sáng mới suc nhớ còn có đại sứ quán Liên Xô nằm 
ngay giữa lòng thủ đô Tokyo. Bộ Nội vụ Nhật Bản hối hả 
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cho hiến binh tới canh giữ sứ quán, cát hết mọi đường dây - 


điện thoại, tịch thu các phương tiện thu phát tin, niêm 


phong mọi thiết bị làm việc trong sứ quán: Liên sau đó, 


một sĩ quan cảnh sát đi cùng với một nhân viên ngoai giao, 


tới đọc lệnh “quản thúc tất cả các quan chức và nhân viên 
trong sú quán Liên Xô tai Tokyo, cãm moi người không. 


được ra ngoài tự do đi lại với lý do "đã xảy ra tình trạng 
chiến tranh giữa Liên Xô và Nhật Bản". 


Nhu vậy là không ai trong sứ quán Liên Xô bị bát giữ. 
mà chỉ bị "giam lỏng” đúng như cung cách Liên Xô đã đối - 
xử với đại sứ Sato và các nhân viên sứ quán Nhật Bản tai 


Mátxcơva. 


Khoảng 10 giờ, các thành viên Hội đồng tối cao chỉ | 


đạo chiến tranh lục tục tới hoàng cung họp phiên khẩn cấp. 


Hội đồng này thành lập từ tháng 12 năm 1941 khi Nhật . 


Bản bắt đầu phát động cuộc chiến tranh Thái Bình Dương. 


Toàn bộ hội đồng có sáu uỷ viên, tất cả đều do Thiên l 


hoàng chỉ định gồm Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Chiến tranh, 


Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng Hải quân, Tổng tham 


mưu trưởng quân đội, Tham mưu trưởng hải quân. Trên 
danh nghĩa, vua Hirohito là chủ tịch hội đồng tối cao chỉ 


đạo chiến tranh nhưng nhà vua rất ít khi đi họp, mà thường 


uỷ nhiệm cho Thủ tướng lúc đó là Bá tước Suzuki, đại đô 
đốc, cựu tư lệnh trưởng các lực lượng hải quân Nhật Bản. 
Đến 10 giờ 30 phút mới bát đầu cuộc họp vì Thủ 
tướng Suzuki còn phải thỉnh thị, xin ý kiến chỉ đạo của 
Nhật hoàng. : 
Mở đâu, Thủ tướng Suzuki phổ biến: "Tình hình cực 
kỳ nghiêm trọng chưa từng thấy: nước Nga đã tham gia 
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chiến đấu bên cạnh Mỹ, Anh. Quân Nga đang tiến vào 
Mãn Châu xưa nay vẫn được coi là hậu phương đại an toàn 
của Nhật Bản, từ đại chiến thế giới chưa hề bị một trái bom 
nào..." Ý Thủ tướng, tuy lúc đó chưa nói hẳn ra miệng, là 
nên chấp nhận bản Tuyên cáo Potsdam ngày 26 tháng 7, 
trước kia thường gọi là Tuyên cáo của Tam cường (Mỹ, 
Anh, Trung- Quốc) nay thêm Liên Xô là Tứ cường: 

Các quan đại thần còn đang om sòm tranh luận, cân 
nhắc, đánh giá tình hình thì khoảng gần 11 giờ văn phòng 
chuyển tới bản tổng hợp tình hình chiến sự do Bộ tổng 
tham mưu tổng hợp, cho biết: Quân Nga không những tiến 
sâu vào lãnh thổ Mãn Châu và còn tiến cả vào Triều Tiên. 
Máy bay Nga A ạt ném bom Trường Xuân nơi đặt tổng 
hành dinh đạo quân Quan Đông. Tàu chiến Nga bán phá 
các quân cảng Nhật Bản ở Nam »akhalin và quần đảo 
Kuril. 

11 giờ 30 lại có tin cấp báo: Mỹ lại vừa mới ném một 
quả bom "cực mạnh" thứ hai xuống thành phố Nagasaki. 
Phái đoàn điều tra tới nghiên cứu tại chỗ điện về cho biết, 
đây đúng là loại bom nguyên tử. Toàn bộ trung tâm thành 
phố bị huỷ diệt, hơn 122.000 người bị chết. 

Lại tranh luận, tiếp tục đánh giá, nhận định, tình hình 
đã đến lúc "thập phân nguy hiểm" chưa? Quan đại thần 
Togo, Bộ trưởng Ngoại giao là người đầu tiên nói thẳng ý 
kiến bản thân, dù lời nói còn e dè: | 

- Có lẽ, phải chấp nhận Tuyên cáo Potsdam của Tứ 
cường, nhanh chóng xin hàng... 

Ngoại trưởng Togo vừa nói tới đó, đã bị đại tướng 
Anami Bộ trưởng Chiến tranh, gạt phát: 
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- Trong điều lệnh quân đội Thiên hoàng, không có từ 
ngữ ` đầu hàng”. Lịch sử mấy ngàn năm dựng nước của đất 
nước Mặt trời mọc chưa hề một lần bị nước ngoài chinh 
phục. Ta còn hơn 3 triệu quân chủ lực chính quy và hàng 
chục triệu thanh niên trai tráng sẵn sàng xả thân bảo VỆ 
ngôi vua và tổ quốc. Ta còn hơn 8.000 máy bay, hơn 600 
tàu chiến. Vùng đất Mãn Châu rộng hơn một triệu kilômết 


vuông chưa dê gì Nga đã nuốt trôi. Ta đang bí mật nghiên . 


cứu chế tạo loại vũ khí còn mạnh hơn cả bom nguyên tử. 


Đừng ngã lòng, nản chí. Cũng đừng bàn lùi. Nếu có tiếp _ 
tục thảo luận thì hãy bàn cách chặn đứng quân thù. Anh - 


linh các liệt sĩ sẽ phù hộ chúng ta chuyển bại thành thắng! 

Tướng Umezu, tổng tham mưu trưởng tiếp lời Bộ 
trưởng Chiến tranh Anami: 

- Đảo Okinawa, chiều đài có 100 kilômét, quãng rộng 
nhất có 25 kilômét, thế mà phải hơn tám mươi ngày quân 
Mỹ mới chiếm được sau khi đã phải trả giá rất dät. Trận 
tuyến Mãn Châu dài những bốn ngàn tám trăm kilômét, 
chiều sâu gần chín trăm kilômét; lại nằm trên đất liền. tiếp 
giáp với Triều Tiên, quân Nga chiếmn sao nổi? | 

Đô đốc Toeda, tham mưu trưởng hải quân, nói bằng 
một giọng nghiêm trọng, xúc động: 

- Trung tướng Ushizima tư lệnh tập đoàn quân 32, 
tổng trấn Okinawa, trước khi mổ bụng tự sát theo truyền 
thống võ sĩ đạo, đã để lại di chúc mong muốn Nhật Bản 
quyết chiến quyết thắng quân thù và ước hẹn sẽ phù hộ 
chúng ta đại tháng. Tôi xin nói thẳng để các quý vị đại 


thân biết rõ hơn: tại các xưởng chế tạo vũ khí bí mật xây - 
ngầm dưới mặt đất Mãn Châu ta đang nghiên cứu vũ khí - 
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sinh học và vũ khí "tia vũ tru" thiêu cháy máy báy địch từ 
xa'”, dù có mang bom nguyên tử hay bom gì đi nữa cũng 
tan xác trước khi có thể ném bom. Hàng là hèn nhát! Kẻ 
nào tính đến chuyện xin hàng hãy mồ bụng tự sát trước khi 
dâng đất đai tổ quốc và ngôi vua cho kẻ địch! 

Thủ tướng Suzuki đưa ra một giải pháp dung hòa, tức 
là đưa ra bốn điều kiện chấm dứt chiến tranh chứ không 
dùng từ ngữ "xin hàng": ' 

- Một là Nhật Bản ngừng hoạt động chiến sự và tự giải 
tán quân đội. ag 

- Hai là giữ vẹn ngôi vua và thể chế quân chủ. 

- Ba là nước Nhật Bản không bị chiếm đóng. 

- Bốn là toà án Nhật Bản tir xét xử những người đã chủ 
mưu phát động chiến tranh. f 

Lại tranh cãi kịch liệt: Nếu Tứ cường bác bỏ thì sao? 
Hoặc nếu họ chỉ chấp nhận một yêu cầu, bác bỏ ba yêu 
cầu thì xử trí thế nào? 

Lúc này đã gần nửa đêm: Lý lẽ tranh cãi cũng đã cạn, 
chỉ nhắc lại những lời đã nói. Thủ tướng Suzuki đề nghị 
biểu quyết bằng cách giơ tay. Đồng ý "cầu hòa mà không 
nói là đầu hàng" có Thủ tướng Suzuki, Bộ trưởng Ngoại _ 
glao Togo, Bộ trưởng Hải quân Yonai. Tán thành "quyết 
chiến đến cùng" có Bộ trưởng Chiến tranh Anami, Tổng 
tham mưu trưởng Umezu, Tham mưu trưởng hải quân 


EE 
“ Những tài liệu do Liên Xô thu được và công bố cho biết, đúng 
là lúc đó Nhật Bản đang nghiên cứu "tia vũ trụ” và vũ khí vị 
tràng, do thiếu tướng Siro Ishii phụ trách, tại thành phố Cáp 
Nhĩ Tân, Mãn Châu nay là vàng Đông Bắc Trung Quốc. 
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Toeda. Thế là số phiếu ngang nhau: ba người cầu hòa, ba 
người quyết chiến. Thủ tướng đề nghị tất cả sáu người 
cùng vào trong cung cấm xin vua phán bảo ý kiến cuối 
cùng có tính chất quyết định. 

Ngày 10-8-1945 

lrong cung cấm, vua Hirohito thao thức suốt đêm 
không ngủ. Giờ đây, vua trầm ngâm lắng nghe Bá tước đại đô 
đốc Suzuki, người đứng đầu nội các và chủ trì cuộc họp của 
hội đồng tối cao chỉ đạo chiến tranh vắn tắt trình bày những ý 
kiến tranh cãi của hai phe "chủ hòa" và "chủ chiến". Lặng lẽ 
suy tính một hồi lâu nữa rồi vua mới phán bảo: 

- Trâm đã nghĩ kỹ rồi. Người Nga đã tham chiến. 
Nhật Bản đang lâm vào tình thế "lưỡng đầu thụ địch" cả 
hai mặt đều bị tiến công. Bom đang trút xuống đất đai 
chính quốc. Xe tăng đang tiến vào hậu phương chiến lược. 
Chỉ còn một giải pháp do Bá tước tổng trưởng nội các 
Suzuki đề xuất mới có thể tìm được lối thoát. Đó là giải 
pháp rất hay có thể bảo vệ ngôi vua, giữ yên bờ cõi, cứu 
nguy dân tộc. 

Tất cả sáu vị đại thần đứng im phăng phác, mỗi người 
theo đuổi một ý nghĩ riêng và tất nhiên tất cả đều phải 
phục tùng ý kiến có tính chất quyết định của Thiên hoàng. 
Hãng hái nhất là Bộ trưởng Chiến tranh Anami cũng 
không dám trình bày lý lẽ trái ngược mà chỉ ngầm mưu 
tính trong óc ý đồ tiếp tục "quyết chiến tới cùng". 

Vua truyền cho Bộ trưởng Ngoại giao thảo công hàm 
gửi Tứ cường, ngỏ ý chấp nhận chấm dứt chiến tranh với 
điều kiện đất nước không bị chiếm đóng, thể chế và ngôi 
vua được giữ gìn, bảo vệ. 
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Sau khi hoàn chỉnh văn kiện, Bộ trưởng Ngoại giao 
Togo cho mời đại sứ Liên Xô Malik đang bị quản thúc tới 
trụ sở Bộ Ngoại giao, trao công hàm tận tay, nhờ đại sứ 
chuyền giúp tới "Tứ cường". Như vậy, đại sứ Liên Xô ở 
Tokyo là nhân vật đầu tiên trong lực lượng Đồng minh 
chống phát xít được phía Nhật Bản thông báo chấp nhận có 
điều kiện bản Tuyên bố Potsdam ngày 26 tháng 7, thực 
chất là các bên tham chiến cùng chấm dứt chiến tranh. 

Vừa mới hôm trước, đại sứ Liên Xô Malik còn là 
người bị giam lỏng" trong tòa đại sứ Liên Xô ở Tokyo, 
nay vụt trở thành khách mời của Bộ Ngoại giao Nhật Bản. 
Sau khi đọc qua nội dung công hàm, đại sứ Liên Xô Malik 
nhận xét, đây không phải là thiện chí chấp nhận bản Tuyên 
cáo Potsdam mà chỉ là mưu toan ngăn chặn dòng thác tiến 
công của quân đội Xô viết, đưa Nhật Bản thoát khỏi tình 
trạng nguy hiểm, cứu nguy cho đạo quân chủ lực Quan 
Đông rồi mới bắt đầu thương lượng, đàm phán hoà bình. 

Ngoại trưởng Togo vụt lộ rõ vẻ cáu kinh, không trả lời 
những câu chất vấn, phân tích của đại sứ Liên Xô Malik; 
chỉ đáp một câu cộc lốc "Hết!" rồi lại cử người đưa đại sứ 
Malik trở về sứ quán, canh giữ, bao vây nghiêm mật như 
cũ. ; 

Suc nhớ, sứ quán Liên Xô đã bị triệt hết các phương 
tiện thông tin liên lạc, làm sao có thể chuyển được công 
hàm về nước, Ngoại trưởng Togo lại cho mời đại biện lâm 
thời Thụy SI tới trụ sở Bộ Ngoại giao, nhờ chuyển giúp 
công hàm tới "Tú cường" là Mỹ, Anh, Trung Quốc, Liên 
Xô. Cẩn thận hơn nữa, Bộ trưởng Togo còn điện toàn văn 
công hàm cho các đại sứ Nhật Bản ở Thụy Sĩ và Thụy Điển 
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là những nước trung lập, có quan hệ bình thường với tất cả 
các nước đối địch, nhờ các chính phủ Thụy Sĩ, Thụy Điển 
chuyển giúp công hàm "cầu hòa" tới "Tứ Cường". 

Trong lúc Ngoại trưởng Togo tiếp đại sứ Liên Xô 
Malik, vua Hirohito cho gọi bá tước Haruna, chủ tịch viện 
cơ mật chỉ thị tìm cách tiết lộ dân cho dân chúng biết đất 
nước Nhật Bản đang trong tình thế "lưỡng đầu thụ địch” bị 
Liên Xô tiến công trên đất liền, Mỹ, Anh tiến đánh trên 
vùng biển, và Mỹ vừa mới ném xuống Hiroshima, 
Nagasaki hai trái bom cực mạnh, nhưng không được tiết lộ 
- đó là bom nguyên tử. 

14 giờ ngày 10 tháng 8; Thủ tướng Suzuki họp toàn 
thể nội các, truyền đạt ý kiến của Thiên hoàng "tiết lộ dän 
cho dân chúng biết tình trạng nguy khốn của Nhật Bản sau 
khi Liên Xô tiến công và Mỹ ném bom cực mạnh”, nhưng 
g1ữ kín chủ trương "cầu hòa". Lợi dụng tình hình "tranh tối 
tranh sáng” này; đại tướngg Anami nhân danh bộ trưởng 
chiến tranh, gửi luôn lệnh động: viên quyết chiến quyết 
thắng tới toàn thể các lực lượng vũ trang Nhật Bản: 

"Hõi các tướng lĩnh, dô đốc, sĩ quan, hạ sĩ quan và toàn 
thể binh lính trong đội quân hùng mạnh của Thiên hoàng! 

Thế là Nga Xô đã liêu lĩnh, dám xâm pham bờ cối 
thiêng liêng của lãnh thổ Thiên triêu. Trước tình thế này, 
toàn thể quân đội và nhân dân Đại Nhật Bản chỉ có một 
con đường tiếp tục đẩy mạnh cuộc chiến tranh, bảo vệ 
từng tấc đất giang sơn tổ quốc. Hãy giữ vững lòng tin, chớ 
hoang mang giao động trước những tin đôn nhảm. Hay 
vững bước tiến quân cho tới khi toàn thắng. Trời Phật sẽ 
phù hộ độ trì cho ta đại thắng trận cuối cùng!" 
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Ngày 11-§-1945 

Tất cả các báo chí phát hành buổi sớm đều đưa tin 
Nga Xô tiến công Mãn Châu và Mỹ ném bom gây nhiều 
thương vong khủng khiếp cho dân thường ở Hiroshima 
Nagasaki một cách dã man, tàn bạo, nhưng tuyệt đối 
không để lộ tin trao đổi công hàm "cầu hòa". Ngược lại, 
lệnh động viên của Bộ trưởng Chiến tranh Anami được 
đăng nổi bật ngay trên trang nhất. Kèm theo quân lệnh của 
Anami, nhiều tờ báo còn in những tấm ảnh chụp lē tiễn 
đưa những phi công "quyết tử" trong đội Thần Phong 
(Kamikaze) cùng những lời "úp mở" về loại vũ khí bí hiểm 
sắp đưa ra sử dụng ngoài mặt trân. 

Hồi đó, các phương tiện thông tin đại chúng như rađio 
còn hiếm, chỉ các gia đình quý tốc, quan chức cấp cao, nhà 
giàu mới có và tuyệt đối không đượẻ nghe "đài địch”. Vì vậy 
những người dân ở chính quốc chỉ được đọc báo, mãi đến 
ngày 11 tháng 8 mới biết tin Liên Xô tuyên chiến với Nhật 
Bản. Đối với binh sĩ ở ngoài tiển tuyến, xa đất nước, chuyện 
Mỹ ném bom nguyên tử xuống Hiroshima, Nagasaki chỉ là 
những tin đồn nhám" không được loan truyền. Vì Vậy, trong 
những ngày đầu đạo quân Quan Đông đã chống lại cuộc tiến 
công của quân đội Xô viết rất quyết liệt. 

Sau khi phương diện quân 17 đóng tại Bắc Triều Tiên 
được lệnh của Bộ trưởng Chiến tranh Anami sáp nhập vào 
đạo quân Quan Đông, lực lượng Nhật Bản tại mặt trận Mãn 





"Dër là các loại vũ khí hóa học tàng trữ tại Mãn Châu bị quân 
đội Xô viết tịch thu trong cuộc tiến quân thân tốc. Nhật Bản 
chưa kịp sử dụng. 
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Châu - Triều Tiên gồm 3 phương diện quân sõ 1, số 3, số 
17, tập đoàn quân độc lập số 4 và khoảng hơn 600 máy bay. 
Phương diện quân số 1 gồm 2 tập đoàn quân, đóng ở 


miền Đông Mãn Châu tiếp giáp với vùng Primoria Liên 


Xô, có 248.000 quân. 
Phương diện quân số 3 gồm 2 tập đoàn quân, đóng ở 


miền Tây Mãn Châu trong đó có những vị trí quan trọng ` 
như Phụng Thiên, Trường Xuân giáp biên giới Mông Co: 


với 203.000 quân: 


Tập đoàn quân độc lập số 4 đóng ở miền Bắc Mãn ˆ` 


Châu giáp với Sakhalin Liên Xô có 100.000 quân. 


Phương diện quân 17 có 210.000 quân đóng ở Bắc... 


Triều Tiên. 
Tông cộng, toàn bộ đạo quân Quan Đông có 3] sư 


đoàn bộ binh, 9 lữ đoàn bộ binh độc lập, 1 lữ đoàn quyết tử ` 


(trang bị lựu đạn, mìn, thuốc nổ có nhiệm vụ đánh phá xe 
tăng), 2 lữ đoàn xe tăng. 
Bên cạnh đạo quân Quan Đông còn có đội quân bù 


` H ~ ^ ef A ` A . ` J 
nhìn “Mãn Châu quốc" gồm 2 sư đoàn bộ binh, 2 sư đoàn 


ky binh, 12 lữ đoàn bộ binh, 4 trung đoàn ky binh. 


Tại Nam Sakhalin và quần đảo Kuril có phương diện — 


quân số 5 gồm 3 sư đoàn bộ binh, 1 lữ đoàn bộ binh độc lập. 


Trên chiến trường do đạo quân Quan Đông phụ trách 


có 13.700 kilômét đường sắt, 22.000 kilômét đường bô, 
870 thành trì, 400 sân bay. 


Về phía Liên Xô, ngay sau hội nghị Yalta, cụ thể là từ | 


tháng 3 năm 1945 đã hoàn thành phương án tác chiến tiến 


công đánh bại đạo quân Quan Đông Nhật Bản. Từ tháng 4... 


năm 1945 bất đầu chuyển dân một số đơn vị từ chiến 
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trường Châu Âu sang mặt Viễn Đông, đến tháng 5 chuyển 
sang vận chuyển những binh đoàn lớn, từ tháng 5 đến đầu 
tháng 8 đã sử dụng tới 136.000 toa xe lửa để c huyển quân 
đội, vũ khí và các phương tiện chiến tranh tới sát Mãn 
Châu, Mông Cổ, Bắc Triều Tiên. 

Lực lượng Liên Xô huy động tiêu diệt đạo quân Quan 
Đông có 3 phương diện quân trong đó có tập đoàn quân xe 
tăng số 6, hai tập đoàn quân nhảy dù số 9 và số 12; bam 
đội Thái Bình Dương Xô viết gồm 1 tàu thiết giáp, 2 tàu 
tuân dương, 10 tàu phóng lôi, 19 tàu hộ tống, 78 tàu ngầm 
và 1549 máy bay; thủy đội sông Ussuri gồm 169 tàu chiến 
nhỏ và 70 máy bay. 106 tàu vận tải dân dụng được huy 
động để chở quân đổ bộ. 

Rang sáng ngày 9 tháng § các binh chủng hợp thành 
quân đội Xô viết mặt trận Viên Đông bắt đầu vượt qua 
biên giới, tiến công đạo quân Quan Đông. Ngày 10 tháng 
8 nước Cộng hòa nhân dân Mông Cổ tuyên chiến với Nhật 
Bản. Ngày 11 tháng 8 các lực lượng vũ trang cách mạng 
của Đảng Cộng sản Trung Quốc đồng loạt mở trận tiến 
công phối hợp với quân đội Xô viết. Ngày 11 tháng 8 khi 
báo chí Nhật Bản đưa tin Liên Xô tuyên chiến với Nhật 
Bản thì phương diện quân Zabaikal Xô viết đã tiến vào 
Mãn Châu tới 150 kilômét, có khu vực sâu tới 360 kilômét. 
1rong hai ngày, quân đội Xô viết đã vượt được một chặng 
đường dài hơn cả chặng đường mà Mỹ tiến đánh suốt 80 
ngày trên đảo Okinawa. 

Trước sức ép của Nhật Bản, vua bù nhìn Phổ Nghi hạ 
chiếu chỉ, ra lệnh tổng động viên trên toàn lãnh thổ "Mãn 
Châu quốc", buộc nam giới từ 16 tuổi đến 60 tuổi phải 
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nhập ngũ, nữ giới từ 18 đến 45 tuổi phải phục vụ mặt trận, 
hô trợ chiến đấu. 

Ngày 12-8-1945 

Trong buổi phát tin bằng tiếng Nhật Bản hồi 0 giờ 45 
phút, đài San Francisco (Cựu Kim Sơn) của Mỹ nhắc lại 
bản Tuyên cáo Potsdam và giải thích: "Chấp nhận Tuyên 
cáo Potsdam có nghĩa là Vua Nhật Bản phải ra lệnh cho 
toàn bộ hải, lục, không quân và tất cả các lực lượng vũ 
trang ở khắp nơi hiện đang đặt dưới quyên quản trị của 
Nhật Bản phải lập tức ngừng bắn, đình chỉ các hoat động 
quản sự, giữ vững an ninh, trật tự, chờ lực lượng Đồng 
mình tới giải giáp. Lực lượng Đồng mình sê ? đóng tại Nhật 
Bản cho tới khi hoàn thành nhiệm vụ. Trong thời gian đó, 
quyên lực tối cao tập trung (rong tay đại diện cao nhất của 
Đồng minh. Ngôi vua và thể chế của Nhật Bản sẽ do nhân 
dân Nhật Bản lựa chọn. Bọn tội phạm chiến tranh nhất 
dinh phải đưa ra xét xử trước tòa án quốc tế". 

Thủ tướng Suzuki triệu tập các thành viên hội đồng tối 
cao chỉ đạo chiến tranh tới họp vào lúc 6 giờ sáng. Lại 
tranh cãi sôi nổi: Quyền lực tối cao nằm trong tay đại diện 
Đồng minh thì vị trí của Thiên hoàng sẽ như thế nào? 
Đồng minh đóng quân trên đất Nhật Bản cho tới khi hoàn 
tất nhiệm vụ là đến khi nào? Và nếu Đồng minh vẫn nhất 
định xét xử những người gọi là "tội phạm chiến tranh" thì 
dứt khoát một loạt tướng lĩnh chỉ huy sẽ bị tri tội, vậy thì 
đằng nào cũng chết, tại sao không chiến đấu tới cùng, có 
chết cũng hởi lòng hởi dạ? 

Tranh luận suốt buổi sáng, sáu vị đại thần trong hội 
đồng tối cao chỉ đạo chiến tranh vẫn chưa tìm được câu trả 
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lời dứt khoát: nên bác bỏ hay hoàn toàn chấp nhận bản 
Tuyên cáo Potsdam? Hay là nên lợi dụng luôn những lời lẽ 
trong bản Tuyên cáo Potsdam để kích thích lòng tôn quân 
ái quốc của nhân dân, cổ vũ toàn quân toàn dân chiến đấu 
quyết liệt nhằm bảo vệ tổ quốc giữ gìn ngôi vua? Hay là 
tìm cách trì hoãn? Nhưng trì hoãn như thế nào? 

10 giờ 30 phút, Thủ tướng Suzuki đề nghị tạm ngừng 
phiên họp để lên chầu vua, xin ý kiến. Tranh thủ thời gian 
ngừng họp, Bộ trưởng Chiến tranh Anami tự tay thảo vội 
bức điện gửi tư lệnh các chiến trường Mãn Châu, Triều 
Tiên, Trung Quốc và cho đạo quân Phương Nam (gồm 
Đông Dương, Thái Lan và các phần đất còn chiếm giữ 
được ở Đông Nam Á): “Sáng nay, 12 tháng 8 đài Cựu Kim 
Sơn của Mỹ phát di lời tuyên bố đây ngao mạn, thách thức, 
xúc phạm Thiên hoàng và quốc thể Đại Nhật Bản. Nhân 
danh Bộ trưởng Chiến tranh được Thiên hoàng giao trọng 
trách duy trì cuộc chiến đấu thiêng liêng, bản chức hạ lệnh 
cho các tu lệnh chiến trường giữ vững trận tuyến, tạo thời 
cơ phản công địch, bất cứ tình huống nào cũng không được 
Hao núng. ` 

Khoảng 14 giờ 30 phút trung tướng Okamura tư lệnh 
đạo quân chinh chiến tại Trung Quốc gửi điện về tổng 
hành dinh Tokyo, bày tò ý kiến: "Đá? nước và thể chế 
đang trong tình huống nghiêm trọng. Việc Liên Xô tham 
chiến càng làm tình hình xấu thêm. Tuy nhiên trên lãnh 
thổ Nhật Bản còn 7 triệu quân, tại Trung Quốc tôi cũng 
nắm trong tay gần 1 triệu quân, tỉnh thân chiến đấu cao, 
sẵn sàng giáng cho quân dich đòn quyết định. Hiện Hay, 
lực quân là lực lượng chủ yếu của đế quốc ta. Chúng tôi 
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lin tuong sâu sắc răng, mặc dù cuộc tiến công cửa quán 


dich đang tạm thời thu được thắng lợi và trong lòng đất . 
nước dang gặp nhiêu khó khăn, nhưng toàn quân dën sẵn ` 


sàng hy sinh trong chiến đấu và quyết giành thắng lợi vào 
mùa thu này. Vận mệnh của Đại Nhật Bản được quyết 
định trên chiến trường Mãn Châu. Là những chiến bình 
trung thành với đất nước và ngôi vua Chúng tôi mong mỏi 
tổng hành dinh có quyết định cứng rắn". 

Khoảng 20 giờ, Thống chế Bá tước Terauchi. tư lệnh 
đạo quân phương Nam cũng từ Đà Lạt gửi điện về tổng 
hành dinh Tokyo, tỏ ý quyết tâm sån sàng chiến đấu đến 
cùng, khẳng định "từng sĩ quan, từng người lính đều sẵn 
sàng xả thân vì ngôi vua và vì tổ quốc, chúng tôi nghĩ rằng 
một trăm triệu dân Nhật Bản cũng đều quyết tâm chiến đấu 
đến người cuối cùng." 

Nhà sử học Nhật Bản Hattori dựa vào các tài liệu lưu 
trữ, nhận xét: "Tết cả những bức điện của các tu lệnh 
chiến trường gửi về tổng hành dinh đêu có nội dung tương 
tự. Vào thời điểm này, có tới 3 triệu 600 ngàn bình sĩ Nhật 
Bản dang đóng tại nước ngoài. Nếu chấp nhận Tuyên cáo 
Potsdam, có nghĩa là toàn bộ số quân này sẽ phải nộp vũ 
khí, chịu bị bắt làm tì binh. Vì vậy mọi người đêu chọn 
con đường quyết chiến và kiến nghị nên chiến đấu tới 
cùng". 

Trong khi những bức điện từ các mặt trận tới tấp gửi 
về Tokyo bày tỏ ý chí sắn sàng chiến đấu bảo VỆ ngôi vua 
và thể chế thì Nhật hoàng Hirohito cũng họp bàn rất lâu 
với Thủ tướng Suzuki. Vừa nghe Thủ tướng tâu trình, Nhà 
vua vừa đọc đi đọc lại mẩu tin đài Cựu Kim Som vừa phát 
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thanh được nhân viên điện đài ghi lại trên giấy, trầm ngâm 
suy nghĩ rồi phán bảo: 

- Đây mới chỉ là bản tin của đài phát thanh Mỹ. Cứ 
bình tâm, chờ công hàm trả lời chính thức của Tứ cường. 

Bộ Ngoại giao Nhật Bản lại hối hả điện cho đại sứ 
Nhật Bản ở Bernes Thuy Sĩ, Stockholm Thụy Điển, nhờ 
hai chính phủ Thụy Sĩ và Thụy Điển đề nghị Mỹ, Anh, 
Trung Hoa dân quốc và Liên bang Xô viết gửi cho Nhật 
Bản thông điệp trên giấy, trả lời cụ thể những yêu cầu của 
Nhật Bản. SEIR 

Sau đó, Thủ tướng Suzuki trở lại phòng họp, truyền 
đạt lời phán bảo của Thiên hoàng. Bộ trưởng Chiến tranh 
Anami càu nhàu: 

- Chờ thông điệp trả lời chính thức ghi trên văn bản 

cũng đến thế thôi. Thà rằng cứ lến tiếng bác bỏ và khẳng 
định quyết tâm chiến đấu cho tới thắng lợi cuối cùng lại 
thể hiện rõ khí phách oai danh Đại Nhật Bản! 
— Tổng tham mưu trưởng quân đội và tham mưu trưởng 
hải quân nhiệt liệt tán thành ý kiến của Bộ trưởng Chiến 
tranh. Cả ba người cùng kéo nhau đi gặp bá tước 
Hiranuma, chủ tịch Viện cơ mật, nhờ Bá tước thỉnh cầu 
Thiên hoàng bác bỏ yêu sách của Tứ cường để tập trung 
chỉ đạo cuộc kháng chiến một mất một còn. 

Vua Hirohito không thay đổi ý kiến. 

Đến 20 giờ, đại tướng Bộ trưởng Chiến tranh Anami 
lại vận động hoàng thân Makasa đề nghị vua ban chiếu chỉ 
ra lệnh tổng động viên, chuẩn bị quyết chiến trong trận 
cuối cùng, hơn là thụ động ngồi chờ văn bản trả lời chính 
thức mà nội dung có lẽ cũng chẳng khác gì bản tin đã phát 
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trên đài Cựu Kim Sơn. Hơn nữa. việc ban hành lệnh tổng 

động viên còn có tác dụng uy hiếp tỉnh thần kẻ địch đang 

chủ quan ngạo mạn. | 

Vua không trả lời, lặng lē quay vào nội cung nằm 
nghi. 

Ngày 13-8-1945 

Ge 2 giò 15 phút, đại sứ Nhật Bản ở Thuy Sĩ điên về cho 
biết, Mỹ, Anh Liên Xô đang trao đổi ý kiến, khoảng 7 giờ 

SC có văn bản chính thức. 

Khoảng gần 9 giờ, từ các sứ quán Nhật Bản ở Thụy Sĩ, 
Thụy Điền lần lượt điện về toàn văn nội dung công hàm trả 
lời chính thức của Tứ cường, do Mỹ đại diện truyền dat. 
Vân như bản Tuyên cáo Potsdam, nghĩa là Nhât Bản phải 
đầu hàng vô điều kiện. Nếu có một điểm nào đó được coi 
là “mới”, thì đó là chính quyên Nhật Bản phải chính thức 
tuyên bố "xin hàng ngay lập tức”. Sau khi đã đầu hàng vô 
điều kiện, lúc đó còn muốn kêu nài điều gì, phía Đồng 
minh sẽ xem xét sau. 

Thủ tướng Suzuki chết lặng người, chua chát nói: 

- Cái gì phải đến, đã đến rồi! 

Trên chiến trường Mãn Châu, đợt phản công qui mô 
lớn của đạo quân Quan Đông theo phương án chỉ đao của 
tông hành dinh, chưa kịp phát động đã bị đập nát ngay 
trong khi đang chuẩn bị. Hồng quân đã tiến sâu vào nôi 
địa Mãn Châu tối 400 kilômét, đang thật sự uy hiếp kinh 
do Phung Thiên và thành phố Trường Xuân, nơi đặt dai 
bản doanh của trung tướng Yamada, tư lệnh trưởng đạo 
quân Quan Đông. Tuy nhiên quân đội Xô viết cũng vấp 
phải sức kháng cự rất quyết liệt của Nhật Bản, nhất là của 
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các nhóm "quyết tử quân”. Trên đường tiến công về Mục 
Đa Hán đoàn xe tăng Liên Xô đã bị 200 "quyết tử quân" 
Nhật Bản, núp kín ven đường trên chặng đường dài, bất 
ngờ lao vào các xe tăng và xe bọc thép, dùng mìn nổ phá 
huỷ xe và cùng tan xác theo. Cây cầu bê tông gần Mục 
Đa Hán do 15 “quyết tử quân" trấn giữ khi cảm thấy 
không đương đầu nổi với lực lượng tiến công đã dùng mìn 
đánh sập cầu. Trên khắp các hướng tiến về Phụng Thiên, 
Trường Xuân, Tè Tè Cáp Nhĩ... các đoàn xe tăng của Liên 
Xô đều bị phi công quyết tử trong đội máy bay Thần 
Phong (Kamikaze) lái máy bay chứa đầy thuốc nổ lao 
xuống cản đường tiến. Tuy nhiên, mọi hành động tuyệt 
vọng đó đều không cản được bước tiến của các đoàn quân 
Xô viết. i D 

Trong khi đó tại Tokyo lại diễh ra cuộc tranh cãi giữa 
hai phe chủ hòa và chủ chiến. 10 giờ sáng, Thủ tướng 
Suzuki được sự uỷ nhiệm của Nhật hoàng lại triệu tập cuộc 
họp của Hội đồng tối cao chỉ đạo chiến tranh lấy ý kiến 
biểu quyết nên chấp nhận hay bác bỏ Tuyên cáo Potsdam. 
Tỷ số vẫn cân bảng; ba người biểu quyết xin hàng, ba 
người biểu quyết chiến đấu tới cùng. 

Theo chỉ thị của Nhật hoàng, Thủ tướng Suzuki mở 
rộng cuộc họp, triệu tập toàn thể nội các, tức hội đồng các 
bộ trưởng, trưng cầu ý kiến các vị thượng thư đại thần. Vì 
đây là vấn đề cực kỳ quan trọng và cấp thiết, phải nhanh 
chóng công khai tuyên bố "xin hàng vô điều kiện" chứ 
không phải chuyện "cầu hòa” như trước, nên Nhà vua thấy 
cần nghe thêm ý kiến quần thần, đồng thời bản thân Đức 
vua cũng suy nghĩ kỹ. 
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14 giờ, cuộc họp được tiến hành trong hâm vì có báo 


động máy bay. Máy bay Mỹ lại bay tới, thả truyền đơn kêu 


gọi đầu hàng và đe dọa sẽ ném quả bom nguyên tử thứ ba, 
mặc dù lúc này Mỹ không còn trái bom nguyên tử nào nữa. 
Suốt buổi chiều, cuộc họp vẫn không đạt được ý kiến 
nhất trí như Nhà vua đã chỉ thị. Trong số 14 vị đại thân, kể 
cả quan chưởng lý nội các đã có 9 vị thấy rõ không còn 
con đường nào khác là phải hạ vũ khí nhưng vẫn dè đặt 
không muốn công khai tuyên bố "xin hàng vô điều kiện”. 
Trong khi đó, phe "quyết chiến" chỉ có 5 vị đại thân. 


_nhưng toàn là những nhân vật đầy uy lực, nắm giữ binh 


quyền trong tay. 

19 giờ, cuộc họp kết thúc. Trên các đường phố Tokyo 
xuất hiện một đoàn xe nhà binh phóng đi rải các "tờ rơi" 
kêu gọi quân lính và thường dân "chuẩn bị sẵn sàng, kiên 
quyết tiêu diệt mọi kẻ thù xâm lược nếu chúng liều lĩnh 
xâm phạm lãnh thổ thiêng liêng của tổ quốc Đại Nhật Bản, 
uy hiếp vị trí tối cao của Thiên hoàng". Lời kêu Sot không 
ký tên, nhưng nhiều người cho rằng, đây chính là sáng 
kiến của Bộ trưởng Chiến tranh Anami. 

21 giờ, một nhóm:sĩ quan thuộc quân khu thủ đô 
Tokyo và đội Ngự lâm quân, tức đội Cận vệ canh gác cung 
vua, kéo lên gặp đại tướng Bộ trưởng Chiến tranh Anami 
trình bày một phương án gần như là một cuộc đảo chính 
quân sự, nhằm lật đổ, loại trừ "những phần tử hèn nhát" 
trong nội các, bảo vệ ngôi vua, giữ vững thanh danh cho đế 
chế Đại Nhật Bản. Kế hoạch đảo chính gồm 4 điểm: 

l- Nêu cao khẩu hiệu "bảo vệ ngôi vua, củng cố thể 
chế”, vây bát Thủ tướng Suzuki, Bộ trưởng Hải quân 
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Yonal, hầu tước Kido (là quan Chưởng ấn, bí thư riêng của 
Vua) ba người này được coi là "những tên thầy d hèn 
nhát và nguy hiểm" đang mê hoặc xúi giục Nhà vua đầu 
hàng. 

2 - Ra tuyên bố "không chấp nhận đầu hàng vô điều 
kiện" mà chỉ thương lượng ngừng bắn trên cơ sở giữ vẹn 
ngôi vua và thể chế. 

3 - Để đạt mục đích hành động, đề nghị Bộ trưởng 
Anami thương thuyết với các vị đứng đầu Bộ tham mưu, 
Bộ tư lệnh quân khu Đông Tokyo và Bộ tư lệnh ngự lâm 
quân nhằm đạt được sự nhất trí. -- - : 

4 - Sử dụng lực lượng quân khu Đông Tokyo và đội 
ngự lâm quân làm lực lượng tiến hành bạo động. 

Anami hứa, sáng sớm hôm sau sẽ trực tiếp gặp tổng 
tham mưu trưởng Umezu thảo luận, sau đó sẽ cùng Umezu 
gặp tư lệnh quân khu Đông và tư lệnh đội Ngự lâm quân. 

24 giờ, đài Cựu Kim Sơn trong buổi phát tin cuối cùng 
bằng tiếng Nhật Bản lại thúc giục "những người có trách 
nhiệm của Nhật Bản nên sớm tuyên bố đầu hàng, càng 
nhanh chóng càng đỡ thiệt hại ”. 

Ngày 14-8-1945 

2 giờ sáng, đô đốc Onhishi, tư lệnh lực lượng không 
quân thuộc hải quân đến tư dinh gặp Bá tước Thủ tướng 
Suzuki, nhờ Thủ tướng tâu trình Vua một diệu kế "biến 
nguy thành an, chuyên bại thành thắng". Theo Onhishi, 
hiện nay đã có 2000 phi công “quyết tử” săn sàng đợi lệnh 
Thiên hoàng. Cứ tính thật rộng rãi, ba phi công quyết tử lái 
ba máy bay bổ nhào đâm xuống một tàu chiến Mỹ thì đội 
Thân Phong gồm 2000 phi công quyết tử này thừa sức tiêu 
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diệt toàn bộ hạm đội Mỹ đang tập trung tại vùng biển Nhật 
Bản. Mỹ không còn lực lượng bắn phá và đổ bộ nữa. Ham 
đội Mỹ bị tiêu diệt có nghĩa là thanh toán dược một mũi 
tiến công và càng làm nức lòng đạo quân chủ lực Quan 
Đông tiến hành phản công. Hạm đội Mỹ bị loại khỏi vòng 
chiến, Nhật Bản càng có thêm điều kiện tập trung sức lực 
đánh bại Nga Xô. 

Thủ tướng Suzuki không đồng tình nhưng vân cứ phải 

dän Onhishi vào bái yết vua. Chờ cho trời sáng rõ cả hai 
người cùng vào bệ kiến. Vua Hirohito lặng lẽ nghe đô đốc 
Onhishi trình bày "diệu kế", vẻ xúc động lộ rõ trước tinh 
thân quả cảm hi sinh của các tướng lĩnh trung thành, tận 
tụy, nhưng lắc đầu, nghẹn ngào nói: 

- Không được đâu. Tổn thất quá nhiều rồi! 

Vua chỉ thị cho Thủ tướng triệu tập toàn thể hội đồng 
tối cao chỉ đạo chiến tranh rồi dẫn tất cả các thành viên lên 
yết kiến Vua. 

Lúc này đã 10 giờ sáng. Hoàng thân Konoye, cựu thủ 
tướng, đang nghỉ tại thái ấp Ozawara cũng tới Tokyo xin 
vào bái yết Thiên hoàng. Cựu Bộ trưởng Ngoại giao 
Shigemitsu cũng từ Niko bên Tokyo xin được vào tâu trình 
Thiên hoàng trình bày ý kiến cứu nguy dân tộc, bảo VỆ 
ngôi vua. 

Lại báo động máy bay. Đức vua và các quần thần 
cùng ngồi họp trong hầm trú ẩn tại hậu cung. Bộ trưởng 
Chiến tranh Anami xin được nói trước. Theo Anami; tại 
chính quốc vẫn còn 2 triệu quân trong lực lượng chính quy 
chủ lực, chưa tính đến lực: lượng cảnh vệ tại các địa 
phương và hàng chục triệu thanh niên tổng động viên. Lực 
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lượng không quân còn gần 8.000 máy bay kể cả phi đoàn 
Thân Phong quyết tử. Vùng núi Nagamo phía Tây Bác 
Tokyo đã được chuẩn bị làm căn cứ kháng chiến, cung vua 
đặt trong hâm sâu dưới đền thờ Sanada, trụ sở tổng hành 
dinh đặt trong ruột núi gân Hanishima. Cúi xin Thiên 
hoàng vững tâm kháng chiến. - 

Tổng tham mưu trưởng Umezu tiếp lời: 

- Tâu trình bệ hạ, kẻ địch ngạo mạn đang đẩy ta vào 
bước đường cùng, không chịu để cho ta thương lượng, đàm 
phán, mưu tìm hòa bình theo,lẽ phải. Vậy chỉ còn một 
cách duy nhất là quyết chiến đấu tới cùng. 

Tham mưu trưởng hải quân Toeda nói thêm: 

- Nếu bệ hạ ban chiếu chỉ, hạ lệnh quyết chiến tới 
cùng, còn có thể huy động thêm hơn hai chục triệu thanh 
niên trai tráng. 

Bầu không khí im lặng nặng nề É kếp đài. Những người 
muốn chấp nhận bản Tuyên cáo Potsdam không dám lên 
tiếng trước khí thế hãng say cuồng nhiệt của phe chủ 
chiến. 

Chợt Thủ tướng Suzuki đứng dậy, loạng choạng tiến 
mấy bước về phía vua Hirrohito đang ngồi riêng biệt một 
mình tại cuối gian hầm sâu, phía đầu bàn họp. Bá tước 
Suzuki cúi gập người cung kính làm lễ “triều bái” rồi nói: 

- Tâu trình bệ hạ! Trải qua suốt ba triều đại liên tục? 
lão thân này đều một lòng một dạ, cúc cung tận tụy phục 
vụ triều đình. Nay tổ quốc lâm nguy, lão thần tài hèn trí 





°? Tức các triều đại Meiji (Minh Trị), Taisho (Đại Chính) và 
Showa (Chiêu Hòa). 
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mọn, nghĩ nát óc không còn cách gì phò vua cứu nước, lấy 
làm hô thẹn vô cùng. Cúi xin bệ hạ đoái thương, cho phép 
hạ thân từ chức, rút khỏi trọng trách quá nặng nề, không 
sao đảm đương nổi. 

Nói xong, lão bá tước Thủ tướng Suzuki phủ phục trên 
mặt đất, hai bàn tay ôm lấy chân Hoàng đế Hirohito. Nhà 
vua vôi giơ tay đỡ vị đại thần cao tuổi đứng dây. 

Đối với lão tướng Suzuki, vua Hirohito vẫn nể trọng. 
Ngày 5 tháng 4 năm 1945, lúc này Hitler chưa bị đánh bại 
nhưng đang đứng trước nguy cơ sụp đổ, chính phủ Liên Xô 
tuyên bố hủy bỏ Hiệp ước trung lập ký kết với Nhật Bản từ 
năm 1941, toàn thể nội các Koisho của Nhật Bản sụp đổ. 
Lúc đó, bá tước Suzuki đã 77 tuổi, đang nghỉ hưu tại thái 
ấp. Vua Hirohito đã cử hầu tước Kido tới triệu bá tước đại 
đô đốc Suzuki, từng là một hạm trưởng gan góc, mưu trí, 
chiến thắng hạm đội Nga hoàng trong chiến tranh Nga- 
Nhật 1904-1905, vào triểu giữ chức thủ tướng. Vua 
Hirohito định ninh tin tưởng, bá tước - đại đô đốc - Thủ 
tướng Suzuki sẽ phò vua giúp nước tới thắng lợi vẻ vang, 
Nào ngờ, đúng 133 ngày sau, người hùng" Suzuki lại trở 
thành một kẻ bạc nhược muốn rũ bỏ trách nhiệm trong cơn 
nguy biến, bỏ mặc Thiên hoàng tự quyết định vận mệnh 
nhà nước Phù Tang. 

Nhà vua ngao -ngán đứng lên, cất giọng run run, 
nghẹn ngào nói: 

- Cuộc chiến kéo dài đã ba năm tám tháng rồi. Thế 
địch ngày càng mạnh, ta càng tiếp tục, càng thêm tổn hại 
sinh linh... Trãm đã nghĩ kỹ suốt đêm... ta đành chịu khuất 
phục thôi! 
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Nói chưa hết câu, Vua đã òa lên khóc nức nở như một 
đứa trẻ. Cả gian hầm vang lên những tiếng khóc tiếp theo. 
Riêng đại tướng lục quân Anami vẫn đứng im như tượng 
gô, chết lặng người. Thế là vua Hirohito đã quyết định đầu 
hàng. Anami nhất định không tránh khỏi bị liệt vào loại 
"tôi phạm chiến tranh" ngoan cố. 

Sau khi qua cơn xúc động, Vua hạ lệnh tìm một người 
văn hay chữ tốt viết giúp Vua bản tuyên bố chấp nhận 
Tuyên cáo Potsdam, Vua sẽ đích thân đọc trên Đài phát 
thanh Tokyo trước toàn dân và nhân dân thế giới. Chưởng 
lý nội các Sakomitzu tiến cử một người bạn thân tín là nhà 
báo Kihara, có kiểu hành văn vừa lâm ly thống thiết lại vừa 
hùng tráng lâm liệt, chuyên viết xã luận cho mấy tờ báo 
lớn ở kinh đô. Vua đồng ý. r 

Nhà báo Kihara kiến nghi, không nên dùng cum từ 
"tuyên bố xin hàng" như đài Cựu Kim Sơn của Mỹ gợi ý, 
mà chỉ nói "chấp nhận bản Tuyên cáo Potsdam là đủ tỏ rõ 
ý định đầu hàng vô điều kiện rồi". Quan chưởng lý gật 
đầu, khen là cao kiến. 

Bản tuyên bố viết xong, được đệ trình Thủ tướng 
Suzuki lúc này vân còn nán lại làm việc, vì vua chưa tìm 
được người thay thế. Suzuki xem xong, lại chuyển cho thư 
ký đọc trước toàn thể nội các gồm đông đủ mười bốn vị đại 
thân. Không ai thêm bớt một chữ, kể cả Bộ trưởng Chiến 
tranh Anami. Thật ra, trong lòng mọi người lúc này đều 
“rối như tơ vò”, người nào cũng đang lo cho số phận riêng, 
không ai chú trọng lắng nghe bản dự thảo. Vả lại, đằng 
nào vua Hirohito cũng đã quyết định đầu hàng rồi, dùng 
lời lẽ gì đi nữa cũng không ngoài nội dung bại trận! 
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Sau khi vua Hirohito phê chuẩn, Bộ Ngoại giao Nhật 
Bän liền nhờ đại biện lâm thời Thụy Sĩ tại Tokyo báo tin vê 
nước, nhờ chính phủ Thụy Sĩ thông báo cho Tứ cường biết, 
vua Hirohito. “hoàn. toàn chấp nhận bản Tuyên cáo 
Potsdam ›và sẽ chính thức tuyên bố trên đài phát thanh 
Tokyo vào đúng 12 giờ trưa ngày I5 tháng 8 năm 1945 
theo múi giờ chính thức của Nhật Bản”. | 
d 20 giờ. Đài phát thanh Tokyo được lệnh tới ghi âm. 
Hồi đó, chưa có băng từ và máy ghi hiện đại như ngày nay. 
Quan nội giám phải cho cấp tốc dựng một phòng kín bằng 
8Ô, đặt các thiết bị ghi âm ngay trong khuôn viên Hoàng 
cung. Tiếng nói của Vua Hirohito được ghi trên hai đĩa 
nhựa, một đĩa trao cho thiếu tướng Tokugawa võ quan tùy 
tùng hầu cận Đức vua, một đĩa trao cho Arakawa giám đốc 
Đài phát thanh Tokyo để chuẩn bị cho phát trên đài vào 
đúng giữa trưa ngày mai, 15 tháng 8, và sau khi phát xong 
sẽ đưa về Viện bảo tàng lịch sử. 

Trong. khi tại. Hoàng cung đang bận rộn chuẩn bị 
ghi tiếng nói của vua Hirohito thì đại tướng Bộ trưởng 
Chiến tranh Anami, liền sau khi kết thúc phiên họp hội 
đồng chính phủ, hối hả tìm säp Tổng tham mưu trưởng 
Umezu và tham mưu trưởng hải quân Toeda nhằm xúc 
tiến công việc bạo loạn. Đô đốc Toeda vân sốt sắng, 
nhưng tướng Umezu tới giờ phút cuối lại thay đổi ý 
kiến: 

ân Muộn rồi. Thiên hoàng đã phê chuẩn bản Tuyên bố 
chấm dứt chiến tranh, không cưỡng lại được nữa. Nếu ta 
khởi sự, tức là trái ý Vua, mà cũng chính là trái mệnh Trời, 
cuộc chính biến sẽ không thành công đâu. : 
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Nhưng nhóm sĩ quan bạo nghịch vẫn quyết tâm hành 
động. Trung tá Shinsaki và thiếu tá Hatanaka trong Cục 
Tác chiến thuộc Bộ Chiến tranh từ chập tối đã tiếp xúc với 
thiếu tá Ishihara và thiếu tá Koga thuộc sư đoàn cận vệ số 
1, âm mưu khởi sự. Khoảng hơn 23 giờ, nhóm sĩ quan tới 
gập thiếu tướng sư đoàn trưởng Takeshi. Trước đó tướng 
Takeshi vẫn đứng trong phe “quyết chiến” nhưng chỉ cách 
đây ít phút đã thay đổi ý kiến, khuyên nhóm sĩ quan trẻ 
tuổi không nên gây bạo loạn, vì'như vậy là chống lại Thiên 
hoàng. ii 

Thiếu tá Hatanaka đáp lời: 

- Thưa tướng quân! Đó là Hoàng thượng bị lũ gian 
thân mê hoặc. Vå lại lời tuyên bố của đức Kim Thượng 
hiện nay vân chưa được phát đi trêñ đài. Tướng quân nên 
đi theo chúng tôi, kéo vào nội cung, gây sức ép thỉnh cầu 
Hoàng thượng thay bản Tuyên bố bàng lệnh tổng động 
viên quyết chiến. 

Thiếu tướng Takeshi quát to: 

- Hoàng thượng đã quyết, ý Vua là ý Trời, không được 
thay đổi. Giải tán ngay lập tức! 

Đại úy Uehara đứng phía sau thiếu tá Hatanaka liền 
tuốt kiếm ra khỏi vỏ, tiến.lên phía trước: Cùng trong .lúc 
đó, thiếu tá Shiraishi đứng gần thiếu tướng Takeshi cũng 
nhoài người lấy thân mình che chở cho sư đoàn trưởng, 
liên bị đại úy Uehara chém sả'vai. Khẩu súng ngắn của 
Shiraishi văng lên phía trước. Thiếu tá Hatanaka chộp luôn 
khẩu súng, bắn thẳng vào thiếu tướng sử đoàn trưởng 
Takeshi. Lúc này đã bước sang ngày 15. 
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Ngày 15-8-1945 

Lúc này là O giờ 25 phút. Nhóm sĩ quan bạo động đã 
căt qy mọi đường dây điện thoai từ cung cấm với bên 
ngoài hoàng thành. Nhưng từ nội cung vân còn một tuyến 
điện thoại ngầm nối với sở hiến binh mà quân bạo loạn 
không biết. Nghe tiếng súng nổ và tiếng la hét bên ngoài 
quan thái giám vội vã đánh thức vua Hirohito dậy, báo Gi 
có biến động. Vua truyền cho thiếu tướng cận vệ 
Hasanuma đang túc trực trong cung cấm liên lac với hiến 
binh huy động cảnh sát vũ trang tới cung vua đẹp loạn 
Trung đoàn bộ binh số 2 cũng được lênh tới Ứng cứu Đồn 
thời, đích thân tướng Hasanuma cũng đem theo lệnh wë 
thuyết phục nhóm bạo động giải tán. : 

Cuộc chính biến nhanh chóng bị đập tát. Tất cả bốn sĩ 
quan cầm đầu là trung tá Shinsaki, thiếu tá Hatanaka thiếu 
tá Koga, thiếu tá Ishihara đều tự sát, hai người mổ bụng 
= gan ngay trước cổng hoàng thành, hai người rút súng 
ngăn tự băn vào đầu trên đường quay trở về nhà. 

Từ lúc nửa đêm 14 rạng sáng 15 tháng 8, đại tướng 
Anami Bộ trưởng Chiến tranh vẫn chưa đi ngủ, chăm chú 
e dõi tình hình, vừa uống nước trà vừa nói chuyện với 
da em rê là đại tá Takeshita tới thăm. Khi được tin vụ 
e ennen bi dập tất, Anami vut như người điên, nói với 

Na Thế là ta cũng dính líu vào mưu đồ phản nghịch 
chống lại Vua, trái mệnh Trời! tôi 
bg Anami vôi vàng viết một bức thư, gọi là “dâng biểu ta 
lội rôi mặc vào người chiếc áo lụa trắng do chính Hoàng 
dê Hirohito ban cho hồi còn làm sĩ quan cận vệ tức trực 
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trong cung cấm. Sau đó, Anami ngồi xếp chân vòng tròn 
trên đệm. ngoảnh về phía hoàng cung, cúi đầu lây tạ ơn 
vua rồi dùng đoản kiếm mổ bụng tự sát trước sự chứng 
kiến của đại tá Takeshita. 

Vào khoảng gần 8 giờ sáng, cuộc chính biến hoàn 
toàn bị dẹp tan. Những phần tử bạo nghịch mới chỉ kịp 
đốt cháy dinh thự của cựu Thủ tướng Suzuki, chưa kip 
động tới người, và cũng chưa dám xông vào cung cấm. 
Các báo chí phát hành buổi sớm chưa kịp loan tin về 
cuộc bạo loạn bất thành, mà chỉ:¡n chữ đậm trên trang 
nhất, báo tin đúng 12 giờ sẽ có buổi phát thanh đặc biệt 
quan trọng. Đài Tokyo trong buổi phát tin đầu tiên cũng 
đã loan báo tin này. Báo, đài chỉ báo tin vắn tắt, nhưng 
nhiều người đã ri tai nhau: đích thân Hoàng đế Hirohito 
sẽ phán bảo một điều gì đó. — Ý 

Các loa phóng thanh được bố trí tại các công viên và 
ngã tư đường phố. Trường học được nghỉ từ buổi sáng. 
Nhiều gia đình bày sẵn ảnh vua Hirohito trên ban thờ, mặc _ 
quân áo đại lễ, chuẩn bị đón buổi phát thanh đặc biệt. 
Trong sứ quán Liên Xô tại Tokyo, mọi người chăm chú 
lắng nghe. 

Đúng 12 giờ ngày 15 tháng 8 năm 1945 theo múi giờ 
Tokyo từ các loa phóng thanh vang lên nhạc hiệu, quốc 
thiều, lời trân trọng giới thiệu của phát thanh viên và sau 
đó là tiếng nói của vua Hirohito. Nhưng mọi người chỉ 
thấy vang lên những câu ngập ngừng, đứt quãng, giọng nói 
lại bị méo mó vì ghi âm không chuẩn xác, có nhiều tạp 

âm, nội dung bản Tuyên bố lại viết theo một kiểu hành văn 
kiểu cách. Nhưng dù sao, qua những lời ri tai, truyền 
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miệng, nhiều người cũng đã biết rõ, nước Nhật Bản đã bại 
trận, chính Đức vua tuyên bố xin hàng để tránh cho nhân 
dân thêm nhiều tôn thất. 

Khoảng 15 giờ, một quan chức thuộc Bộ Ngoại giao 
Nhật Bản tới Đại sứ quán Liên Xô thăm hỏi vồn vã: “Thức 
ăn, nước uống có đầy đủ không, có cần cung cấp nhu cầu 
ai không?". Chế độ canh gác, giam lỏng, bao vây lập tức 
được bãi bỏ, các đường dây điện thoại được nốt lại, các 
phương tiện phát tin, thu tin được tháo gõ niêm phong, tiếp 
tục được hoạt động như cũ. Qua lời dò hỏi. tham tán Liên 
Xô Ivanov được biết, ngay sau khi vua Hirohito tuyên bố 
trên đài phát thanh chấp nhận bản Tuyên cáo Potsdam, một 
loạt tướng lĩnh và đô đốc đã tự sát. Tiếp đó, ngày nào trên 
thảm cỏ trước hoàng cung cũng có người đến xếp chân 
vòng tròn mổ bụng tự tử. 

Trong giới quân phiệt nhiều người hiểu rõ số phận đã 
định đoạt, không tài nào thoát khỏi bi trừng trị vì các tội ác 
chiến tranh đã gây ra, nhưng cũng vân còn có những kẻ 
cay cú mổ bụng tự sát vì quá uất ức, không được tiếp tục 
cuộc chiến: Bên cạnh đó, vẫn tồn tại khá nhiều phần tử cực 
kỳ ngoan cố ôm ảo vọng tiếp tục chiến đấu tới cùng. 

Khoảng xế chiều, trên vùng trời Tokyo có tiếng máy 
bay nhưng không nghe thấy còi báo động. Mọi người vẫn 
nháo nhác chạy ra hầm trú ẩn. Chợt: từ trên trời rơi xuống 
những mảnh giấy in vấn tắt vài hàng cht: “Bán tuyên bố 
trên dài phát thanh trưa nay, 15 tháng 8 năm 1945 là giả 
mạo. Hãy giữ vững ý chí, tiếp tục chiến đấu đến cùng. Ký 
tên: Iư lệnh trưởng lực lượng không quán hạm đội Hoàng 
gia Yokosuka”. 
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Khắp nơi lại loan truyền tin đồn: Buổi phát thanh trưa 
nay là do lão già Suzuki hiện vẫn còn bám giữ chức thủ 
tướng bày trò bịa đặt. Thực tế, vua Hirohito đã rút vào 
vùng núi, lập căn cứ kháng chiến. Tiếng nói trên đài phát 
thanh không phải là giọng nói của vua Hirohito. Hoàng đế 
Đại Nhật Bản chưa bao giờ nói bằng một giọng kém sinh 
khí, thêu thào như ông lão tám mươi như vậy (lúc này vua 
Hirohito mới bốn mươi tư tuổi). 

Lập tức, căn cứ không quân Kaya tổ chức ngay một 
đội phi công quyết tử do đích'thân phó đô đốc Ugadi dẫn 
đầu lái máy bay Thần Phong đi đánh đắm tàu chiến Mỹ 
đang cắm neo trong vùng biển Okinawa. Có hai mươi 
người xung phong tình nguyện. Mười một người được 
chọn cùng bay theo sư đoàn trưởng phó đô đốc Ugadi. Đội 
máy bay Thân Phong chia làm bốn tốp, mỗi tốp ba phi 
công, dân đầu là phó đô đốc tư lệnh trưởng sư đoàn 5 
không quân Nhật Bản, vun vút lao xuống hạm đội Mỹ tập 
trung tại vịnh Nakasuka. Không một ai trở về:căn cứ. 
Riêng trung uý Haneko do lái máy bay bổ nhào đâm chệch 
hướng, rơi xuống biển, được Mỹ vớt lên, thoát khỏi cảnh 
tan xác. Haneko khai, Nhật Bản đang tổ chức gần một 
ngàn phi công lái máy bay tự sát, quyết chiến đấu đến 
cùng. Haneko cũng khăng khăng cãi, người nói trên đài 
phát thanh Tokyo trưa ngày 15 tháng 8 không phải là vua 
Hirohito mà chỉ là kẻ hèn nhát giả mạo. 

24 giờ. Bản tin cuối cùng bằng tiếng Nhật Bản phát đi 
từ đài San Francisco ở Mỹ, một lần nữa nhắc lái tin “đích 
thân vua Hirohito đã chính thức tuyên bố đầu hàng vô điều 
kiện”. Trong phần bình luận, đài San Francisco “nhiệt liệt 
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hoan nghênh lời tuyên bố muộn màn nhưng vẫn kịp thời 
của vua Hirohito” rồi báo tin: “Đại diện lực lượng Đồng 
minh sẽ khẩn trương tiếp xúc với phía Nhật Bản để chuẩn 
bị tiến hành lê tiếp nhận đầu hàng, mong được phía Nhật 
Bản hợp tác”. 

Trong khi đó, chiến sự vẫn diễn ra rất ác liệt trên 
chiến trường Mãn Châu. Những sĩ quan cấp cao bị quân 
đội Xô viết bắt được, khai rằng đạo quân Quan Đông vẫn 
chưa nhận được lệnh ha vũ khí. 

Ngày 16-8-1945 

Các báo lớn xuất bản buổi sớm ở Tokyo đều đăng 
toàn văn bài nói của vua Hirohito qua đài phát thanh hôm 
trước với đầu đề in đậm. Tờ Yomiuri Hochi nhấn mạnh: 
“Đất nước của Thiên hoàng là vô địch. Nhà vua lệnh cho 
toàn dân tập trang nỗ lực xây dựng lại nước nhà”. Các báo 
cũng loan tin về việc Mỹ ném bom nguyên tử xuống 
Hiroshima và Nagasaki. Đây là lần đầu tiên, người dân 
bình thường ở Nhật Bản được biết đến hai quả bom đã ném 
xuống Hiroshima và Nagasaki từ ngày 6 và 8 tháng 8 là 
“bom nguyên tử”. Tin chiến sự vẫn đang diễn ra ở Mãn 
Châu, Triều Tiên không báo nào nhắc đến 

10 giờ. Vua Hirohio cử Hoàng thân Higashikuni 
đứng ra lập chính phủ mới. Cho tới lúc này, toàn thể nội 
các Suzuki mới thật sự rút khỏi sân khấu chính trị. 

12 giờ. Đài phát thanh Mamila từ Philippin loan báo: 
Đại tướng Mỹ Douglas Mac Arthur, đại diện các lực lượng 
Đồng minh tiếp nhận sự đầu hàng của Nhật Bản, hiện đặt 
đại bản doanh tại Manila yêu cầu phía Nhật Bản trực tiếp 
thảo luận với Mỹ về vấn đề ngừng bắn càng nhanh càng 
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tốt. Nhận được tin này, đề nghị trả lời ngay qua đài phát 
thanh Tokyo. 

Suốt ngày 16 tháng 8, đài Manila nhiều lần phát đi 
bản tin trên nhưng vån không nhận được tín hiệu trả lời. 
Quân đội Mỹ đổ bộ lên mấy hòn đảo còn bị Nhật Bản 
chiếm giữ trong quần đảo Philippin đều bị Nhật Bản phản 
kích, thiệt hại nặng. Mac Arthur vội hạ lệnh cho các đơn 
vị: “Giữ nguyên vị trí, đình chỉ tiến công, chờ Nhật Bản tới 
đàm phán ngừng bắn”. 

Một bản sao mệnh lệnh này được gửi tới Bộ tư lệnh 
quân đội Xô viết trên chiến trường Mãn Châu, kèm theo 
ghi chú: “để thi hành” và lập tức nhận được điện trả lời: 
“Quân đội Xô viết chưa bao giờ và cũng không bao giờ 
đặt dưới sự chỉ huy của Mỹ”. Phía Mỹ nhã nhặn xin lỗi 
và thanh minh, đây là tướng Mac Arthur “thông báo” 
cho các bạn Đồng minh chứ không phải “ra lệnh”, đáng 
lẽ ghi chú là “để tường” thì văn phòng ghi nhầm là “để 
thi hành”. 

Liền sau đó, bộ thống soái tối cao Liên Xô ra thông 
cáo vạch rõ, vua Nhật Bản đã tuyên bố xin hàng nhưng 
lệnh hạ vũ khí vân chưa được ban bố cho các lực lượng vũ 
trang Nhật Bản, quân đội Nhật Bản vẫn tiếp tục ngoan cố 
chống cự. Do đó, trên thực tế chưa có việc đầu hàng của 
quân đội Nhật Bản. Thông cáo nhấn mạnh, việc đầu hàng 
của quân đội Nhật Bản chỉ được tính đến, khi nào vua Nhật 
Bản ra lệnh cho toàn thể các lực lượng vũ trang Nhật Bản 
hạ vũ khí, chấm dứt chống cự, và lệnh đó phải được thực 
hiện trên thực tế. Trong tình huống hiện nay Liên Xô vẫn 
tiếp tục tiến công. 
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Trưa 16 tháng 8, đài Trùng Khánh báo tin, theo sự 
phân công của Đồng minh, quân đội Trung Quốc sẽ tiếp 
nhận sự đầu hàng của quân đội Nhật Bản ở miền Bắc Đông 
Dương từ vĩ tuyến 16 trở lên. Yêu cầu quân đội Nhật Bản 
SI nguyên vị trí, bảo đảm an ninh trật tự, chờ đón quân 
đội Trung Quốc kéo tới giải giáp: 

Nhật Bản không trả lời. 

Ngày 17-§-1945 

Trước sức tiến công mãnh liệt của quân đội Xô viết, 
đại tướng Yamada tư lệnh đạo quân Quan Đông phải nhắn 
tin qua đài phát thanh Trường Xuân dê nghị ngừng bắn để 
chuẩn bị lễ đâu hàng. Nguyên soái Liên Xô Vassilevski trả 
lời: “Đạo quân Quan Đông phải lập tức ngừng ngay các 
hoạt động quân sự, hạ vũ khí, đóng yên trong doanh trại 
chờ quân đội Xô viết tới giải giáp, chậm nhất là ngày 20 
tháng §." 

Tuy nhiên, tại nhiều khu vực, quân đội Nhật Bản vẫn 
chống cự quyết liệt, một số đơn vị còn tổ chức phản kích 
đánh lại quân Xô viết. 

Nhằm thúc đẩy nhanh chóng việc tiêu diệt đạo quân 
Quan Đông, lực lượng đổ bộ của Hồng quân được lệnh 
nhẩy dù xuống các thành phố có đặt trụ sở các bộ fư lênh 
tập đoàn quân và phương diện quân của Nhật Bản như 
Trường Xuân, Thẩm Dương, Cáp Nhĩ Tân, Cát Lâm... 

Buổi trưa, bộ tư lệnh tối cao quân đội Nhật Bản từ 
Tokyo trả lời Mỹ qua đài phát thanh Tokyo: “Phải ít nhất 
24 giờ nữa mới cử được một phái đoàn quân sự tới gặp Mỹ 
tại Manila để dàn xếp ngừng bắn giữa các lực lượng đối 
địch, tạo cơ sở cho việc tổ chức lễ đầu hàng." 
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Trên chiến trường Mãn Châu, đài phát thanh Trường 
Xuân cũng liên tiếp nhắn tin: 

“Điện khẩn Đại tướng Yamada, tư lệnh trưởng đạo 
quân Quan Đông kính gửi Nguyên soái Vassilevski; chỉ 
huy trưởng Hồng quân Liên Xô - Bộ tr lệnh đạo quân 
Quan Đông đã lệnh cho các đơn vị dưới quyền ngừng 
chống cu, hạ ví khí, xin hàng, chịu làm tù bình. Các máy 
bay quân sự thuộc quyền chỉ huy của bản chức cũng đã 
được lệnh ngừng mọi hoạt động tiến CÔng Iren vùng trời. 
Đề nghị quân đội quý quốc ngừng tiến đánh. ” 

Nhận xét, có thể đây là một âm mưu nhằm tạo điều 
kiện cho đạo quân Quan Đông tổ chức co cụm để chống cự 
hoặc rút về tuyến sau, bộ tư lệnh quân đội Xô viết lệnh cho 
lực lượng đổ bộ đường không nhảy dù xuống các vị trí 
quan trọng, bộ binh và xe tăng tiếp tục tiến quân, bao vây, 
chia cát, chặn đường rút lui của địch. Đồng thời, quân đội 
Xô viết cũng được lệnh tiến sâu vào miền Bắc bán đảo 
Triều Tiên, đổ bộ lên phần đất miền Nam Sakhalin; tiến 
đánh quần đảo Kuril. 

Buổi chiêu, đặc phái viên của Nhật hoàng tới sân bay 
Tân Sơn Nhất, truyền đạt tận tay Thống chế bá tước 
Terauchi, Tư lệnh trưởng đạo quan phương Nam, chỉ thị 
ngừng bắn, xin hàng của vua Hirohito. Thống chế 
Terauchi được báo trước, đã cho triệu tập tại Sài Gòn tất 
cả tư lệnh các đội quân chiếm đóng Đông Dương, Thái 
Lan, Myanma, Hoa Nam tới đại bản doanh nghe chỉ dụ 
của Hoàng đế Đại Nhật Bản. Trái với thông lệ, từ trước 
tới nay mỗi khi nghe chiếu chỉ của Đức vua mọi người 
đều cúi đầu tuân theo răm rắp, nhưng lần này; một cuộc 
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tranh luận sôi nổi đã diễn ra. Thống chế Terauchi là 
người đầu tiên khơi mào: 

- lrái với các chiến trường khác, đạo quân phương 
Nam gồm hai triệu binh sĩ vẫn hầu như còn nguyên ven, 
dang chiếm lĩnh một địa bàn rộng lớn trên đất liền, tinh 
thân chưa hề nao núng. Hơn nữa, về mặt chiến đấu, đạo 
quân này chỉ phục tùng mệnh lệnh trực tiếp của Tổng tham 
mưu trưởng. Vậy xin chấp nhận ngừng bắn, còn việc đầu 
hàng như thế nào, với những điều kiện nào còn phải thảo 
luận đàm phán với Đồng minh, nếu có thể chấp nhận được 
thì mới chịu ha vũ khí. 

Trung tướng Hagaki đại diện cho lực lượng quân đội 
Nhật Bản đóng ở Hoa Nam, đề nghị quyết chiến đấu tới 
cùng. Tư lệnh các đạo quân khác, mỗi người một ý và xu 
hướng chung là "ngừng bắn để thảo luận, đàm phán". 

Buổi chiều, trung tướng Tsushihashi, tư lênh quân đội 
chiếm đóng Đông Dương bay trở lại Hà Nội, truyền đạt 
chiếu chỉ của vua Hirohito và kết quả "tranh luận” trong 
hội nghị khẩn cấp các tư lệnh quân sự tại Sài Gòn. Buổi tối 
hôm đó, xảy ra nhiều vụ nổ súng bán nhau giữa các sĩ 
quan thuộc phái "quyết chiến" và phái "cầu hòa" tại một số 
cửa hàng "giải khát tiêu sầu" ngay trước mặt những người 
dân Hà Nội. Tại Sài Gòn cũng xảy ra nhiều cuộc "đọ súng" 
tương tự. _ 

20 giờ, tổng hành dinh của Thống chế Terauchi tại Sài 
Gòn nhận được điện của trung tướng Tsushihashi. tư lệnh 
đội quân chiếm đóng Đông Dương đặt sở chỉ huy tại Hà 
Nội, báo cáo về những vụ "bắn nhau" vừa xảy ra và cho 
biết thêm trong ngày Việt Minh tổ chức biểu tình lớn. diễu 
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hành trên nhiều đường phố, kéo dài suốt buổi chiêu”. 
Terauchi chỉ thị, phải duy trì an ninh trật tự, chờ đại diện 
lực lượng Đồng minh tới đàm phán. 

Ngày 18-8-1945 

Phái đoàn quân sự Nhật Bản do trung tướng Kawabe, 
tổng tham mưu phó dän đầu, tới Manila. Đại tướng Mỹ 
Mac Arthur tỏ vẻ không hài lòng khi thấy Nhật Bản chỉ cử 
cấp phó trong khi đại diện Mỹ lại là tướng Southerland lại 
là Tổng tham mưu trưởng. 

Vừa mới gặp mặt, còn đứng tại hành lang tiên sảnh, 
hai bên đã tranh luận gay gắt suốt ba tiếng đồng hồ về thủ 
tục, phía Mỹ yêu cầu các sĩ quan Nhật Bản để lại gươm 
kiếm bên ngoài phòng họp. Phía Nhật Bản trả lời, đạo võ sĩ 
Nhật Bản không cho phép rời kiếm. Và lại, đây mới chỉ là 
cuộc họp sơ bộ để "dàn xếp một cưộc ngừng bán" như Mỹ 
yêu cầu; chưa phải lê đầu hàng. Khi nào tiến hành chính 
thức lê tiếp nhận đầu hàng, lúc đó phía Nhật Bản sẽ làm 
"lẽ dâng kiếm” đúng nghi thức. 

Để phía Mỹ yên tâm, Kawabe nói tiếp. 

- Đây là loại kiếm "gia bảo” trong gia đình, dòng họ. 
Cha truyền con nối, chúng tôi coi đây như báu vật, phía 
các ngài cũng nên nhìn như một thứ "trang sức” của chúng 
tôi, chớ nên quá lo ngai. 

Nhưng phía Mỹ vân rất lo, vì trong khi thảo luận nếu 
xảy ra tranh cãi, các võ quan theo đạo võ sĩ Samurai của 


"TT Nhu nhiều người đã biết, đây là cuộc mít tính của Tổng hội 
viên chức chính quyền bù nhìn Trần Trọng Kim, bị Việt Minh 
biến thành cuộc biểu tình chuẩn bị cho tổng khởi nghĩa (ND). 
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Nhật Bản rất dễ nổi nóng rút kiếm chém vào:đầu vào cổ 
người đàm thoại. 

Cuối cùng, hai bên tạm thỏa thuận: cả phía Mỹ lân 
phía Nhật Bản đều không ai mang theo “hung khí” trong 
khi họp, kể cả bạch binh lẫn súng ngắn. Các loại gươm 
thiêng, kiếm báu của Nhật Bản muốn hiểu là vật "gia bảo” 


hay "trang sức" thế nào cũng được, nhưng nên tạm để ở 


tiên sảnh trong phòng ngoài, chỗ để áo khoác, mũ đội, 
không đưa vào phòng họp. 

Ngày 19-8-1945 

Tại Manila, phái đoàn Mỹ đứng đầu là tướng 
Southerland cùng với phái đoàn Nhật Bản đứng đầu là 
tướng Kawabe tiếp tục thảo luận. 

Phía Mỹ yêu cầu Nhật Bản hạ lệnh ngừng bắn ngay 
lập tức cho các lực lượng vũ trang Nhật Bản tại tất cả các 
chiến trường, tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng Đồng 
minh tới tiếp xúc, thảo luận việc đầu hàng tại chô và giải 
giáp quân đội Nhật Bản đóng tại các khu vực đã đình chỉ 
chiến sự. 

Phía Nhật Bản vin vào lý do giao thông liên lạc khó 
khăn, vì vậy phải ít nhất bốn mươi tám giờ sau khi đã đạt 
được thỏa thuận giữa hai đoàn đàm phán mới truyền đạt 
được lệnh đầu hàng tới đạo quân đóng ở chính quốc, sau 
bốn ngày mới tới Trung Quốc, sau sáu ngày mới tới Đông 
Dương, còn các đảo xa xôi ở Nam Thái Bình Dương thì 
phải từ một tuần đến nửa tháng. 

Tướng Southerland hỏi vặn: 

- Tại sao lúc tiến đánh chúng tôi, các ông hạ lệnh 
nhanh thế? 
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Tướng Kawabe nhếch mép cười ruồi, điềm tính trả lời: 

- Lúc đó là làm theo phương án đã chuẩn bị sắn. Còn 
đây là chuyện bất ngờ, trái ý muốn. Không thể truyền lệnh 
ván tắt bằng điện, mà phải cử đặc phái viên tới tận nơi, giải 
thích căn kẽ, thuyết phục những người muốn quyết chiến 
tới cùng. 

Tướng Southerland ra oai, nói to như ra lệnh: 

- Ngày 23 tháng 8, chúng tôi đổ bộ lên Tokyo. 
Ngày 27 tháng 8 hoàn tất các văn kiện. Ngày 28 tháng 8 
tổ chức lễ tiếp nhận đầu eu tại thủ đô Tokyo. Được 
không? 

Kawabe vân nhỏ nhẹ, bình thản nói, nhưng nội dung 
chứa đựng toàn lời lẽ có tính chất hăm dọa: 

- Gấp quá! Chúng tôi không đảm bảo an toàn được 
cho các ông và sẽ không chịu trách nhiệm nếu các ông cứ 
tiến hành đổ bộ. Các ông đã ném “hai quả bom nguyên tử 
xuống đất nước chúng tôi. Nhân dân chúng tôi đang rất 
phãn nộ. Trên đất nước chúng tôi còn hơn hai triệu quân 
chính quy chưa kể các lực lượng nửa vũ trang: 

Phía Mỹ chưng hửng, không biết nói gì thêm. Một lát 
sau, Kawabe lại nhếch mép, bộc lộ một nụ cười thâm thúy 
kiểu phương Đông, chậm rãi đưa ra "sáng kiến” 

- 'Tốt hơn hết, các ông cứ để chúng tôi tự tước vũ khí, 
tự giải giáp các lực lượng vũ trang, khi nào hoàn tất chúng 
tôi sẽ báo để các ông tới. 

Cuộc họp kết thúc hồi 13 giờ với lời cam kết của phía 
Nhật Bản sẽ nhanh chóng tiến hành mọi việc cần thiết, khi 
nào xong sẽ báo cáo qua đài Tokyo để mời Mỹ tới, đảm 
bảo sẽ được an toàn: 


NBTCT - 21 321 
https://tieulun.hopto.org 














Trong khi đó, chiến sự vân tiếp tục diễn ra rất ác liệt 
trên chiến trường Mãn Châu. Tù chiều tối hôm trước quân 
dù Liên Xô đã đổ bộ xuống Cáp Nhĩ Tân, bắt sống trung 
tướng Hatta, tham mưu trưởng đạo quân Quan Đông. Sáng 
19 tháng § máy bay quân sự Liên Xô từ Cáp Nhĩ Tân đưa 
tướng Hatta và toàn bộ các sĩ quan ban tham mưu về tổng 
hành dinh dã chiến của Nguyên soái Liên Xô Vassilevski 
để hỏi cung. Nguyên soái Liên Xô -Vassilevski lệnh cho 
trung tướng Hatta phải bằng mọi cách hạ lệnh cho các đơn 
vị đang chiến đấu phải lập tức ngừng bắn, hạ vũ khí, đóng 
quân tại chỗ. Hatta trả lời, không thể thực hiện được vì 
thiếu phương tiện truyền thông, các đơn vị đều tự động 
chiến đấu một cách hỗn loạn. 

Sáng 19 tháng 8; Hồng quân Liên Xô tiếp tục nhảy dù 
xuống Trường Xuân chiếm gọn trụ sở bộ tư lệnh đạo quân 
Quan Đông. Đại tướng Yamada tư lệnh trưởng cùng toàn 
thể bộ tư lệnh cúi đầu trao kiếm làm lễ đầu hàng. 

Trước đó ít phút, vua bù nhìn Phổ Nghi cùng gia đình 
vợ con đã dùng chuyên cơ bay đi Thẩm Dương, dự định 
khi tới Thẩm Dương sẽ chuyển sang máy bay đường dài di 
tán sang:.. Nhật Bản! Nhưng trong lúc chiếc máy bay chở 
Phổ Nghi vừa cất cánh khỏi sân bay Trường Xuân thì quân 
dù Liên Xô đã nhảy xuống chiếm Thẩm Dương. Máy bay 
chở Phổ Nghi và đoàn tùy tùng hạ cánh xuống sân bay mới 
biết thành phố Thẩm Dương đã bị quân đội Xô viết chiếm 
đóng, đành cúi đầu để quân đội Liên Xô bắt giữ. 

Cùng với việc chiếm đóng Cáp Nhĩ Tân, Cát Lâm, 
Trường Xuân, Thẩm Dương trong ngày 19 tháng 8, bắt 
sống toàn thể bộ tư lệnh của đại tướng Yamada và ban 
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tham mưu của trung tướng Hatta, đạo quân Quan Đông coi 
như hoàn toàn bị tiêu diệt mặc dù vẫn còn nhiều đơn vị 
chiến đấu một cách tuyệt vọng. Như vậy là chỉ trong vòng 
mười ngày, từ ngày 9 đến 19 tháng 8 năm 1945, quân đội 
Xô viết đã đập tan đạo quân chủ lực mạnh nhất của Nhật 
Bản, bát sống 148 tướng lĩnh và sĩ quan cao cấp, tịch thu 
925 máy bay lớn nhỏ chưa kịp cất cánh. 

Từ trụ sở đặt tại Côn Minh, đại uý Mỹ Patti, trưởng 
phòng Đông Dương thuộc Cục Tình báo chiến lược Mỹ, 
cùng trong lúc được tin Liên Xô tiêu diệt đạo quân Quan 
Đông cũng nhận được điện báo cáo, trong khi đội quân 
Việt Mỹ xuất phát từ Tân Trào (do thiếu tá Mỹ Thomas 
làm tham mưu trưởng) mới tiến đến Thái Nguyên thì nhân 
dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của mặt trận Việt Minh đã 
tổng khởi nghĩa vũ trang giành được chính quyền tại thành 
phố quan trọng nhất là Hà Nội. " 
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CÁCH MẠNG VIỆT NAM. 
BUNG NỔ TRONG DOT CÁNH 
NHAT BẢN CHUA ĐẦU HÀNG 


Đại uý Mý Patti, trưởng phòng Đông Dương thuộc Sở 
tình báo chiến lược Mỹ đặt trụ sở tại Côn Minh, lúc này đã 
được nâng lên cấp thiếu tá, kể lại trong hồi ký: 

“Cuộc chiến tranh kết thúc đột ngột làm cho mọi 
người đều bị bất ngờ. Mãi tới những ngày dâu tháng 8 
này, không chiến trường nào xuất hiện dấu hiệu chiến 
tranh sắp kết thúc. Chúng tôi vẫn nghĩ là phải mở nhiều 
Chiến dịch nữa mới tới được Ngày Chiến thắng, vì thế 
nên chúng tôi rất lúng túng trong một loạt sự kiện tiếp 
theo. 

Khi chiến tranh kết thúc có khoảng hai mười ngàn tù 
binh Mỹ và Đông minh cùng với khoảng mười lăm ngàn 
dân thường bị quân đội Nhật Bản bắt giam. Sở tình báo 
chiến lược đã xác định được những địa điểm giam giữ họ 
trải dài từ Mãn Châu, Nam Triêu Tiên dên Đông Dương, 
phía Đông mình rất lo lắng về việc quản đội Nhật Bản bại 
trận có thể trả thà bằng cách tàn sát những tù binh hoặc 
ngừng cung cấp thuốc men khiến cho những người bị giam 
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giữ phải chết khi quân Nhật Bản rút lui. OSS đã nhận được 
chi thị phải tổ chức những đội dô bộ đường không tương tự 
như các toán biệt kích dù, mang tên Mercy nhăm kip thời 
ngăn chăn Nhật Bản tiến hành các hoại động hãm hai 
những người bị giam giữ. Tôi được cứ làm nhiệm vụ câm 
đầu toán bay đi Hà Nội... Miu 

..ừ sau cuộc gặp số ông Hồ Chí Minh hồi tháng 4 
năm 1945, tại Hoa Nam, tôi đá nghiên cứu kỹ phong eii 
Việt Minh. Khoảng trung tuân tháng Ó, tôi Häng dinh đây 
là một phong trào thực tiên, năng động - NGHỆ og - 
giành được thắng lợi. Dựa trên những co sở vững vàng, tôi 
xác định phong trào này được tô chức tôt, có muc wéi gene 
tranh rõ rệt, được nhân dân ủng hộ. Sau khi tiêp xúc ĐỐI 
ông Hồ tại Trung Quốc, tôi được biết ông di we? ve Tân 
Trào và từ căn cứ này ông đã dung lên môt quốc gia ca 
bé gồm sáu tỉnh và một phần lãnh thô thuộc ba tỉnh khác, 
được gọi là “khu giải phóng Việt Bắc”. Ong då ` de Ti 
các lực lượng vă trang cách mạng, thành lập môt pa DE 
giải phóng thống nhất, đề ra môt cuong: lnh midi điểm 
nhằm đánh đuổi quân đội Nhật Bản, giải phóng dân tộc 
Việt Nam. Mười điểm trong cương lĩnh này, theo quan 
điểm của ông Hồ, đã thể hiện như một cơ sở cách mang 
cho toàn đất nước Việt Nam trong tương lai, và chính các 
điểm đó đã cổ vũ, thúc đẩy mạnh mé phong trào đấu tranh 
vì độc lập dân tộc. Giữa tháng 7, ông đã fe? với ët 
người Mỹ trong toán Con Nai nháy dù XƯỞNG: Việt Bắc 
giúp đố Việt Minh dánh Nhật Ban, trong ne en Fhómás, 
Phelan, Defourneaux, Hoaglund, Siquires... vê các mo óc 
của Ông. 
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Ngày 6 tháng 8 sau khi được Thomas báo tin CHỘC 
chiên tranh có thể nhanh chóng kết thúc, ông Hô đã hành 
động một cách kiên quyết và khẩn trương nhằm đảm bảo 
giành được chính quyền. Mặc dù còn rất yếu sau khi vừa 
dứt cơn sốt rét và đang còn nhiều bệnh khác, ông vân triệu 
tập hội nghị đại biểu Đảng Cộng sản và phong trào Việt 
Minh. Ngày 13 tháng 8 các đại biểu tới Tân Trào, đến 
Chiêu thì một số lớn thành viên hội nghị đã có mặt, đại 
diện cho các cơ sở của Đảng ở khắp ba miền Bắc. Trung, 
Nam và một số từ ngoài nước. Công việc đầu tiên là quyết 
dinh khỏi nghĩa. Buổi tối 13 tháng 8 Uỷ ban khỏi nghĩa 
toàn quốc được thành lập. Ngay trong đêm đó, Uỷ ban 
công bố quân lệnh số 1, ra lệnh phát động Tổng khởi nghĩa 
Vũ trang trong cả nước. 

Liên ngay sau hội nghị của Đảng, đại hội Quốc dân 
đâm tiên được tiến hành vào ngày 16 tháng 8, dưới quyền 
Chủ toa của ông Hồ Chí Minh. Đại hội tán thành quyết 
định Tổng khỏi nghĩa và thông qua Quân lệnh số l về tổng 
khởi nghĩa. Trong cuộc họp kéo dài hai ngày, Đại hội đã 
thông qua cương lĩnh mười điểm, công nhận quốc kỳ là 
một lá cờ có ngôi sao vàng năm cánh ở giữa nên đỏ, quốc 
ca, và bâu ra ủy ban giải phóng dân tộc Việt Nam, đứng 
đâu là Hồ Chí Minh trên cương vị chủ tịch. Uý ban hoạt 
động như một chính phủ lâm thời trong quá trình chưa tổ 
Chức được lổng tuyển cử trong cả nước. 

Ông Hồ, luôn luôn tỏ ra là một Hgười thực tiên, đã 
điêu khiển hội nghị di tới chỗ tán thành một chính sách 
thực tế là “giành lại chính quyền từ tay Nhật Bản trước khi 
quân đội Đồng minh kéo vào Đông Dương". Như vậy, trên 
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danh nghĩa là những người chủ của đất nước Việt Nam, 
nhân dân Việt Nam sẽ nghênh tiếp những người đến làm 
nhiệm vụ giải giáp quân đội Nhật Bản. 

Ngày họp thứ nhất của Đại hội quốc dân cũng là 
ngày xuất phát của toán Con Nai. Theo chỉ thị của Uỷ ban 
khởi nghĩa toàn quốc, một đơn vị quân đội giải phóng đã 
được toán Con Nai huấn luyện quân sự, rời Tân Trào tiến 
đánh một doanh trại Nhật Bản tại thị xã Thái Nguyên để 
mở đường tiến về thành phố Hà Nội ở phía Nam. Ông Hồ, 
vi Chủ tịch mới bầu, mời tất cả các đại biểu của Đảng và 
khách mời ra tiên đơn vị quân đội nhân dân Việt Nam xuất 
phát, có toán Con Nat:-người Mỹ cùng di. 

Chúng tôi vẫn còn phải đợi ở Côn Minh dưới trời mua 
tâm tã; Mãi đến ngày 21 tháng 8, một số rất ít chuyến bay 
thuộc loại wu tiên số một mói được phép cất cánh. Lúc đó, 
phía Trung Quốc đã dàn xếp với cơ quan liên lạc của Nhật 
Bản đặt tại Trung Quốc chấp nhận cho toán Mercy của 
chúng tôi hạ cánh xuống sân bay Bạch Mai gân Hà Nội. 
Chúng tôi được báo, sáng 22 sẽ cất cánh. Lần này thì chắc 
chắn không còn cản trở gì nữa. 

Chúng tôi cất cánh vào lúc I1 giờ 35 phút ngày 22 
tháng 5. Máy bay lao vào mây mù. Bất chợt, từ phía trên 
đám mây, có ánh mặt trời tỏa sáng như một điểm báo hiệu 
sự tốt lành. Mọi người đêu phấn khỏi, hết cả căng thẳng. 
Phi công cho biết, thời tiết còn xấu, vẫn phải bay cao trên 
8:000 feet: dự tính đến 13 giờ 30 sẽ tới noi. 

Đúng l giờ ruði trưa, phi công gọi tôi nhìn về phía 
trước buông lái. Đã trong thấy sân bay Bạch Mai và ngay 
từ độ cao 8.000 feet, chúng tôi đã nhìn thấy các vật 
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chướng ngại trên dường băng: Máy bay hạ thấp xuống độ 


cao 2000 feet, cửa máy bay mở rộng để quan sát rõ và . 


chuẩn bị hạ cánh. Chúng tôi lượn nhiêu vòng, chụp ảnh 
các đường băng bị ngăn chặn, ngạc nhiên tự hỏi không 
hiểu sao cơ quan liên lạc của Nhật Bản ở Trung Quốc lại 
báo cho chúng tôi hạ cánh xuống một sân bay vô dụng. 

Cũng may mà chúng tôi có nhiều phương án thay cho 
việc hạ cánh xuống Hà Nội. Phương án A là hạ cánh 
xuống điểm đã ấn định là Bạch Mai, từ đó sẽ có một phân 
đội nhỏ của Quân đội giải phóng Việt Nam đón và đưa 
Chúng tôi về trung tâm thành phố Hà Nội, cách sân bay 
Bach Mai khoảng một dặm. Hai là phương án B hạ cánh 
xuống điểm dự bị là sân bay Gia Lâm, sân bay chính của 
Hà Nội ở phía Đông thành phố, bên bờ sông Hồng, cạnh 
một trai tù binh chiến tranh. Phương án B này có phối 
hợp với cơ quan cứu trợ mặt đất tại Côn Minh, đề phòng 
nếu quân đội Nhật Bản chống cự chúng tôi sẽ chiếm lĩnh 
trại tù binh, cấp vũ khí cho những người bị giam cho tới 
khi bộ phận chủ yếu của chúng tôi bay tới, khoảng vài giờ 
sau đó. 

Chuyển sang phương án B, chúng tôi bay trên sông 
Hồng, qua những ruộng lúa ngập nước, dọc theo câu 
Doumer ”" đường số 1 và đã nhìn thấy Gia Lâm. Sân bay có 
về như vân dang được sử dụng nhưng gân đó lại có một số 
xe lãng và súng phòng không đặt trên xe. Tôi chỉ thị cho 
trung uý Grelecki tổ trưởng tổ hành động, cho nhảy dù môt 
tốp trinh sát xuống thăm dò tình hình. Lúc này là 14 giờ. 





(9 Nay là câu Long Biên. 
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Phía cửa mở có ánh đèn xanh phát tín hiệu có thể nhảy dù. 
Grelecki cùng ba người nữa lao xuống khoảng không. 
Chúng tôi lo ngại nhìn theo họ rơi xuống đất một cách khá 
ngoạn mục. Không thấy hỏa lực Nhật Bản bắn lại. Sáu 
phút sau, người cuối cùng tiếp đất. Chúng tôi trông thấy rõ 
họ tiến về môt số xe đổ ở gần. Liên sau đó, Grelecki báo 
tin qua máy điện đàm mọi việc đã thông suốt. Bốn phút 
sau, máy bay chở chúng tôi hạ cánh, lăn bánh trên đường 
băng rồi dừng hẳn. Một đơn vị khoảng năm hoặc sáu mươi 
bình lính Nhật Bản vũ khí đậy đủ chạy đến váy chặt máy 
bay. Mọi người vội câm lấy súng-ohuẩn bị nhá đạn, trong 
khi phi công cho máy bay quay ngược chiều gió, sẵn sàng 
lại cất cánh. 

Tôi đứng ở cửa máy bay, nhìn thấy Grelecki và cả tốp 
tiến lại gân, theo sau có một số sĩ quan Nhật Bản. Tôi ra 
lệnh cho người của chúng tôi Buông súng, nhanh chóng 
bước ra khỏi máy bay và tiến lại gân các sĩ quan Nhật 


Bản, trong đó có một trung uý biết tiếng Anh. Tôi nói, 


chúng tôi tới đây để xem xét vấn đề tà binh và chuẩn bị sơ 
bộ việc tiếp nhận lê dâu hàng của quân đội Nhật Bản 
trước Thống chế Tưởng Giới Thạch. 

Rõ ràng, các sĩ quan Nhật Bản ở sân bay hoàn toàn bị 
bất ngờ vì họ không nhận được chỉ thị af của cấp trên về 
việc này. Nhưng họ không có hành động gì chống đối và 
đã ra lệnh cho bình lính don ra. Mặc dù vậy, phi công của 
chúng tôi vân tiếp tục duy trì liên lạc bằng điện đài với 
Côn Minh trong khi chúng tôi cùng di với các sĩ quan Nhật 
Bản đến một ngôi nhà nhỏ cạnh đường băng. Một số người 
của chúng tôi ở lại gác máy bay. 
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Bước vào trong nhà chúng tôi gặp một thiếu tá Nhật 
Bản có thể là người chỉ huy cao nhất cùng với một số ty 
tùng. Tôi yêu cầu được gặp tổng chỉ huy và được trả lời, 
tướng Fuiten Tsushihashi dang ở Huế, đến tối khuya mới 
trở lại Hà Nội. 

Chúng tôi lại lên xe đi về Hà Nội. Xe di qua khu vực 
phía Bắc thành phố đưa chúng tôi tới khách sạn Metropole, 
nhà cửa dọc theo đường phố đêu phấp phới cờ đỏ sao vàng 
Việt Minh. Khoảng nía đêm, một sĩ quan thuộc bộ tổng 
tham muu Nhật Bản đến báo cho chúng tôi biết, tướng 
Tsushihashi đã về, đang mong gặp. Chúng tôi thỏa thuận, 
cuộc gặp sẽ tiên hành vào lúc 8 giờ sáng hôm sau. 

Đúng tám giờ sáng 23 tháng 8 một đại uý Nhật Bản 
biết nói tiếng Anh tới gặp dân chúng tôi lên xe, chỉ đi một 
quãng ngắn đã đến tổng hành dinh Nhát Bản, đặt tại một 
trụ sở bên bờ sông, gân viện bảo tàng Louis Finot”; Khi 
tôi tới, tướng T sushthashi dung dậy, hơi nghiêng đầu chào. 
Khoảng hơn mười sĩ quan trong phòng cũng làm theo, cúi 
đâu xuống nhiều hơn. Tôi chào lại theo kiểu nhà bình. 
Viên đại uý giới thiệu tôi với viên tướng và các sĩ quan 
trong bộ tư lệnh. Trung tướng Tsushihashi tuổi dưới năm 
mươi, người thấp, đầu troc hoàn toàn, mời tôi ngôi ghế rồi 
ngồi xuống ghế đối diện. Các sĩ quan vẫn đứng, vé mặt kín 
đáo nhưng ro ràng không hữu nghị. 

Tôi chủ động nói trước, báo tin chính phủ Nhật Bản 
ngày 15 tháng 8 đã dâu hàng Đồng minh không điều kiện, 
tôi được Thống chế Tưởng Giới Thạch uỷ nhiệm tới xem xét 


TI Nay là Viện bảo tàng lịch sử. 
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tình hình và điêu kiện sinh sống của các tà bình Đông 
mình ở miên Bắc Đông Dương, thu xếp cho họ hôi hương 
càng nhanh càng tốt. Tất nhiên tôi cũng thông báo, tôi là 
đặc phái viên đâu tiên tới chuẩn bị cho việc Đông minh 
tiếp nhận lễ dâu hàng của quân đội Nhật Ban đóng ở 
Đông Dương. | 

Tướng Tsushihashi không thừa nhận có chuyện dâu 
hàng của Nhật Bản mà chỉ nói, ngày 17 tháng & có nhật 
được lệnh từ tổng hành dinh dạo quân phương Nam ngung 
bắn trong vòng năm ngày. Ngày 18 tháng 8, viên tướng 
này đã ra lệnh cho quân đoàn 38 lưới quyên ngừng bản vẻ 
8 giờ sáng ngày 2l tháng Š. Còn về “nhiệm vụ” của tôi, 
viên tướng này nói sẽ xin chỉ thị của chính phú Nhật Ban ở 
Tokyo...” y 

Như vậy là cuộc tổng khởi nghĩa vũ trang tháng ổ 
năm 1945 của nhân dân Việt Nàm dưới sự lãnh đạo của 
mặt trân Việt Minh mà nòng cốt là Đảng Cộng sản, đã 
diễn ra và hoàn thành thắng lợi trong bối cảnh Nhật Bản 
chưa đầu hàng. Tại Hà Nội, Patti gặp lại Chủ tịch Hồ Chí 
Minh, tìm hiểu cách thức giành chính quyền cách mạng tại . 
Hà Nội, theo dõi việc tiến hành thắng lợi cuộc khởi nghĩa 
ngày 23 tháng 8 tại Huế và ngày 25 tháng 8 tại Sài Gòn rôi 
nhân xét: "Chỉ trong vòng sáu ngày, Việt Minh đá thành 
công trong việc giành chính quyên ở Bắc Kỳ, Trung Kỳ, 
Nam Kỳ. Trên bình diện cuối cùng nước Việt Nam đá 
thống nhất và độc lập”. 

Trong khi đó, trên lục địa Châu A, mặc dù bộ tư lệnh 
đạo quân Quan Đông Nhật Bản đã xin hàng vào ngày 12 
tháng 8 nhưng tư lệnh các đơn vị cấp dưới ở nhiêu địa 
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phương vân tiếp tục chiến đấu. Cuộc tiến quân của quân 
đội Xô viết, vô hình trung, ăn nhịp một cách ngẫu nhiên 
với quá trình tổng khởi nghĩa của nhân dân Việt Nam. 
Ngày 19 tháng 8, lúc nhân dân Việt Nam làm chủ thành 
phố Hà Nội cũng là lúc Hồng quân Liên Xô tiến vào 
Trường Xuân, thủ phủ Mãn Châu. Ngày 23 tháng 8 nhân 
dân Huế giành chính quyền cũng là lúc tư lệnh đội quân 
Nhật Bản trên quần đảo Kuril xin hàng. Ngày 25 tháng 8 
khi Sài Gòn thiết lập chính quyền cách mạng cũng là lúc 
quân đội Xô viết nhảy dù chiếm lĩnh các sân bay quân sự 
Oshiai, Toyohara của Nhật Bản ở phần Nam bán đảo 
Sakhalin. 

Tuy nhiên, mãi tới ngày 28 tháng § phương diện quân 
số 5 của Nhật Bản tại Nam Sakhalin mới chịu hoàn toàn hạ 
vũ khí khi chỉ còn lại 18.000 quân, bị bắt làm tù binh. Tại 
các đảo thuộc quần đảo Kuril việc giải giáp 47.600 quân 
Nhật Bản phải kéo dài mãi tới ngày 1 tháng 9 năm 1945 
mới hoàn tất. 
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LÊ KÝ VĂN KIỆN ĐẦU HÃNG 


Sau nhiều cuộc thảo luận và trao đổi ý kiến qua các 
đài phát thanh Tokyo và Manila, phía Nhật Bản chấp nhận 
ký các văn kiện đầu hàng vào ngày 2 tháng 9 năm 1945. 
Tuy nhiên, Nhật Bản vẫn vin vào lý do chưa thật sự đảm 
bảo hoàn toàn an ninh trật tự trước tình hình lòng dân đang 
sục sôi căm phãn về việc Mỹ ném bom nguyên tử, vì vậy lê 
tiếp nhận đầu hàng không thể tổ chức tại thành phố Tokyo, 
kinh đô thiêng liêng của Nhật Bản, mà sẽ tiến hành trên 
một tàu chiến, cắm neo trong vịnh Tokyo. Ngày 28 tháng 
8, một lực lượng hải quân Mỹ sẽ tới bến cảng Yokosuka, 
chuẩn bị cho lễ ký các văn kiện đầu hàng. 

Tham tán đại sứ quan Liên Xô tại Tokyo Ivanov kể 
lại, từ sáng sớm 28 tháng 8 một số cán bộ đại sứ quán Liên 
Xô tại Tokyo, trong đó có đồng chí tuỳ viên hải quân đã từ 
Tokyo lên đường đi Yokosuka. Đây là đoàn đại diện các 
lực lượng Đồng minh có mặt tai Yokosuka sớm nhất. Phó 
Đô đốc, tư lệnh căn cứ Yokosuka; quân phục đại lễ, den 
kiếm ngắn bên sườn, thân chinh ra đón các đại biểu Liên 
bang Xô Viết, thành viên đầu tiên của lực lượng Đồng 
minh đặt chân tới quân cảng. 
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Khoảng 10 giờ mới thấy xuất hiện một đôi tàu trinh 
sát, dò đường của Mỹ đi trước mở đường, theo sau là cả 
một hạm đội lớn trong đó có soái ham của đô đốc Nimitz, 
Tư lệnh ham đội Thái Bình Duong. Trên cột cờ căn cứ hải 
quân Yokosuka phấp phới bay một chuỗi cờ tín hiệu, ghi 
rõ chữ “Hoan nghênh”, báo cho phía Mỹ yên tâm đổ bô. 

Không thấy xuất hiện một hành động phản kháng nào 
của Nhật Bản. Mặc dù vậy, phía Mỹ vẫn đồ quân rất thận 
trọng, phía sau có pháo ham, trên trời có máy bay yêm trợ. 
Mãi tới 14 giờ, cuộc đổ bộ của một sư đoàn lính thủy đánh 
bộ Mỹ lên bến cảng Yokosuka mới kết thúc. Phó đô đốc tư 
lệnh căn cứ Yokosuka Nhật Bản, sau khi bàn Ølao toàn bộ 
căn cứ hải quân cho phía Mỹ, liên rút kiếm ngắn gài bên 
sườn trên thất lưng quân phục đại lễ, mổ bụng tự sát. Sứ 
quán Liên Xô tại Tokyo được biết, từ ngày 15 tháng 8 đến 
28 tháng 8 năm 1945 đã có tới 128 sĩ quan Nhật Bản tự sát. 

Khoảng 15 giờ, đại tướng Mỹ Mac Arthur, tư lệnh 
trưởng các lực lượng Đồng minh tới sân bay Atsughi gần 
Tokyo. Tướng Mỹ dùng loại chuyên cơ đặc biệt, khoang 
lái và chỗ ngồi có bọc lá chắn bằng thép chống đạn, ngoài 
ra còn có mười hai máy bay tiêm kích bay theo hộ vệ. 
Trước đó, một đơn vị lính dù đã nhảy xuống sân bay, tạo 
thành nhiều lớp rào đảm bảo an toàn cho: đại tướng Mỹ 
Mac Arthur. Đơn vị quân đội Nhật Bản đã tự tước bỏ vũ 
khí trước khi quân Mỹ tới. Thay vì đeo súng; mỗi người 
lính Nhật Bản cầm trong tay một chiếc gậy dài 1,5 mét, 
xếp hàng đứng nghiêm tại chỗ, làm lễ đón chào. 

Từ sân bay Atsughi, tướng Mac Arthur cùng đoàn tùy 
tùng đáp xe ô tô bọc thép chống đạn đi về sứ quán cũ của 


334 


j 
A 





Mỹ ở Tokyo. Tòa nhà này mãi tới sáng ngày 28 tháng 8 
mới được treo cờ trở lại, chỉ vài giờ sau khi đoàn đại biểu 
Mỹ tới. Sau đó, tướng Mac Arthur lại chuyển sang biệt thự 
của viên tướng Nhật Bản Tanaka vừa tư sát, dùng tòa nhà 
kiên cố này làm trụ sở Uỷ ban Đồng minh gồm đại diện 
“Tứ cường” là Mỹ, Anh, Liên Xô và Trung Quốc (Tưởng 
Giới Thạch). 

Trong hai ngày tiếp theo, đại diện nhiều nước trong 
liên minh chống phát xít, kể cả đại diện Pháp là tướng 
Leclerc cũng lần lượt có mặt tại Nhật Bản. 

Theo kế hoạch ban đầu của Mỹ, lễ ký các văn kiên 
đầu hàng dự định tiến hành vào ngày 31 tháng 8. Nhưng 
một lần nữa, Nhật Bản lại nêu lý do vẫn chưa thật sự đảm 
bảo được an ninh kèm theo một loạt "truc trặc kỹ thuật" 
trong đó có việc Nhật hoàng cử đại diện ký Hiệp định đâu 
hàng, nên lại phải lui lại vào ngày 2 tháng 9. 

Từ 7 giờ sáng ngày 2 tháng 9, đoàn đại biểu Liên Xô 
thành viên của liên minh chống phát xít và quân phiệt Nhật 
Bản, đồng thời cũng là thành viên của uỷ ban bốn nước 
quản trị Nhật Bản sau khi chiến tranh kết thúc, đã có mặt 
tại bến cảng Yokohama để từ đó đáp xuồng máy tới tuần 
dương hạm Missuri đang đậu trong vịnh Tokyo, nơi làm lễ 
tiếp nhận sự đầu hàng của Nhật Bản. Đoàn đại diện Liên 
Xô gồm năm tướng lĩnh và nhà ngoại giao, dẫn đầu là 
trung tướng Derevyanko. 

Đoàn đại biểu Nhật Bản chịu trách nhiệm ký các văn 
kiện đầu hàng cũng đã được dẫn lên tàu tuần dương 
Missuri. Chính phủ mới của Nhật Bản cũng đã được thành 
lập, nhưng các nước Đồng minh thắng trận muốn chính 
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những kẻ dính líu vào chiến tranh phải tự tay ký các văn 
kiện đầu hàng. Vì vậy, Thủ tướng Nhật Bản Higashikuni 
đứng đầu nội các Nhật Bản lúc đó đã không ký, mà là Bộ 
trưởng Ngoại giao Shigetmitsu ký “thừa lệnh Thiên hoàng 
và thay mặt chính phủ Nhật Bản". Tiếp đó là Tổng tham 
mưu trưởng Umezu, đại diện Bộ tổng tư lệnh các lực lượng 
vũ trang Nhật Bản. Tướng Umezu mặc quân phục dã chiến 
đeo đầy đủ các huân chương, huy chương, trên bộ đồ ra 
trận, thất lưng sài thanh kiếm "gia bảo” theo đúng tập 
quán đạo võ sĩ Samurai. Nhưng trước khi bước lên boong 
tàu, quân cảng Mỹ đã thuyết phục và cưỡng ép tướng 
Umezu phải gửi lại thanh kiếm cho vọng gác của Mỹ, 
nhằm đảm bảo an toàn cho buổi lễ, đồng thời cũng đề 
phòng, ngăn ngừa Umezu mổ bụng tự sát sau khi ký. 

Sau khi đại diện bốn nước tham gia nghị quyết 
Potsdam ngày 26 tháng 7 năm 1945 đòi Nhật Bản đầu 
hàng vô điều kiện là Mỹ, Liên Xô, Anh, Trung Quốc đã ký 
tiếp nhận việc Nhật Bản xin hàng, đến lượt đại diện các 
nước Australia, Canada, Pháp, Hà Lan, New Zealand tuần 
tự ký tiếp, theo thứ tự A, B, C... vần chữ cái tiếng Anh. 

Cũng trong ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại vườn hoa 
Ba Đình của Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản 
Tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam dân chủ 
cộng hòa, chính thức tuyên bố trước toàn thể nhân dân 
Việt Nam và nhân dân toàn thế giới, Việt Nam đã thật sự 
trở thành một nước tự do, độc lập. Như vậy là, đúng theo 
kế hoạch đã định, nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo 
của Mặt trận Việt Minh mà nòng cốt là Đảng Cộng sản, 
đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thật sự giành được 


336 


E "Sech Ø@ ˆ 2 








chính quyền trên phạm vi cả nước trước khi quân Đồng 
minh kéo tới. 

Vẫn theo lời kể của thiếu tá Patti lúc này đã được bổ 
nhiệm giữ chức Trưởng phái đoàn quân sự Mỹ tại Đông 
Dương, từ ngày 15 tháng 8 năm 1945, theo sự phân công 
của các nước Đồng minh, quân đội Tưởng Giới Thạch đã 
được giao nhiệm vụ tước vũ khí và giải giáp quân đội Nhật 
Bản từ vĩ tuyến 16 trở lên, tức là biên giới tiếp giáp với 
Hoa Nam đến Đà Năng. Quân đội Anh làm nhiệm vụ 
tương tự từ vĩ tuyến 16 trở xuống, và công việc này sẽ tiến 
hành ngay sau khi Nhật Bản bại trận: 

Tuy nhiên, mặc dù,ngày 15 tháng 8 vua Nhật Bản đã 
công khai, chính thức tuyên bố đầu hàng, quân đội Nhật 
Bản chiếm đóng Đông Dương vận chưa chịu đình chỉ các 
hoạt động quân sự. Ngày 19 tháng 8 máy bay Mỹ bay qua 
vùng trời Hà Nội thăm dò tình hình vẫn bị súng cao xạ 
Nhật Bản bắn lên. Sau khi phái đoàn Patti tới Hà Nội vào 
ngày 22 tháng 8, gần một tuần sau tức ngày 28 tháng 8, 
mới có cuộc tiếp xúc đầu tiên giữa đại diện bộ tư lệnh 
quân đội Nhật Bản tại Đông Dương với đại diện đạo quân 
Trùng Khánh tại Khai Viễn, Trung Quốc để dàn xếp việc 
quân đội Trung Quốc kéo vào Bác Đông Dương. Sau nhiều 
cuộc thảo luận, mãi tới ngày 9 tháng 9, tức đúng một tuần 
sau khi Việt Nam tuyên bố độc lập, đội tiền trạm của 
Trung Quốc do thiếu tướng Tiêu Văn dẫn đầu mới tới Hà 
Nội và ngày 14 tháng 9 Trung tướng Lư Hán được Thống 
chế Tưởng Giới Thạch uỷ nhiệm làm tư lệnh trưởng đạo 
quân tiến vào miền Bác Đông Dương mới tới thủ đô nước 
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa làm nhiệm vụ. 
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Tại miền Nam Việt Nam, cũng mãi tới ngày 12 tháng 
9 thiếu tướng Anh Douglas Gracey mới tới Sài Gòn. Ngày 
28 tháng 9 năm 1945 lễ tiếp nhận đầu hàng của đội quân 
Nhật Bản tại Đông Dương được tổ chức tại Hà Nội. Trung 
tướng Nhật Bản Tsushihashi ký nhận "xin hàng". Trung 
tướng Lư Hán ký "công nhận". Việc tổ chức hồi hương cho 
số quân Nhật Bản chiếm đóng Đông Dương mãi tới ngày 
26 tháng 3 năm 1946 mới kết thúc. 

Trong khi đó, Thống chế Terauchi, tư lệnh đạo quân 
phương Nam gồm hơn một triệu quân chiếm đóng các lãnh 
thổ Myanma, Thái Lan, Indonexia, Malaixia, Singapo từ 
Đà Lạt bay đi Singapo ký nhận đầu hàng trước mặt Thống 
chế Anh Mounbatten và sau đó ở lại Singapo chờ ngày 
xuống tàu về nước. Ngày 12 tháng 7 năm 1946, Thống chế 
Terauchi tự sát. Trung tướng không quân Kishita là người 
cao cấp nhất trong số các sĩ quan còn lại, được tư lệnh 
quân Anh chỉ định làm người thay thế, chỉ huy đạo quân 
Nhật Bản đã bị giải giáp tuần tự xuống tàu về nước gồm 
14.367 quân ở Indonexia, 24.200 ở Singapo, 22.000 ở 
Malaixia, 9.000 ở Thái Lan, 35.000 ở Myanma mãi tới 
tháng 8 năm 1946 mới về nước hết. 

Việc hồi hương số quân Nhật Bản chiếm đóng Trung 
Quốc bát đầu được tiến hành từ tháng 10 năm 1945 đến 
tháng 7 năm 1946 mới kết thúc, gồm gần một triệu quân, 
không kể đạo quân Quan Đông. 

Quân đội Australia phụ trách tước vũ khí và giải giáp 
139.000: binh sĩ Nhật Bản đóng tại đảo Borneo, New 


Guinea và các quân đảo Bismark, Salomon: 
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Mỹ phụ trách tước vũ khí và giải giáp 991.000 quân 
Nhật Bản đóng tại Philippin, Nam Triều Tiên (từ vĩ tuyến 
38 trở xuống) và một loạt quần đảo tại Thái Bình Dương. 
Trong khi đó, quân đội Nhật Bản tại chính quốc tự giải 
giáp vũ khí và tự giải tán. Tuy vậy, mãi tới ngày 30 tháng 
Il năm 1945 các cơ quan Bộ Chiến tranh, Bộ Tổng tham 
mưu, Bộ Hải quân mới hoàn tất việc giải thể. Riêng đạo 
quân chủ lực Quan Đông và các đội quân đóng tại Bắc 
Triều Tiên, Nam Sakhalin và quần đảo Kuril đã bị quân 
đội Xô viết đánh tan, buộc phải đầu hàng và giao nộp các 
loại vũ khí ngay trong quá trình chiến đấu từ 9 tháng 8 
đến l tháng 9 nên không có "lễ đầu hàng" như nhiều khu 
vực khác. 

Việc hồi hương quân đội Nhật Bản bại trận từ các khu 
vực chiếm đóng trên lục địa Châu Á và khu vực Thái Bình 
Dương tiến hành rất châm, mặc dù Mỹ đã huy động 200 
tàu vận tải của Mỹ, Anh và số tàu còn lại của Nhật Bản để 
đưa số quân này ở rải rác khắp nơi về nước. Số quân Nhật 
Bản đóng tại các đảo xa xôi hẻo lánh phải chờ đợi hàng 
năm mới có tàu đến đón đưa về chính quốc. Vì vậy, có tới 
15% số quân trong lực lượng này: bị chết đói, chết rét, chết 
vì ốm đau bệnh tật. Tháng 1 năm 1947 Mỹ thông báo việc 
hồi hương binh lính Nhật Bản đã kết thúc, nhưng trên thực 
tế, vân còn một số đơn vị lẻ bị "bỏ rơi vì lãng quên" hoặc 
còn một số lính Nhật Bản lần quất trong rừng rậm, không 
chịu đầu hàng. 

Ngày 24 tháng l- năm 1972 dân làng 'Talofolo tình cờ 
phát hiện một "người rừng” lần quất trong khu rừng gần 
bản. Sau khi tổ chức vây bắt, mọi người mới biết rõ, 


339 
https://tieulun.hopto.org 


người rừng” này thuộc một nhóm lính Nhật:Bản gồm 
một binh nhất là Yokoi và hai binh nhì là Shichi và 
Nakahata, sau khi quân Mỹ hoàn toàn chiếm đóng đảo 
Guam vân không chịu ra hàng, sống lẩn quất trong rừng. 
Hai đồng đội đã chết; còn lại một mình Yokoi sống sót và 
ngày 2 tháng 2 năm 1972 đã được đưa về nước bằng máy 
bay sau hơn ba mươi năm xa nhà, bị điều động đi chiến 
đấu tại nhiều chiến trường trong cuộc chiến tranh Đại 
Đông Á. 

Trên đảo Lubang thuộc quân đảo Philippin, một thiếu 
uý Nhật Bản là Onoda cùng với một nhóm nhỏ binh sĩ dưới 
quyền sau khi chiến tranh kết thúc vẫn lẩn quất trong rừng 
không chịu ra hàng mặc dù Mỹ rồi đến chính quyền địa 
Philippin nhiều lần dùng máy bay lên thắng gắn loa phóng 
thanh kêu gọi. Sau khi phát hiện ra Onoda thuộc đơn vị 
trinh sát dưới quyền chỉ huy của thiếu tá Taniguichi, chính 
quyền Philippin đã cho phép Taniguchi, lúc này đã giải 
ngũ, trở lại Lubang "trực tiếp hạ lệnh cho Onoda và tốp 
lính Nhật Bản dưới quyền ngừng lån trốn để hồi hương. 
Ngày 28 tháng 2 năm 1974, một chuyến máy bay từ Tokyo 
chở cựu thiếu tá Taniguchi, mang theo lệnh ngừng các hoạt 
động quân sự do trung tướng Yamashita ký từ tháng 8 năm 
1945, cùng đi với một số nhân viên y tế mang theo thuốc 
men và em trai Onoda: là Toshio, hạ cánh xuống sân bay 
Mamila. Mãi tới ngày 9 tháng 3 năm 1974 cựu thiếu tá 
Taniguchi mới gặp lại được viên thiếu uý cũ của mình là 
Onoda, trực tiếp ra lệnh cho Onoda "ngừng chiến đấu". 
Lúc này, Onoda vẫn còn giữ được khẩu súng với 5 viên 
đạn. Tính ra, cuộc chiến tranh của riêng Onoda cho tới 
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ngày 9 tháng 3 năm 1974 kéo dài tới 29 năm, 4 tháng, 7 
ngày. Län quất trong rừng rậm từ ngày 25 tháng 8 năm 
1945 lúc 23 tuổi, khi gặp lại cấp trên trực tiếp là thiếu tá 
Taniguchi, Onoda đã 52 tuổi! Cũng cho tới lúc này, Onoda 
mới làm lẽ trao kiếm đầu hàng tướng José Rancudo, tư 
lệnh lực lượng không quân Philippin: Tướng Rancudo nói: 
"Thay mặt Bộ Tổng tư lệnh quân đội Philippin và được sự 
uỷ nhiệm của Tổng thống Philippin Ferdinan Marcos, tôi 
chấp nhận việc ông đầu hàng và trao lại ông thanh kiếm 


~“ gia bảo để khen ngợi ông về tinh thần kỷ luật của người 


quân nhân, chỉ ngừng chiến đấu khi có lệnh của cấp trên 
trực tiếp. 

Sự kiện này đã được nhiều tờ báo Nhật Bản, Philippin 
và nhiều hãng tin quốc tế, đưa tin, đăng bài, in ảnh và bình 
luận sôi nổi. | ỷ 

Theo nhà sử học Nhật Bản Hattori, trong cuộc chiến 
tranh Đại Đông Á và khu vực Thái Bình Dương, Nhật Bản 
đã bị thiệt hại rất nặng. Trong lực lượng lục quân có 
1.439.101 binh sĩ bị chết và mất tích, 85.620 người bị 
thương tật tàn phế, hải quân có 419.710 binh sĩ bị chết và 
mất tích, 8.895 người bị tàn phế. Tổng cộng số quân nhân 
và dân thường bị chết và bị thương trong chiến tranh lên 
tới 2.611.921 người. 

Ngày 29 tháng 4 năm 1946, tòa án quốc tế bắt đầu thu 
thập tài liệu, chứng cứ, chuẩn bị hồ sơ xét xử các tội phạm 
chiến tranh. Phiên tòa xét xử kéo dài từ tháng 4 đến tháng 
I1 năm 1948. Do hàng trăm tướng tá quân phiệt Nhật Bản 
đã tự sát sau khi vua Nhật Bản tuyên bố đầu hàng, vì vậy 
đứng trước tòa án quốc tế xét xử các tội phạm chiến tranh 
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chỉ còn có vài chục can phạm. Tòa tuyên án: 7 tên bị tử 
hình, 16 tên bị tù chung thân, 1 tên bị tù 20 năm, những 
tên còn lại bị tuyên án từ 10 đến 7 năm tù. 

Trong lời đề tựa cho cuốn Chiến tranh Thái Bình 
Đương xuất bản bằng tiếng Anh năm 1977, tác giả là giáo 
sư sử học Nhật Bản Saburo lenaga viết: 

“Tôi viết cuốn sách này để trình bày với nhân dân 
Nhật Bản tất cả những sự thật trần trụi về cuộc chiến 
tranh Thái Bình Dương với mục đích để người đọc suy nghĩ 
và tự chỉ trích cuộc chiến tranh do Nhật Bản gây ra. 

Ngày nay, với sự phát triển của những vũ khí giết 
người hàng loạt không phân biệt dân thường và khả năng 
thực tế dẫn đến thảm họa của chiến tranh hạt nhân, kinh 
nghiệm của Nhật Bản về những khủng khiếp của chiến 
tranh có thể dàng làm bài học tốt cho các nước khác: Hiến 
pháp Nhật Bản ban hành sau khi chiến tranh kết thúc từ 
chối tiến hành chiến tranh và khẳng định không bao giờ 
duy trì thúc đẩy tiêm lực chiến tranh. Những nô lực của 
nhân dân Nhật Bản nhằm ngăn chặn chiến tranh xuất phát 
từ hi vọng nóng bỏng là đất nước Nhật Bản sẽ không bao 
øiờ lại làm thí điểm cho thảm họa đó nữa. Lý tưởng “hoà 
bình vĩnh viễn" cho toàn nhân loại cũng thể hiện thái độ 
của chúng ta trước việc tái vũ trang và tiến hành chiến 
tranh”. 

Tuy nhiên, như mọi người đều rõ, hiện nay trên đất 
nước Nhật Bản hơn nửa thế kỷ sau khi chiến tranh kết thúc 
vẫn còn một số thế lực mưu toan nhen nhóm chủ nghĩa 
quân phiệt hiếu chiến, sửa lại sách giáo khoa, thậm chí còn 
mưu toan sửa lại hiến pháp năm 1947 đã từng ghi rõ Nhật 
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Bản không được chế tạo vũ khí giết người hàng loạt, không 
được đưa quân đội ra nước ngoài... 

Lịch sử chiến tranh Đại Đông Á và Thái Bình Dương 
do Nhật Bản phát động và gánh chịu mọi hậu quả ghê 
gớm, được nhiều nhà sử học Nhật Bản nghiên cứu, phân 
tích, phê phán, là lời cảnh cáo đối với các thế lực hiếu 
chiến, phục thù, đồng thời càng thúc đẩy nhân dân Nhật 
Bản tích cực đấu tranh vì hòa bình, hợp tác và phát triển, 
hợp với xu hướng thời đại, thích ứng với nguyện vọng của 
nhân dân các nước trong khu vực và trên toàn thế giới. 


wä 
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PHÂN PHU LUC 


TUYÊN CÁO POTSDAM 

1. Chúng tôi, Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ, 
Chủ tịch Trung Hoa dân quốc và Thủ tướng Anh quốc, đại 
diện cho hàng trăm triệu nhân dân nước mình, nhất trí 
tuyên bố Nhật Bản cần phải chấm dứt ngay cuộc chiến 
tranh này. 

2. Các lực lượng lục quân, hải quân, không quân hùng 
mạnh của Hoa Kỳ, Anh Quốc, Trung Quốc sản sàng giáng 
đòn kết thúc vào Nhật Bản. Sức mạnh quân sự to lớn này 
có tác dụng quyết định lôi cuốn tất cả những nước Đồng 
minh với chúng tôi tiến hành cuộc chiến cho tới khi nào 
Nhật Bản chấm dứt mọi cuộc kháng cự. 

rất Cuộc kháng cự vô ích mù quáng của Đức chống lại 
nhân dân tự do toàn thế giới là tấm gương bị đát đối với 
Nhật Bản. Những lực lượng quân sự hùng mạnh hiện đang 
tiến đến sát gần Nhật Bản đã lớn mạnh hơn rất nhiều so với 
thời kỳ đập tan cuộc kháng cự của phát xít Đức. Việc sử 
dụng toàn bộ lực lượng quân sự của chúng tôi, được củng 
cố bởi quyết tâm của chúng tôi, sẽ hiển nhiên dẫn đến việc 
tiêu diệt hoàn toàn các lực lượng vũ trang và huỷ diệt hoàn 
toàn đế quốc Nhật Bản. 
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4. Đã đến lúc, Nhật Bản phải tự quyết định, hoặc là cứ 
nằm dưới sự điều hành của giới quân phiệt đang mù quáng 
dân đế quốc Nhật Bản tới ngưỡng cửa của sự tiêu diệt, 
hoặc là đi theo con đường của lý trí. 

5. Dưới đây là những điều kiện chúng tôi đề ra cho 
Nhật Bản. Chúng tôi không nhân nhượng điểm nào. Không 
được lựa chọn. Không được trì hoãn, mất thời giờ. 

6. Phải vĩnh viên loại trừ mọi quyền lực và ảnh hưởng 
của những kẻ lừa gạt, lôi cuốn nhân dân Nhật Bản đi theo 
con đường chinh phục thế giới. Chúng tôi khẳng định, chỉ 
khi nào loại trừ khỏi mặt đất chủ nghĩa quân phiệt vô trách 
nhiệm, lúc đó mới có khả năng hòa bình và chính nghĩa 
trên thế giới. 

7. Cho tới khi thiết lập xong an ninh trật tự và sau khi 
đã thật sự chứng minh bộ máy chiến tranh của Nhật Bản đã 
bị tiêu diệt hoàn toàn, các lực lượng Đồng minh cần phải 
đóng quân tại những địa điểm sẽ được ấn định tại Nhật 
Bản. 

8. Các điều kiện đã công bố trong bản Tuyên cáo 
Cairo cần được thực hiện. Có nghĩa là chủ quyền của Nhật 
Bản chỉ được giới hạn trong phạm vi các đảo Honshu, 
Hokkaido, Kyushu, Shikoki và một số đảo nhỏ hơn do 
chúng tôi quy định. 

9. Các lực lượng vũ trang Nhật Bản phải hoàn toàn 
giải giáp, tước bỏ toàn bộ vũ khí, binh lính trở về nhà làm 
ăn sinh sống hoà bình. 

10. Tất cả những tội phạm chiến tranh, kể cả những kẻ 
phạm tội ác đối với những tù binh là người của chúng tôi, 
phải được trừng trị theo công lý. Chính quyền Nhật Bản 
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phải loại bỏ mọi chướng ngại vật trên con đường phục hồi 
và củng cố các khuynh hướng dân chủ trong nhân dân 
Nhật Bản. Cần phải công bố quyền tự do ngôn luận, tự do 
tín ngưỡng, tôn trọng và thiết lập các quyền con người. 

11. Nhật Bản được phép giữ lại các ngành công 
nghiệp phục vụ kinh tế dân sinh nhưng không được sử 
dụng để tái vũ trang phục vụ cho chiến tranh. Trên cơ SỞ 
đó Nhật Bản được phép tham gia vào các giao lưu thương 
mại hoà bình. 

12. Chỉ khi nào Nhật Bản đạt được các mục tiêu trên 
đây và thành lập được một chính phủ yêu chuộng hòa bình 
trên cơ sở nhân dân tự do lựa chọn, lúc đó Đồng minh sẽ 
rút quân đội chiếm đóng ra khỏi lãnh thổ Nhật Bản. 

13. Chúng tôi đòi chính phủ Nhật Bản phát ngay lệnh 
đầu hàng vô điều kiện tới tất cả các lực lượng vũ trang và 
tiến hành mọi việc cân thiết và đây đủ để hoàn tất nhiệm 
vụ này, nếu không sẽ sớm bị hoàn toàn tiêu diệt. 
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VỀ BẢN TUYÊN CÁO 
EL CAIRO 1943 


Theo nhà sử học Nhật Bản Hattori, từ ngày 22 đến 26 
tháng 11 năm 1943, tại El Cairo Ai Cập đã tiến hành cuộc 
họp cấp cao giữa những người đứng đầu ba nước Hợp 
chúng quốc Hoa Kỳ, Đại Anh quốc và Trung Hoa dân 
quốc là Tổng thống Roosevelt, Thủ tướng Churchill, 
Thống chế Tưởng Giới Thạch, cùng cam kết đẩy mạnh 
phối hợp nô lực chiến tranh chống Nhật Bản và tuyên bố 
sau khi Nhật Bản bị đánh bại, sẽ: ˆ 

- Tước đoạt lại tất cả những đảo ở Thái Bình Dương 
mà Nhật Bản đã thôn tính hoặc đóng quân từ khi bắt đầu 
cuộc chiến tranh năm 1941. 

- Trả lại Trung Quốc những phần đất mà Nhật Bản đã 
chiếm đoạt như Mãn Châu, Đài Loan, quần đảo Bành Hồ... 

- Trả lại độc lập, tự do cho Triều Tiên. 

Ngày 1 tháng 12 năm 1943, Tuyên cáo Cairo được 
chính thức công bố trên các phương tiện thông tin đại 
chúng. 

Trước đó, tức là từ ngày 28 tháng 11 năm 1943, Tổng 
thống Mỹ Roosevelt và Thủ tướng Anh Churchill đã bay đi 
gặp Đại nguyên soái Liên Xô Stalin tại Teheran, còn 
Thống chế Tưởng Giới Thạch bay thẳng từ El Cairo về 
Trùng Khánh. 
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Trong cuộc họp kéo dài bốn ngày tại Teheran. những 
người đứng đầu ba nước Mỹ, Anh, Liên Xô đã thảo luận và 
thỏa thuận nhiều vấn đề liên quan tới lợi ích của ba nước. 
Stalin nhất trí với những nghị quyết tại hội nghị El Cairo 
và cam kết ba tháng sau khi đánh bại Hitler sẽ cùng tham 
gia đánh Nhật Bản. Những văn bản này được giữ bí mật, 
không tuyên bố công khai. 
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BẢN TUYÊN BỐ CỦA VUA HIROHITO 
(Ghi âm ngày 14 và phát trên Đài Tokyo 
ngày 15 tháng 8 năm 1945) 


Ho các thần dân thuần thục và trung thành của trãm! 

Sau khi đã nghiền ngẫm. suy nghĩ về chiều hướng thế 
giới và tình trạng đất nước ta hiệh nay, trâm quyết định 
giải quyết tình hình bằng một biện pháp đặc biệt. 

Trâm đã chỉ thị cho chính phủ ta thông báo cho chính 
phủ Hoa Kỳ, Đại Anh quốc, Trung Quốc và Liên Xô biết, 
Đế quốc của chúng ta chấp nhận những điều khoản ghi 
trong Tuyên cáo chung của bo) 

Trãm đã từng cố gắng thiết lập một nền an khang 


thịnh vượng của các dân tộc, đi đôi với sự sung túc của các 


thân dân trong nước. Đó là nghĩa vụ thiêng liêng do các 
đấng tổ tiên Vương triều truyền lại. Đó là lý do thể hiện ý 
nguyện chân thành của trẫm muốn giữ an ninh của Nhật 
Bản và ổn định của Đại Đông Á trong việc tuyên chiến với 
Mỹ quốc và Đại Anh quốc, chứ không phải để dẫm đạp lên 
chủ quyền dân tộc của các nước khác hoặc để tìm cách 


(2 Trong lời tuyên bố này Nhật hoàng không hê nói tới chữ “đầu 
hàng” cũng không cho biết bản Tuyên cáo Potsdam có những 
điểm gì, thậm chí không hê nhắc tới địa danh Potsdam và ngày 
công bố Tuyên cáo Potsdam. 


349 
https://tieulun.hopto.org 





amỪẦỪỒŠỄnỪỖỠỖỪ. 5 >> mm "TN 


| 


| 


bành trướng lãnh thổ của chúng ta. Nhưng cho đến nay, 
cuộc chiến tranh đã kéo dài được bốn năm. Mọi người đã 
cố gáng hết mình, trong đó có các chiến sĩ lục quân, hải 
quân chiến đấu rất dũng cảm, các quan chức, công chức 
làm việc hết lòng, một trăm triệu thần dân hy sinh tận tuy, 
chiến tranh có tiến triển nhưng chưa đủ sức mạnh cần thiết 
phục vụ cho lợi ích của Nhật Bản, trong khi đó chiều 
hướng trên thế giới lại phát triển bất lợi cho chúng ta, đi 
ngược lại những lợi ích của đất nước ta. Hơn nữa, kẻ thù 
còn sử dụng một loại bom mới, cực kỳ dã man tàn bạo, có 
sức công phá phi thường, huỷ diệt nhiều sinh mạng. Nếu 
chúng ta tiếp tục chiến dấu, điều đó không chỉ dän đến sự 
sụp đổ hoàn toàn và sự diệt vong dân tộc Nhật Bản mà còn 
dẫn đến sự tiêu vong của nền văn minh nhân loại. Trước 
tình hình như vậy; äm đành phải tìm cách cứu nguy cho 
các thần dân, chuộc tội trước anh linh các tiên đế. 

Chính vì lẽ đó, trãm đã hạ lệnh chấp nhận những điều 
khoản trong Tuyên cáo chung của các cường quốc. Đối với 
các nước Đồng minh của chúng ta trong khu vực Đông Á 
đã từng không ngừng hợp tác với đế quốc chúng ta trong 
công cuộc giải phóng dân tộc ở khu vực này, trâm chỉ còn 
biết bày tỏ niềm hối tiếc sâu sắc. 

Niềm suy nghĩ của trẫm hướng về các sĩ quan và binh 
lính. vè tất cả những người đã oanh liệt ngã xuống trên 
chiến trường, về tất cả những người đã hy sinh trong công 
vụ, về số phận những gia đình và thân nhân của họ. Cùng 
với niềm suy nghĩ đau lòng như vậy, (äm cúi mình trước 
các thương binh, các nạn nhân chiến tranh và trước tất cả 
những người đã mất hết nhà cửa, tài sản. Trãm hiểu rõ 


350 


feet? 





những đau thương và thử thách mà dân tộc chúng ta phải 
vượt lên bắt đầu từ ngày hôm nay, là rất to lớn. Trâm hiểu 
rất rõ những tình cảm của từng người trước thử thách này. 
Những đòi hỏi của định mệnh trong thời điểm hiện nay đã 
dẫn dắt trẫm chọn con đường hướng tới thái bình vì lợi ích 
của các thế hệ tương lai. Ta đành phải chịu đựng cái tưởng 
chừng như không thể chịu đựng nổi và chấp nhận sự đau 
đớn tưởng chừng như không chấp nhận nổi: 

Trẫm đã cứu vãn và bảo toàn được thể chế của vương 
triều đế quốc. Trãm vẫn luôn luôn sống bên cạnh thần dân 
và chư khanh trung thành của trãm, tin cậy Ở sự trung 
thành và ngay thắng của mọi người. Hãy cố kiêm chế, 
đừng để bột phát một xúc động nào dù nhỏ nhất có thể dẫn 
đến những phức tạp vô ích, một tranh cãi trong nội bộ anh 
em cũng có thể dẫn đến sự hỗn loạn đau khổ kéo đất nước 
ta khỏi sự tủa tưởng của thế giới, và như vậy sẽ là lâm 
đường lạc lối. 

Toàn thể dân tộc hãy tiếp tục sống như trong cùng 
một gia đình. Từ thế hệ này đến thế hệ khác hãy giữ vẹn 
niềm tin về sự bất diệt của những vùng đất đai thiêng 
liêng, thần thánh. Hãy làm tròn trách nhiệm trên con 
đường dài đang hiện ra trước mắt. Hãy cùng hiệp lực xây 
dựng tương lai. Hãy nuôi dưỡng trong tim lòng ngay thăng, 
tâm trí rộng mở, công tác hăng say, nâng cao sự vinh 
quang huy hoàng của đế chế hoà nhịp với tiến bộ của toàn 
thế giới. 
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NHỮNG NHÂN VẬT DÍNH LÍU 
VÀO CUỘC CHIẾN TRANH 1931-1945 


Adachi Kenzo: Bộ trưởng Nội vụ Nhật Bản năm 1931, 
nhân vật có nhiều quan hệ với đảng Hắc Long. 

Anami Korechita: Nguyên sĩ quan tùy tùng của vua 
Hirohito, Bộ trưởng Chiến tranh cuối cùng trong chiến 
tranh Thái Bình Dương. tự sát ngày 14-8-1945. 

Araki Sadao: Đại tướng, Bộ trưởng Chiến tranh từ 
1931 đến 1934, bị tòa án quốc tế kết án tù chung thân. 
Năm 1955 được ân xá: 

Asaka Yasuhiko: Hoàng thân, chú ruột vua Hirohito, 
chỉ huy đội quân Nhật Bản chiếm đóng Nam Kinh năm 
1937. 

Ba Maw: Cầm đầu phái thân Nhật Bản ở Myanma. 
Sau khi chiến tranh kết thúc trốn sang Nhật Bản, bị nhà 
chức trách Nhật Bản trao lại cho Anh năm 1946. 

Bhose Subhas Chandra: Tư lệnh "quân đội quốc gia 
Ấn Độ" chiến đấu bên cạnh quân đội Nhật Bản chống Anh 
quốc. i 

Doihara Kenji: Giám đốc Học viện Chiến tranh Nhật 
Bản bị Toà án quốc tế kết án tội phạm chiến tranh năm 
1948. 

Fushimi Hiroyasu: Hoàng thân, em họ công chúa 
Eusako (là dì ruột hoàng đế Hirohito) tham mưu trưởng hải 
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quân, tư lệnh hạm đội trước khi bùng nổ chiến tranh Thái 
Bình Dương. 

Genda Minoru: Anh hùng không quân Nhật Bản, 
tham gia kế hoạch tiến công bất ngờ Pearl Harbor năm 
1941. Đầu tháng § năm 1945 đứng đầu nhóm âm mưu đưa 
Hoàng tử Kitashirakawa đi trốn để sau này suy tôn làm vua 
trong trường hợp vua Hirohito bị tai nạn rủi ro khi kết thúc 
chiến tranh. 

Hamaguchi Osachi: Thủ tướng thời kỳ có ”sự cố" 
Mãn Châu năm 1931. Tháng 8 năm 1932 bị một phần tử 
cực hữu ám sát tại Tokyo và qua đời vì nhiều vết thương. 

Haruna ShIzuto: Kỹ sư, chuyên viên kỹ thuật đài phát 
thanh NHK Tokyo, người đã ghi âm bài nói của vua 
Hirohito ngày 14 tháng 8 năm 1945, trước khi phát công 
khai vào buổi trưa ngày 15. z 

Hatanaka Kenzi: Thiếu tá, sĩ quan tham mưu, thành 
viên nhóm “chiến đấu tới cùng” chủ trương gây bạo loạn, 
cướp cuốn băng ghi âm bài nói của vua Hirohito đêm 14 
tháng 8. Âm mưu thất bại, đã tự sát lúc rạng sáng 15 
tháng 8. 

Hiranuma Kichi: Bá tước, Thủ tướng năm 1937 sau đó 
là Chủ tịch Hội đồng tư vấn, "nhà tư tưởng” của giới quân 
phiệt Nhật Bản, bị Tòa án quốc tế kết án tù chung thân. 

Hirota Koki: Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao 
trước khi bùng nổ chiến tranh Thái Bình Dương nhưng vẫn 
bị Tòa án quốc tế kết án tử hình vì có nhiều hoạt động phát 
động tư tưởng gây chiến. 

Honma Masaharu: Đại tướng lục quân, bị xét xử về 
những tội ác chiến tranh. 
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IMTFE: tên viết tắt dòng chữ International Military 
Tribunal For the Far East, có nghĩa là Toà án quốc tế quân 
sự ở Viên Đông (1946-1948) còn được gọi là "Tòa án 
Nuremberg Châu Á" trong đó hai mươi bẩy nhân vật Nhật 
Bản bị ghép vào "tội phạm chiến tranh". 

Ishiwara Kanji: Tướng lục quân, khi còn ở cấp đại tá 
đã tích cực gây ra "sự cố” Mãn Châu năm 1931 nhưng sau 
đó chống lại việc tiến đánh Trung Quốc, bị Thủ tướng Tojo 
bãi miên. 

Itagaki Seishiro: Tướng lục quân, tích cực gây ra "sự 
cố” Mãn Châu, được cử làm Bộ trưởng Chiến tranh 1938- 
1939. Năm 1948 bị Toà án quốc tế xét xử như một "tội 
phạm chiến tranh". 

Keenan Joseph: Tổng chưởng lý Hoa Kỳ tại toà án 
quốc tế Tokyo xét xử các tội phạm chiến tranh Nhật Bản. 

Kido Koichi: Bá tước, chưởng ấn đại thần, giữ ấn của 
vua Hirohito từ 1940 đến 1945. Bị tòa án quốc tế xét xử tội 
phạm chiến tranh kết án tù chung thân, được ân xá, phóng 
thích năm 1953. 

Kitashirakawa: Hoàng tử, cháu nội vua Minh Trị 
(Meiji) năm 1945 mới 7 tuổi, được nhóm "Quyết chiến tới 
cùng chọn làm người nối ngôi vua trong trường hợp vua 
Hirohito bị Mỹ bát đi đây: 

Koiso Kuniaki: Tướng lục quân, thay Tojo làm Thủ 
tướng 1944-1945. 

Konoye Fuminaro: Hoàng thân, ba lần giữ chức Thủ 
tướng trong giai đoạn từ 1937 đến 1940, được coi là cố vấn 
gần gũi nhất của vua Hirohito. Tự sát năm 1945 trước khi 
bị đưa ra Toà án quốc tế xét xử các tội phạm chiến tranh. 
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Mac Arthur Douglas: Đại tướng Hoa Kỳ, tư lệnh các 
lực lượng Đồng minh trong chiến tranh Thái Bình Dương. 
Sau khi tiếp nhận lễ đầu hàng, ở lại Nhật Bản đến năm 
1952 mới về nước. 

Matsudaira Tsuneo: Bộ trưởng phụ trách Hoàng cung 
năm 1936. : 

Matsui Iwane: Tướng lục quân, bị coi như tội phạm 
chiến tranh vì đã tiến đánh Nam Kinh. 

Minami Jiro: Bộ trưởng Chiến tranh thời kỳ "sự cố" 
Mãn Châu năm 1931. PER 

Mori Takeshi: Thiếu tướng, tư lệnh Ngự lâm quân, bị 
nhóm bạo loạn giết chết trong. đêm 14 rạng sáng 15 tháng 
8 năm 1945. 

Nagamo Osami: Đô đốc tham mưu trưởng hải quân từ 
1941 đến 1944, tội phạm chiến-tranh, chết đột ngột trong 
khi tòa án quốc tế đang xét xử. 

Nakajima Kesago: Trung tướng tư lệnh Hiến binh, 
năm 1937 phạm rất nhiều tội ác khi Nhật Bản chiếm đóng 
Nam Kinh. 

Okamura Katsuko: Nhân viên sứ quán Nhật Bản tại 
Washington năm 1941. Phiên dịch của vua Hirohito trong 
cuộc gặp Douglas Mac Arthur ngày 27 tháng 9 năm 1945 
sau khi Nhật Bản ký các văn kiện đầu hàng. 

Shigemitsu Mamoru: Đại sứ Nhật Bản tại Anh quốc 
hồi trước chiến tranh - Bộ trưởng Ngoại giao năm 1945. 
Thừa lệnh vua và đại diện chính phủ ký các văn kiện đầu 
hàng ngày 2 tháng 9 năm 1945. 

Suetsugo Nobumasa: Đô đốc do Thủ tướng Konoye 
tiến cử, nhân vật tích cực phát động chiến tranh chống Mỹ. 
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SuJiyama HaJima: Đại tướng tham mưu trưởng năm 
1944. tự sát trước khi bị đưa ra xét xử về tội ác chiến tranh. 

Suzuki Kantaro: Đô đốc, có vợ là cô giáo dạy vua 
Hirohito học lúc vua mới 3 tuổi, Thủ tướng cuối cùng 
trong thời kỳ chiến tranh. 

Takamatsu: Hoàng thân, em trai vua Hirohito, sĩ quan 
hải quân thuộc phái ôn hòa, chủ hòa và cầu hòa. 

Takashima Tatsuhiko: Thiếu tướng, tham mưu trưởng 
Quân khu Đông, nhân vật tích cực chống lại chủ trương 
“quyết chiến tới cùng”. 

Tanaka Ryushiki: Trung tướng nghỉ hưu, cựu sĩ quan 
tình báo, người tích cực cộng tác với Tổng chưởng lý Hoa 
Kỳ Joseph Keenan trong tòa án quốc tế xét xử các tội 
phạm chiến tranh 1946-1948. 

Tanaka Shizuichi: Thiếu tướng tư lệnh trưởng Quân 
khu Đông, chống lại âm mưu bạo loạn của nhóm sĩ quan 
'quyết chiến đấu tới cùng" và sau đó đã tự sát khi Nhật 
Bản đầu hàng. 

Takeshita Masahito: Trung tá tham mưu, em vợ đại 
tướng Bộ trưởng Chiến tranh Anami, thuộc phái "quyết 
chiến”, được cử thay Anami sau khi Anami tự sát ngày 14- 
8-1945, sau đó Takeshita cũng tự sát khi chiến tranh kết 
thúc. 

Terauchi Hisaichi: Thống chế, Bộ trưởng Chiến tranh 
năm 1937, tư lệnh đạo quân phương Nam, tự sát sau khi 
chiến tranh kết thúc. 

Togo Shinegori: Bộ trưởng Ngoại giao vào thời điểm 
Nhật Bản tiến đánh Pearl Harbor (Trân Châu cảng) năm 
1941. 
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Tojo Hideki: Bộ trưởng Chiến tranh rồi sau đó làm 
Thủ tướng từ 1941 đến 1944, chịu trách nhiệm chủ yếu 
phát động "chiến tranh Đại Đông Á", tội phạm chiến tranh 
số I. 


Tomiyoka: Đô đốc, thành viên trong nhóm chủ trương 
bát cóc hoàng tử Kitashirakawa đưa đi trốn để đưa lên làm 
vua nếu hoàng đế Hirohito gặp tai họa. 

Umezu Yoshijiro: Đại tướng, Tổng tham mưu trưởng 
thời kỳ Nhật Bản đầu hàng. 

Uông Tinh Vệ: Cựu thành viên lãnh đạo của Quốc dân 
đảng Trung Quốc, hợp tác với Nhật Bản, đứng đầu "chính 
phủ Nam Kinh" ly khai chính quyền trung ương ở Trùng 
Khánh. 

Yamamoto Isoroku: Đại đô đốc, người hùng của hải 
quân Nhật Bản, chỉ huy trận tập kích Pearl Harbor năm 
1941. Bị một máy bay tiêm kích Mỹ bắn chết khi đang 
ngồi trên máy bay, năm 1943. 

Yoshida Shigeru: Thủ tướng sau khi chiến tranh kết 
thúc, nhân vật tích cực chống lại việc Nhật Bản phát động 
chiến tranh Thái Bình Dương. 
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